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NHOM HÔNG ĐỨC 


PHÂN ĐOẠN F ĐỀ VIẾT 
BÁO CÁO & 
BÀI TƯỜNG THUẬT 


TIẾNG ANH 


® Giới thiệu và phân tích các chủ 
điêm quan trọng qua nhiều ví dụ 
minh họa phong phú. 


NHÀXUÂTBẢÁNTHANHNIÊN 


rong kỹ năng viết văn, bài tường thuật hoặc bản 
báo cáo, việc triển khai ý chính để thể hiện một đoạn 
văn mạch lạc là yêu cầu cơ bản nhất để truyền đạt 
ý tưởng của người viết đến bạn đọc. Nhằm giúp bạn đọc 
giải quyết được yêu cầu cơ bản đó chúng tôi sưu tập và 
biên soạn đề tài này. 

Sách gồm 4 chương, lần lượt giới thiệu và phân tích 
các chủ điểm quan trọng như giới thiệu đoạn văn, đoạn 
văn tường thuật, đoạn văn miêu tả và doạn văn giải thích. 


Với bố cục chặt chẽ, nội dung mang tính phân tích và 
mĩnh họa qua rất nhiều ví dụ phong phú, chúng tôi tin chắc 
ráng sách là nguồn tư liệu tham khảo quý báu cho các bạn đọc. 


Nhóm biên soạn 
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Chapter I Introduction to the Paragraph 


Giớt thiệu đoạn uăn 


What is a paragraph? You probably know that a paragraph 1s a 
øroup of sentences and that the fñirst sentence of this group 1s indented; 
that 1s, 1t begins a little bit more to the right of the margin than the rest 
of the sentences in this group. But it is not enough to say that a para- 
graph 1s a group of sentences. How do these sentences relate to each 
other? How does a paragraph begin and where does it end? What const1- 
tutes a good paragraph? These are all questions that we hope to answer 
1n this first unIt. 

Đoạn uăn là gì ? Có lẽ bạn cũng biết đoạn uăn là một nhóm câu Uà 
câu đầu tiên của nhóm được uiêt thụt đầu dòng; nghĩa là nó được uiệt cách 
lề trái một chút so uới câu còn lại trong nhóm. Nhưng nói rằng đoqn uăn 
là một nhóm câu cũng chưa đu. Những câu này có liên hệ Uuớt nhau như 
thể nào ? Đoạn uăn bắt đầu như thê nào uà hết thúc ở đâu ? Cái gì tạo nên 
một đoạn uăn hay ? Đây là tốt cả những câu hỏi mà chúng ta hy uọng trả 
lời trong chương này. 


The Topic of Á Paragraph 


Chủ để của một đoạn uăn 


To begin with, a paragraph may be defined as a group of sentences 
that develops one main idea; In other words, a paragraph develops a 
topic. A topic 1s basically the subJect of the paragraph; it is what the para- 
graph is about. Read the following paragraph, which 1s about the habit of 
smoking cigarettes. 


Một đoạn uăn có thể được định nghĩa là một nhóm câu triển bhơi 
một ý chính. Nói cách khúc, một đoạn ăn triển khai một chủ đê. Về cơ 
bản, chủ đề là đê tài của đoạn uăn, đó là điều mà đoạn 0uăn nói đên. Hãy 
đọc đoạn uăn sau nói Uuê thói quen hút thuốc. 


Smoking cigarettes can be an expensive habit. Considering that the 
average price per pack of cigarettes ¡is seventy-five cents, people who 
smoke two packes of cigarettes a day spend $1.50 per day on their habit 
At the end ofí the one year these smokers have spent at least $547.50. 
But the price of cigarettes is not the only expense cigarette smokers iIn- 
cur. Since cigarette smoker has an offensivce odor that permeates cloth- 
¡ng, stuffed furniture and carpet smokers often find that these ¡items must 
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the cleaned more frenquently than nonsmokers do. Although ¡t ¡is difficult 
to estimatte the cost of this additional expense one can see that this hịd- 
den expense does contribute to making smoking an expensive habit. 


Hút thuốc có thê là một thói quen tón kém. Coi như giá trung bình 
của một gói thuốc là 75 xu, những người hút 2 gói mỗi ngày phải chi phí 
1,5 đôla trong một ngày cho thói quen này. Sau một năm, những người 
hút thuốc này ðã chỉ phí ít nhất 547,5 đôla. Nhưng giá thuốc lá không 
phải là một khoản chi phí duy nhất mà người hút thuốc lá phải đồi phó. 
Bởi vì khói thuốc lá có một mùi hôi ám vào quân áo, 8ò đạc có nhôi đệm, 
và thảm trải sàn nên người hút thuốc thường nhận thấy những thứ này 
phải được lau chùi thường xuyên hơn những người không hút thuốc. Mặc 
dù khó ước tính chi phí cho những khoản phụ thêm này, người ta có thể 
thấy rằng khoản chi phí khó thấy này góp phần làm cho hút thuốc trở 
thành một thói quen tôn kém. 


Exercise ]l-l 


Study the following paragraphs to find theïr topics. Write the topIc 
in the space provided. 

Nghiên cúu những đoạn uăn sau để tìm ra chủ đề của chúng. Viêt 
chủ đê đó 0uào khoảng trông cho săn. 


1. AÁ ñnal examination in a course will give a student the InItiative 
to do his or her best work throughout the course. Students who 
are ony taking notes and attending classes in order to pass a Íew 
short tests will not put forth their best effort. For Iinstance, some 
of my Ífriends In drama, in which there is no final examination, 
take poor notes, which they throw away after each short test. 
Skipping classes also becomes popular. Imagine the ¡incredible 
change a final examination would produce. Students would have 
to take good notes and attend al] classes In order to be prepared 
for the final examination. | 


Suzanne Gremillion 


This paragraph ¡is about 


1. Kỳ thì cuối khóa sẽ tạo động lực thúc đây sinh uiên học tập hết 
mình suốt khóa học. Những sinh uiên chỉ ght chép uà nghe giảng 
cốt để đậu một uài bài biểm tra ngắn sẽ không dùng hêt mọt nỗ 
lực của mình. Chẳng hạn, một sô người. bạn của tôi học hoa bịch 
nói, trong môn này hhông có bỳ thị cuôi khóa, chỉ ght chú sơ sôi 
rôi qung đi sou mỗi lân biểm tra ngăn. "Cúp học" cũng trở nên 
phổ biên. Hãy tưởng tượng xem kỳ thị cuối khóa đã tạo ra một sự 
thay đổi không thể tin được. Sinh uiên sẽ phải ghỉ chú đây đủ uà 


| C{haDpter Ì intro0ducÙion tơ the F araprapn 
luôn đến lớp nghe giảng cốt để được trang bị cho kỳ thì cuỗi khóa. 


2. Another reason why [I like the beach 1s Its solitary atmosphere. 
At the beach I have no witness but the beach, and I can speak 
and think with pleasure. No one can Interrupt me and the beach 
wIll always be there to Ìisten to everything I want to say. In addi- 
tion, 1È 1s a quite pÌlace to go to meditate. Meditation requires sol- 
Itude. Many times when ÏÌ am confused about something Ï go to 
the beach by myself, and I fnd that this is best place to resolve 
my conflicts, solve problems and to thinh. 


-M. Verohice Porta 


This paragraph ¡is about 


2. Một lý do khúc tại sao tôi thích bãi biển Iòy là cái bhông bhí lẻ 
loi của nó. Tợi bối biển, tôi không có người chúng biến nào bhác 
ngoài bãi biển uà tôi có thể nói uà nghĩ một cách thích thú. Không 
ơi có thê ngắt lời tôi uà bãi biển sẽ luôn ở đó để lắng nghe môi 
điều tôi muôn nốt. Thêm 0udo đó, nó ÍQ nơi yên: tĩnh để suy Ư. Suy 
tư cân phải đơn độc. Nhiêu lân bhi tôi bụạ bối rỗi uê một điêu gì đó, 
tôi đi ra bãi biển một mình, uò tôi nhận thấy rằng đây là nơi Lý 
tưởng nhất để giải quyết những mâu thuẫn của mình, giải quyết 
uấn đề uà suy nghĩ. 


3. Some seeming English-Spanish equivalents are deceptive. Their 
forms are similar but they have developed different shades of 
meaning in the two languages. These are sure to cause trouble 
for Spanish speakers learning English. The Spanish word asistir 
looks like the English word assist but has none of the latter s 
meaning of "help”. Instead, asistir means to attend" or to be 
present.. Thus, Spanish English speakers wIll say that they as- 
sisted a class when they mean that:they were present at It. Ac- 
tual in Spanish means "present", not English “actual"; desgracia 
means misfíortune" not£ “disgrace”, Ignorar means “not to know: 
instead of "to Ignore.. 


-Jean Malmsttrom, Language in Society 
(New York: Hayden Book Co, 1965), pp. 108-9 


This paragraph ¡is about 


3. Một số tù có uẻ tương đương trong tiếng Anh uò tiếng Tây Ban 
Nha đêu không phải uậy. Hình thúc của chúng tương tự nhau 
nhưng chúng đươc dùng uới nhiều nghĩa khác nhau trong hai 
ngôn ngủ này. Những tù như thê chắc chắn gây bhó khăn cho 
người nói tiếng Tây Ban Nha đang học tiếng Anh. Tù "“Asistir" 
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trong tiếng Tây Ban Nho trông giống tù "Assist" trong tiêng Anh, 
nhưng bhông có nghĩa nào là nghĩa giúp đổ” có. Thay 0ao đó, tỳ 
"aqsistir" có nghĩa là "tham dự" hay "có hiện diện". Vì thê, những 
người Tây Ban Nha nói tiếng Anh sẽ nói rằng họ “giúp đỡ” một 

' lớp học bhi họ muôn ngụ ý răng họ đã "tham dự" lớp học. Tù “ac- 
tual" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "hiện tại" chú không 
phải có nghĩa "thục chất" như trong tiếng Anh; tương tự tù 
"đdesgracia" có nghĩa là "sự rủi ro" chú bhông phải là “sự mất 
thanh danh" (“disgrace" trong tiêng Anh), từ "ignorar" nghĩa là 
"không biết" chú không phải là "phót lờ" ("gnore"” trong tiếng 
Anh). 


4. Chien and Chung also differ in hobbies. Chien likes to read true 
storles and looks about real life. He likes to watch the news, late 
movies, and midnight speacials on weekends. He does not like to 
play any outdoor sports, even though he cannot m1Iss a minute of 
sports news on television. Instead, he prefers indoor games such 
as ping pong, pin-ball machines, and some other electronic 
øames, in contrast to Chien, Chung likes to realÌ sclence fiction 
stories and mystery storles. He enJoys making battle-shIps;, carri- 

- ers, and freighters In carboard. In addition, he likes to design ul- 
tramodern things. Whereas Chien likes to play Indoor games, 
Chung likes to play football, baseball, and basketball. In conclu- 
sion, IÏ guess that you could say Chien is more of an I1ntellectual 
and realist, whereas Chung 1s more adventurous. 


-Chuong Vu 


This paragraph ¡s about 


4. Chien uà Chung cũng khác nhau uê thú tiêu bhiến. Chien thích 
đọc những câu truyện có thực uà sách uiệt uê đời thục. Anh ta 
thích xem tin túc, phim giờ chót uò các chương trình đặc biệt lúc 
nủa đêm uào những ngày cuôi tuân. Anh ta bhông thích chơi thê 
thao ngoài trời, thậm chí dùò anh ta không hê bỏ lở một phút tin 
túc thể thao nào trên TV. Thay 0ì uậy, anh ta thích những môn 
thể thao trong nhà hơn như bóng bàn, đá banh bàn uò một số trò 
chơi điện tử bhác. Trót uớt Chien, Chung thích đọc những câu 
truyện khoa học uiễn tưởng uà những câu truyện thân thoại. Anh 
ta thích chê tạo tàu chiên, hàng không mẫu hạm uàè tàu chỗ hàng 
hóa bằng các-tông. Thêm uào đó, anh ta thích thiết bê những thú 
đồ uột siêu hiện đại. Trong bhi Chien thích chơi những môn thể 
thao trong nhà thì Chung lạt thích chơi bóng đá, bóng chủy Uở 
bóng rõ. Kết luận, tôi đoán răng bạn sẽ bdo Chien là một người 
thực tế uà trí tuệ hơn, trái lại Chung là người thích phiêu lưu 
hơn. 
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Although usualÌy you are assignedl topics to write about, often these 
topIcs are too general to be developed adequatelÌy in one paragraph. After 
all, for most practical purposes your paragraphs will range in length from 
about seven to fifteen sentences. Therefore, you will need to restriet your 
topic; that 1s, you wIÌlÌ need to narrov down your topic Eo a more specIfic 
one. Let us say, for example, that you were asked to write about your fa- 
vorite place and you chose a country such as Mexico. Although you could 
easily wrIte several sentences naming all the things you like about Mex- 
1co, 1ÿ would be more Interesting for your reader IŸ you narrowed down the 
topic o£ MexJjco to a particular place in Mexico, such as the Great Temple 
¡n the Àztec ruins. Your topic snould be narrowed down as much as possI- 
ble. Look at how the topic of Mexico was narrowed: 

Mặc dù bạn thường được giao nhiều đề tài uiết nhưng những đề tài 
này thường quá tổng quát khó mù triển khai đây đủ trong một đoạn uăn. 
Xét cho cùng, UỚI hâu hết mục đích luyện tập, các đoạn uăn sẽ dài bhoảng 
7-15 câu. Vì thê, bạn sẽ phải cần “hạn chế” đê tài lại; nghĩa là bạn phải 
gói gọn đề tài lại thành một chủ đê cụ thể hơn. Chẳng hạn, bạn được yêu 
cầu Uiết 0ê nơi bạn yêu thích nhất uà bạn chọn một đất nước như Mexico 
chẳng hạn. Mặc dù bạn có thể dễ dàng uiêt một uài câu bể tên tất cỏ 
những thú mà bạn thích uề Mexico, nhưng sẽ thú uị hơn cho người đọc nêu 
bạn giới hạn đề tài xuỗng thành một nơi cụ thể ở Mexico, chồng hạn như 
Đên Great Temple trong đỗng dì tích lịch sử Aztec. Đề tài nên được thu 
hẹp lại càng nhiêu càng tốt. Hãy xem cách thúc thu hẹp đề tài "Mexico" 
sau đây: 


MEXICO 
MEXICO CITY 
Ristorical Sites 

Aztec Huins 
The Great Temple 


Of course there are many ways you could narrow down this topic. 
Here 1s another way: 


DỊ nhiên, có nhiều cách đề thụ hẹp đề tài này. Sau đây là một cách 
khác nữa. 


MEXICO 
YUCATAN PENINSULA 


The City Progreso 


© 
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The Beach South of Progreso 


Now let us say that you were asked to write about drugs. ObviousÌy 
the topic drugs 1s far too broad for specific development in one paragraph; 
the topic needs to be narrowed down, restricted. Observe how the topic 
drugs can be restricted: 


Bây giờ giả sử bạn được yêu cầu uiết uê ma túy. Hiển nhiên đề tồi 
"ma túy" quá rộng để triển bhai cụ thể trong một đoạn uăn. Đê tdi cần 
được thu hẹp lại hay hạn chế bớt. Quan sát cách hạn chế đề tài "ma túy" 
như sau: 


DRUG 
Marijuana 
Effects of Smoking Mariuana 


Effect on Memory 


This paragraph, then, wï]l diseuss one of the effects of smoking mar- 
1Juana. As any topic, this one could be narrowed down in severaÌl ways. 
Observe: 

Khi đó, đoạn uăn này sẽ bàn đên một trong những hậu quả của uiệc 
hút thuốc phiện (the effects, smobing marUuand). Như bắt cú đề tài nào, 
đề tài này có thể được thu hẹp lại theo nhiều cách. Quan sát cách sau đây: 


DRUGS 
MariJuana 
Reasons people Smoke Ït 


Peer Pressure AÁs a Reason 


Đoạn văn này giờ đây sẽ bàn luận về một trong các lý do tại sao 
người ta hút thuôc phiện: áp lực tử phía bạn bè (peer pressure) 


Exercise 1.2 

Fill in each line below by narrowing down the topics given. For the 
last one, you select your own topic and then narrow 1t down. 

Điền uào chỗ trông dưới đây bằng cách thu hẹp đề tài đã cho. Với 
câu cuôi, bạn tự chọn lây một đê tdi rốt thu hẹp nó lạt. 
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ở. Ielevision Commercoals 
CUAIIHN? CUHHEEOIOIE 


Three Funny Commercial: 


The Topic Sentenece 
Câu chú đề 


The topic of a paragraph 1s 1sualÌy introduced in a sentence; this 
sentence ¡s called the topic sentenca. The topic sentence can do more than 
introduce the subJect of the paragraph, however. A good topic sentence 
states an idea or an attitude about the topic as well. This idea or attitude 
about the topic 1s called the controlling idea: ¡t controls what the sen- 
tences In the paragraph wIll diseuss. All sentences in the paragraph 
should relate to and develop the controlling idea. To illustrate, let us look 
at the following topic sentence to identify the topic and the controlling 
Idea about that topic: 

Chủ đê của một đoạn uăn thường được giới thiệu bằng một câu; câu 
này được gọi là "câu chủ đè" (Topie Sentence). Câu chủ đề có thể không chỉ 
giới thiệu đê tài của đoạn 0uăn mà thôi. Một câu chủ đê hay phải nêu một ý 
biến hay một quan điểm uê chủ đê đó. Y biến hoặc quan điểm này được gọi 
là "ý chủ đạo” (controlling idea); ý chủ đạo là điêu mà các câu trong đoạn 


l1 
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uăn sẽ bàn đến. Tốt cả các câu trong đoạn phải liên quan đến 0à triển 
bhat ý chủ đạo này. Đê mình họa, ta hãy xem câu chủ đề sau đê phân biệt 
chủ đê uà ý chủ đạo uê chủ đê đó. 

Smoking cigarettes can be an expensive habit. 


In this sentence the topic 1s the habit of smoking cigarettes; the con- 
trolling idea 1s that smoking can be expensive. A paragraph that develops 
this topic sentence should demonstrate that smoking cigarettes can Jmn- 
deed be an expensive habit. Go back over the paragraph on page 3 and 
see 1Í It develops the Idea of expensiIve. 


Trong câu này, chủ để là thói quen hút thuốc (the habit of smobing 
cigarettes) uò ý chủ đạo là hút thuốc có thể tôm hêm (expensiue). Một doạn 
uăn triển khai câu chủ đề này nên biểu lộ răng hút thuốc lá quả thực là 
một thói quen tôn hém. Xem lại đoạn uăn uê chủ đê này ở trang 3 0à xem 
nó có triển bhai ý "tôn bém” (expensiue) không. 

Of course there are many other controlling Ideas one could have 
about the topic of smoking cigarettes. Indeed, one of the most popular 1s 
that it 1s hazardous to health. See how this idea 1s developed In the fol- 
lowing paragraph: | 


Dĩ nhiên, có nhiêu ý chủ đạo bhác ta có thể dùng chủ đề “bút thuốc 
lá”. Thực uậy, một trong những ý phổ biên nhất là nó nguy hiểm cho sức 
khỏe. Xem cách thúc ý chủ đạo này được triển bhai trong đoạn Uuăn sau: 


Smoking cIgarettes Is hazardous to your health. Several years ago, 
a United States government study was released that linked the Iintake ofÍ 
far and nicotine found ¡n cigarettes, will the development of cancer in lab- 
oratory animals. The evidence was so overwhelming that the United 
States government required cigarette manufacturers to put a warning In 
the outside oof each package of cigarettas, which says: 'Warning: The 
Surgeon General has determined that cigarette smoking I¡s hazardous to 
your health. “Aside from the most serious and dreaded disease, cancer, 
cigarette smoking also can aggravate or promote other health problems. 
For example, smoking can increase the discomfort for people with asthma 
and emphysema. l† can give one a ˆsmokers cough" and contribute to 
Dronchitis. Finally, recent studies have shown that cigarette smokers are 
more susceptible to common colds and flu. Whether yoứ get an insignifi- 
cant cold or the major killer, cancer, smoking cigarettes ¡s hazardous. Is it 
worth ¡t?. 


Hút thuốc lá thì nguy hiếm cho sức khỏe. Cách ðây vài năm, một 
cuộc nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho biết sự hấp thụ chất nhựa và 
ni-cô-tin trong thuốc lá có liên quan đến sự phát triển bệnh ung thư trong 
cơ thê các Bộng vật thí nghiệm. Bằng chứng quá mạnh Bến nỗi chính phủ 
Mỹ yêu câu các nhà máy sản xuất thuốc lá phải in một lời khuyến cáo lên 
bên ngoài bao thuốc lá như sau: "Warning: The Surgeon General has de- 
termined that cigarettes smoking is hazardous to your health" (khuyên 
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cáo: Viện Phẫu Thuật Quốc Gia đã xác định rằng hút thuốc lá nguy hiểm 
cho sức khỏe). Ngoài chứng bệnh đáng sợ nghiêm trọng nhát là ung thư, 
hút thuốc lá có thế làm trầm trọng thêm những ván đề sức khỏe khác. 
Chẳng hạn, hút thuóc lá có thê làm tăng tình trạng khó chịu ó người bị 
bệnh suyễn và bệnh khí thũng. Nó có thê gây ra chứng "ho do hút thuốc" 
và góp phân dẫn đến bệnh viêm cuóng phối. Cuối cùng, các cuộc nghiên 
cứu mới 8ây ðã chứng tỏ rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ dễ bị 
những chứng cảm, cúm thông thường hơn. Cho dù bạn bị một chứng cảm 
có nguyên do hay căn bệnh giết người nghiêm trọng là ung thư, thì nói 
chung hút thuốc là nguy hiểm. Có đáng phải như thế không ? 


—— 


Exercise I-3 


Study the following topic sentences. Circle the controlling idea In 
each one. Underline the topic. Note: The controlling idea and the topic 
may be expressed In more than one word. The first one 1s done for you. 


Nghiên cứu các câu chủ đê sau. Khoanh tròn ý chủ đạo trong môi 
cầu. Gạch đdướt chủ đê. Chú ý: ý chủ đạo ua chủ đê có thê được diện đạt 
bàng nhiêu từ. 

1.  Another way- to reduce the rate of infÏlation 1s to balace the federal 
budget. 

In addition to being unhealthy, smoking can be offensive. 

Savings bonds are also a safe Investment. 

Another problem for students !s finding a part-time ]ob. 

Physical exercise 1s good for a persons mental health. 

Some seeing English-Spanish equivalents are deceptive. 

Another reason why I like the beach 1s its solitary atmosphere. 
Althouph pretty, Maria 1s a very shy girl. 


A fñinal advantage Martina Navratilova has on the court is her con- 
stant aggreessIveness. 


mã 5 Bo và li p9 MP Đ 


_— 
Co 


. One of the biggest problems with athletic scholarships 1s that more 
attention 1s paid to sports than to eduecation. 


Improving The Topic Sentenece 


Trau chuot câu chủ đề 


As indicated, a topic sentence introdueces the topie and the control- 
ling Idea about that topic. However. ¡it is not enough merely to have a 
topic and a controlling idea. The controlling idea should be clear and fo- 
cused on a particular aspect; for example, consider the following topic 
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sentenece: 

Như đã nói, câu chủ đề giới thiệu chủ đê uà ý chủ đạo uê chủ đề đó. 
Tuy nhiên, nêu chỉ có một chủ để uà một ý chủ đạo thì uân chưa đu. Y chủ 
đạo phối rõ ràng 0à tập trung uào một bhía cạnh cụ thê, chăng hạn xem 
câu chủ đê sau: 

Drinking coffee is bad (Uống cà phê thì có hại). 

This sentence has a topic-drinking coffee-and a controlling 
Idea-bad-but 1t 1s rather vague. In what way 1s coffee bad? For whom or 
what ¡s it had? Is drinking only a little coffee bad, or is drinking a.lot of 
coffee bad? AÀs you can see, this topic sentence leaves a lot of questions 
that probably cannot be answered effectively in one paragraph. This topic 
sentence needs more focus, and that focus can come from the controlling 
Idea: 

Câu nay có một chủ đề “Drinbing coffee" uà một ý chủ đạo “bad , 
nhưng nó con mơ hỗ. Cà phê có hại như thê nào ? Với đỗi tượng nào thì nó 
có hại ? Uống một chút ít cò phê thì có hại không. 2 Hoặc uỗng nhiêu cò 
phê có hạt bhông ° Như bạn thấy, câu chú đê này để lại trong người đọc 
nhiêu câu hỏi mà có thể không thể trả lời một cách hiệu quả chỉ trong một 
đoạn uăn. Cáu chủ đề này cần tập trung hơn uà có thể tập trung trong ý 
chủ đạo: 

Drinking over four cups of coffee a day can be harmful to pregnant 
women. : 

Uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày có thể cô hại cho phụ nữ đang mang 
thai. 

In this version the topic itself 1s narrowed down some more, and the 
controlling Idea 1s more preclse. 

Trong câu chủ đề được uiết lại này, chủ đề được thu hẹp lại 0à ý chủ 
đạo chính xác hơn. 


Exercise 1.4 
Study the following groups of sentences. CIrcle the number of the 
better topic sentence in each pair. The first one is done for you. 
Nghiên cứu các nhóm câu sqdu. Khoanh tròn chủ số tương úng uới 
câu chủ đê hay hơn trong mỗi cặp câu. 
Many things make learning English difficult. 
What makes English particularly difficult to learn 1s pronunclation. 
Enrolling In college 1s not an easy task. 
Registration at State College Is a paInful process. 
Gone witb tbe Wind may be an old movie, but it is still a good movie. 
The acting in Gone with the Wind was superb. 


SN jc vu VN” HỘ 


The wide variety of merchandise makes Sears convenlent. 
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8. Sears 1s a covenient place to shap. 
9. The architectture in Chicago reflects trends in modern design. 
10. Chicago is an interesting city. 
Exercise I1.ð 
Read the following weak topic sentences. Rewrite each one to make 


1! more speclific. You can narrow down the topic and/or the controlling 
Idea. The first one is done for you. 


Đọc các câu chủ đề yêu kém sau đây. Viết lại từng câu để làm cho nó 
cụ thê hơn. Bạn có thê thu hẹp chủ để 0à /hay ý chủ đạo. 


1. The Honda Civic 1s an excellent automobile. 


The H 1VIC ] mical to maạintal 


2... My hometown 1s a wonderful place 

ở. he has many problema. 

4. Exerclse 1s good for you. 

S.  DrIving a car can be hazardous. 

6. The Smithsonian Institution Washington, D.C., is a fascinating place. 


7. There are many interesting things to do at the park. 


8. Las Vegas is a badd city. 


Recognizing the Topic Sentence 


Nhận biêt câu chủ đề 


lo review, a topic sentence has a particular function: to Iintroduce 
the topic and the controlling idea. Where should the topic sentence be 
placed in the paragraph? Generally, because the topic sentence does in- 
troduce, 1t 1s a good idea to place it at or near the beginning of the para- 
graph. However, depending on thhe kind of paragraph It 1s In, the topic 
sentence may be placed near :he middle or even at the end of the para- 
graph. Sometimes neither the topic nor the controlling Idea 1s explicitÌy 
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stated In one sentence; this does not mean, however, that a topIc and con- 
trolling idea are not present. In this kind of paragraph the topic and con- 
trolling Idea are Iimplied; that is, they are clearly suggested In the 
development of the paragraph. However, 1t 1s usually a good idea to state 
topic sentences clearly, not only to be certain that the idea 1s clear but 
also to help control the development of the paragraph. 

Xin nhắc lại, câu chủ đề có một chúc năng đặc biệt: giới thiệu chủ đề 
uà ý chủ đạo. Câu chủ đề nên được đặt ở đâu trong đoạn uăn ? Thông 
thường, do bởi câu chủ đề là câu giới thiệu, ta nên đặt ở đâu hay gân đầu 
đoạn uăn. Tuy nhiên, tùy theo loại đoạn 0uăn, câu chủ đê được đặt gần ở 
giủa bay thậm chí ở cuối đoạn ăn. Đôi bhi cả chủ đề lẫn ý chủ đạo đều 
không được nêu lên rõ ràng bằng một câu; Tuy nhiên, điêu này bhông có 
nghĩa là chủ đê uà ý chủ đạo bhông hiện diện trong đoạn Uuăn mồ chỉ Uì 
chúng được ngụ ý ngâm; nghĩa là chúng được gợi ý rõ rằng trong quá 
trình triển bhai đoạn uăn. Tuy UỐY, (thường thường ta nêu nêu câu chú đê 
rõ ràng, cụ thể bhông chỉ để bdo đam ý của đoạn Uăn được rõ rũng ma côn 
giúp biểm soát quá trình triển khơi đoạn uăn. 


Exercise 1.6 


Study the following paragraphs. In the space provided, write out 
the topic sentence, underlining the topic and circling the controlling idea. 
[f the topic sentence 1s Iimplied, write one out. 

Nghiên cứu các đoạn uăn sau. Trong khoảng trỗng cho săn, hãy uiết 
ra câu chủ đẻ, đông thời gạch dưới chủ đề uà bhoanh tròn ý chủ đạo. Nêu 
câu chủ đê được hiểu ngâm ý, hãy diễn đạt ra bằng một câu. 


1. In 1944 the United States signed a treaty with MexiÊo guaran- 
teeing that country 1.5 million acre-feet of Colorado River water 
a year. But the big division of the Colorado s preclous water had 
occurred in 1922 under the Colorados River Compact signed by 
the seven states along the river and the federal øgovernment. 
What makes the agreement shaky - some describe 1t as a house 
of cards' - 1s that 1t 1s based on an overÌy optimistic estimate of 
the rIver s average flow. About 15 million acre-feet of water were 
originally apportioned to tthe states; actually, the average an- 
nual supply is only 18.8 mï]lion. In addition, the Compaect did not 
take Iinto account Mexico s right to any Colorado River water at 
all, so the 1.5 milliom acre-feet later fuaranteed to Mexico wlden 
the gap between demand and supply. The Colorado 1s, In short, 
overbooked. 


Adapted frorn David Sheridan. “The Colorado- 
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An Engineering 'Wonder Without Enough Water. 
"Smithsonia, 13 (February 1983), pp. 46-47. 


Topic Sentence__ 
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l. Năm 1944, nước My dã hý một hiệp dịnh uới Mexico bạo đam 
cung cấp cho nước này môi năm 1,5 triệu mâu-fút nước sông Colo- 
rado. Nhưng sự phân chia lớn nguôn nước quý báu của sông Colo- 
rgơdo ngy xdy ra năm 1922 theo Hiệp ước Sông Colorado 
(Colorado Riuer Compact) được bý bởi 7 quốc gia ở dọc theo con 
sông này 0à chính quyên liên bang. Điêu làm lung lay hiệp ước 
này mà một sô người mô tủ là *a house oỆcards" - là nó được đặt 
cơ sở trên một sự ước tính quá lạc quan uê lưu lượng trung bình 
của con sông. Khoảng lỗ triệu mẫu-fút nước sông được chia đêu 
cho các nước này; thực ra, lượng nước cung cấp trung bình hàng 
năm chỉ là 13,8 triệu. Ngoài ra, hiệp ước đã bhông quan tâm đên 
quyên lợi của Mexico đôi uới nguôn nước sông Colorado gì cả, 0ì 
thê nguôn nước 1,5 triệu mâu-Ƒút được bảo đảm cho Mexico sau 
đó đã làm rộng thêm khoảng trông giủa câu 0à cung. Nói ngắn 
gọn là con sông Colorado đã bhông còn chỗ trỗng nào đề chia 
nưa. 


2. AÁs we approachedd our house hurriedÌly abandoned the night be- 
fore, we first saw the shrubs and flowers we had carefulÌy 
planted last spring broken off at their bases and scattered in the 
pools of muddy water. Also in these dark pools, bits of window 
panes lay shatteredd. Looking at the house, Ì saw onÌy gapIing 
holes where windows had once been, Inside, the hurricane wa- 
ters, which had by now recededl, had washed everything a dirty 
brown. In the living room, chairs lay on their sides, the stereo 
system was propped up against the sofa, and my favorite lamp 
lay broken on the floor. pon seeing all this, I sat down and 
Wwe©pDt. 


Topic Sentence: 
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2. Khi chúng tôi đến gân ngôi nhà của mình mà đêm trước đã bị bỏ 
hoang một cách Uột 0d, thoạt tiên chúng tôi thấy những cây bụt Ud 
cáy hoa mà mùa xuân 0uửa qua chúng tôi đã trông tỉa cân thận bị 
trốc gốc Uö UưƠơng Uới trong những 0ũng bùn. Cũng trong những 
ung bùn đen thâm này, những mẫu bhung của số gãy 0ụn. Nhìn 
ngôi nhà, tôi chỉ thầy những lô gió thối 0ù 0à nơi mà trước đây là 
những chiếc của số. Bên trong nhà, những uững nước mà cơn bão 
đã trút xuống ám lên mọi cột một màu nâu bẩn thỉu. Trong 
phòng bhách, ghé năm ngôn ngang, hệ thông âm thanh nổi năm 
úp trên ghé bành 0à chỉoc đèn ưa thích nhất của tôi năm 0ỡ tan 
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trên sàn nhà. Nhìn tất cả cảnh tượng này, tôi đành ngôi bhóc. 


3. Anyone who saw him once never forgot his nose and his body. 
The first time anyone saw him, they were very surprised. The 
second time, they looked at his nose with: admiration, as 1Í 1t 
were a valuable treasure. His nose, which was longer than 
Barbra Strelsands, occupied most of his face. When he smiled, 
nothing but his nose was vIsIble. He was recogni1zed by 1t even In 
a crowd. The treasure made one think that in his previous life he 
had been a collie or an anteater. In addition, his nose was as thin 
as a razor. lIf he had flown like a Jet, he could have divided the 
clouds. His body was also very skinny. He looked as 1ƒ he had not 
eaten for ten days. He was a heavy eater, but one couldn t imag- 
ine where he kept food in his body. Finally, on a windy day, he 
was blown away and gone, like Mary Poppins. 


-Nobutaka Matsuo 


Topic Sentenece: 


3. Bất cú ai nhìn thấy anh ta một lân sẽ không bao giờ quên được 
phân thân thể uà cái múi của anh ta. Lân đầu tiên nhìn onh, 
người ta rất ngạc nhiên. Lân thú hơi, họ nhìn ngắm cúi mũi anh 
ta một cách ngưỡng mộ như thể nó là một gia tài quý giú. Cói mũi 
anh ta dài hơn cả mũi của Babaro Streisand, chiếm phần lớn 
khuôn mặt. Khi anh ta mìm cười, ta bhông nhìn thấy gì nữa 
hgodt cát mũi. Thậm chí trong đám đông, anh ta cũng bị nhận ra 
ngay nhờ cái mũi. Cái "gia tài" này bhiên người ta nghĩ răng chắc: 
biếp trước anh ta là một con chó Cô-Ìi hay là một con thú ăn biến. 
Ngoài ra, cái mũi anh ta còn mông như dao cạo. Nếu anh ta bay 
như một máy bay phản lực thì chắc hẳn anh ta có thể rẽ mây 
bằng cái mũi được. Thân thể anh ta cũng rất khẳng khiu. Anh ta 
trông như thể 10 ngày chưa ăn gì. Anh ta là một người ăn bhỏe, 
nhưng ta không thể tưởng tượng được anh ta chúa thúc ăn ở chỗ 
nào trong người. Sau cùng, uào một ngày có gió, anh ta đã bị thối 
tung uà đi đời giống như Mary Poppins. 


4. One of the reasons why brand name beer 1s much better than 
generls 1s 1ts hIigher quality. One question someone might ask 1s 
why doesnt generic beer have the same high quality? Generic 
beer 1s an Iinvention of discount food stores trying to get a piece 
of the alcohol pie. The profits from the products In the store have 
to be effectively allocated among all the other generic products. 
Thịs allocation of resources øI1ves way to a lower quality because 
the money needed for more research and longer brewing time 1s- 
nt there. However, companles that brew brand-name beer, such 
as Anheuser-Bush, return their profits to the one produc£ that 
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they make, which 1s beer. The benefits of putting all tthe money 
back in one produect are longer research time for chemists and 
more time for testing different ways of brewing the beer. After 
testing many diiferent processes, the brand name executives can 
pick the most efficlent and best quality process as opposed to 
picking Írom a couple of testing processes like the generic 
companles do. 


-Levy ở. Bouligny TÌI 


Topic Sentence: 
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4. Một trong những lý do tại sao beer có nhãn hiệu ngon hơn nhiêu 
so uới bia hơi là chất lượng cao hơn của nó. Một câu hỏi người ta 
có thể đặt ra là tại sao bia hơi lại bhông có chất lượng cao giông 
như uậy ° Bia hơi là một phát mình của những của hàng thực 
phẩm đại hạ giá nhằm cô kiếm chác được một phần lợi nhuận 
bán bia. Lợi nhuận thu được từ các sản phẩm của cửa hàng phỏi 

_ được phân phôi một cách có hiệu quả bhắp các sản phẩm rẻ tiên 
bhác. Sự phân phôi nguôn lợi này là nguyên nhân dẫn đến chốt 
lượng thấp hơn bởi uì tiền cân thiết cho nghiên cứu nhiều hơn uà 
thời gian nấu bia lâu hơn không nằm ở đó. Tuy nhiên, các công ¿y 
sđn xuốt bia có nhữn hiệu, chăng han như công ty 
Anheuser-Busch, lại đặt lợi nhuận uào các sản phẩm làm ra duy 
nhất đó là bia. Lợi ích của uiệc đặt tất cả uỗn liễng 0uào một sản 
phẩm duy nhất là thời gian nghiên cúu lâu hơn cho các nhà hóa 
học uà thời gian nhiều hơn đề thử nghiệm nhiều cách nấu bia 
khác nhau. Sau bhi đã thủ nghiệm nhiêu quú trình bhúc nhau, 
những người điều hành uiệc tuyển chọn nhẽn hiệu có thể chọn ra 
quá trình sản xuất hiệu quả nhất uà chất lượng tốt nhất, khác uới 
Uuiệc tuyểên chọn sơ sài tù một quá trình thủ nghiệm của các công 
ty sản xuất bia hơi rẻ tiên. 


ö. Why do young jackals like Tsjas stay on to help tend younger 
brothers and sIsters ? I have studied seventeen litters of pups, 
and twelve have had such helpers. Clearly, another family mem- 
ber capable of hunting and fñizhting is important to pụp survival. 
Pairs that had no helpers raised on the average only one pup. 
With Just a single helper, three pups survived. I observed one 
family with three helpers and six survivinøg pups. 


-Patricia D. Moehlman. "Jackals of the Serengeti," National 
Geographic, 158, No. 6 (December 1980), pp. 846, 849. 


Topic Sentence: 
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5. Tại sao giỗng chó rừng nhỏ như TeJas lại xúm xít giúp đỡ trông 

nom những anh chị em nhỏ hơn của nó ? Tôi dã nghiên cúu 17 

đàn chó con 0à trong sô đó, 12 đàn có những con chuyên giúp đổ 

như thê. Rõ ràng, một thành uiên gia đình khác có bhủ năng săn 

môi uà đánh nhau rất quan trọng đỗi uới sự sinh tôn của chó con. 

Những cặp 0uợ chồng chó nào bhông có những con khác giúp đồ 

trung bình chỉ nuôi được một con chó con. Chỉ cần có một con chó 

giúp đỡ thì 3 con chó có thê sống sót. Tôi đã quan sớt một gia 
đình chó có 3 con giúp đỡ uà nhờ đó 6 con chó con đã sông sói. 


6. Another reason students panic during fñnal exams 1s that they 
suddenly become aware that they have not really learneed any- 
thing al] semester. These students spend the semester going to 
classes, taking notes, and reading the assigned chapters without 
ever really spending time to review their notes or make sure that 
they understand the material. As a result, they do not learn the 
material during the term. When the final exam perlod ap- 
proaches, they find themselves overwheÌlmed with pages of notes 
they scarcely recognize and chapters in the book that they do not 
remember reading. Since they are faced with the task of learning 
fourteen weeks of material in a few hours, 1s It any wonder that 
they panic 2? 


Topic Sentence: 
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6. Một lý do khúc tạt sao sinh uiên lạt sợ hất trong những hỳ thị cuỗi 
bhóo là họ đột nhiên ý thúc được răng họ chưa thực sự học được 
gì suốt bhóa học cả. Những học sinh này suốt bỳ đi dễn lớp, ghi 
chép uò đọc những chương bài giao 0ê nhà mà không bao giờ thực 
sự bỏ thời gian ôn lại những gì ghỉ chép để biết chắc họ đã hiểu 
nột dụng học. Vì thê, họ bhông học bài trong suốt học hỳ. Khi bỳ 
thi cuỗi bhóa đến gân, họ nhận thấy mình bị chìm ngập trong 
những đồng giấy ghỉ chép mà họ hâu như bhông nhận ra 0à 
những chương trong sách mà họ không nhớ để học. Do phải đôi 
mặt uới công uiệc học 14 tuôn nội dung chỉ trong uôi giờ đông hô, 
có gì đáng ngạc nhiên bhi họ thấy sợ hãi? 


Formulating the Topic Sentence 


Thành lập câu chủ để 


Thus far you have been given topics and controlling ideas to recog- 
nize and improve, but often you must fñnd your own controlling 1dea. 
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Once you have found a manageable topic for z paragraph, you need to ex- 
arnine that topic more closely in order to see what you think about 1t and 
What your own feelings or attitudes are about it. To decide on the control- 
ling idea and what you want to say about a topic, begin by making a de- 
tailed list of things that come to mind about the topic. You can write the 
list using complete sentences, or you can just take brief notes. The form 
your notes take 1s not really important; what is Iimportant 1s writing 
down enough notes so that you can pick out an aspect of the topic that 
seems worthy of development. Às you examine your notes, keep In mìnd 
that you should still try to narrow down the scope of your topic. For ex- 
arnple, let us say that you were asked to write abo:at a place in your coun- 
try and that you had narrowed that broad topic down to a certain resort. 
The following is an example of how your notes could be done: 

Từ trước tới nay bạn đã được cho săn các chủ đề 0à ý chủ đạo đề 
nhận biết uà trau dôi, nhưng thông thường bạn phải tự tìm ra ý chú đạo. 
Một hhì đã tìm ra một chủ đê có thể đỗi phó được cho một đoạn uăn, bạn 
cân phải bhảdo sát chủ đê đó cân thân hơn để xác đựnh xem bạn nghĩ gì uê 
nó 0u cảm xúc hay thái độ của bạn đôi uới nó hư thê nào. Muôn xác định 
ý chú đạo uà điêu bạn muốn nói uê một chủ đê, hãy bắt đâu bằng cách liệt 
bê chỉ tiết những điêu bạn có trong đâu uê chủ đê đó. Bạn có thể uiêt bảng 
liệt bê đó bằng những câu hoàn chỉnh hay chỉ cân ghỉ tóm tắt. Hình thúc 
ghìt chú bhông thực sự quan trọng; điều quan trọng là liệt bê đủ nhiều để 
bạn có thể chọn ra một khía cạnh của chủ đê có uẻ đáng triển bhai nhất. 
Khi xem xét những ghỉ chú, hãy luôn nhớ rằng bạn uẫn cân phải thu hẹp 
phạm 0ï triển bhai của đề tài; chăng hạn bhìi bạn được yêu câu uiết uề một 
nơi trong đất nước mình uà bạn đã thu hẹp chủ đê bao quót đó thanh một 
địa điểm du lịch cụ thể nào đó. Sau đây là một tí dụ uê cách liệt bê các ý: 


Notes: 


°  Pretty sandy beaches, palm trees the shore, clear turquoise water, 
Øorgeous mountans. 


® - lourIsts swarming every place, new hotels cropping up every month; 
one hotel blocks the view of the sea from the road, many tourists 
shops. 


se Resort provides many jobs, brings in $1 m¡illion in revenue from tour- 
Ists has attracted some new companies to the city. 


The list could, of course, be expanded. Once the list 1s done, look for 
something striking. For example, you might realize that the resort has 
provided economic benefits to the local area. Ôr in your notes you might 
Hke to write about the beauty of the resort area. Several ideas could 
emerge from these notes. Here are a few: 

Bảng liệt bê này đĩ nhiên có thể được mở rộng thêm. Một bhi đã liệt 
hê xong, tìm một ý nào đó nói bật. Chẳng hạn, bạn có thể nhận thấy địa 
điểm du lịch đó đã cung cấp những nguồn lợi bình tế cho khu 0ực địa 
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phương. Hoặc trong bảng liệt bê, bạn có thể thấy thích uiêt uê uẻ đẹp của 
khu du lịch. Một uài ý tưởng hay có thê này sinh tù những ghỉ chú này. 
Sau đây là một sô ý tưởng: 
Lehali Resort 1s set one of the most scenic coastal areas In the world. 
Lehal Resort has been ruined by the excessive influx of tourists. 


Lehali Resort has brought direct and indirect economle benefits to our 
area. 


Exercise 1.7 


Study the following topics. se a separate sheet of paper for each 
topic and make a list of things that come to mỉnd. After sorting through 
the list, write a topic sentence that has a controlling Idea. lf necessary, 
narrow the topic down. In the space provided, write your topic sentences 
and underline the topics and ciIrcle the controlling ideas. Remember to fo- 
cus your controlling ideas on an aspect of the topic. 

Nghiên cúu các chủ đề sau. Dùng một tờ giấy riêng cho mỗi chủ đề 
Uò liệt bê ra những điêu nảy sinh trong đâu. Sau bhi chọn lựa trong bản 
liệt bê, hãy uiễt một câu chủ đề có chúa một ý chủ đạo. Nếu cân, hãy thu 
hẹp chủ đề. Trong khoảng trỗng cho săn, uiết các câu chủ đề của bạn rồi 
gạch dưới chủ đề uà bhoanh tròn ý chủ đạo. Nhớ tập trung ý chủ đạo uào 
một khía cạnh của chủ đê: 


1.  Topic: Music Videos 

2. Topic: Superstitlons 

3. Topic: Gasoline 

4. Topic: Working Mothers 


S.  Topic: Pollution 


Support 


Biện luận 


Once you have taken notes and formulated a controlling idea about 
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the topic, the next step 1s to extract from your notes the material you can 
use to develop the paragraph. This naterial will Eke used a support for 
the opinion or attitude expressed in your topic sentence. Ít serves to back 
up, clarify, illustrate, explain or prove the point you make in your tOpIC 
sentence. Most often we use factual detail to support our point. Such de- 
tail may be facts from resource material, such as magazines, Journals, 
books; or the details may Iinclude things that we or others have observed. 
Basically, support comes from the information you used to arrive at the 
view you have exprcssed In your topIc sentence. 

Sau bhi đã ghỉ chú uò thành lập một ý chủ đạo uê chủ đê, bước kế 
tiếp là trích ra tù bản ghỉ những ý bạn có thể dùng để triển khai đoạn 
Uăn. Những tư liệu này sẽ được dùng để biện luận cho ý biên hay thái độ 
được điễn đạt trong câu chủ đề. Nó có nhiệm uụ ủng hộ, làm sáng tỏ, mình 
họa, giải thích hay chúng mình luận điểm bạn đưa ra trong câu chủ đề. 
Thông thường, ta dùng chỉ tiết sụ biện để biện luận cho quan điểm. 
Những chỉ tiệt như thê có thể là các sự biện lấy từ các nguồn tư liệu như 
tạp chí, nhật bý, sách hoặc là các chỉ tiết có thể bao gôm những điêu mò 
chúng ta hay những người khác quan sót được. Về cơ bản, biện luận xuất 
phát từ thông tin mà bạn dùng để đi đến quan điểm mà bạn đã trình bày 
trong côu chủ đề. 


When you are examining your notes to find support for your topic 
sentence, you may find It necessary to add materlal to your notes. Lets 
take as an example the topic sentence “Lehai Resort has nearly solved 
our local employment problem. From the notes on this topic, we might 
extract "Resort provides many Jobs" and “has attracted some new compa- 
nies to the city." These two bits of information can serve as the basis for 
more notes and support. To generate more notes, at this stage you may 
fñind it useful to ask specific questlons, such as "What are the companlies 
that have opened up? How many Jobs have they brought to our city? How 
else has the resort provided jobs? What are those Jobs? What was the em- 
ployment situation before the resort opened? What is the employment 
rate now?” The answers to these questions wiÏÌ serve as a foundation for 
the support for your paragraph. Your revised notes might be as follows: 

Khi xem xét các ghi chú để tìm ý biện luận cho câu chủ đề, bạn có 
thể thấy cân thiết phải bồ sung thêm tư liệu. Hãy lấy uí dụ câu chủ đề 
như: Lehati Resort has nearÌy solued our local employment problems.. Từ 
những ghi chú uê chủ đê, ta có thể trích ra: “Resort prouides many jobs” và - 
"has attracted some neu companies to the city". Đây là hai thông tin có thể 
dùng làm cơ sở cho những ghi chú uà biện luận khác. Để nghĩ ra nhiều ý 
hơn, bạn có thể đặt một số câu hôi cụ thể như "What are the COT1ÐĐđ?tes 
that haue opend up? Houu many JObs haue they brought to our city ? Hou 
eise has the resort prouided Jobs ? What are those Jobs ? What uuas the em- 
ployment stttuatton Defore the resort opened ? What ts the employment rate 
noi ?”. Câu trả lời cho những câu hôi này sẽ làm cơ sở để biện luận cho 
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đoạn uăn. Những ghỉ chú được bồ sung có thể như sau: 
Unemployment rate in 1970 = 35%; in 1980 = 8% 
Hotel Jobs - Statler Hotel, 100 
Modern Inn, 50 
New Wave Spa, 35 
Five new shops on Beach Highway for tourists - 15 new Jobs 
New companies (Since 1972) - jJones Baticking 
Mary s Dollowrks 
Jdulios Tour Guide Service 
j & M Corporation 
Menks Manufacturing Company. 

Ít 1s a good idea to write the support out as sentences and list them 
under your topic sentence In outline form, grouping related detalls to- 
gether. For example, for the Lehali Resort example, your paragraph out- 
line might look like this: 

Ta nên uiễt các ý Diện luận bằng những câu hoàn chỉnh uà liệt hệ 
chúng bên dưới câu chủ đê theo hình thúc lập dàn ý, nhóm các chỉ tiêt có 
liên quan lại UỚi nhau. Chăng hạn, trong uí dụ uê Ùehat leesort dàn ý 
đoạn Uuăn có thê lập như sau: 

Topic Sentence: Lehal Reosrt has nearly solved our local employment 
problem. 
Support: 1. The unemployment rate has dropped from 35% in 
1970 to 8% in 1980. 
2. The tourist Iindustry has created many Jobs. 
a. Three new hotels have opened up. 
1) The Statler Hotel employs 100 local residents. 
2) The Modern Inn hired fifty. 
3) The New Wave Spa has thirty-five new workers. 
b. Five new shops have opened on Beach Hwy., for 
a total of fifteen Jobs. 
c. Tourists-relatedd Iindustries have opened up: jJones 
Baticking, Mary s Dollworks, and Julios Tour 
Gulide Service. 
ỏ. The resort has attracted two nontourlIst companles: 
j & M Corp Menks Mfg. Co. 


Such an outÌine Is useful in two ways: Ít provides a means for 
quickly checking your sentences to see 1ƒ they deal with the topic, and 1t 
serves as a guide for checking whether the sentences are logicalÌy ar- 
ranged. Here 1s an outline of a paragraph on page 3ä: 
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Một dàn ý như thế có hai công dụng: Nó làm phương tiện để kiểm 

tra nhanh chóng các câu ght chú để xem chúng có chủ đê hhông, 0à nó có 

chức năng hướng dân khiêm tra xem các câu có được sp xêp hợp lý hhông. 
Sau đây là dàn ý của một đoqn ăn Ở trang 3: 


Topic Sentence: Smoking cigarettes can be an expensive habit. 
SDĐOFt: 1. Cigarettes cost about seventy-five cents. 
2. The average smoker smokes two packes a day. 
3. The annual expense for this smoker 1s $547.50 


4. The smoker must aÌso pay for extra cleaning of 
carpets, furniture, and clothes. 


Obviously, not all the sentences In the original paragraph are listed 
or recorded verbatim. For example, the sentence “But the price of ciga- 
rettes 1s not the only expense the cIigarette smoker Incurs 1s omitted 
here. This sentence certainly relates to the topic and the controlling idea, 
but its main function 1s to provide a link 1n the sentences; 1t Joins the sec- 
tion điscussing the prlce of cIigarettes with the section dealing with the 
hidden expense of cigarette smoking. This type of sentence 1s called a 
transition; transitlons wIll be discussed at length in the following chap- 
tors. Another sentence omitted In the outline 1s the last one: “Althoupgh it 
1s đifficult to estimate the cost of this additionalÌ expense, one can see that 
this hidden expense does contribute to making smoking an expensive 
habit.” This type of sentence, which summar1zes the main idea in the 
paragraph, is called the concluding sentence. Not all paragraphs have 
concluding sentences, but they are useful for ending the development of 
the support smoothly. 

Hiển nhiên, không phải tất cả các câu trong đoạn 0uăn gốc đêu được 
liệt bê hay ghỉ chép lại tùng tù một. Chẳng hạn, câu "Bụt the price 0ƒ củga- 
rcttes !s not the only expense the cigaretfcs smobher tnecurs”" được lược bỏ. 
Câu này chắc chắn có liên hệ tới chủ đê uà chủ đao, nhưng chúc năng 
chính của nó là cung cấp một sụ liên két giữa các câu; nó nỗi phân bàn 
luận uê giú thuốc lá uới phân bàn luân 0è khoản chỉ phí bhó thấy của uiệc 
hút thuốc. Kiểu câu như uậy được gọi là “câu chuyển ý" (transition). Các 
câu chuyển ý sẽ được bàn đến trong các chương sau. Một câu hhúc nữa 
được lược bỏ bhỏi dàn ý là câu cuôi cùng: "Although tt ts difficult to esti- 
mate the cost oƒ this addtftondl expense, one can see this hidden expense 
does contribute to mabing smobing an expensiue habit". Kiểu câu tóm tắt ý 
chính trong đoạn như uậy được gọi là "câu bết luận” (concluding sen- 
tence). Không phải tắt cả các đoạn ăn đều có câu kết luận, nhưng câu hết 
luận rất có ích cho uiệc bết thúc phần triển bhai biện luận một cách trôi 
cha. 


How you organ1ze your senter:ces wIll depend on your topic and pur- 
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pose. In the following chapters you will learn how to support various 
kinds of topics and how to organize that support. At this stage it is Impor- 
tant to understand that the materlal you use to write the sentences In 
your paragraph should be BÀ REDIY supportive of the VieW you ©xpress in 
your £opIc sentence. 


Cách sắp xếp các câu Uuăn sẽ tùy thuộc uào chú đê uà mục đích của 
bạn. Trong những chương kế tiếp, bạn sẽ học cách biện luận cớ loại chủ 
đê khác nhau uà cách sắp xếp ý biện luận. Trong giai đoạn này, điêu quan 
trọng là hiểu được răng tư liện ban đâu để uiết các câu trong đoạn uăn 
phát trực tiếp biện luận cho quan điểm mà bạn đã trình bày trong câu chủ 
đề. 


Exercise 1.8 


Study the paragraph about smoking on page 8. In the space pro- 
vided, write the topic sentence, circle the controlling idea, and outÌine the 
support given in the paragraph. Write the concluding sentence I1f there is 
one. 

Nghiên cứu đoạn uăn uiết uề đề tài bút thuốc ở trang 8. Trong 
bhoảng trông cho săn, hãy uiêt câu chủ đê, bhoanh tròn ý chủ đạo uà lập 
dan ý phân biện luận được cho trong đoạn uăn. Hãy uiêt ra câu hêt luận 
nêu có. 

Topic S5entenece: 


Suppotrt: 


đề G2 bọ 


ConcÌuslon: 


Exercise 1. 9 


Choose one of the topIcs that you developed topic sentences for In 
Exercise 1-7. In the space provided, write the topic sentence, circle the 
controlling idea, and then list the support in sentence form. : 

Chọn một trong các chủ đề mà bạn đã triển khơi câu chủ đề trong 
Exercise 1. 7. Trong khoảng trông cho săn, hãy uiệt câu chủ đê, bhoan,h 
tròn ý chủ đạo, rồi sau đó liệt bê các ý biện luận dưới hình thúc các câu 
hoàn chỉnh. 

Topic Sentence: 


3upport: IỆ 
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Unity 


Tính nhút quán 
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As mentioned earlier, each sentence in a paragraph shou!d relate to 
the topic and develop the controlling idea. lf a sentence does not relate to 
or develop that idea, 1t 1s Irrelevant and should be omitted. Consider the 
topic sentence điscussed earller in this chapter: 

Như đã nói ở trên, mỗi câu trong một đoạn uăn phổi liên hệ uới chủ 
đê ud triển bhai ý chủ đạo. Nêu một câu bhông liên quan tớt hay hông 
triên bhut ý chủ đạo đó thì câu đó tac đê uà nên lược bỏ dị. Hãy xem câu 
chủ đê đã được bàn đên trong chương này. 

Smoking cIgarettes can be an expensIve habit. 


If a sentence in that paragraph had discussed how annoying it 1s to 
watch someone blow smoke rings, that sentence would have been out of 
. place, since it does not discuss the expense of smoking. A paragraph that 
has sentences that do not relate to or discuss the controlling idea lacks 
unity. Note the following example of a paragraph that lacks unity: 

Nếu một câu nào đó trong đoạn uăn này đã bàn đến sự khó chịu bhi 
phủi nhìn ai đó thổi phì phèo những làn khói thì câu đó chắc chắn là lạc 
đề, bởi 0ì nó không bàn đến chỉ phí cho uiệc hút thuốc. Một đoạn uăn có 
những câu không liên quan hay không triển khai ý chủ đạo sẽ bị thiêu 
"tính nhất quán" (Dntty). Chú ý uí dụ uê một đoạn uăn thiêu tính nhất 
quán. sau đây: 


Another problem facing a number of elderly people Is living on a re- 
duced income. Upom retiring, old oeople may receive a pension from 
their company or Social Security from the government. The amount of 
their monthly checks ¡s often half the amount of the checks they received 
when they were employed. Suddenlv, retirees find that they can no longer 
continue the life style that they had become accustomed to, even iƒ that 
life style was a modest one. Many find, after paying their monthly bills, 
that there ¡is no money left for a movie or a dinner out. Of course, some- 
times they can't go out because of their health. Maybe they have arthritis 
or rheumatism and iït is painful for them to move around, Thịs can also 
change heir life style. Some older people, however, discover that the 
smaill amount of money they receive will not even cover their monthly 
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bills. They realize with horror that electricity, a telephone, and nourishing 
food are luxuries they can no longer afford. They resort to shivering ¡n the 
dark, eating cat food ¡n order to make ends meet. 


Một ván đè khác mà nhiều người lớn tuôi phải đương đầàu là sóng 
bằng khoản thu nhập bị cắt giảm. Khi về hưu, những người già có thế 
nhận được một khoản lương hưu trí của công ty họ đã làm hoặc của Bảo 
Hiểm xã hội của chính phủ. Khoản ngân phiếu hàng tháng của họ thường 
chỉ bằng 1⁄2 khoản ngân phiêu họ nhận được khi còn öi làm. Đột nhiên, 
những người hưu trí nhận thấy họ không thể tiếp tục lôi sóng mà họ öã 
quen, thậm chí dù lôi sông đó là một lôi sống khiêm tôn. Nhiêu người 
nhận thấy, sau khi đã thanh toán các hóa đơn hàng tháng, rằng họ không 
còn tiền đê đi xem chiếu bóng hay ăn tối bên ngoài. Dĩ nhiên, đôi khi họ 
không thê ði chơi bên ngoài bởi tình trạng sức khỏe. Có lẽ họ bị viêm 
khớp hay thấp khớp gì ấy và việc ði đứng làm cho họ ðau. Điêu này 
cũng có thê làm thay Bồi lối sóng của họ. Một số người già, tuy nhiên, 
khám phá ra rằng khoản tiên nhỏ nhoi họ nhận được thậm chí sẽ không 
đủ thanh toán các hóa đơn hàng tháng. Họ nhận thức với nỗi kinh hoàng 
rằng điện nhà, điện thoại và thực phẩm bố dưỡng là những thứ xa xỉ mà 
không còn đủ 8Biều kiện chỉ phí. Họ cầu cứu, run rầy trong bóng tối, ăn 
thức ăn dành cho mèo cốt Bê xoay xở qua ngày. 


The topic of this paragraph is “another problem facing a number of 
elderly people," and the controlling idea 1s "Ìliving on a reduced income. ` 
Therefore, all of the sentences should deal with the idea of the problem of 
living or a reduced income. In this paragraph, there are three sentences 
that do not discuss this particular topic: “Of course, sometimes they can t 
øo out because of their health. Maybe they have arthritis or rheumatism 
and 1£ is painful for them to move around. This can also change theïr life 
style. These sentences should be taken out of this paragraph and per- 
haps developed in another paragraph. 


_ Chủ đê của đoạn 0uăn này là "Another problem facing a number 0ƒ el- 
derly people" uà ý chủ đạo là "lUing on a reduced income”. Vì thê, tắt cả 
các câu phải liên quan đến ý chủ đạo là uốn đề "luỉng on a reduced ïn- 
come”. Trong đoạn này, có 3 câu bhông bàn đên chủ đê này lo: "Of course, 
sometitmes they can † go out becqause 0ƒ thetr heqlth. May be they haue ar- 
thrttts or rheumattsm ng tt 1s patnfUl for them to moue around. Thịs can 
œÈso change their liƒe style". Những câu này nên bị lược bỏ hhỏt đoạn băn 
bò có lẽ nên được triển bhai trong một đoạn khác. 


Exercise 1.10 


Read the following paragraphs. nderline the topic sentence for 
each paragraph and cross out any sentences that do not belong in the 
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paragraph. There may be one or more irrelevant sentences. 


Đọc các đoạn uăn sau. Gạch dưới câu chủ đê trong mỗi đoạn 0ò 
đánh dấu những câu nào không liên quan trong đoạn 0uăn. Có thể có một 
hoặc nhiêu câu thừa (lạc đè). 


1. Despite their reputation, some workers in American factories 
take pride in helping their companies. A good example of this is 
the 14,400 employees of the Lockheed-Georgia Company who 
submit 1deas to management to help reduce production costs. In 
one year, these ideas, ranging from a new way to recharge a dead 
battery to a more efficlent way to paint airplane winøs, saved the 
company $57.5 million. Since 1979, employee suggestions have 
resulted in saving of over $190 million. While we might think 
that workers submIit ideas in order to receive large rewards, this 
1S not the case. According to Executive Vice President Alex 
Lorch, the financial benefit is minimum. The employee with the 
best Idea each year receives only $100. The employees, Lorch 
says, submIt Ideas because they are motivated by a desire to do a 
good Job. /Japanese workers, on the other hand, are generally con- 
sidered the best example of workers who are loyal to their com- 


pany. 


1. Bất chấp bị mang tiếng, một số công nhân trong các nh máy Ở 
Mỹ lấy. làm tự hào bkhi giúp đô cho công ty của họ. Một uí dụ điển 
hình uê uấn đề này là trường hợp 14.400 nhân uiên của công A 
Lochheed-Georgia Company đã đệ trình ý biên uới ban quản trị để 
giúp đđ làm giảm chỉ phí sản xuốt. Trong uòng một năm, những ý 
biên này - từ một phương pháp sạc pin mới cho đến một phương 
pháp sơn cánh máy bay hữu hiệu hơn - đã tiết kiệm được cho công 
ty 57,5 triệu đôïa. Tử 1979, những gợi ý của công nhân đã đem 
lạt được bhoản tiên tiết biện trên 190 triệu đôla. Trong hhì chúng 
ta có thể nghĩ rồng công nhân đệ trình ý biên cốt để được những 
khoản tiên thưởng lớn, trưởng hợp này không phải uậy. Theo phó 
Giám Đốc điêu hành là ông Alex Lorch thì lợi ích tàt chích chỉ la 
tôi thiểu. Người nhân uiên có ý biên hay nhất mỗi năm chỉ nhận 
được 100 đôla. Lorch nói những công nhân đó đệ trình ý biên bởi 
U) họ được thôi thúc bởi uóc mơ làm một uiệc tốt. Mặt bhác, những 
công nhân tù Nhật thường dược xem là tắm gương sáng nhất uê 
lòng trung thành của công nhân đốt uới công ty mình. 


bS 


. The common sponges, the skeleton of a sea creaure of the 
Porifera phylum, has been put to many good uses. When matre, 
oS‡ sponges cannot move about in the ocean. In prehistorlic times, 
groups living along seashores bartered with sponges for in- 
land-grown items. The ancient Greeks used sponges for scrub- 
bìng therr floors and furniture and for padding their ármor. The 
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Romans found them useful as mops and paint brushes. As you 
may know, the Romans panited many of their famous statues 
with bright colors, so the harvestting of sponges became an espe- 
cially thriving Iindustry during Roman times. Today, sponges are 
sued for washing cars, cleanIing our houses, applying shoe polish, 
and even dabbing on face cream. The humbÌle sponge, sontimes 
called natures washcloth, has proven to be extremelÌy useful to 
humans throughout history. 


2. Miếng bọt bê thông dụng, bộ xương của một sinh uật biển thuộc 
ngành Porifera, được dùng uào nhiều uiệc hữu ích. Khi trưởng 
thành, hầu hệt loài bọt biển bhông thể di chuyển bhắp đạt dương. 
Vào thời tiền sử, những nhóm người sông dọc theo bờ biến để lấy 
những thú trông trong đất liền. Người Hy lạp cổ xưa dùng bọt 
biển để cọ sàn nhà uà đô đạc hoặc lót uào bên trong áo giúp. 
Người La Mã nhộn thấy chúng có thể dùng làm giê lau chùi 0à cọ 
sơn. Như bạn biết, người La Mã sơn nhiều búc tượng nồi tiếng của 
họ bằng những màu sắc tươi sáng, uì thê uiệc thu nhặt bọt biển 
trở thành một ngành công nghiệp đặc biệt phát đạt trong thời đợt 
La Mã. Ngày nay, bọt biển được dùng để lau rủa xe hơi, lau chùi 
nhà của, phết bột đánh giày 0à thậm chí để phết kem thoo mặt. 
Miếng bọt biên tâm thường, đôi khi được gọi là giê lau thiên 
nhiên, đã tỏ ra cực bỳ hữu ích cho con người suốt trong lịch sử. 


3. At least two events In the life of Charles Darwin brought hIim to 
state his theory of natural selection. The first was his post on 
H MS. Beagle as naturalist. While on voyages of exploration to 
varlous parts of the world, Darwin notedd differences In certain 
speciles of pÏlants and animals, even when two specles were Ìiving 
in close proximity. He began to wonder what caused these differ- 
ences. From his observations, Darwn started to form his opin- 
1ons about the necessity for change in the struggle for survival. 
The second event was his reading of Essay on Population by TT. 
Malthus. According to Malthus, the rate of growth of the popula- 
tion of tthe world was outsrtripping the food sypply. To bring 
population down to manageable levels, famine, pestilence, and 
war were Inevittable. Darwin concluded from this book that In 
these ravages onlÌy the strong would survive. This reinforced his 
view that evolutionay changes can lead certain organisms to be 
stronger and survive. Another naturalist, Alfred Russel Wallace, 
after reading Malthus, came up with the theory of evolution at 
approxIimately the same time as DarwiIn. 


3. Í+ nhất là hai sự cố trong cuộc đời của Choaries Daruin đã giúp 
ông hình thanh nên lý thuyêt chọn lọc kự nhiên. Sự cô thú nhất là 
sự khỏi đâu của ông trên con tàu H.ÀML.S. Beagle với tư cách là 
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một nhà tự nhiên học. Trong những chuyến thám hiểm đến 
những uùòng đât khúc nhau của thê giới, Daruin đã lưu ý thầy 
những sự khác nhau ở một sô thực Uuột 0uỏ động uột, thậm chí hhiị 
hơi loài sông trong mỗi quan hệ gần gũi uới nhau. Ông bắt đâu 
thắc mắc điều gì đã gây ra những sụ khúc nhau này. Tù những 
quan sát của mình, Daruin bắt đâu hình thành nên những quan 
điểm của mình uê sự cần thiết phải thay đổi trong cuộc đầu tranh 
sinh tôn. Sự cô thú hai là ông ta đã đọc cuỗn "Essay on Popula- 
tion" của Malthus. Theo Malthus, tốc độ tăng của dân số thê giới 
uượt xa tốc độ tăng của nguôn cung cấp lương thực. Muôn giữ cho 
đân sô trong tâm kiểm soát nạn đói, dịch bệnh uà chiên tranh là 
những thú không tránh khỏi. Tù cuỗn sách này, Daruin bêt luận 
răng trong những cơn hủy diệt này, chỉ có sinh uật mạnh mới 
sông sót được. Điêu này củng cô thêm quan điểm của ông khi cho 
răng những thay đổi tiên hóa có thể làm cho một số sinh uật trở 
nên mạnh hơn uà sinh tôn. Một nhà tự nhiên học khác là Alfred 
Waliace, sau khi đọc cuỗn sách của Molthus đã đưa ra thuyết tiễn 
hóa đông thời uới Daruiin. { 


4. In our prisons tody, some people are falseÌy accused of crimes. A 
solution to certain kinds of crime, restitution is becoming more 
popular and rightly so. Ít works like this, lf some is convicted of 
defacing or destrtoying property, he or she 1s required to repaint 
or restore the property rather than simplÌy sIt in Jjail a certain 
length of time. In another example, a person disabling a wage 
earner would be made partially responsible for that wage 
earner s dependents until the wage earner has recovered. An- 
other way of dealing with this criminal 1s to make him or her pay 
a fne. In other words, restitution requires the criminal to restore 
the damage to the person who has been hurt. The criminal will 
contribute something useful to society rather than simply sit in 
Jjail, being clothed and fed with the tax dollars off lawabiding citi- 
zens. Perhaps through contributing to society by restitution in- 
stead of being dependent on society by sitting in Jall, criminals 
wlll be more likely to become useful, working members of soclety 
after they have paid for the¡r crime. 


4. Trong các nhà tù ngày nơy, một số người bị bết án. Một giải pháp 
đỗi uớt một số loại tội trạng ¿à bôi thường đang trở nên phổ biên 
hơn uà đúng là phải như thé. Giải phóp là như 0uây. Nêu di đó bị 
kêt tội là hư hỏng hay phú húy tài sản, thì người đó được yêu cầu 
tân trang hay phục hôi lại đô uật đó thay 0ì ngôi tù một thời gian. 
Trong một uí dụ khác, một người làm tàn phê một người làm thuê 
sẽ phổi phân nào chịu trách nhiệm nuôi uợ con của anh ta cho tới 
khi anh tơ hôi phục. Một cách. bhác để xử tội phạm này là bắt anh 
ta /côta trả tiên phọt. Nói cách bhác, điêu lệ bôi thường đòi hỏi 
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người phạm tội phải phục hôi thiệt hại cho người bị tổn hại. 
Người phạm tột sẽ đóng góp cót gì đó hữu ích cho xã hột thay Uì 
chỉ ngôi tù, được cho ăn cho mặc bằng những đông đôla nộp thuế 
của những công dân thượng tôn phúóp luột. Có lẽ, qua utệc đóng 
góp cho xã hội dưới hình thúc bôi thường thay 0ì bị lệ thuộc uào 
xã hội bhi ngồi tù, những người phạm tội sẽ có thể trở thành 
những thành uiên lao động có ích cho xã hội sau khi họ đã đên bù 
cho tội lôi của mình. 


Coherenece 


Tính mạch lạc 


We have seen that a paragraph must have a topic and controlling 
idea, support, and unity. Another element that a paragraph needs 1s co- 
herence. A coherent paragraph contains sentences that are logically ar- 
ranged and flow smoothly. 

Ta đã thấy một đoạn uăn phải có một chủ đê uà một ý chủ đạo, phân 
biện luận uà tính nhất quán. Một yếu tô khác mà một đoạn uăn cần phải 
có là tính mạch lạc. Một đoạn uăn mạch lạc chúa những câu được sắp xêp 
hợp lý ud trôi chúy. 

Logical arrangement refers to the order of your sentences and ideas. 
There are varlous ways to order your sentences, depending on your pur- 
pose. For example, 1Ÿ you want to describe what happens in a movie (the 
plot), you would order your sentences according to the sequence of the ac- 
tion in the movie, from beginning to end-in that order. lí, on the other 
hand, you want to descrlbe the most excIting moments in the movie, you 
would select a few moments and decide on a logical order for discus- 
sion-perhaps presenting the least exciting moments first and the most ex- 
citing last to create suspense. In the following chapters we will study 
various prineciples for ordering I1deas and sentences. Á paragraph can aÌso 
be incoherent even when the principle for ordering the Ideas 1s logical. 
Sometimes as students are writing they remember something that they 
wanted to say earlier and include 1t as they write. Unfortunately, thìs 
sentence often ends up out of place. Study the following paragraph 1n 
which one or more sentences are out of order: 

Sự sắp xếp hợp lý liên quan đến trật tự câu uò ý trong đoạn. Có 
những cách sốp xếp câu bhúc nhau tùy theo mục đích. Chẳng hạn, nêu 
bạn muốn mô tả những điều xảy ra trong một bộ phim (tình tiết), bạn sẽ 
sắp xếp các câu theo trình tự diễn biên trong phim, tù đâu đễn cuỗi theo 
trình tụ đó. Mặt bhác, nêu bạn muôn mô tả những phút giây hồi hộp nhất 
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trong phim, bạn sẽ chọn một uài khoảnh bhắc 0à xác định một trình tự 
hợp lý đề thảo luận - có lẽ trình bà những giây phút ít hồi hộp nhất trước 
rôi đên những giây phút hôi hộp nhất sau để tạo cảm giác hồi hộp. Trong 
những chương sau, chúng ta sẽ học các nguyên tắc sắp xếp câu uà ý tưởng 
khác nhau. Một đoạn uăn cũng có thể không mạch lạc thậm chí khi 
nguyên tắc sắp xếp ý tưởng hợp lý. Đôi khi đang uiết, sinh uiên bỗng nhớ 
ra một điêu gì đó mà họ đã muôn nói trước đó uà bổ sung thêm uào, thật 
không may, câu này thường lạc đê. Nghiên cứu đoạn uăn sdu, trong đó có 
một hoặc nhiêu câu hông theo trình tự. 


Although Grants Pass, Oregon, ¡is a fairly small town, It offers much to 
amuse summer visitors. They can go rafting down the Rogue River. They 
can go swimming ¡n the Applegate River. Lots of people go hunting for wild 
berries that grow along the roadsides. Campers will find lovely campgrounds 
that are clean. There are several nice hotels. Tourists can browse through a 
number of interesting shops in town, such as antique stores. One fun activity 
is shopping at the open market where local folks sell produce grown in their 
gardens. Grants Pass has a lot of places to eat, ranging from a low-calorle 
dessert place to lovely restaurants. Some of these restaurants offer good 
food and gorgeous views. One store to visit ¡is the shop that sells items 
made from Oregon's beautiful myrtlewood. Fishing ¡n the area is also a pop- 
ular activity. Water sports are by far the main attraction. As you can see, 
Grants Pass offers a lot to do in the summer. lÍ you want to give your family 
a nice, wholesome vacation, try visiing Grants Pass. 


Mặc dù Grants Pass ở Oregon là một thành phó tương đối nhỏ 
nhưng nó mang lại nhiều vui nhộn cho các du khách mùa hè. Họ có thê ði 
thả bè dọc con sông Fogue. Họ có thê đi bơi lội ở sông Applegate. Nhiêu 
người đi tìm hái dâu dại dọc theo ven 8ường. Những người cắm trại sẽ tìm 
thây những chỗ cắm trại hữu tình sạch sẽ. Có một vài khách sạn lịch sự. 
Du khách có thê đi lướt qua nhiều cửa hàng thú vị trong thành phó, chẳng 
hạn như các cửa hàng đò cô. Một sinh hoạt vui nhộn là mua sắm 8ồ tại 
chợ trời, tại đây những người dân la phương bán những sản phẩm họ 
trông trong vườn nhà. Grants Pass có nhiều đía điểm ăn uống từ tiệm ăn 
tráng miệng ít năng lượng cho Bến các nhà hàng hữu tình. Một sô nhà 
hàng ở đây phục vụ món ăn ngon và quan cảnh tuyệt đẹp. Một cửa hàng 
đáng tham quan là cửa hàng bán những 8ồ vật 8ược làm từ thứ gỗ mia rất 

_ đẹp ở Oregon. Câu cá trong khu vực này cũng là một sinh hoạt được ưa 
chuộng. Các môn thê thao dưới nước vẫn là vả quyến rũ chủ yếu. Như 
bạn tháy, ở Grants Pass có nhiều thứ 8ê làm vào mùa hè. Nếu bạn muón 
đem lại cho gia đình mình một chuyến nghÍ mát lành mạnh thú vị thì hãy 
đến thăm Grants Pass. 


The paragraph seems to have a principle of organ1zation; the first 
half is devoted to activities in the areas just outside of the city 1tself and 
the last half discusses activities in the city. However, toward the end of 
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the paragraph the writer seems to throw in a few sentences as an after- 
thought. The sentences “One store to visit 1s the shop that sells Items 
made from Oregon s beautiful myrtlewood,' "“Fishing In the area 1s aÌso a 
popular activity, and Water sports are by far the main attractlon are 
out of place. This paragraph could be revised as follows: 

Đoạn uăn dường như có một nguyên tắc sắp xếp; nửa đoạn đầu hoàn 
toàn nói uê những sinh hoạt giải trí trong những khu uực ngoại thành và 
nửa đoạn sau bàn uề những sinh hoạt trong thành phố. Tuy nhiên, đên 
cuối đoạn 0uăn, tác giả dường như chen uào một uài câu như một phân nói 
thêm. Những câu “One store to UtLstt ts the shop tha sells ttems made from 
Oregon s beauttful myrttetuUuood", Fishing tn the areda is aÌso a popular qc- 
fiuity", uà "Water sports are by for the main ottraction" đêu lạc đề. Đoạn 
này có thể được uiết lại như sau: 


Although Grants Pass, Oregon, is a fairly small town, ¡t offers mụuch to 
amuse summer visitors. Water sports are by far the main attraction. Visitors 
can go rafting down the Rogue River. They can go swimming ¡in the 
Applegate River. Fishing in the area is a popular activity. Lots of people go 
hunting for wild berries that grow along the roadsides. Campers will find 
lovely campgrounds that are clean. There are several nice hotels. TouriSts 
can browse through a number of interesting shops ¡n town, such as antique 
stores. One store to visit is the shop that sells items made from Oregon's 
beautiful myrtlewood. One fun activity is shopping at the open market where 
local folks sell poduce grown in their gardens. Grants Pass has a lot oí 
places to eat, ranging from a low-calorie dessert place to lovely restaurants. 
Some of these restaurants offer good food and gorgeous views. As you can 
see, Grants Pass offers a lot to do on the summer. lÍ you want to give your 
tamily a nice, wholesome vacation, try visiting Grants Pass. 


The order of the senteneces In this revised verslon 1s improved, but 1t 
1s still not completely coherent, for the sentences do not always fÏow 
smoothly. 

Trình tự các câu trong đoạn Uuăn được sửa lạt cô tiên bộ hơn, nhưng 
nó uấn chưa hoàn toàn mạch lạc bởi uì các câu trong đoạn 0uăn không luôn 
luôn trôi chủy (smooth ƒiou). 


Smooth flow refers to how welÌ one Idea or sentence leads Into an- 
other. Smooth flow can be achieved through sentence combining and 
through the use of certain expressions, called transitions, that provide 
the links between ideas. Some transitlonal expresslons Iinclude for exam- 
ple, to begin with, in con-trait, however, alto, among many others that we 
wlll cover throughout this text. Note how the addition of some expres- 
sions and the combining of some sentences improve the coherence of this 
paragraph: 


"Smooth flou" để cập đên uiệc đt tà câu này đên câu hhúc một cách 
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trôi chảy. Sự trôi chảy có thể đạt dược nhờ bết hợp câu uà dùng một số lối 
điễn đạt nào đó được gọi là “trunsitions" (từlngữlcâu chuyển ý) tạo ra 
những môi liên hết giữa các ý tưởng. Một sô lối chuyên ý bao gôm: "for ex- 
ample, to begin uuith, in contrdst, houeuer, also" trong số nhiều lỗi diễn 
đạt khúc nữa mà chúng ta sẽ nói đến trong suốt quyền sách này. Chú ý 
cách thúc thêm uào một số lỗi diễn đạt uà bết hợp một số câu làm tăng 
tính mạch lạc của đoạn Uuăn sqau: 


Although Grants Pass, Oregor, ¡s a fairly small town, it offers much 
to amuse summer visitors. Water sports are by far the main attraction. 
Visitors can go rafting down the Rogue River or swimming in the 
Applegate Hiver. Fishing in the area ¡s another popular activity. Lots of 
people also go hunting for wild berries that grow along the roadsides. In 
addition there are lovely, clean campgrounds where campers can park 
their vehicles. For those who prefer tto stay in town, Grants Pass offers 
several nice hotels. In town tourists can browse through a number oÍ in- 
teresting shops such as antique stores and the shops that sells iems 
made from Oregon's beautiful myrtlewood. Another fun activity ¡is shop- 
ping at the open market where local folks sell poduce grown in their gar- 
dens. And finally, Grants Pass has a lot oÍ places to eat, ranging from a 
low-calorie dessert place to lovely restaurants, some of which offer qgood 
food and gorgeous views. As you can see, Grants Pass offers a lot to do 
¡n the summer. lf you want to give your family a nice, wholesome 
vacation, try visiting this charming town. 


The expressions “another,' ˆalso,' "in addition,' “and finally" bridge 
the gaps in ideas. Some of the sentences have been combined as well. 
Combining sentences and adding transitions make the ideas and sen- 
tences easler to follow. 


Những lôi diễn đại “another, qÌso, in addtton, and ftnally" làm cầu 
nỗi qua những chô trông trong các tưởng. Một sô câu cũng được kết hợp 
lại, bết hợp câu 0à bồ sung từ ngữ chuyển ý làm cho người đọc dễ theo dõi 
các câu Uà các ý tưởng hơn. 

Tf the sentences are not logically arranged or 1f they do not connect 
with each other smoothly, the paragraph is incoherent. Coherence 1s an 
1important quality of wrIting. 

Nếu các câu không được sắp xếp hợp lý hoặc nêu chúng bhông nối 
Uới nhau một cách trôi chủy, đoạn uăn sẽ không mạch lạc (incoherent). 
Tính mạch lạc là một tính chất quan trọng trong uiễt uăn. 


——— ———_  „ __————_ 


Exercise l.l] 


Study the following paragraphs, in which one or more sentences are 
out of order. Revise there paragraphs for greater coherence by arranging 
the sentences In logical order. 
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Nghiên cứu các đoqn uăn sau, trong đó có một hay nhiêu câu lạc đề. 
Sửa lại các đoạn uăn này để cho mạch lạc hơn băng cách sắp xêp các sâu 
theo trình tự hợp lý. 


1. Before Jjacking up the car to change a flat tire, you need to do sev- 
eral things. Make sure that the car is on level group. You do noi 
want the car to start rolling when it is up in the air. Take the 
Jack, the lug wrench, and the spare tire out of the trunk. You 
should also make sure that the emergency brake is on. Now 
loosen the wheel nuts on the flat tire. You do not want to Jerk or 
push on the car once it is Jacked up. 


1. Trước khi nâng xe hơi lên để thay bánh xe bị xì hơi, bạn cân phải 
làm một uài thú. Bảo đảm răng xe hơi phải đậu trên đất băng. 
Bạn chắc không muốn xe bắt đâu lăn xuông bhi nó hồng lên 
không. Lấy cói kích chống, cúi khóa uặn ốc uà bánh xe dự trủ ra 
khỏi thùng xe. Bạn cũng nên biết chắc đã gài thống khẩn cấp. 
Bây giờ mở các đơi ốc để lấy bánh xe ra. Bạn chắc không muôn 
tựa hoặc làm rung chuyển cái xe khi nó đã được nâng lên. 


2. Although riding a bike 1s economical, it can be hazardous. For ex- 
ample, when I worked in downtown Detroit, I used to ride my 
bike to work everyday through rush-hour traffc. This meant that 
the drivers were either not yet quite awake or angry after a hard 
day's work. Once Ï was nearly hit by a drivver making a 
right-hand turn. After that incident, I parked my bike at home 
and took the bus to work. Some of these angry drivers even tried 
to crowd me off the road. Others came close behind me and laid 
on theiIr horns. 


2. Mặc dù đi xe máy thì tiện lợi hơn nhưng nó có thể gôây nguy hiểm. 
Chăng hạn, khi tôi làm uiệc ở Detroit, tôi thường chạy xe máy ởị 
làm hàng ngày qua đám xe cộ giờ cao điểm. Điêu này có nghĩa là 
các tay tài xê xe hơi chưa bịp hoàn toàn tình táo hoặc giận đữ sau 
một ngày làm uiệc uốt uả. Có một lần, tôi xuýt bị một anh tài xê 
đang rẽ phỏi tông uào. Sau sự cô đó, tôi để xe máy ở nhà uà đón 
xe buýt đi làm. Một số tay tài xế giận dữ, thậm chí còn cô ép tôi 
uăng ra khỏi đường. Những người khác thì ùn lên đằng sau tôi uô 
bóp hèn in Ôi. 


3. The story of Arachne, a mortal woman, showed the danger of 
claiming to be equal with a goddess. The goddess Minerva, a 
champlion weaver, believed her fabrics were the most beautiful in 
the world. When Minerva heard that a peasant girl, Arachne, 
had boasted that Arachne s fabrics were the most beautiful, Mi- 
nerva became angry. Minerva tore Arachnes weaving InEo 
"shreds. Arachne became angry at Minervas destruction and 
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hung herself. Minerva challenged Arachne to a weaving contest 
so Minerva had the opportunity to see how beautiful Arachne s 
weaving was. In the end, Minerva repented and changed the 
dead Arachne into the champion weaver of all time, the spider. 


3. Câu chuyện uê Arachne, một phụ nữ mình trần mắt thịt, đã cho 
thấy sự nguy hiểm bhi dám xưng mình ngang hàng uới một nữ 
thân. Nữ thân Minerua, một người dệt uải 0ô địch, tin răng 
những miếng uỏi dệt của cô là những miếng uỏi đẹp nhất thê giới. 
Khi Minerua nghe thấy có một cô gúi nông dân tên là Arachne đã 
khoe khoang răng những miếng uỏdi của Arachne* là đẹp nhất, 
Minerua đã giận dữ. Minerud xé tan tành những thú dệt được của 
Arachne đi. Arachne giận dữ uì sự tàn phá của Minerud uà treo cỗ 
tự tử. Minerua thách thúc Arachne dệt udi để Minerua có cơ hội 
nhìn thấy những uỏi dệt được của Arachne đẹp đến cỡ nào. Cuỗi 
cùng, Minerua hối hận 0à biên cô gái Arachne đã chêt thành một 
nhà Uuô địch dệt udt của mọi thời đạt, đó Íaä con nhện. 


Exercise 1.12 


Study the following paragraph, which lacks both unity and coher- 
ence. Rearrange the sentences for coherence and leave out any sentences 
that do not belong. 

Nghiên cúu đoạn uăn sau thiếu tính nhất quán uà tính mạch lạc. 
Sặp xêp lại các câu sao cho mạch lạc uà loạt bỏ những câu nào lạc đề. 


1. Watching television is one of the activitles I like to do in my spare 
time. I enjoy watching cartoons on Saturday morning and sports 
programs on Sunday afternoon. l also watch television during the 
week after I have finished all my school work. At night, I especialÌy 
like to watch movies and situation comedies. If I have a lot of 
homework, Ï try to arrange my schedule so that I can watch at. 
least one of my favirte shows. Watching TV is not the only activity 
that I do. One of my mother favorite activitiles 1s making paper 
flowers. 


Xuan Doan 


1. Xem  TV là một trong những hoạt động mà tôi thích làm trong 
thời gian rảnh rồi. Tôi thích xem phim hoạt hình uào sáng thú 
bảy uà chương trình thể thao uào chiều chủ nhật. Tôi cũng xem 
TV trong tuôn sau bhi đã làm xong tốt cả bài tập ở trường. Vào 
buổi tối, tôi đặc biệt thích xem phừn truyện uà các uở hài kịch 
trong nhà ngoài phố. Nếu tôi có nhiêu bài tập uê nhà, tôi cô gắng 
thu xếp thời gian sao cho tôi có thể xem ít nhất một trong các 
chương trình ưa thích cúa mình. Xem TV không phỏốt là hoạt 
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động duy nhất của tôi. Một trong những hoạt động ưa thích nhất 
khác là làm những bông hoa giấy. 


2. The driving lesson I got from my fiancếé was a very distressing 
one. ÏI started off very well until my fiancé started getting bossy. 
[ did one wrong thing so he started shouting at me. The little 
Inclent occurred when he wanted me to make a Ư-turn in the 
middle of the street. As Í was trying to do that, I turned the 
wheels too hard and the wheels hit the end of the curb. My fiancé 
started yelling at me as 1Í he were crazy. 5o I calmly put the car 
in park and Started to get out to let him drive since Ì obviousÌy 
wasn t doing 1t the way he wanted. But he grabbed my arm and 
told me to finsh getting the car out of the middle of the street. 
Oh, I forgot to tell you that when the tires hit the curb, the car 
stopped In the middle of the street. Í guess that was why he was 
worried. My fiancé also tried to teach me to play tennis and he 
shouted at me then too. He also wanted me to move the car be- 
cause there were cars coming In both directios. I decided after 
this Iincident that my fiancé was not the right person to teach me 
to drive. 


2. Bài học lát xe mồ tôi học được từ 0ị hôn phu của tôt là một bỏi 
học rất căng thăng. Tôi bhới sự rất êm xuôi cho đến bhì Uị hôn 
phu của tôi bắt đầu tỏ rơ ta đây là ông chủ. Tôi phạm một lỗi là 
anh ta bắt đầu hét uào mặt tôi. Sự cô nhỏ đã xảy ra khi anh ta 
muốn tôi lái hình chữ U ở giữa đường. Trong bhi tôi cô gắng làm 
điệu đó, tôi đã bê lái quú mạnh uà bánh xe đụng uào đầu uệ 
đường. Vị hôn phu bắt đâu hét uào mặt tôi như thể anh ta đã 
phát điên lên rôi. Vì thê, tôi bình tĩnh đậu xe lợi 0à bắt đâu chui 
ra để anh ta lái bởi 0ì rõ ròng là tôi đã không làm được theo ý 
anh ta muôn. Nhưng anh ta túm lấy cánh tay tôi uà bảo tôi lái ra 
khỏi lòng đường. Ô! Tôi quên bể uới bạn rằng khi bánh xe dụng 
uào uệ đường, chiếc xe bị ngừng giữa lòng đường. Tôi nghì răng 
đó là lý do tại sao anh ta lo lắng. Vị hôn phu của tôi cô găng dạy 
tôi chơi tennis 0uà anh ta cũng hét uào mặt tôi như thể. Anh ta 
cũng muốn tôi xê dịch cái xe bởi có những chiếc xe khúc đang uụt 
đên từ hai phía. Sau sự cô này tôi quyêt định răng uị hôn phụ của 
tôi không phỏải là người thích hợp để dạy tôi lái xe. 


ở. Your dollar seems to stretch a bịt further at Frank s Grocery than 
atG & W. Whenever somebody I know goes to Frank s,they come 
out with more groceries in hand. Egg on sale at Frank'`s are gen- 
erally priced at fifty-nine cents a dozen, while eggs on sale at G 
& W cost sIxty-nine cents. Meat on sale at Frank's 1s generally 
about ten cents less a pound than meat on sale at G & W. 
Franks doesn t advertise Its sales much, however. The workers 
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post the newspaper listing the sales in front of Frank s, but G & 
W is better about advertising its sale items. They put them on 
the radio and in the newspaper. They also post sale signs right 
over the sale items in the store. Last week, for example, EFrank s 
had sugar on sale for $1,59 for a five-pound bag. G & W also had 
it on sale but it cost $1,89 for the same amount. All in all, 
Frank's Grocery is more economical than G & W. 


3. Đồng đô la của bạn có uẻ có giá trị hơn ở của hàng rau qua Franb 
so uới ở GŒ & W. Mỗi khi có một người nào đó mà tôi quen đi đến 
của hàng EFranb, họ đêu đi ra uới nhiêu rau quả trên tay hơn. 
Trúng gà bán tại cửa hàng Franh thường có giá 59 xu cho môi tó, 
trong khi trúng bán tại G & W là 69 xu một tá. Thịt bán tại 
Franh thường rẻ hơn 10 xu cho môi cân so uới ở G & W. Của hỏng 
Franb tuy uậy lại bhông quảng cáo nhiêu. Những người công 
nhân dán tờ báo liệt bê những hàng hóa ngay trước của hàng 
Franh, nhưng G & W thì quảng cáo tốt hơn những hàng hóa của 
nó. Người ta đăng chúng trên đài phát thanh uà báo chí. Họ cũng 
dán những bảng quảng cáo ngay trên hong hóa trong của hỏng. 
Chẳng hạn, tuân uùờa qua, của hàng Franh đã bán đường uới gió 
1,ð9 đôla cho môi gói nặng 5 cân Anh. G & W cũng bán đường uới 
øtiú 1,89 đôïÌa cho môi gói tương tự. Nói chung, của hàng rau quả 
Franb tiện lợi hơn của hàng G & W. 


Paragraph Checklist 


Bang khiêm tra đoạn uăn 


After you write a paragraph, check to see is you can answer yes to 
these questions: 
Sau bhi uiêt xong một đoạn ăn, bạn hãy biểm ta xem có thể trả lời 
ves” cho những câu hỏi sau: 
Ís your topic sufficientÌy narrowed down? 

2. Does your paragraph have a topic sentence? Iƒ not, 1s the topic sen- 
tence Iimplied? 

3. Does your paragraph have a clear, focused controlling Idea? 4. Is your 
paragraph unified; that is, do all of the sentences support the control- 
ling idea? 

5. lIs your paragraph coherent; that is, are the sentences logically ar- 
ranged and do they flow smoothly? 
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l5 
Ằ. 


Chủ đề của bạn có được thu hẹp đúng múc bhông ? 

Đoạn Uăn có một câu chủ đề không ? Nêu không, câu chủ đề có được 
ngụ ý ngâm bhông Ÿ 

Đoạn uăn có một ý chủ đạo rõ ròng, tập trung uào một bhía cạnh 
không ? 

Đoạn uăn có nhất quán không ? (nghĩa là: tất cả các câu có biện. luận 
cho ý chủ đạo bhông °). 

Đoạn Uăn có mạch lạc bhông ° (nghĩa Ìà: các câu trong đoạn uăn có 
được săp xêp hợp lý ud trôi chủy không °). 
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Đoạn uăn tường thuát† 


Present Narration 


Tường thuật hiện tại 


There are several ways to organize sentences in paragraphs. The 
arrangement of sentences and details depends on the writer s purpose. 
Suppose, for example, that you were asked to write about a typIcal morn- 
ing at school. Obviously, you would not begin by telling what you .do 
when you pet home; instead, you would begin with what you do first and 
end with what you do at the end of the morning. In short, you would ar- 
range your ideas according to the time in which they occurred. Likewlse, 
1 you were asked to explair a process (how to do something), you would 
begin by explÌaining what to do first and finish by explaining what to do 
last. Ordering your sentences and Iideas In order of time 1s referred to as 
chronological/ development. 

Có một uài cách sắp xếp trong một đoạn uăn, sự sắp xếp 0à chỉ tiết 
phụ thuộc uào mục đích của tác giỏủ. Giả sử bạn được yêu cầu uiêt Uuê một 
buổi sáng tiêu biểu ở trường. Hiển nhiên, bạn sẽ không mở đâu bằng cách 
kể uề những thú bạn làm ở nhà; thay uào đó, bạn sẽ mở đầu bằng những 
thú bạn làm trước tiên 0à bết thúc băng những thứ bạn làm uào cuỗi buổi 
sớng đó. Nói ngắn gọn, bạn sẽ sắp xếp các ý tưởng theo trình tụ thời gian 
mù những công uiệc diễn ra. Tương tự, nêu bạn được yêu câu giải thích 
một quá trình (cách thức làm một cái gì đó), bạn sẽ bắt đầu băng cách giải 
thích điều phải làm trước tiên uà hết thúc bằng cách giải thích điều phải 
làm sau cùng. Sắp xếp thú tự cúc câu 0è các ý tưởng theo trình tụ thời 
gian được coi như là sự triển bhai theo trình tụ thời gian (chronological 
deUuelopmenlt). 


There are princIpalÌy two types of writing that require chronological 
deveÌment narration and process description. Although narration usually 
refers to the telling of a story the term 1s used here to describe the relat- 
ing of an experience. That experience may be in the past (past narration), 
or it may be a typical experience (what people usually do), or it may be 
going on now (present narration). Since process analysis wIll be discussed 
1n a later chapter, this chapter will focus on narration. 

Vệ nguyên tắc, có hai bài viết đòi hồi sự triển khơi theo trình tự thời 
gian: bài tường thuật 0a bài miêu tạ quá trình. Mặc dù bạt tường thuật 
thường là kể uề một câu truyện, nhưng ở đây nó dùng để miêu tả sự liên hệ 
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tới một binh nghiệm. Kinh nghiệm này có thể có trong quá khú (past nar- 
ratton: tường thuật quú hhú) hay trong hiện tạt (present narrdtton). Bởi 0ì 
sự phân tích quá trình sẽ được bàn đến trong các chương sau nên chương 
nay sẽ tập trung 0udo sự tường thuật. 

Ordering your sentences and ideas chronologicalÌy is not hard, as 
you know. However, deciding what to include and what to omit-in other 
words, making your paragraph unified-can be difficult. And what 1s per- 
haps more difficult is having a controlling idea for your paragraph. Imag- 
ine that you received a letter from your cousin back home. Your cousIn 1s 
very curlous about the varlous American customs. If you lived in New Or- 
leans, you might decide to write about the famous Mardi Gras celebra- 
tion. Your narration might begin like thìs: 

Sắp xếp các câu uà các ý tưởng theo trình tụ thời gian bhông bhó. 
Tuy nhiên, xác định điêu gì cần uiêt uà điêu gì cần nêu lược bỏ - nói cách 
khác là làm cho đoạn uăn có tính nhất quán - thì lại bhó. Và có lẽ điêu 
hhó hơn nữa là tìm một ý chủ đạo cho đoạn Uuăn. Thử tưởng tượng bạn 
nhận được một Ìá thư của người anh họ ở quê nhà. Người anh họ của bạn 
rất tò mò uê những phong tục bhác của người Mỹ. Nêu bạn sống ở Neu Or- 
leans, bạn có thể quyết định uề ngày lễ bỷ niệm Mardi Gras nổi tiếng. Bài 
tường thuật của bạn có thể tương tự như sau: 


For many Mardi day Gras begins on St. Charles Avenue with the 
Hex Parade. By nine o'clock, the avenue ¡s lined with people dressed ¡in 
all kinds or costumes. At around ten oclock, the parade begins. First 
there ¡s the sound of sirens. The police on motorcycle always lead the pa- 
rade to clear the street. Then a band usually marches by. At this time the 
people start clapping and swaying to the music. Next come the masked 
men on horseback. Finally, the first float arrives carrying men in costumes 
and masks. lmmediately everyone rushes toward the float. They wave 
their hands and yell, "Throw me something, Misten!" The men generally 
- throw beads and coins at the crowd. Then the fÍloat passes, but soon an- 
other one comes and the people do the same thing over again. After 
about an hour, the parade passes by and the first past of Mardi Gras day 
ends. 


Trong nhiêu năm qua, ngày lễ Mardi Gras bắt 8âu trên đại lộ St. 
Charles bằng cuộc diễu hành mang tên Rex Parade. Khoảng 9 giờ, đại lộ 
đông nghẹt người trong mọi loại trang phục. Khoảng 10 giờ, đoàn diễu 
hành bắt đâu. Trước tiên, có tiếng còi hụ. Cảnh sát ñi mô tô luôn dẫn 8ầu 
đoàn diễu hành đễ dọn đường. Sau Bó, một ban nhạc diễu hành öïi qua. 
Lúc này, người ta bắt 8âu vỗ tay và lắc lư theo tiễng nhạc. Kế 8ên là đoàn 
người cưỡi ngựa đeo mặt nạ. Sau cùng, chiếc xe diễu hành bắt đâu ði tới, 
chở những người 8àn ông mặc trang phục và đeo mặt nạ. Ngay lập tức, 
mọi người ta đến chiếc xe. Họ vẫy tay và hò reo: "Ném cho tôi cái gì ðï, 
ông ơi". Thường thường những người đàn ông ném những hạt chuỗi và 
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tiền cắc vào đám đông. Rồi chiếc xe ñi khỏi, nhưng sau 8ó một chiếc xe 
khác lại đến và người ta lại làm tương tự. Khoảng một giờ đông hồ sau, 
đoàn diễu hành đi khỏi và phân Bàu của ngày Mardi Gras 8ã kết thúc. 


The writer has narrowed down the topic to the Rex Parade on Mardi 
Gras day. The sentences are arranged logically; the topic suggests chro- 
nological development, and the sentenees are arranged in chronological 
order. The paragraph, then, is coherent. The paragraph 1s also unified; all 
of the sentences discuss what people do during this parade. But is the au- 
thor s attitude about the event clear? Not really. The cousin back home 
would have a difficult time determining the authors attitude about this 
topic. Of course the writer does not have to tell what he or she feels about 
this experlence, but a controlling idea would help the reader get a clearer 
Iimage of what that experlenee 1s like. The paragraph can be improved by 
revising 1t to have a strong controlling Iidea: 

Tác giả đã thu hẹp chủ đê xuống thành cuộc diễu hành Rex Parade 
uỏo ngày Mardi Gras. Các câu 0uăn được sắp xếp hợp lý; Chủ đê gợi đến sự 
triển bhai theo trình tự thời gian 0ò các câu được sắp xếp theo trình tự 
thời gian. Nhờ đó, đoạn Uuăn mạch lạc; đoạn 0uăn cũng nhất quán. Tốt cả 
các câu đêu bàn uê những điêu người ta làm trong suốt cuộc diễu hành. 
Nhựng thái độ của tác giả uê sự cô có rõ ràng bhông? Thực sự là không. 
Người anh họ của bạn sẽ gặp bhó bhăn bhi xác định thái độ của tác giả uê 
chủ đề. Di nhiên, tác gia không nhút thiết phải bê anh ƒ cô ta cảm thấy 
thê nào uê hinh nghiệm này, nhưng một ý chu đạo sẽ giúp người đọc có 
một hình danh rõ ràng hơn Uê binh nghiệm đó. Đoạn Uắn cô thể được cải 
thiện băng cách 0uiết lại sao cho có một ý chủ đạo nổi bật. 


When people here talk of Mardi Gras, they use the expression 
"Mardi Gras Madness." Thiịs delightful madnes begins for many on St. 
Charles Avenue with the Rex Parade. By nine o'clock, the avenue ¡is lined 
with people of all ages in colorful costumes, from cavemen to Supermen. 
They stroll among the crowd ant chat with friends and stranger alike. 
Some dance and some drink. Art around ten o'clock, the excitement 
mounts as the parade begins. First there ¡s the welcome sound of sirens. 
The police on motorcycles always Iead the parade to make a path through 
the jubilant crowd. Then a band u1sually marohes by playing a popular 
lune such as the theme from Star Wars. At this time people start clapping 
and dancing to the music. Next coma the masked men on horseback. 
They wave and the crowd waves back. Sometimes a girl goes up and 
kiSseS one of the ridersl Finally, someone usually snouts, "There ï† is†” l 
¡s the first float carrying men ¡in costumes and masks. lrnmediately every- 
one rushes toward the float. Ï hey wae their hands and yell. "Throw me 
something, Misterl" The men throw beads and souvenir coins to the ex- 
cited crowd. Usually they catch the coins, but sometimes one híts the 
ground. Then several people rush to retrieve ¡†, pushing and shoving tí 


43 


Chapter 2 The Narrative Paragraph 


necessary. Then the float passes, but soon another one comes and the 
madness continues ¡in the same way. After about an hour, the parade 
passes by and the first part of Mardi Gras day ends. 


Khi người dân ở 8ây nói vê Mardi Gras, họ dùng thành ngữ "Ngày 
cuồng nhiệt Mardi Gras". Ngày cuồng nhiệt vui nhộn này trong nhiều năm 
qua bắt đâu trên đại lộ St. Charles bằng cuộc diễu hành Hex Parade. 
Khoảng ô giờ, đại lộ đông nghẹt người thuộc mọi lứa tuổi trong những bộ 
trang phục sặc sỡ, từ người nguyên thủy cho tới siêu nhân. Họ tản mạn 
trong đám đông và trò chuyện với bạn bè cũng như với người lạ. Một sô 
thì khiêu vũ, còn một số thì uỗng rượu. Khoảng mười giờ, sự kích động 
dâng cao khi cuộc diễu hành bắt Bàu. Trước tiên, có một hôi còi đón 
mừng. Cảnh sát 8i mô tô luôn dẫn đầu đoàn diễu hành 8ê dọn đường qua 
ðám ðông cuông nhiệt. Sau ðó, một ban nhạc diễu hành qua, chơi một 
giai điệu phố biến, chẳng hạn như giai điệu trong phim “Star Wars" (Cuộc 
chiễn tranh giữa các vì sao). Lúc này, người ta bắt đầu vỗ tay và nhảy 
theo tiêng nhạc. Kế đến là đoàn những người cưỡi ngựa đeo mặt nạ. Họ 
vẫy tay wà đám ðông vẫy chào lại. Thỉnh thoảng, một cô gái tiễn lên và 
hôn mặt một trong những số những người cưỡi ngựa. Sau cùng, thường 
thường ai 8ó sẽ hét lên: "Đó! nó kìal". "Nó" là chiếc xe diễu hành đâu tiên. 
chỗ những người đàn ông mặc trang phục lạ mắt và đeo mặt nạ. Lập tức, 
mọi người đến bên chiếc xe. Họ vẫy tay và reo hò "Ném cho tôi cái gì ðï, 
ông ơi!" Những người đàn ông ném những hạt chuỗi và tiền cắc vào đám 
đông ðang kích động. Thường thường, họ Bón bắt những Bồng tiên, 
nhưng đôi khi cũng có một đồng rơi xuống ðát. Khi đó, một vài người ùa 
lại giành lây đồng tiền đó, sẵn sàng xô đây nếu cần thiết. Sau Bó, chiếc 
xe ỡi khỏi, nhưng ngay lập tức một chiếc khác lại Bến và cơn cuông nhiệt 
tương tự lại tiếp diễn. Sau một giờ đồng hò, đoàn diễu hành đã ði khỏi và 
phần thứ nhất của ngày Mardi Gras ðã kết thúc. 


By adding a topic sentence with a strong controlling idea ( delight- 
ful madness`), the writer clearly establishes his or her attitude about the 
parade. In addition, the writer has changed some of the sentences and 
added some details to make sure that the support shows the delightful 
madness at the Rex Parade. 

Khi bổ sung câu chủ đề uới một ý chủ đạo nổi bật ("delightful mad- 
ness”) tác giả đã diễn đạt rõ thái độ của mình uê cuộc điễu hành. Ngoài 
ra, tác giả đã thay đổi một sô câu uà bồ sung một số chỉ tiết để bảo đảm 
phân biện luận bộc lộ rõ sự cuông nhiệt 0uui nhộn (delightful madness) uê 
cuộc diễêu hành Rex Parade. 


Exercise 2.Í 


Œo back over the last paragraph and underline the specIfic changes 
the writer has made. 
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Xem lạt đoạn uăn 0uừa qua uà gụch dưới những thay đối cụ thể của 
tác Ø¡d. 
Exercise 2.2. 


To practilce manipulating supporting sentences to convey an atti- 
tude, rewrite each of the following sentences in two ways. In the first ver- 
sion, assume that the controlling idea ¡is "enJjoyable." In the second 
version, assume that 1t 1s "“awful." Study the following useful expressions. 
Select from this list or add other expressions and details. 

Để luyện tập uận dụng các câu biện luận nhằm diễn đạt một thái độ, 
hãy uiết lại mỗi câu sau theo hai cách. Trong trường hợp thú nhất, coi như 
ý chủ đạo là "enJoyable". Trong trường hợp thú hai, coi như ý chủ đạo là 
"muful". Nghiên cứu các lỗi diễn đạt hữu ích sau. Chọn tù danh sách cho 
săn hay bồ sung các lỗi diễn đạt 0à các chỉ tiết khác. 

Topic Sentence: Pumikli enJoys hIs morning routine. 


Usefut Expresston: 


Jumps out of bed happlÌy 

Jeaps out of bed cheefulÌy 

savors the flavor carefulÌy puts on 
SIpS selects with care 
peaceful sunlight 


Topic Sentence: Nobutaka considers hir morninz routine awful. 
Useful Expressions: 

drags himself out of bed  wearnlly 

forces himself to get out  grumbles 


gulps the tea down depressing 
throws on his clothes glare of the sun 
annoyIng 
1l. He gets out of bed. 
FumIki: 
Nobutaka: 
2. He puts on his clothes. 
Pumiki: 
Nobutaka: 
ở. He opens the curtains. 
FumIki: 
Nobukata: 


4. He drinks some tea. 
FumiRi: 
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Nobutaka: 


ö. He says Good morning" to his neighbor. 
FumIkl: 
Nobutaka: 

Wrliting Assignment 2.I 


Select one of the following writing topIcs. 
Chọn một trong những đề tài sau để uiết. 
1. Using the information in Exercise 2-2, vitae a paragraph about either 
Fumikl or Nobutaka. Add more 1nformation and sentences. 


2. ._ Write a paragraph about what you do in the morning. 


3. Reread the paragraph about the Rex Parade. The actions described In 
that paragraph are typical; that 1s, people do these things each year 
at the parade. People act differentlÌy at other kinds of parades. Thịnk 
of a parade that is held in your country each year (such as an Inde- 
pendence Day parade). Make a list of the things people do before and 
during the parade. From that list, think of a controlling idea about 
your topic. Then write a paragraph about what people usually do at 
the parade. Be sure that the sentences all support the controlling 
idea. (If there is no annual parade in your country, describe what peo- 
ple generally do at any kind of parade or processlon.) 


1l. Dùng thông tin BT 3.2, hãy uiết một đoạn uăn uề Fumibi hoặc uê 
Nobutaba. Bồ sung thêm thông tin 0ò câu. 

2. Việt một đoạn 0uăn uê những uiệc bạn làm uào buổi sáng. 

3. Đọc lại đoạn uăn uê cuộc điễu hành Rex Parode. Các hành động được 
miêu tả trong đoạn uăn đó là tiêu biểu, nghĩa là người ta làm như thê 
mỗi năm tại cuộc diễu hàònh. Người ta hành động bhác hẳn (qi cóc 
loại diễu hành bhác. Hãy nghĩ đến một cuộc diễu hành được tổ chúc 
hàng năm ở nước bạn (chẳng hạn như diễu hành ngày tuyên ngôn độc 
lập). Liệt bê những hành động mà người ta làm trước uà trong suốt 
cuộc diễu hành. Tù đó, nghĩ ra một ý chủ đạo uê chủ đê của mình. Sau 
đó, uiễt một đoạn uăn tường thuột điêu người ta thường làm tại cuộc 
diễu hành. Bảo đảm tốt cả các câu đều biện luận cho ý chủ đạo. (Nêu 
không có một cuộc diễu hành hàng năm ở nước bạn thì hãy mô td 
những điêu người ta thường làm ở bất cú loại diễu hành nào). 
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COMPOSITION SKILLS 
CÁC KỸ NĂNG VIỆT 


Coherence 


Tịnh mạch lạc 


Adverbials of Tỉme and Sequence 


The sentences in both of the paragraphs discussed are arranged In 
chronological order. Each of these paragraphs ¡s a short narration. Á nar- 
ration, as prevIousÌly mentioned, tells a story or describes a sequence of 
events. Ít 1s important In narrative writing to show the reader the time 
relationship between sentences and ideas; clarifying the time relatlon- 
ship helps to achieve coherence. After all, 1ƒ any of the sentences could be 
switched around without any significant change in meaning, the para- 
graph 1s not coherent. In the revised paragraph about the Rex Parade, 
the following adverbial expresslons of time and sequence tie the sen- 
tences together logically, thus clarifying the time sequenee. 


Trạng ngữ chỉ thời gian 0o trình tự 


Các câu trong cả hơi đoạn uăn trên đêu được sốp xếp theo trình tự 
thời gian. Mỗi đoạn uăn này là một sự tường thuật ngắn. Đoqn tường 
thuật, như đã nói ở trên, bể uê một câu chuyện hay miêu tủ một chuôi trật 
tự các sự hiện. Trong đoạn tường thuật, điêu quan trọng là cho người đọc 
thấy mối quan hệ thời gian giữa cúc câu 0à các ý tưởng. Làm rõ mối quan 
hệ thời gian giúp mang lạt tính mạch lạc cho doạn Uuăn. Xét cho cùng, nêu 
có câu nao đó có thể chuyển đổi uị trí mà bhông làm thay đổi nghĩa đáng 
bế đi nữa thì đoạn uăn cũng hông còn mạch lạc. Trong đoạn Uuăn được 
biệt lại uè Rex Parade, các trạng ngũ chỉ thời gian uà trình tự sau đây có 
tác dụng cột chặt các câu Uớt nhau một cách hợp lý, nhờ đó làm sóng tô 
trình tự thời gian. 

By nine oclock.... At around ten oclock... First... Next... 


Note that these adverbial expressions fall into two groups. The first 
Øroup consIsts of time expressions of more than one word. They generally 
1ntroduce a sentence and are followed by a comma. Here 1s a Ïlist of the 
most common ones: 

_—_ Chú ý răng những trạng ngủ này rơi 0uào hai nhóm. Nhóm thú nhất 
gôm các lôi diễn đạt thời gian có nhiều từ. Chúng thường giót thiệu một 
câu 0à được theo sau bởi dấu phấy. Dưới đây là một loạt các lối diễn đạt 
phố biến nhất: 
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by + time 
qÍ + time 
œfer — + time 
before + tìme 
œffer — + noun 
before + noun 
during + noun 


By nine ociocb, the avenue 1s lined with people. 
Af around ten ociocb, the excitement mounts. 
Affer eleuen oclocbE, the people go home. 
Everyone gets there öefore nine ocÌocb. 

After about an hour, the parade passes by. 
Before the pardde, everyone is excited. 

luring the morning, the people have a good time. 


The second group consists of one-word expressions of sequence. 
They generally Iintroduce a sentence and are followed by a comma. Here 
1S a list of the most common ones: 

Nhóm thú hai gôm những lỗi diễn đạt trình tự chỉ có một tù. Chúng 
thường giới thiệu một câu 0à được theo sau bởi một dấu phẩy. Sau đây là 
một loạt các lỗi diễn đạt thông dụng nhất: 


first M"ưst, there 1s the welcome sound of sirens. 


next Next, the masked men arrive on horseback. 


secondđ.” Second, they wave and the crowd waves back, 


then Then, a band usualÌy marches by. 


/ast Last, the big floats come. 


[naly kFinaliy, the parade is over. 


Exercise 2.3 


Complete the following paragraphs with appropriate adverbial ex- 
pressions of time or sequence from the preceding list. 


Hoàn tất những đoạn uăn sau bằng những trạng ngủ chỉ thời gian 
hay trình tự thích hợp lây từ hai nhóm 0uùa bê ở trên. 


1. The typical SwazI housewlfe has a very busy morning. Every 


morning she gets up at sunrire. , she generalÌy puts 
her young est child on her back and fastens him with a blanket. 

, sShe goes to the public faucet to get the water for the 
day. She fills up her bucket, carefully balances it on her head, 
and hurries home. It usually takes her about an hour to get the 
water. : that, she immediateÌy builds a fire and boils 
some of the water in a large pot. Shqcarefully adds mealy meal 
to the boiling water to make porridge. , the baby on 
her back begins to wake up and cry, so she feeds him. By 

, the rest of the household 1s usually stirring. The 
housewife always makes sure that the older children are prop- 
erly dressed In their school uniform. , she gIves them 
porridge and hot tea for breakfast. She must also make sure that 


48 


—_—_ Chapter 2 The Narrative Faragraph 
her husband has a good hezlthy breakfast before he leaves for 
work. By , IE is sually about ten oclock, and she 
leaves for the market to do the shopping. Again, she takes her 
youngest child with her on her back. At the market, she bargains 
with the merchants and usually buys some beans, onlons, and or- 
anges, but she sometimes buys mangoes or bananas. She aÌmost 
always buys a pumpkin or a squash. As she hurrles home, she 
frequently stops at the butcher's to buy a piece of meat she con- 
tinues home with her pumpkin or her head. She usually arrives 
home at noon, Just in tỉme to begin preparing the evening meal. 


2. Quan Prados, a diver on an oil barge of the coast of Mexico, en- 
Joys his early morning dive to the ocean bottom to check on the 
oil and gas pipelines. Every morning his alarm rings at 5:30, but 
he 1s usually out of bed and dressed by that tìme 5:30, 
he generally heads to the warm, friendly galley for a leisurely 
cup of coffee. 6:30, Just as the sun 1s rising, he usually 
arrived on the main deck. , he stands there a Ífew min- 
utes, enjoying the sunrise and checking out the weather. He en- 
Joys calm weather, for it means an easy dive with extra time for 
him to do some exploring onthe ocean floor. , he ØO@S 
to the back of the barge to the dive shack to prepare for his dive. 

, he carefully checks out his scuba bottles for adequate 
pressure. He jumps into his wet suit, his safety vest, mask, and 
fins. that, he ¡is ready for the exhilirating fifteenfoot 
jump to the surface of the water. Once in the water, Juan aÌlways 
relaxes in the weightless, quiet atmostphere and slowly swims 
down another seventy feet to the pipes lying on the ocean fÏoor. 

,„ he carefully checks to see that the pipes are undis- 
turbed and lying at the proper angle. this part of the 
Job, he begins to make his way back to the surface. On the way, 
he always watches for dolphins and frequentÌy spots some. 
—_—_______„ he reaches the surface of the water, climbs the lad- 
der of the barge to the deck, and removes his scuba gear. His 
earÌy morning vIsIt with nature 1S Over. 


Preposition in Time Expressions 


Since expressions indicating time sequenece are important in achlev- 
ing coherence and clarity, 1t 1s vital to use the correct preposiItlons 1n rIime 
expressions. Review the following prepositions in time expresslons. 


Giới từ trong các trạng ngữ chỉ thời gian 


Do bởi các trạng ngữ chỉ trình tự rốt quan trọng trong uiệc làm cho 
đoợạn Uăn mạch lạc 0à rõ ràng, nên uiệc sử dụng các giới từ đúng trong các 
trạng ngữ thời gian cũng rất quan trọng. Hãy ôn lạt các giới tà dùng trong 
các trạng ngữ chỉ thời gian. 
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® At Iindicates a time of day: 
® At: Chỉ thời gian trong ngày. 
Adult students usualÌy go to school ø£ night. 
Most Americans eat lunch ø£ noon. 
My first class begins a¿ eight oclock. 
® In Iindicates a part of the day, month, year, or season: 
® In: Chỉ một phân của ngày, tháng, năm hay mùa. 
[ like to get up ¿n the morning. 
Í enjoy eating ¡n the evening. 
Final exams take place ¡n June. 
My little sister was born ¿in 1968. 
We get week ofÍf Írom school ¿n the spring. 
® Ó)n Indicates a day: 
° Ôn: Chỉ một ngày. 
In the United States there 1s usually no school on weekends. 
My brother was born on May, 5, 1970. 
On the morning of May 5, 1970, my brother was born. 
® By Iindicates up to but no later than a point In tỉme: 
__` By: Chỉ khoảng thời gian tính đến (nhưng không quá) một thời 
điểm nào đó. 
[ usualÌy get up öy 6:30, sometimes earlier but never later. 
They aÌways try to arrlve home ðy noon. 
® During indicates an amount of time (followed by a noun phrase): 
® During: Chỉ một khoảng thỏi gian (được theo sau bởi một cụm 
danh tư). 
[ have classes đưring the day. 
Í sometimes falÏ asleep đuring the biology lecture. 
® Until Iindicates time up to a point, but not limited to that point in 
time: 
° Until: Chỉ khoảng thời gian tính đến một thời điểm nào đó, nhưng 
không bị hạn chê trong khoảng thời gian đó. 
[ usually don t get home „n£¿ midnight, rarely before and sometimes 
after. 
[ like to sleep ¿„n£zÈ noon, and sometimes I sleep later. 
Specilal Time Expresslons: ON TIME and IN TIME 


On time Indicates the completion of an act at a dèsignated time. ÏĨt 
Indicates the correct or exact time. If class begins at eight o clock and you 
arrive at eight o clock, you are on time. If you must turn In a paper on 
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Eriday and you get It on Friday, you have turned it in on tìme. 
W@e arrived at the concert on time. 


In tune indicates the completion of an act during a length of time 
that has a final limit. If class begins at eight oclock and you come any 
time before eight oclock but you are there at eight oclock, you are In 
time. In time is often followed by for and to. Note these examples: 


We arrived In time for the Ífirst race. 

We arrived In time to watch the first act. 

Các trạng ngữ chỉ thời gian đặc biệt: ON TIME ua IN TIM. 

“On từme” chỉ sự hoàn tất một hành động uào một thời gian đã định. 
Nó chỉ thời gian chính xác. Nếu lớp học bắt đâu uào lúc 8 giờ uà bạn đúng 
8 giờ, nghĩa là bạn đên hịp lúc (on trme©). 

Nếu bạn phải nộp bài uào thú sáu uà bạn làm uiệc đó uào thú sáu 
nghĩa là bạn đã hịp thời (on time). 

We arrived at the concert on time. 

Vu) time ` chỉ sự hoàn tốt một hành động trong một thời gian có một 
giú: hạn cuôt cùng. Nêu lớp học Dặt đâu lúc ð giờ 0à bạn đên trước 8 giờ 
nhưng bạn có mặt tạt lớp đúng 8 giờ nghĩa là bạn đên dùng giờ (in từm©). 
"In từme” thường được theo sau bởi ƒor 0à to. Chú ý cúc 0ý dụ sau: 

We arrived In time for the first race. 


We arrived in time to watch the fnrst act. 


Exercise 2.4 


Fill in the blanks with approprlate preposItions. 
Điện 0uào chỗ trồng băng giói tù thích hợp. 


1.  Iusually study the week but not weekends. 
2. Woe are leaving for Rome Friday, 3:30 the 
afternoon. 


3. Unfortunately, we cannot leave now. We have to stay here 
the weekend when we can get some gøasoline. 


4. l arrived at the universIty September 2nd. 

S. My mother generally does the laundry _ Saturday. 

6. We went on vacation June. 

7. Veronica địd not get home __ eipht oclock that time, 1t was too 
late to go to the movie. 

8.  I turned on the TV ______ trừne to catch the news. 

9. My birthday 1s August. This year it is a Saturday. 


10. I have to stay up midnipht. 


11. We planned to get to a party at eight oclock, and we got there 
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time. 
12. He 1s always late for class; he 1s never time. 
13. He did not lean to play the piano last year. 
14. l hope the paclage gets there time for Christmaas. 
15. He stays home the day. 


Exercise 2,5 


Fill in the blanks with the most appropriate preposition. 
Điền uào chỗ trỗng bằng giới tù thích hợp nhất. 


1. Although we live in New York City now, every year Au- 


øust my wIlfe and I go back to Hong Kong to visit my wlÍe s fam- 
lly. We usually leave a Thursday or Friday and fÌy to 
San FrancIsco the weekend, we vIsIt our favorlite pÌaces 
in San Francisco - Goden Gate park, Eishermans Wharf, and 
Chinatown. Then we leave Monday morning for Hong 
Kong the fñight, I usually read a book or sleep, but my 
wlfe plans the details of our stay. We usually arrive In Hong 
Kong late Monday night, but sometimes we do not arrive ues- 
day. I like to arrive at the airport Just time to see the 
sunrise on Tuesday morning. If our flights 1s - time, my 
wlfÍe s uncle and famiÌy are generally a the airport to meet us. We 
greet each other warmly and then drive to my wlÍíes parents 
house. the time we get there, my wIfÍe is chattering with 
anticipation. Whether It 1s the morning, noon, 
OT night, the old couple it aÌways waiting quietÌy to wel- 
_€ome us. 


2. Registration at this university ocCurs the third week of 


Ausgust. It 1s usualÌy Wednesday, Thursday,and Fri- 
day. Depeding on the first letter of their last name, students pick 
up reglstration materlals _ __ —__ a certain time. Starting 
8:00 A.M. Students cannot pick up their materials 
their designated time. However, student do not have to 


pick them up that time. They can pick them up any 
time after that time the week of registration. But they 
should pick themup______ the end of the week. lt 1s not poSs1- 
ble to pick them up the weekend or the first 
week of classes. 

3. Ít seems that I always have trouble the day I am sup- 
posed to register. The first time ÏÌ registered was August 
17, 1984. Ididnt realize that I had to waIt two oclock, 
so larrived elght o clock. I waited a long time! The next 
time, Ï was supposed to resglister noon Friday. 
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Í[ wanted to be time so I left my house ten 
oclock. But there was terrible trafñc jam ơn the Íreeway so 'Ï 
barely arrived time to pick up my materials. And 


the time I went to get my class cards, all the classes I 
wanted were closed. 
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GRAMMAR REVIEW 
ÔN TẬP NGỮ PHÁP 


Single word Adverbs of Frequency 


Trạng từ chì sự thường xuyên đơn từ 


Adverbs of frequency tell how often something 1s done or how often 
some( ne does something. Single-word adverbs of frequenecy 1nclude the 
following: 


Trạng tù chỉ sự thường xuyên cho biết một uiệc gì đó được lam hoặc 
một ai đó làm một uiệc gì đó bao lâu thì xảy ra một lân. Trạng từ chỉ sự 
thường xuyên đơn từ bao gôm: 

always usually frequentÌy sometIimes rarely  ever 
øenerally often occasionalÌy seldom never 

Plaement of single-word adverbs of Írequency 1s as follows: 
® In affirmative statements: Single-word adverbs of frequency usual!) 

øo before the main verb of the sentence but after be. 

Vị trí của trạng từ chỉ sự thường xuyên đơn từ như sau: 
se. Trong câu xác định: Trạng tỳ này thường đúng trước động từ chính 

trong câu nhưng lạt sau động tỳ be. 
He suøaliy out of bed and dressed by 5:30. 
She øenerally outs her youngest chiÌd on her back. 


The S5wazI housewIfe œit¿ays makes sure that the older chilÏdren are 
dressed. 


My alarm clock 1s se/đom set to go off at 5:00 A.M. 
® In affirmative statements with auxiliaries: Adverbs of frequency are 
placed after the first auxiliary. 
®e Trong câu xác định có trợ động từ: Trạng từ này thường đứng sau trợ 
động từ thú nhất trong câu. 
[ have a/¿uøys anJoyed movies. 
[ will neuer forget my first boyfrlend. 
He should neuer have done that. 
® In neøative statements: The adverb always must follow the negatlve 
auxIlhiary. 


® - Trong câu phú định: (rạng tỳ “alutays” phai theo sau trợ động từ phu 
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định. 


[ do not ahuays get up on time. 
m not aiays hungry at breafast. 


The adverbs frequentÌy, sometimes, and occasionally must come be- 
fore the negative auxiliary. 


Các trạng từ 'frequently, sometimes, occastonally" phát đúng trước 
trợ động tù phủ dịnh. 
Nurl1 ƒreqguently does not catch the bus. 
We©e somefimes are not ready for class at eight oclock. 


The adverbs usually. generally, and often can be placed either be- 
fore or after the negative auxillary. 


Các trạng từ "usudlly, generally, often" có thể đúng trước hoặc sau 
trợ động tù phú định. 
® Ín questions: Frequency adverbs follow the subJect. 
® - Trong câu hỏi: Trạng tù nay theo sau chủ từ. 
Are you oƒffen late to class? 
Does .jJohn usuaiy watch TV on Saturday night? 


s®  For emphasis or variety: Adverbs of frequency may be placed at the 
beginning or at the end of a sentence. 


: Để nhân mạnh hay để làm phong phú: Các trạng từ này có thể đúng 
đâu hoặc cuối câu. 
Sometrmes T take a walk In the evening after dinner. 
[ watch the news in the morning occastonoliy. 


However, the adverb always cannot be placed at the beginning or at 
the end of a sentenee. 


Tuy nhiên, trạng từ "aluays" không được đứng đầu hoặc cuỗi câu. 
Note: The adverbs of frequency seldom, rarely, and never convey a 
negative meaning. They are not used with not. 
—_ Chú ÿ: Cúc trạng tù chỉ sự thường xuyên “seldom, rarely, neUer. 
điển đạt một ý phủ định. Chúng không được dùng Uới "noŸ”. 
[ don t of#en stay home alone = I seldom stay home alone. 
Seldom and rarely can occur at the beginning of a sentence followed 
by 'an auxillary or the verb be. This construction is considered formal. 
"Seldom” uà “rarely" có thể đứng đầu một câu uà được theo sau bởi 
một trợ động từ to be. 
Se¿đdom does he speak harshìy. 
Sclđdom dịd she do anything wrong. 
lèarely 1s she at home. 
lềareiy should a child be điscouraged by hls teacher. 
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The adverb ever 1s used with a negative word and in questions. 
Trạng tà cuer` được dùng uới một từ phủ định 0u dùng trong cầu 
hỏi. 
Í don t euer eat chocolate because Í am allergic to 1t. 
Do you euer eat chocolate? 


Exercise 2.6. 


Think of a person you know who has a Job that you are Iinterested 
in, perhaps electrical engIneering, nursing, or teaching. Write a sentence 
that tells the kind of Job 1t 1s. Then answer the following questions using 
an-adverb of frequency. Try to use a different adverb in each sentence. 
Change she to he If your friend is male. 


Hãy nghĩ uê một người mà bạn biết, có một nghê nghiệp mà bạn 
thích, có lẽ là cơ bhí điện tủ, chăm sóc trẻ hay dạy học. Hãy utêt một câu 
để bể đó là loại uiệc gì. Sau đó, trả lời những câu hỏi dùng một trạng tù 
chỉ sự thường xuyên. Cô găng dùng một trạng tù khác cho môi câu. 
Chuyên she" thanh he nêu người bạn đó id bạn trai. 

kxampie: My friend L1 Ling 1s a photograper. 
1.  Does she like her Job? 
2. How does she get to work? 
3.  What time does she arrlve at work? 
4. What 1s one thing she does every day? 
5.  What 1s one thing she does not do very often? 
6. What 1s one thing she sometimes does? 
7. What ¡is one thing she never does? 
8.  At what time does she eat during the day? 


9.__ What does she do or not do after she eats? 


10. At what time does she leave work. 
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Writing Assignment 2.2. 


Using the informatlion 1n Exercise 2-6, make some notes about your 
frlend s Job. Add any information that comes to mind. From the data find 
a controlling idea. Write a paragraph about what your friend generally 
does at work. You might want to review the model on page 29 before you 
begin. 

—— Dùng thông tin BT 2.6, ghỉ chú uê nghề nghiệp của một người bạn. 
- Bồ sung bất cú thông tin nào bạn chợt nghĩ ra. Tù những dữ liệu đó, tìm 
một ý chủ đạo. Việt một đoạn uăn uê những gì mà người bạn đó thường 
làm trong công uiệc. Bạn có thể ôn lại đoạn uăn mẫu ở trang 29. 


Writing Assignment 2.3. 


Review Exercise 2-3 on page 28. Using that as a model, write a 
paragraph describing a typicaÌl morning 1n the life of a housewIfÍfe In your 
country. 

Ôn lại BT' 2.3 ở trang 28. Dùng đó làm mẫu, uiết một đoạn uăn mô 
td một buốt sáng tiêu biêu trong cuộc sông của một bà nội trợ ở nước bạn. 


———- 


Verb Tense Review Ôn lại thì cúa trợ động từ: 
The simple Present & the Present Progressive 


Thus far in our discussion of narratlve paragraphs, we have re- 
stricted our narrations to the present tense. Go back and review the two 
paragraphs (page 25) that describe a typical morning at a Rex Parade. 
Which present tense is used? Às you can see, the simple present tense 
predominates. Al-though the simple present tense 1s generally used In 
narrations that take place in the present time, occasionalÌy you wIÌlÌ need 
to use the present progressive (be + present participle) as well. Study the 
following passage and observe the use of the two present tenses: 


Thì hiện tại đơn & thì biện tại tiếp diễn 


Trong phần thảo luận uề đoạn uðn tường thuật, chúng ta đã hạn chế 
sự tường thuật ở thì hiện tại. Hãy xem lại 2 đoạn uăn (trang 25) miêu td 
một buổi sáng tiêu biểu tại cuộc diễu hành Rex Parade. Thì hiện tại nào 
được dùng? Như bạn thấy, thì biện tại đơn chiếm đa số! Mặc dù thì hiện 
tại dơn thường được dùng trong các đoạn tường thuật xdy ra trong hiện 
tại, đôi bhi bạn cũng cân dùng thì hiện tại tiếp diễn (be + present partici- 
DpÈe). Nghiên cứu đoạn trích sau uà quan sát cách dùng hai thì này: 


Mucnh of Dividđ's life is centered around his future career. He wants 
to be a sports announcer, so he ¡is attending the Ủniversity of California 
and majoring ¡in communicaticns. This semester he ¡s talking his first 
course in broadcasting. Next week he is giving his first demonstration 
broadcast, and he ¡is planning to demonstrate he skills in sports announc- 
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¡ng. He does not know how he will do; ¡in fact, he worries about ¡t all the 
time. He does not want to fail, so each night he pratices ¡in front of the 
television while basketball game Is going on. He always records his prac- 
tice session a tape recordre. A typical practice broadcast begins like this: 


"Good evening, Ladies and Gentlemen, this ¡is David Swenson re- 
porting live tonight from the press booth at the new sport†s arena in down- 
town Pleasantville. The arena ¡s filled to capacity tonight, and the fans are 
anxiously waiting for the game to begin. As you know, the Pleasantville 
Bears are playing the Hick City Colts. There appears to be a good deal of 
excitement in the arena tonightl Here they comel The fans are cheering 
wildly! Yes, folks, this crowd loves it team. The game ¡is about to begin as 
the players assume their positions on the court for the tip-off. THe referee 
tosses the ball in the air, and Long Tall Jones, waering jersey number 
twenty-two, tips ¡it to his teammate Tommy Evans. Evans races down the 
court and slips the ball to Raoul Gomez. Gomez breaks though the defen- 
sive line, shoots, and he missesl Hobison ¡Is there. He catches the re- 
bound and lays that ball in. The crowd ¡is going wildIl Pleasantville takes 
the lead... 


After he finishes the practice broadcast, he plays ¡it back on his re- 
corder and takes notes. Each time he improves his preformance. 


Phân lớn cuộc đời của David xoay quanh nghê nghiệp tương lai của 
anh ta. Anh ta muốn trở thành người tường thuật thế thao, vì thế anh ta 
ðang theo học trưòng đại học California, ngành truyên thông. Học kỳ này, 
anh ta đang học khóa đâu tiên về môn phát thanh truyên hình. Tuân tới 
anh ta sẽ phát thanh biêu diễn lần đầu tiên, anh ta đang dự ðịnh sẽ phô 
bày kỹ năng của mình trong lĩnh vực tường thuật thê thao. Anh ta không 
biết phải làm thế nào; thực chất, anh ta lo lắng suốt ngày đêm về nó. Anh 
ta không muôn thắt bại, vì thế hàng đêm anh ta luyện tập trước máy vô 
tuyến truyền hình trong khi đang chiếu một trận bóng rổ. Anh ta luôn thu 
băng phân luyện tập của mình. Một bài phát thanh luyện tập tiêu biểu bắt 
đâu như thê này: 


"Xin chào quý khán giá. Đây là David Swenson xin tường thuật trực 
tiếp tối nay từ văn phòng báo chí của đầu trường thê thao mới tại thành 
phô. Pleasantville. Đâu trường đông Bặc khán giả tôi nay và các khán giả 
hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi trận đâu bắt đâu. Như bạn biết, đội 
Pleasantville Bears thi đẫu với đội Hick City Colts. Đầu trường tôi nay có 
về quá kích động! Kìa! Họ đã đễn! Đám khán giả hâm mộ đang reo hò 
điên cuông! Vâng, thưa các bạn, đám người này cô Bðộng cho đội nhà. 
Trận đấu sắp bắt đầu khi các đâu thủ đang tìm chỗ đứng của mình trên 
sân đâu đê nghe phố biến quy ðịnh trận Bấu. Trọng tài tung bóng lên và 
Long Tall Janes, mang áo số 22, đây bóng cho đồng Bội là Tommy Ev- 
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ans. Evans dẫn bóng dọc sâu ấn và gạt bóng cho Raoul Gomez. Gomez 
chọc thủng hàng hậu vệ sút! Trượt ròi! RHobin đang dẫn bóng. Anh ta đón 
đườn g chuyên và cướp bóng. Đám 8đông đang cuông nhiệt! Đội 
Pleasantville đang dẫn trước ...". 


Sau khi kết thúc bài phát thanh luyện tập, anh ta mở băng nghe lại 
và ghi chú. Mỗi lần như thê anh ta lại trau giỏi thêm khả năng trình diễn 
của mình. 
Although this passage is done in the present tense, the author uses 


both the simple present tense and the present progressive. Although both 
describe present time, the simple present and the present progressIve 
convey different actlons and times. 


Mặc dù đoạn trích này được uiết ở thì hiện tại, tác giả dùng cả hai 


thì: thì hiện tại đơn uà hiện tại tiếp diễn. Mặc dù cả hai thì đều mô tả thời 
gian hiện tạt nhưng thì hiện tạt đơn 0d thì hiện tạt tiêp diện đạt những 
hanh động uà thời gian bhác nhau. 


The simple Present Tense 


1. 


The simple present tense 1s usualÌy used to describe repeated, habit- 
ual, or characterlistic actlons. The adverbs of frequency wIll help by 
signalling the need for the simple present, but sometimes those ad- 
verbs are not present, even though their meaning 1s there. 


Thì hiện tại đơn 


lạ 


Thì hiện tạt đơn thường dùng để mô tả một hành động được lặp lại 
như một thói quen. Các trạng tử chỉ sự thường xuyên sẽ giúp báo hiệu 
nhu câu dùng thì hiện tại đơn, nhưng đôi khi những trạng tù này 
không hiện diện trong câu dù chúng được ngụ ý. 

A band usually marches by, playIng a popular tune. 

bach night the lonely old lady feeds the ducks. 

Each night her practices In front of the television. 

Cigarette smoke has an offensive odor. 


Some verbs, sometimes called stative verbs, are almơst always used 
1n the simple present form when they are not describing the past. 
These verbs describe states of being, not actions. These verbs relate 
sensory perceptlions, conditions, Judgments, conclusions, emotlonal 
states, or states of being. 

Một sô động từ, đôi bhi được gọi là Statiue uerbs (động tù chỉ trạng 
thái, hậu như luôn luôn được dùng trong hình thúc thì hiện tạt đơn 
khi chúng không mô tả hành dộng ở quú khú. Những động từ này mô 
ta trạng thái chú hhông phúi hành động. Chúng hiên quan các hhới 
niệm cảm giác, các điêu biện, các đánh giú, các bết luận, các trạng 
thát căm xúc hay các tâm trạng. 


David wants to be a sports announcer. 
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There appears to be a good deal of excitement here. 

The crowd loves I1ts team. 

His proposal sounds I1ntrIguing. 

[ see the roses In the garden. 

You seem to be upset. 

In think that we ought to consider changing our positlon. 
This exercise 1s realÌly easy. 


3. _A few verbs are used in the simple present tense even though they de- 


ả. 


scribe future actions. FortunateÌy not many verbs are In this group. 
These verbs generally descrIbe acts of arrIving and departing, and be- 
ginnIng and ending. 

Một uài động từ được dùng ở thì hiện tạt đơn dù chúng mô td hoành 
động trong tương lai May thay những động tù này không nhiều. 
Chúng thường mô tả các hành động đến uà ởi, bắt đầu uà kết thúc. 


The game begins In ten minutes. 

The plane leaves for Bermuda in the morning. 
The ship departs for Manila in two hours. 
The train arrives tomorrow morning. 


Note: These types of verbs can also be used In the present progres- 


sIve to convey future actlons. 


Chú ý: Những động tù loại này cũng có thể dùng ở thì hiện tại tiếp 


diễn để diễn tả hành động trong tương lai. 


4. The preceding three uses are the most commohn; however, there are 


some less common uses of the simple present to be aware 0Í. 


4. Ba cách sử dụng trên là những cách phổ biến nhất. Tuy nhiên, có một 


cách sử dụng ít phổ biến hơn củo thì hiện tại đơn côn biết là: 
a. The simple present can be used to describe the steps in demonstra- 


tions, such as a sclentiÍic experiment. 


a. Nó dùng để mô tả các bước trình bày, chẳng hạn như một cuộc thử 


nghiệm hhoa học. 


We first put the solution in the flask, and then we place the flask in an 


area where 1t will get lots of night. When the solution is settled, we 
add two more ounces o soda. 


. The simple present 1s often used in commentaries on radio and tele- 


vIsion to describe what 1s taking place. In this case, the simple pres- 
ent often conveys a rap1d sequence of events and provides a sense of 
drama. 


. Nó thường dùng trong các bài bình luận trên đdi phút thanh ud 


truyện hình để mô tả điêu gì đang diễn rơ. Trong trường hợp này, nó 
thường diên ta một trình tự các sự cô xảy ra nhanh và tạo cảm giác 
đây hịch tính. 
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The referee tosses up the ball. Jones tips it to his teammate, who races 


down the court. 


c. Phe simple present 1s often used in announcements and in newspa- 


per headlines. 


c. Nó thường dùng trong các thông báo uà trong các tiêu đê báo chí. 
Floods destroy ten homes In the canyon. 


The Present Progressive Tense Thì hiên tại tiếp diễn 


1. 


Ỏ. 


The present progressive 1s used to describe a single action that 1s In 
progress at a specific moment, usually the moment of speaking or 
writing. 
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để mô tả một hành động đang điễn ra uào 
một thời điêm cụ thê, thường là lúc nót hoặc lúc Uiêt. 

Samson 1s studying the television right now. 

“The people are cheering wildly! 


The present progressive may also he used to describe an actlon In 
progress over a long period óf time, even though the action may not 
be taking place at the moment of speaking or writing. This action, 
however, 1s percelved as tempOorary. 
Nó cũng có thể dùng dễ miêu tả một hành động đang diễn ra trong 
một khoảng thời gian đài, thậm chí dù hanh động đó có thể dang diễn 
ra lúc nói hoặc lúc uiệt. Tuy nhiên, hành động này được xem là nhất 
thời. 
David is attending the University of California. (He may be on 
vacation at the moment of speaking, but he 1s still registered 
student there). 


He ¡is taking his first course In broadcasting this semester. 


(Again, he may not be in class right now, but he is enrolled In it). 


She is writing her first novel. (The pen may not be in her hand 


at this precise moment, but the activity 1s going on during the present 
time span and wIll end at some time in future.) 


The present progressIve can be used to express a future action, espe- 
clally when that action is in the near future. sually you need 
adverbials of time to clarify that the present progressIve 1s indicatinE 
future time. 

Nó có thể diễn tả một hành dộng trong tương lai, đặc biệt là khi hành 
động đó sắp xdy ra trong tương lai gân. Thông thường, bạn cân dùng 
các trạng ngữ chỉ thời gian để cho thấy rõ thì này đang chỉ thời gian 
trong tương Ïqi. 

Next week his 1s givIing first demonstration. 


Miss La Belle is appearing at the Orange Grove Theater 


tomorrow nïght. 
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The ship 1s arrving this afternoon at three oclock. 

We are taking the exam later this afternoon. 
4. The present progressive can also express the beginning, progression, 

or end of an action In the present time. 
4. Nó cũng có thể diễn tả sự khởi đâu, tiên triển hay kết thúc của một 
hành động trong thời gian hiện tqI. 

Ít is beginning to get hot. 

It 1s starting to rain agian. 

My writing 1s getting worse. 

Í am becoming 1s little Irritated with you. 

The movie 1s Just beginning. 

He temper tantrum 1s ending at last. 

Note: The verb be 1s rarely used in the progressive since 1t describes 
a general state of being. There are rare Instances, however, when you do 
use the verb be in the progressive: | 

Chú ý: Động tù "be" hiếm bhi được dùng trong thì này bởi U nó mô 
ta trạng thúi chung. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp hiêm hoi ng ười 
tt cũng dùng động từ “be” trong thì tiêp diên. 

My child ¡is being obnoxious right now: Please accuse him. 


In this instance, the progressive 1s used because the meaning 1s "My 
child 1s acting obnoxiously right now.” The chỉild is not generally obniox- 
10US. 

Trong câu này, thì tiếp diễn được dùng uì ý nghĩa của nó là: "My 
chud ¡s acttng abnoxiousÌy rught nouU)”. 


Exercise 2.7. 


Read the following passages carefully. Then fill in each blank with 
the correct present tense: the simple present or the present progressive. 

Đọc các đoạn uăn sau đây cẩn thận. Sau đó điền uào chỗ trông bằng 
thì hiện tạt thích hợp: the simpÌe present hay the presen‡ DrOSreSSLUe.. 


1. At the end of each semester as fñnaÌl exams _approach ,I _have the 
same scary dream. I _dream_ that I have forgotten to drop a cl:ass 
that I have not attended since the first week of school. I_rụsh to the 
administration building where there _be  always a long line. After 
nervously waiting In line, Ï _get_ up to the window and _Iinquire 
about dropping the class. The clerk always _tell me that I_can not 
drop the course because it _1s too late. Ithen _realize thatlI_hawe 
to take the final exam. In the next scene, Ï _sit_ in a room In a v‹ery 
old library, which sit which _smell_ like dusty books. There _be_ siev- 
eral other students who _walt_ at tables all around me. Everycone 
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look_ very serlous. All of the other students wear_ formal clothes. 
5uddenly I_ realize that I_wear my pyjamas. 5ince I _feel em- 
barrassed and humiliated, I _try _ to conceal my pyJamas by sÌliding 
down In my chair. Às IÏ _sit there at the table,I _look_ around for a 
way to escape, but It _be_ Iimpossible. I can not do anything because 
the Instructor _start to pass out the exams. When Ï _get_ my exam 
and _read_ the questions, my heart suddenly _sink_, forl_fnd that 
Í[ _not know_ any of the answers. In fact, I _ nọt even recognlze any 
of the material on the exam. now Nevertheless, I try to take the 
exam. Just as I _start_ to write, the bell _ring_ While the bell _ring, 
Ï_cry out, No, nol Please, I need more time" Then Ï_wakeup_ and 

realize_ that 1t is my alarm clock going of. Thank God 1t 1s always 
Just a dreaml 


Our lecture In Professor jJohnsons history class always the same 
way. We students _sịt_ in the big auditorium talking and laughing; 
sometimes somebody _eat_ or even _smoke_. Then the door on the 
lef-hand side at the front of the auditorIlum _open For a minute, 1t 
seem__ as 1Í there bẹ no one there. Then, old Professor jJohnson 
hobble 1n. He _use a cane, which he have In his right hand. In 
h1s left hand he _carry_ nothing at all. He slowly _make_ his way 
across the front of the room to the podium. All this time, the student 
continue to talk and laugh. When he _reach the podium, he 
hang_ his cane on the right-hand side, but he _ not sav_ anything. 
He Just _wait_ Gradually, the students _begin_ to stop talking and 
turn_ around in theirr seats. In about five minutes, the room _be_ 
absolutely quiet. Professor jJohnson still Just wait_ Then, after at 
leasts a full minute of silence, Professor jJohnson _sav_ In a qulet but 
commanding voice, "Today, ladies and gentlemen, we haÌlÌ concern 
ourselves with..... 


When I need to get away from people, Ï usually _go_ to a movie. 
When this mood _hit_ me, Í tell my roommate that Ï go out for 
awhile. She generally _understand that lI_want_ to be alone and _ not 
ask_ to come with me. Ï_walk_ hurriedÌly to the Pitt Cnema and _buy_ a 
ticket, no matter what _play  As I_open_ the door, the smelÌs of warm 
popcorn and musty carpet _overwheÌlm_ me, and I _feel_ warm and com- 
fortable. After I_buy_ a large popcorn and a cola, Í head_ for the theater, 
hopIng that no one wIlÌ speak to me and break my mood. As Ï _enter_ the 
dark theater, l feel_ even more comfortable. The darkness _make_ us 
all anonymous. I_walk_ slowly down the aisle and _ñnd_ a seat close to 
the front in the middle section. I_lean_ back in the seat, _start_ to nib- 
ble on the popcorn, and _relax When the curtain _open and the 
movie _come_ up on the screen,I _feel perfectÌly at ease, with the 
darkness alÏ around me and the bright light in front of me. 
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Writing Assignment 2.4 


Below are some topics for your writing assignment. Before you be- 
gìn writing, make a list of Ideas about the topic. Then decide on your con- 
trolling idea. Next, decide which of the ideas in your list you wil] use to 
support your controlling idea. Then, write your paragraph. Do not forget 
to use expressions of time and sequence and adverbs of frequency. Re- 
member to use simple present and present progressIve tenses. 

Dưới đây là một số đề tài để uiết. Trước khi uiết, bạn hãy liệt bê các ý 
tưởng uê đề tài đó. Sau đó xác định ý chủ đạo. Kế đến, chọn những ý tưởng 
trong danh sách liệt bê trên để biện luận cho ý chủ dạo. Sau đó, Uuiêt một 
đoạn ăn. Đùng quên dùng các trạng ngữ chỉ thời gian 0à trình tự cúng 
như các trạng tù chỉ sự thường xuyên. Nhớ dùng thì simpÌe present 0d 
Drsent progresSLUe. 


1. Review the model paragraphs In Exercise 2-7. Then relate a recurring 
dream or experlence. 


2. Review the model paragraph on pages 35-36. Pietồnd that you are a 
news reporter at the scene of an accident or a fire. You are reporting 
live on camera. Your paragraph might begin like this: “This 1s 

reporting for WKBY-TV News.... .Complete your report. 


3. Review the model paragraph on page 25 about the Mardi Gras pa- 
rade. Think of a holiday or ritual in your country that occurs every 
year. Write down the sequence of events for one small part of the holi- 
day. Then think of a controlling idea. Be sure to limit yourself to onÌy 
one aspect of the holiday. Then choose your support and write a para- 
graph. 


1. Ôn lại các đoạn uăn mẫu trong bài tập 9.7. Sau đó bể uê một giác mở 
hay một kinh nghiệm bạn đang hồi tưởng lại. 

2. Ôn lại đoạn uăn ở trang 35-36. Giả sử bạn là phóng uiên tường thuột 
ttn túc tạt hiện trường xởdy ra tat nạn một 0uụ cháy ndo đó. Bạn đung 
tường thuột trực tiếp trước Camera. Đoạn uăn của bạn có thể mở đầu 
tương tự như: This 1s K reporting ƒor WKBY-TV neus 
“- Hoàn tất tường thuật của mình. 

3. Ôn lại đoạn uăn mẫu ở trang 2ð uề cuộc diễu hành trong ngày Mardi 
Gros. Hãy nghĩ uê một ngày nghỉ lễ hay một nghỉ thúc xảy ra hùng 
năm ở đất nước của bạn. Viết một chuỗi sự biện diễn ra trong một 
phần nhỏ của ngày bê đó. Sau đó nghĩ ra một ý chủ đạo. Bảo đảm hạn 
chế chủ đề uê một khía cạnh của ngày lễ đó. Khi đó chọn ý biện luận 
Uuà uiễt một đoạn uăn. 
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Past Narration 


Tường thuật qua bhứ 


We have been concentrating on r:arrative paragraphs that describe 
a Sequence of events In the present time. jJust as common, 1ƒ not more 
common, 1s the narration that takes place In the past. Suppose, for exam- 
ple, that you were asked to describe a significant moment 1n your lIfe. 
First, sum up the significance of this moment In one sentence, Then ar- 
range your sentences logically and include onÌy the sentences that relate 
to the topic. Study the following narration and see how the sentences are 
arranged, 1Í it has a controlling idea, and 1f1t has unity and coherenece. 

Chúng tà đã bàn uê các đoạn uăn tường thuật mô tả một chuỗi sự 
hiện diễn ra trong thời gian hiện tại. Sự tường thuật diễn ra trong quá 
khứ cũng phổ biến, nêu bhông muốn nói là phổ biến hơn. Chẳng hạn, giả 
sử bạn được yêu cầu mô tả một giây phút trọng đại trong cuộc đời bạn. 
Trước hết, hãy tóm tắt ý nghĩa của phút giây này băng một câu. Sau đó, 
sp xếp các câu cho hợp lý uà chỉ dùng những côu có liên quan đên chu đề. 
Nghiên cúu đoạn tường thuật sau 0à xúc định xem các câu sốp xếp như 
thê nào, nó có một ý chủ đạo hay không uò nó có nhất quán, mạch lạc hay 
2 hông. 


lÍ was nearly dark when my two brothers and l arrved at the HRanger 
Station in the Shenandoah National park. As the ranger was issuing us our 
camping permit, he warned us to be careful of bears. After we had put on our 
hiking boots and adjusted our backpacks, we set off down the nearest trail 
with only a flashlight to guide us. While we were tramping through the forest, 
we heard many stange noises. As soon as we arrived at a small clearing up, 
we began to set up camp. | held the flashlight while my brothers were setting 
up the tent. ! noticed that the light was getting dimmer and dimmer; appar- 
ently the batteries were going dead. Soon, Ì could hear my brothers snoring 
and | could see the faint shadows of the forest ads the moon began to rise. 
dust as | was about to fall asleep, I heard a strange scrartching noise outside. 
¡ suddenly remembered the rangers warning about bears. l woke my broth- 
ers up. My oldest Dbrother grabbed the flashlight, but the batteries by then 
had gone dead. Suddenly we heard a lound grunt. Upon hearing this awful 
sound, we all scrambled out of the tent and took off running as fast as we 
could, screaming for help. Exhausted, we finally reached our car near the 
station, jumped in, and took of. We never dịd return for our gear. In fact, af- 
ter that scary experience, | have never gone camping again, and I do not 
think | ever wIl. 


Trời gân sụp tôi khi tôi và hai anh tôi đến được Trạm bảo vệ rừng ở 
công viên quốc gia Shenandoah. Trong khi người bảo vệ đang cấp giây 
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phép cắm trại cho chúng tôi. anh ta đã khuyên cáo chúng tôi phải cảnh 
giác với bây gâu. Sau khi đã mang giày 8i bộ và điêu chỉnh ba lô trên 
lưng, chúng tôi bắt đầu öi trên lối đường mòn gần nhất với một chiếc Bèn 
pin duy nhất dẫn đường. Trong khi chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng, 
chúng tôi nghe nhiêu tiễng ôn lạ tai. Ngay khi vừa đến được một khoảng 
đất trống nhỏ, chúng tôi bắt 8âu dựng trại. Tôi cầm chiếc đèn pin trong 
khi hai anh tôi dựng lèu. Tôi Bê ý ánh đèn càng mờ dần; rõ ràng là Øðang 
hết pin. Chẳng máy chốc, tôi đã có thê nghe thấy hai ông anh tôi đang 
ngáy khò khò và tôi cũng có thê thầy những cái bóng nhợt nhạt của khu 
rừng khi trăng bắt đầu lên cao. Khi sắp sửa chợp mắt, tôi bỗng nghe tiêễng 
sột soạt lạ lạ bên ngoài lều. Tôi bỗng sực nhớ lời khuyên cáo của người 
bảo vệ rừng về những con gấu. Tôi đánh thức các anh tôi dậy. Anh cả tôi 
vô lây cây đèn pin nhưng lúc đó pin đã hết. Đột nhiên chúng tôi nghe 
tiếng gầm gửừ lớn. Vừa tháy tiễng kêu khủng khiếp này, chúng tôi chui ra 
khỏi lều và chạy nhanh hết cỡ, vừa chạy vừa kêu cứu, cuỗi cùng chúng 
tôi cũng đến được chiếc xe chúng tôi đậu gân trạm bảo vệ rừng, nhảy vội 
vào xe và lái ði. Chúng tôi không bao giờ quay lại 8ó đề lẫy hành trang. 
Thực chất, sau kinh nghiệm ấy, tôi không bao giờ 8i cắm trại lần nào nữa 
và tôi nghĩ tôi cùng không bao giờ ði¡ nữa. 


Exercise 2.8. 

Ôn a separate sheet of paper answer the following questlons about 
this paragraph. 
1. Where 1s the topic sentence located? What 1s the controlling Idea? 
Why do you think the author placed the topic sentence where It is? 
Ís the paragraph coherent? Is 1t unified? 


MS Số 


Make an outline of this paragraph. 

Trả lời những câu sau 0ê đoạn Uăn trên. 
Câu chủ đề nằm ở đâu? Ÿ chủ đạo là gì? 
Tại sao bạn nghĩ tác giả đặt câu chủ đê ở đó? 


Đoøgn ăn có mạch lạc không? Có nhất quán không? 


= Vẽ V2,” 


Lập dan ý của đoạn Uăn. 
Writing Assignment 2.5. 


Think of a frightening or amusing experlence you have had. Try to 
choose a relatively minor event (such as the one preceding) so that you 
can adequately describe It In one paragraph. Make an outline, as you 
learned on page 15, of the sequence of events In your experlence. WRhat Is 
the point of your narration? Make the "point" your controlling idea, and 
use that In your topic sentence at the end. 

Hãy nghĩ uê một hinh nghiệm 0ui thú hay hoảng sợ mà bạn đã trải 
quơ. Cô găng chọn một sự cô tương đối không quan trọng lắm (chẳng hạn 
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như sự cô trong đoạn uăn trên) đả bạn có thể miêu tả đây đủ trong một 
đoạn uăn. Lập một dàn ý uê chuỗi sự cô trong binh nghiệm đó (như bạn đa 
học ở trang 1õ). Điểm chính trong đoạn tường thuật của bạn là gì? Lấy 
điểm chính đó là ý chủ đạo 0à dàng ý chủ dạo trong câu chủ đê ở cuỗi 
đoqn. 


—=—-—————= 


COMPOSITION SKILLS 
CÁC KỸ NĂNG VIỆT 


Coherenece 


Tính mạch lạc 


Adverbial Clauses of tỉme Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian: 


Time sequenece is indicated with such terms as after, fñirst, then, and 
until, followed by noun phrases or time expressions. Although these ex- 
pressions heÌp achieve coherence In chronologically developed para- 
øraphs, in this section attention will be on using a more sophisticated 
technique for achieving coherence In chronologically developed para- 
graphs: the adverbial clauses of time. 

Trình tự thời gian biểu thị bằng những từ như "after, first, then, un- 
ti", được theo sau bởi mệnh đề danh từ hay những lỗi diễn đạt thời gian. 
Mặc dù, những lỗi diễn đạt này giúp mang lại tính mạch lạc cho các đoạn 
băn được triển bhơi theo trình tụ thời gian, trong phần này, ta tập trung 
bảo uiệc dùng một by thuật phúc tạp hơn để mang lại tính mạch lạc cho 
những đoạn uăn được triển khai theo trình tự thời gian. Đó là dùng các 
mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian. 

Like adverbials, adverbial clauses tell when, where, how, how often, 
and why; they can also indicate contrast or concession. When you are 
writing chronologically developed paragraphs, you wIll probably use ad- 
verbial clauses of time more often than the other types of adverblai 
clauses. 

Giống như các trạng ngủ, mệnh đè trạng ngũ cũng cho biết khi nào, 
ở đâu, bằng cách nào 0è tại sao. Chúng có thể chỉ sự tương phản hay sự 
nhượng bộ. Khi uiêt một đoạn uăn triển bhai theo trình tụ thời gian, bạn 
có lẽ sẽ dùng các mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian thường xuyên hơn các 
mệnh đê trạng ngủ bhác. 


Before discussing adverbial elauses, we should review some terms: 
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Trước bhi nói uê mệnh đề trạng ngủ, ta cần nhắc lại một sô thuật 

h,gu. 

s®  Clause-A clause 1s a group of words consisting of at least a subJect 
and verb. 

°e - Clause (Mệnh đê): Mệnh đề là một nhóm từ gồm ít nhất một chủ từ uà 
động tù. 

® - Independent clause-An Iindependent clause can stand alone as a sen- 
tence. 


°© - Independent clause (Mệnh đề độc lập): Mệnh đề độc lập có thê đúng 
một mình như một câu hoàn chỉnh. 


°®  Dependent clause-Although a dependent clause has a subject and 
verb, 1t cannot stand alone because it does not express a complete 
thought. Dependent clauses begin with words such as because, since, 
althoupgh, after, when, before, while. whereas, who, and why. Depend- 
ent clauses must be attached to Iindependent clauses. 


°®Ồ - Dependent Clause (Mệnh đê phụ thuộc): Mặc dù mệnh đề phụ thuộc 
có một chú ngũ uò động từ nhưng nó không thể đúng một mình uì nó 
không diễn đạt một ý nghĩ hoàn chỉnh. Mệnh đề phụ thuộc bắt đâu 
băng những tù như "because since, aÌthough, dœffVer, tuhen, befOre, 
tohile, uhereas, uuho, tuhy". Mệnh để phụ thuộc phải gắn liên uới mệnh 
đề độc lập. | 

®  Subordinator, subordinating conJunction-These terms refer to 
adverbials that make a clause dependent, such as when, because, al- 
thouph. 

® - Đubordinator / subordinating conJunction (Liên tờ phụ thuộc): Những 
tỳ này để chỉ những trạng ngữ làm cho một mệnh đề trỏ thành phụ 
thuộc, chăng hạn như “hen, becouse, although”". 

Adverbial clauses, as IndIicated, are dependent clauses and must be 
attached to an Iindependent clause. Adverbial clauses can come at the be- 
gìnning or at the end of the independent clause. Look at these examples: 

Như đã thấy, mệnh đề trạng ngủ là mệnh đề phụ thuộc mà phải 
được gắn liên uới một mệnh đê độc lập. Mệnh đề trạng ngủ có thể đúng 
đâu hoặc cuối mệnh đề độc lập. Xem các uí dụ sau: 


Sub+»S3x+V 5 + V 
Before he leaves for the office, he always reads the newpaper. 
5 + V Sub + + V 


He always reads the newsaper before he leaves for the office. 


Note that when the adverbial clause comes at the beginning of the 
sentence, 1t 1s often followed by a comma; however, 1Ý it comes at the end, 
there 1s no comma separating it from the independent clause. 

Chú ý răng khi mệnh đề trạng ngữ đúng đâu câu, nó thường được 
theo sau bởi một dâu phây. Tuy nhiên, nêu nó đúng cuối câu, không có 
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dầu phây nào tách nó uới mệnh đê độc lập cả. 


The adverbial clause 1s used to make the relationship between two 
clauses clearer and tighter; an adverbial elause of time clarifies and tight- 
ens the time relationship of two clauses. For example, look at the time re- 
lationship between these sentences: 

Mệnh đề trạng ngủ được dùng để làm cho mối quan hệ giữa hơi 
mềnh đê rõ ràng hơn 0à chặt chẽ hơn. Mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian 
lam rõ Uuà làm thăt chặt môi quan hệ thời gian giữa 2 mệnh để. Chăng 
hạn, xem môi quan hệ thời gian giữa các câu sau đây: 

First Ï to go to the store. Then I go home. 


To make this passage. Ílow more smoothÌy and to tighten the rela- 
tionship of the actions, combine these two clauses, making one an adver- 
bial clause and leaving one an independent clause: 


Muốn làm cho đoạn uăn ngắn này trôi chảy hơn 0uà muỗn thắt chặt 
môi quan hệ giữa hai hành động, hãy hét hợp hai mệnh để này lại biên 
một mệnh đê thành một mệnh đê trạng ngủ 0à đê lại mệnh đê biỉa làm một 
mệnh đê độc lập: 


After I go to the store, I go home. 


Note how the author uses adverbial clauses of time in the para- 
graph about the scary experlence: 
Chú ý cách thúc tác gia dùng các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 
trong đoạn uăn hê Uê binh nghiệm hhung hhiêp. 
Ít was nearly dark when my two brothers and I arrrived at the Ranger 
Station. 


As the ranger was Issuing us our carping permit, he warned us to be 
careful of bears. 


After we had put on-our hiking boots and adjusted our backpakc, we 
set off down the nearest traIl. 


Adverbial clauses of time, as previously explained, do not express 
Just time alone; they express time in relation to the independent clause In 
the sentence. The time In the adverbial clause of time can occur simulta- 
neously with, before, or after the time in the independent clause. Let us 
review the time sequence In adverbial clauses of time. 

Như đã giải thích trên, mệnh đê trạng ngủ chỉ thời gian không chỉ 
diễn tả thời gian mà thôi. Nó còn diễn tả thời gian trong mối quan hệ uới 
mệnh đê độc lập trong câu. Thời gian trong mệnh đề trạng ngủ chỉ thời 
gian có thể xảy ra đông thời uới, trước hoặc sau thời gian trong mệnh đề 
độc lập. Ta hãy ôn lại trình tụ thời gian mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian. 
1l. While, as, during the time that, when, whenever. The adverbial 

clause subordinators listed here Iindicate that the action in the adver- 
bial clause occurs during the same time perliod as the action in the In- 
dependent clause. 
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1l. Which, as, during the time that, when, whenever. Các liên từ phụ 


thuộc dùng trong mệnh đê trạng ngữ này cho biết hành động trong 

mệnh đê trạng ngữ xảy ra trong cùng bhoảng thời gian uới hành động 

trong mệnh đề độc lộp. 

® While, as-These subordinators often Iindicate that an action 1s In 
progress; therefore, the progressive tenses are frequently used with 
them. When the progressive is used in this adverbial clause, the 
simple tenses (simple present, simple past) are often used 1n the In- 
dependent clauses. 


e While, as: Những liên tù phụ thuộc này thường cho biết hành động 
đang diện tiên. Vì thê, các thì tiêp diện thường được dùng uới chúng. 
Khi các thì tiêp diện được dùng trong mệnh đê trạng ngữ này thì các 
thì đơn (sưnpÌe present, sưmpÌe past) thường được dùng trong mệnh 
đê độc lập. 

As the ranger was Issuing us our permit, he warned us of the bears. 

As l am sitting there at the table, I look around for a way to escase. 

I held the flashlight while my brothers were setting up the tent. 


*® During the time that-This expresslon 1s similar to while and when. 
Both the progressIve and simple tenses can be used with this ex- 
pression, depending upon the actilon to be conveyed. 

°ỔỒ During the time that: Lỗi diễn đạt này cũng giỗng như “tuhile” 0à 
"tuuhen”. Nó có thê dùng uớt cd thì đơn lân thì tiêp diên, tùy thuộc Udo 
hành động được diện ta. 

During the time that we remained in the tent, Í was very frightened. 


»® When-This subordinator indicates a point in time or a repeated or 
habitual occurrence; therefore, the simple tenses are generally used 
with it. Sometimes, however, the progressIve tenses are used with It 
when 1t 1s used to mean while.. 

se When : Liên tỳ phụ thuộc này cho biết một thời điểm hay một sự xảy 
ra có tính chốt lặp đi lặp lại. Vì thế, các thì đơn thường được dùng 
Uới nó. Tuy nhiên, đôi bhi người ta cũng dùng thì tiếp diễn khỉ nó 
được dùng để ngụ ý "tohile”. 

Ít was dark when my two brothers and I arrived at the station. 


® Whenever-Unlike the other subordinates In this group, whenever 
usually takes only the simple tenses because 1t Indicates a repeated 
or habitual action. (Ít means each time that every time that.) 

s® Whenever: Khác uới những liên tù hhúc trong nhóm này, UUuheneUer” 
thường chỉ dùng thì đơn 0ì nó chỉ một hành động được lặp di lặp lợi 
(Nó có nghĩa là môi hL, mọt bhịL.) 

Whenever you call my name, Ï come runnIng to you. 
Sometimes whenever can Indicate that the action in the independ- 

ent clause 1s future but 1s expected to be repeated. 
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Đôi bhi “toheneuer" có thể cho biết hành động trong mệnh đê độc lập 
điện ra Ở tương lai nhưng nó có tính chát lặp lạt. 
Whenever you call me up, Ì will come over immediately. 


2. Before, after. These subordinators are used to indicate that the time 
in the adverbial clause occurs before or after the action In the inde- 
pendent clause. 


2. Đefore, alter: Những liên từ phụ thuộc này dùng để chỉ thời gian 
trong mệnh đê trạng ngủ xay ra trước hoặc sau hành động trong mệnh 
đê độc lập. 

After we had out on our hiking boots, we set off down the traIil. 
(First we put on our boots. After that we set off down the trail). 
Before we set off down the trail, we put on our hiking boots. 
Before he parade begins, the people stroll in the street. 


Ín sentences like the first two, where you have two past actions and 
a Sequence 1s established, the past perfect tense (bad + past partieiple) 
can be used to indicate the earlier of the two actions. However, 1t 1s com- 
mon practice to use the simple past tense In the adverbial clause. 


Trong những câu tương tự như 2 câu đâu, bhi ta có 2 hành động 
cùng ở quá hú thì một trình tự được thiệt lập; thì past perfect (had + pasf 
participle) có thể được dùng để chỉ hành động xảy ra trước hành động bia. 
Tuy nhiên, dùng simple past trong mệnh đê trạng ngữ cũng thông dụng. 

After we put on our hiking boots, we set ofÍf down the trail. 


3. Until, tiÌl, up to the time that. These subordinators indicate that the 
time in the adverbial clause signals the end of the time in the Iinde- 
pendent clause. 


3. Until, till, up to the time that: Những liên tù phụ thuộc này cho biết 
thời gian trong mệnh đê trạng ngũ báo hiệu sự bết thúc bhoảng thời 
gian trong mệnh đê độc lập. 

Ï stayed in my tent until it was light outside. (Then she left the tent). 


You cannot go outside until you finish your spinach,` the mother told 
her ch¡]d. 


4.  ĐInce, ever since, from the moment (tune) that. These subordinators 
are used to Iindicate that the action in the independent clause began 
at the moment Iindicated in the adverbial clause and continues In the 
present. The simple past 1s usually used in the adverbial clause; the 
perfect tenses are used In the independent clause. 


4. ĐIince, ever since, from the moment (time) that: Những từ ndy dùng 
để chỉ hành động trong mệnh đề độc lập đã bắt đầu uào thời điểm 
được biểu thị trong mệnh đè trạng ngữ uà tiếp diễn cho đến hiện tại. 
Thì Sừmple Past thường được dùng trong mệnh đê trạng ngữ còn thì 
các thì hoàn thành (perfect tenses) được dùng trong mệnh đê độc lập. 
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Ever since Ï was a ch¡ild, I have had the tendency to get angry easlÌy. 
From the moment Ï first saw hìm, I have been in love with him. 

5. As soon as, the moment that, when, once. These subordinator? are 
used to indicate that the action in the independent clause will take 
place upon completion of the action In the adverbial clause. When 1s 
used less frequentÌy in this way; 1you want to make 1t clear that the 
action In the independent clause will take place right after the action 
in the adverbial clause, use as soon as or the moment that. 

5. As soon as, the moment that, when, once: Những liên từ này dùng để 
chỉ hành động trong mệnh đê độc lập sẽ diện ra uào lúc hoàn tất hành 
động trong mệnh đê trạng ngữ tuhen chặc được dùng trong trưởng 
hợp này hơn. Nêu bạn muôn làm rõ răng hành động trong mệnh đê 
độc lập sẽ diện ra ngaĩy sau hành động mệnh đê trạng ngữ, hãy dùng 
'as soon as hay the moment that. 

As soon as we arrIved at a small clearing we began to set up camp. 

[ turn on the television set the moment that I get home. 

Once Ï arrive in Hong Kong, Ï am going to visit my friend s parents. 
Note: Once can also be used to mean “after.. 


Chú ý: "Once” có thể dùng để ngụ ý "dfter". 


Special Verb Tense Note 
Chú ý cách dùng tht đặc biệt 
In adverbial clauses of time, the present tense 1s used even though 
the time Iindicated 1s future: 


Trong mệnh đê trạng ngủ chỉ thời gian, thì hiện tại được dùng 


thậm chí dù thời gian được biểu thị là tương lai. 
Before you begin to write your paper, you need to think about 1t. 
Ï am going to stay here until he arrlves. 
_We are giving him a party after he returns from Japan. 


Exercilse 2.9. 


Combine the following sentences using the appropriate 
subordinators to make sentences with adverbial clauses of time. The first 
one 1s done fÍor you. 


Kết hợp các câu sau, dùng những liên tù phụ thuộc thích hợp để tạo 
thanh những câu có mệnh đê trạng ngũ chỉ thời gian. 
l. II was washing the dishes. During that time, the doorbell rang. 


While Ï was washing the dishes. the doorbell rang. 
2. ÏI heard the doorbelÌl ring. At that moment, Ï stopped washing the 
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dishes. 
3. The bell was still ringing. Ï was walking toward the door. 
4. The bel]Ì stopped ringing. Before that. Ï peeked through the keyhole. 


°. l was looking through the keyhole. I heard a mans voice say. ÏÍm 
your new neighbor.. 


—_—— 


6.  lI heard his voice. UntiÌ then, I didnt want to open the door. 


c—: HH HH G———: HH. ——— C==—_—--—: TT GEEEECCIE--ERIEEC-C——: —-NNNNNNNEEEocnnnnntrinc—EEErnstnnnnnntnnnnnnnEE==—:‹—————————-—. 


Ï opened the door. Ímmediately after that, the man pulled our 
a...... (Fill in the blank.) 


- 


Writing Assignment 2.6. 

Exercise 2-9 presents the beginning of a narrative. Complete the 
stOrVy. 

Bài tộp 2.9 trình bày phân mở đầu của một đoạn 0uăn tường thuật. 
Hãy hoàn tất câu chuyện. 
Writing Assignment 2.7. 


Read the following paragraph about a Chinese folk tale. Rewrite the 
paragraph and combine the sentences using adverbial clauses of time. Be 
careful to use the appropriate subordinators. The first one is done for you. 
Your revised version should contain the following subordinators: 

Đọc đoạn uăn sau 0à 0uiết 0ê một câu truyện dân gian Trung Hoa. 
Viết lạt đoạn 0uăn đó uà hệt hợp các câu dùng mệnh đê trạng ngữ chỉ thời 
gian. Cân thận dùng những liên từ phụ thuộc thích hợp. Đoạn uiêt lạt nên 
dùng những liên từ phụ thuộc sau dây: 

while untiÌ after 
when aS Soon as whenever 
(1) The night 1s clear and you can see shadows on the moon 


When the night 1s clear, you can see shadows on the moon. 


(1) The n¡ight ¡is clear and you can see shadows on the moon. Ác- 
ccrding to an old Chinese folk tale, they are the shadows of the cinnamon 
tree ¡in the moon. This tree came to be because of the laziness of an Iim- 
mortal, Wu Kang. 
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Wu Kang was in charge of quarding the dragon. However, he was 
lazy. (2). He drank wine and he often allowed the dragon to run away. 
Once day he went to Mount Kˆun Lun. (3) He was there. During that time. 
he met some of his friends. They began to drink wine, compose poems. 
and throw dice. He continued to drink, even after night came. (4) He 
drank some more and fanally, he became completely tipsy. (5) He saw 
some fellows playing chess, so he asked to join them. They advised him 
to go home because they knew he was being negligent, but Wu Kang of: 
fered to wager the dragon pearl. (6) They played a few moves of the 
game. Then Wu Kang lost the pearl. (7) He had wagered and lost the 
dragon pearl. lImmediately, he wagered and lost the mighty dragon. (8) 
The Immortals learned of the loss. They were furious. They immediately 
SoOwed a pearl in the ground and a tall cinnamon tree grew from it. (9) The 
tree reached a great height. After that, they gave Wu Kang an axe and 
told him to cut off the branches. (10) He had cut of all the branches. Ìm- 
mediately after that, bigger ones sprouted and grew. Wu Kang had to cut 
them off, too. WUu Kang Is still there to this day cutting off branches. (11) 
Now, you see shadows on the moon, and you will know that they are the 
branches of the cinnamon tree falling down. 


- Adapted from A Harvest of World Folk Tales, ed. Milton. 
Hugoff (New York: The Viking Press 1968), pp. 193 - 985. 


(1) Vào đêm trăng sáng, bạn có thể thây những bóng mờ trên vâng 
trăng. Theo một câu truyện cô dân gian Trung Hoa, chúng là bóng của 
cây öa trên cung trăng. Cây này sở dĩ xuất hiện ở 8ó là vì sự lười biêng 
của một vị thân, đó là Wu Kang. 


Wu Kang có nhiệm vụ canh giữ con ròng. Tuy nhiên, anh ta lại lười 
nhác (2) Anh ta uỗng rượu và thường cho phép con rông chạy đi chơi. Một 
ngày kia anh ta ðñi đên ngọn núi Kˆun Lun. (3) Anh ta ở 8ó. Trong suốt thời 
gian này, anh ta gặp một số bạn bè. Họ bắt đâu uống rượu, ngâm thơ và 
đô xí ngàu. Anh ta tiếp tục uóng mãi Bến khi đêm ðã xuống. (4) Anh ta 
uông thêm chút nữa và cuốồi cùng anh ta hoàn toàn say rượu. (5) Anh ta 
thầy một sô người chơi cờ, vì thế anh ta xin tham gia. Họ khuyên anh ta 
vê nhà vì họ biết anh ta đang trong trạng thái lơ mơ, nhưng Wu Kang đòi 
đánh cuộc viên ngọc rông. (6) Anh ta chơi một vài ván cờ. Sau 8ó, anh ta 
thua mắt viên ngọc. (7) Anh ta đã đánh cược và làm mát viên ngọc lập 
tức, anh ta đánh cược và thua mát luôn con ròng hùng mạnh. Các vị thàn 
tiên biết được vụ thua cuộc này. Họ phẫn nộ. Họ lập tức gieo xuống đất 
một viên ngọc và một cây 8a to mọc lên ở 8ó. (9) Cây 8a vươn lên cao tít. 
Sau 8ó, họ đưa cho Wu Kang cái rìu và bảo anh ta chặt bớt các nhánh 
cây. (10) Anh ta chặt cụt tất cả các nhánh cây. Tức thời sau đó, những 
nhánh cây lớn lại đâm chôi và lớn lên. Wu Kang cũng phải chặt tiếp. Wu 
Kang ở 8ó chặt nhánh cây mãi cho đến ngày nay. (11) Ngày nay, bạn 
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nhìn những cái bóng trên vâng trăng và bạn sẽ biết chúng là những 
nhánh cây đa bị rơi xuống. 

Writing Assignmen(t 2.8. 
Rewrite the paragraph you first wrote for Writing Assignment 2-1. 


In this revised version, use adverbial clauses of time for greater coher- 
enee. 


Viết lại đoạn 0uăn mà bạn đã uiết trong Wrilting Assignment 2.]. 
Trong đoạn 0ăn uiêt lại, dùng mệnh đê trạng ngũ chỉ thời gian đề làm cho 
đoạn uốn mạch lạc hơn. 

Writing Assignment 2.9. 

sing adverbial clauses of time, write the paragraph you outlined 
for Writing Assignment 2-5. 

Dùng mệnh đê trạng ngủ chỉ thời gian, uiết đoạn uăn mà bạn đã lập 
dan ý trong Writing Assugnment 2-ỗ. 
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GRAMMAR REVIEW 


ÔN TẬP NGỮ PHAP 


Verb Tense Review Ôn tập thì của động từ. 


The Simple Past, the Past Progressive and the past Perfect 

Thì quá bhú đơn, thì quá khứ tiếp diễn uà thì quá khú hoàn thành 

To write a good narrative paragraph in the past, It 1s Imperative 
that you review the most common forms of the past tense used ìn this 
kind of writing: the simple past, the past progressiIve, and the.past per- 
fect. Although these tenses are not the onÌy ones used In paragraphs WwrIt- 
ten about an event that takes place In the past, they are the most 
common ones. Study the following paragraph about a memorable and 
tragic day that the author remembers vividly. Note the author s use of 
the past tenses. 

Muốn viết một đoạn văn tường thuật hay trong quá khứ, bắt buộc 
bạn phải ôn lại các hình thức thì quá khứ thông dụng nhất dùng trong 
loại bài viêt này, đó là Simple Past, thì Past Progressive và thì Past Per- 
fect. Mặc dù những thì này không phải là những thì duy nhất được dủng 
trong các đoạn văn tường thuật một sự kiện trong quá khúứ, chúng là 
những thì được dùng nhiêu nhất. Nghiên cứu đoạn văn sau viết vê một 
ngây bị thảm và đáng nhớ mà tác gia nhớ lại một cách sinh động. Chú ý 
cách dủng các thì quá khứ: 


lt started out as a nice enough day. The weather was unusually 
warm for the third week in November, so Ì was in a good mood when my 
mother dropped me off at school. Everything went as usual that morning; 
the classes were boring and nothing exciting was happening. At noon, | 
went to the cafeteriaa for lụnch. While l was standing ¡n line with my 
friends, | noticed that some of the other students were excited about 
something. Then a girl in line asked me ¡Í had heard that someone had 
shot the president. Í was Surprised at this news; however, l figured that ¡† 
was probably Just a minor wound. Suddenly a voice came over the loud 
speaker announcing that the president was dead. Silence was a hush In 
the cafeteria. Students stopped eating. No one was moving; I† was as IÍ 
we were all frozen. That afternoon the teachers did not conduct the 
classes as usual; ¡n fact, most of the teachers allowed the student to ex- 
press their feelings about what had happened. Even my old stodgy Eng- 
lish techer did not conduct class as usual. She did not give us the exam 
that she had planned for that day. After school Ì went home. Fortunately 
no one was home, for Ì wanted to be alone. Finally, after three hours oíÍ 
containing my emotions, Ì began to cry. Í was still crying when my mother 
arrived home. She came into my room, put her arms around me, and said, 
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"This is a sad day for our country". Yes, Novemver 22, 1963, was a sad 
day, a tragic day that was the beginning of a long, difficult period in Ameri- 
can history. 


Ngày ây bắt đầu như một ngày khá đẹp. Thời tiết âm áp một cách 
bắt thường trong tuân thứ ba của tháng Mười Một, vì thê tôi đang trong 
tám trạng phân chân khi mẹ tôi thả tôi xuống tại trường. Sáng hôm 8ó, 
mọi thứ diễn ra như bình thường; Các giờ học chán ngây và không có gi 
hào hứng xảy ra cả. Đến trưa, tôi ra quán ăn trưa. Trong khi đang ðứng 
cùng hàng với bạn, tôi đê ý thấy một só học sinh khác đang xôn xao về 
một cái gì 8ó, mộ cô gái hỏi tôi 8ã nghe tin ai đó vừa mới bắn tổng thông 
chưa. Tôi ngạc nhiên khi nghe tin ấy. Tuy vậy, tôi nghĩ có lẽ 8ó chỉ là một 
vất thương nhẹ. Đột nhiên, một giọng nói vang trên loa phóng thanh báo 
tin tổng thóng chét. Im lặng bao trùm quán ăn. Mọi người ngừng ăn. 
Không ai động đậy, như thê tắt cả chúng tôi tê cứng. Chiều hôm đó, thầy 
cô giáo không giảng bài trong lớp như thường ngày. Thực chất, hâu hết 
thây cô giáo cho phép học sinh bày tổ những cảm xúc của mình về điều 
vừa xảy ra. Thậm chí cô giáo già dạy tiễng Anh cũng không dạy như mọi 
khi. Cô ây không kiêm tra chúng tôi như đã dự định. Sau khi tan trường, 
tôi về nhà. May thay không có ai ở nhà bởi vì tôi muôn được ở một mình. 
Cuối cùng; sau 3 tiêng đông hò nén xúc động, tôi bật khóc. Tôi vẫn còn 
đang khóc thì mẹ tôi về đến nhà. Bà bước vào phòng tôi, ôm tôi trong 
vòng tay của bà và bảo: "Hôm nay là một ngày buôn cho ðất nước chúng 
ta". Vâng, ngày 22 - 11 - 1963 là một ngày buôn, một ngày bị thảm, mở 
đâu cho một thời kỳ lịch sử khó khăn lâu dài của Mỹ. 


——-—- 
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Exercise 2.10. 
Ôn a separate sheet of paper, answer the following questions. 
Trả lời những câu hỏi sau: 


. Where is the topic sentence located? What1s the controlling idea? 


hÈ©S 


. ls the paragraph unified? Coherent? 

. Make an outline of the paragraph. 

. Câu chủ đê đặt ở đâu? Ý chủ dạo là gì! 

. Đoạn uăn đó nhất quán hhóng? Có mìạch lạc hông? 


&2 2 Hà C2 


. Lập? dan y của đoqạn ăn. 
The Bimple Past Tense 
Thì quá bhứ đơn 


The simple past tense Iindicates that an action occurred or a situa- 
tion existed at a known moment in the past or during a period of time In 
the past. 

_ thì quá hhú đơn điện tfG một hành động đã xảy ra hay một tình 
huông đã tôn tại uào một thời điệêm nhát định trong quá bhú hoặc trong 
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một bhoang thời gian Ởở quá bhú. 
Ít was nearly dark when my two brothers and I arrived at the Ranger 
Station. 
Everything went as usual that morning. 
The Past Progressive Tense 
Thì quú bhú tiếp diễn 
The past progressive tense indicates that an action began and con- 


tinued over a period of time in the past. Ít is also used to describe an ac- 
tion that 1s going on at a particular time in the past. 


Thì quá khú tiếp diễn diễn tả một hành động đã bắt đầu bà tiễp diễn 
trong một hhoởng thời gian ở quá bhú. Nó cũng được dùng- đê mô td một 
hoạt động đang diện ra 0uào một thời điêm cụ thê trong quá hhú. 

[ was still crying when my mother arrived. 
No one was moving duing that time. 
The past progressive is often used in adverbial clauses of time with 


while and as to indicate an action that occurs at the same time as the ac- 
tion in the Iindependent clause. 


Thì quá bhú tiếp diễn thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ 
chỉ thời gian có "uhile" uà “as" để diễn tả một hành động xảy ra đồng thời 
Uuới một hành động bhúc trong mệnh đê độc lập. 

While I was standing in line with my friends, I noticed that some of 
students were excited about something. 


As the ranger was issuing us our camping permit, he warned us to be 
careful. 


The Past Perfect Tense 

Thì quá khú hoàn thanh 

The past perfect tense indicates that one past even occurred before 
another past event. The past perfect 1s used to describe the event that oc- 
curred first. 

Thì quó bhú hoàn thành diễn tả một sự cỗ trong quá bhú xảy ra 
trước một sự cô bhác cũng trong quá bhú. Thì này dùng đê mô td sự cô xảy 
ra trước. 

She did not give us the exam that she had planned for that day. 
After we had put on our hiking boots, we set off down the trail. 

In strict chronological sequence, or when adverbials make the time 
relationship clear, the past perfect is often unnecessary; the simple past 
tense 1s used Instead. 

Trong trình tự thời gian xuýt soát hoặc khi các trạng ngữ làm rõ mỗi 
quan hệ thời gian, thì quú bhú hoàn thùnh hhông cân thiệt, thay Uuào đó 
người ta dùng thì quú bhú dơn. 


First we put on our hiking boots, and then we set off down the tranl. 
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After we put on our hiking boots, w/e set off down the trail. 


However, when the amount of tirne leading up to the first event 1s 
given, the past perfect is necessary. 


Tuy nhiên bhịL thời Lượng đưa đến sự có thú nhất đã được nêu, thì 
quá hbhứ hoan thanh lạt cân thiết. 
[ had known her for three years when she left. 
Ít had Just begun to rain when we øot out of the theater. 


The past perfect 1s often commonly used with the expresslons no 
sooner ... than and hardly ... when. 


Thì quá bhú hoàn thành được dùng phổ biên uới lối diễn đạt “no 
SOOer than uä  hardÌy uuhen.. 
I[ had no sooner begun to work than the telephone rang. 


We had hardly started to fish when I1t began to ra. 


Exerclise 2.11. 


1. S5ome facts about Albert Einsteins life follow.* Keeping these facts In 
mind, fill in the correct verb tense of each verb in the exercise. se 
the simple past, past progressive, or past perfect tense. 

1. Dưới đây là một sô sự biện uê cuộc đời của Albert Einstein. Hãy nhớ 
những sự biện này, điền uào chỗ trông trong bài tập bằng thì thích 
hợp của động tù. Dùng thì Simple Past, Past Progresstue, uà Past Per- 


ect. 
Aibert FEinsteins 
1879 - born 


1880 - moved to a suburb o£ Munich. 

1889 - sent to Leopold Gymnasium (high school) 

1898 - read a series of natural selence books. 

1894 - his parents moved to Milan, Italy 

1895 - left Munich for Milan. 

1896 - admited to 2urich Polytechnic Institute. 

1900 - graduated from Zu rich Polytechnie Institute. 

1901 - began to publish. 

1902 - obtained a Job 1n the Swiss Patent Office in Berne. 


Albert Einstein was one of the greatest sclentists of the twentieth cen- 
tury. Fiis theorles have effected all of modern sclence. Fowever, as a chịld, 
this great man _be_ often considered dull and _be_ often misunderstood by 
his teachers. 


AIbert Einstein _be_ borr In UlIm, Germany, on March 14, 1879. As a 
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chiid, he _be_ taciturn and slow ¡n learning to talk. Very often, while other 
children _play_ he _daydream_ and _think 


Although he _enlov_ learning, he _have_ problems ¡in school. By 
the time he _be_ twelve, his family _move_ to a suburb of Munich, and he 
attend_ the Leopold Gymnasium there for two years. he did not enJoy 
learning Latin and Greek grammar or mathematics at school because the 
standard methods of solving problems _not_arouse_ his imagination. 
However, he _like _ solving algebra problems In his own way at home. 
Also, by the time he _be_ fifteen, he _read_ a number of books on natural 
Science and _develop_ an enthusiasm for it. Later in 1895, when Albert 
want_ a discharge from the gymnastum to join his parents, who pr©@Vi- 
Ously _move_ to Milan, his teacher _help_— him get one, telling Albert that 
he _be_ a disruptive influence ¡in the class. 


His problems with school _follow_ him to Milan. In 1895 he _de- 
cide_ that he _want_ to go to the famous Polytechnic Insitute in Zurich, 
SwitZzerland. However, because _nọt receive_ a gymnasium diploma 
from his school in Munich, the Institute _reiuse_ to admit him. He _go_~ 
‡O a gymnastium ¡in Aarau to obtain his diploma. After he _receive_ tt, 
the Institute finally _admit_ him at the age of seventeen. 


While he _study _ at the Polytechnic Inst/tute, he again _clash_— with the 
educational system. He often _cut_ classes to study more Interesting sub- 
Jjects on his own. This _anger_ his professors. By the time the _get_ his 
diploma ¡in 1900, he _anger_ his theoretical physIcs professor so much 
that this professor _prevent_ Albert from becoming an assistant at the In- 
stitute. 


Finally, ¡in 1910, he _begin_ to publish his revolutionary Ideas. 
Eventually, the whole world _rtecognlze_ his genius. 


2. Using the simple past, past progressive or past perfect tense, fIlí 
in the correct verB tense In the blanks. 


©@n Jduly 20, 1969, people around the world _watch_TV _ in wonder 
aS two men _step _ out of a spacecraft and onto the surface of the moon. 
humans really _stand_ on the moon? l†_seem_— like science fictton 
come to life. Since that time, astronauts have accomplished more dIfficult 
feats, but none have caught the imagination of the world as much as that 
misston by Apollo T11. From the time the astronauts, Nell Armstrong, 
Edwin Aldrin, dr., and Michael Collins, _blast_ off at 9:30 A.M., Wednes- 
day, Jduly 16 until the time they _return_ eight days later, the world _mâãr- 
vel_ at this adventure In space. 


The launching of the spacecraft_be_ a blaze of power. The as†tro- 
nauts _ride_ on top of a pillar of fire as the first stage engines _lift_ the 
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spacecraft off the launching pad. Once the first stage rocKkelt _use_ up 
all ifs fuel, the astronauts _shut_ off ¡ts engines and _separate_— ¡† from 
the rest of the Saturn-5 rocket. This drama _occur_ only nine minutes 
after the launch. The second-stage rocket _take_ over and _boost_ the 
vehicle to an altitude of 187 kilometers. As the second-stage rocket. 
_drop_ into the Atlantic Ocean, the third stage _power_— the craft Into or- 
bịt around the earth. Only twelve minutes _elapse_ since blastoff. While 
the space vehicle _make_ one and a half revoluttons around the earth, 
the ground controllers and the astronauts _check_ all the system. They 

tre _ the third rocket a second time. Once this be done, they _commit 
the Apollo to a flight toward the moon. About three hours after liffoff, the 
thirg-stage rocket _separate_ from the craft and the astronauts _settile 
down for a seventy-three hour trip to the moon. 


The world _qo_ with the astronauts on the second and third days öÍ 
the J/ourney as the astronaust _send_ home television pictures of thetr 
view of the earth from many Kkilometers out in space. Everyone _walt_ for 
the fourth day of the misston, when the astronautfs successfully _maneuver 
the spacecraft into orbit around the moon, which provided a spectacular 
backdrop to the event. 


Then, the critical moment _arriwve _. On the morning of Jduly 20, the 
three men _climb_ into their spacesuits. Neil Armstrong and Edwin Aldrin 
transfer_ to the landing module, separating ¡t from the command mod- 
ule, and _start_ the descent to the surface of the moon. Approximately 
one hour later, Armstrong _announce_, The Eagle has landed." The men 
_Set_ the landing module down on a level, rocky plain near the south- 
western shore of the Sea of Tranqullity. At 10:56 F.M. the first human 
step on the surface of the moon and Armstrong _pronounce_ those 
now historic words, "Thats one small step for a man, one giant step for 
mankind. " On earth, 600 million people _watch_ as Armstrong _take_— that 
sÍep. 


The drama _continue_ the next day as the landing module _HíY_ 
Off from of the lunar surface and _rejoin_ the command module, s†IlI in 
orbit around the moon. The three astronauts _settle_ down for the 
three-day Journe, back to earth. Although dramatic, the reentry into the 
earth s atmosphere, the splashdown, and the hero s welcome anticilI- 
mactIc for the three men who _have_ this adveniure ¡in space and ÍOr 
the millions of people who _watch_ 1t. 


Writinøg Assignment 2.109. 


Study the following pieces of information. As you wWiÌÏ notice, all of 
the verbs are In the simple present tense. se this information to wrlIte a 
narrative paragraph In the past time. The times given at the left wIll heÌlp 
you determine the chronoloøical order; do not use the times g1ven In your 
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paragraph. In the paragraph use time sequence markers and adverbial 
clauses of time. You must include. at least one sentence for each of the 
following subordinators of time: while, when, as soon as, alter. lf you 
want to use others, you may. Be sure that the verb tenses accurately de- 
scribe the time you want to indicate. In addition, the paragraph should 
have a topic sentence with a controlling idea about this incident. The con- 
trolling idea could deal with the lesson that Patrick learned. You can add 
InÍormation 1Í you wish. 

Nghiên cúu các mẫu thông tin sau. Như bạn sẽ thấy, tất cả các động 
tỳ đêu ở thì hiện tại đơn. Dùng thông tin này để uiễt một đoạn 0uăn tường 
thuật trong quú bhú. Các thời điểm uà thời hạn được cho ở bên trái sẽ giúp 
bạn xác định trình tự thời gian. Đừng dùng thời gian được cho trong đogn 
uăn của bạn. Thay uì 0uậy, hãy dùng các tù cho biết trình tụ thời gian (me 
seqguence marbers) uà các mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian. Bạn phải úp 
dụng tôi thiểu một câu cho mỗi liên từ phụ thuộc (subordinators) sau: 
tLuhile, Luhen, 4s soon dœs, dƒ†er. Nếu bạn muốn dùng những tù khúc cũng 
được. Bảo đảm răng thì động từ mô tả chính xác thời gian bạn muốn điên 
td. Ngoài ra, đoạn uăn phải có một chủ đề uới một ý chủ đạo uè sự cỗ. Ÿ 
chủ đạo có thể liên quan đến bài học Patricb đã học được. Bạn có thể bố 
sung bất cú thông tin nào bạn muốn. 

Thursday night: Patrick goes to a party. He does not study for his blol- 

O0gy exam. 

Friday: 
10:00 - The bell rings,. 
10:00 - The instructor distributes the biology exams. 


10:02 - The Instructor reads the ¡instructilons for the multiple-cholce 
exam. 


10:08 - The students begin answering the questlons. 
10:03 - 10:50 - The student take the exam. 
10:03 - 10:48 - THe instructor reads a book. 
10:05 - Patrlck looks at the instructor. He looks worrled. 
10:05 - Patrick glances around the room. 
10:30 - Patrick sees the answers on Marlos answer sheet. 
10:30 - 10:47 - Mario writes out his answers. 
10:30 - 10:47 - Patrick hirriedly coples Mario s answers. 
10:48 - The Instructor looks up. 
10:50 - The bell rings. 
10:50 - The Iinstructor collects the exams. 

Monday. 
10:00 - The bell rings. 


10:00 - The Instructor enters the classroom. 
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10:02 - The Iinstructor returns the exams to the students. 
10:04 - Patrick peeks at Marios exam and sees an “À” on It. 
10:05 - Patrick gets his exam with an “F” on 1t. 

10:06 - Patrick compares his answres to Marios answers. 


10:06 - Patrick sees his answers are all incorect. He had copied 
Mario s answers 1ncorrectÌy. 


Writing Assignment 2.11. 


Following are some toplcs for your writing assignment. Before you 
begin writing, write down the sequence of events. Then declide on your 
controlling idea. Also decide 1Í you are going to put your controlling idea 
at the beginning or at the end of your paragraph. Next, write your para- 
graph. Remember to use adverbial clauses of time for coherence. 5ince 
you are writing a pastf narratIve, decide which of the past tenses to use. 

Sau đây là một số đề tài để uiết. Trước khỉ uiết, bạn hãy uiết ra 
chuỗi các sự cô, xác định ý chủ đạo. Bạn cũng quyết định xem mình sẽ đặt 
ý chủ đạo ở đâu hay cuôn đoạn uăn. Kê đến, uiết đoạn uăn đó. Nhớ dùng 
mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian đề đoạn uăn được mạch lạc. Bởi uì sẽ uiệt 
một đoạn tường thuật trong quá hhú nên xác định dùng thí quú hhú nào. 
1. Review the paragraph that you wrote for Writing Assignment 2-10. 

Then write a paragraph that describes an IncIident in your life when 
you learned a lesson. 


2. Review the paragraph on page 47 about President Kennedy s death. 
Then think of a significant historical event that took pÌlace In your 
lifetime. Write a paragraph about what you were doïing that day. 


3. Review the paragraph that you wrote for Writing Assiznment 2-7, the 
Chinese folk tale. Then think of a folk tale that you are familiar with. 
Choose a short tale, because you are going to write onÌy one para- 
graph. Then write a paragraph. Be sure to include a controlling idea. 


1l. Xem lại đoạn uăn đã 0uiết trong Wrtting Assignment 9.10. Sau đó, uiêt 
một đoạn 0uăn mô tả cuộ đời bạn, sự cô mà qua đó bạn đã học được 
một bỏi học nhớ đời. 

2. Xem lại đoạn uăn ở trang 47 nói uê cái chết của tổng Thông Kennedy. 
Sau đó nghĩ ra một Uụ hiện lịch sử trọng đạt đã xởy ra trong đời bạn. 
Viết một đoạn uăn 0ê điều bạn đang lâm 0uào ngaĩy trọng đạt đó. 

3. Xem lạt đoạn uăn đã uiết trong Wzrtiing Assignntent 2.7 0ề một câu 
chuyện dân gian Trung Hoa. Sau đó nghĩ đến một câu truyện dân 
gian mà bạn quen thuộc. Chọn một câu truyện ngăn thôi bởi 0ì bạn 
chỉ uiêt một đoạn. Sau đó, uiễt một đoạn uăn. Bỏo đảm nêu một ý chủ 
đạo. 
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READING : 


BÀI ĐỌC 


The following narration was written by Helen Keller, the famous 
American humanitarian. Helen Keller could neither speak nor see, but 
with the help of her teacher, she learned to communicate with her hands. 
The following passage 1s taken from Helen Kellers autobiography, The „ 
Story of My Life. 


Bài uăn tường thuật sau được uiêt bởi Helen Keller, một người theo 
chủ nghĩa nhân dạo nổi tiếng ở Mỹ. Helen Keller không thể nói, cũng 
không thê nghe, nhưng uới sự giúp đỡ của cô giáo, cô đã biết truyền dạt 
bằng thú ngôn ngữ của hai bàn tay. Bài uăn sau trích từ tiểu sử của Helen 
Keller, cuỗn sách mang tên: "The Story oƑ My LửE”. 


[1] The most important day | remember ¡n all my life ¡is the one on 
which my teacher, Anne Manfield Sullivan, came to me. l am filled with 
wonder when | consider the immeasurable contrast between the two lives 
which ¡t connects. l† was the third oÍ March, 1987 three months before | 
Wwas seven years old. 


[2] On the afternoon of that eventful day, lstood on the porch, 
dumb, expectant. Ì guessed vaguely from my mother s signs and from the 
hurrying to and fro in the house that something unuSual was about to hap- 
pen, so Ì went to the door and waited on the steps. The afternoon sun 
penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch, and fell on 
my upturned face. My fingers lingered almost unconsciouly on the familiar 
leaves and blossoms which had Just come forth to greet the sweet south- 
ern spring. | did not know what the future held of marvel of surprise for 
me. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks and 
a deep languor had suceeded this passionate struggle. 


[3] Have you ever been at sea in dense fog, when ¡† seemed as IÍ a 
tangible white darkness shut you ¡n, and the great ship, tense and anx- 
IOUS, groped her way toward the shore with plummet and sounding-line, 
and had no way of knowing how near the harbour was. “Lightl give me 
light” was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me 
¡n that very hour. 


[4) ! felt approaching footsteps. l stretched out my hang as Ì Sup- 
posed to my mother. Some one took ¡†, and Ì was caught up and held 
close ¡t the arms of her who had come to reveal all thing to me, and, more 
than all things else, to love me. 


[5] Ihe morning after my teacher came she led me ¡nto her room 
and gave me a doill. THe Iittle blind children at the Perkins institution had 
sent it and Laura Bridgman had dressed ¡†; buụt | did not know this until af- 
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terward. When I had played with + a little while, Miss Sullivan slowly 
spelled into my hand the word "d-o-l-|",! was at once interested ¡in this fin- 
ger play and tried to imitate it, When ! finally succeeded in making the let- 
ters correctly l was flushed with childish pleasure and pride. Hunning 
downstairs to my mother | held up my hand and made the letters for doil, | 
đ¡id not know that | was spelling a word or even that words existed; | was 
simply making my fingers go ¡n monkey-like imitation. In the days that fol- 
lowed | learned to spell in this uncomprehending way a great many words, 
among them pin, hat, cúp and a few verbs like sit, stand and walk. But my 
teacher had been with me several weeks before | undertood that every- 
thing has a name. 


[6] One day, while l was playing with my new doll. Miss Sullivant 
but my bịg rag doll into my lap also, spelled-"d-o-l-|” and tried to make me 
understand that "d-o-I-|" applied to both. Earlier in the day we had had a 
tussle over the words "m-u-g" and 'w-a-t-e-r"ˆ. Miss Sullivant had tried to 
impress it upon me that "m-u-gˆ ¡is mug and that ˆw-a-t-e-r" is water, but Ì 
Dersisted in confounding the two. In despair she had dropped the subJect 
for the time, only to renew at the first opportunity. | became impatient at 
her repeated attempts and, seizing the new doll, | dashed ¡t upon the floor 
l was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my 
feet. Neither sorrow nor regret followed my passIonate outburst, | had not 
loved the doll. In the still, dark worid in which I lived there was no strong 
sentiment or tenderness. Ì felt my teacher sweep the Íragment to one side 
of the hearth, and | had a sense satisfaction that the cause of my discom- 
fort was removed. She brought me my hat and | knew Ï was going out into 
the warm sunshine. Thịs thought if a wordless sensation may be called a 
though made me hop and skip with pleasure. 


[7] We walked down the path to the well-house, attracted by the 
fragance of the honeysuckle with which it was covered. Some one was 
drawing water and my teacher placed my hand unđer the spout. As the 
cool stream gushed over one hand she spelled ¡iñtö the other the word 
water, first slowly, then rapidly, l stood still, my whole attention fixed upon 
the motions of her fingers. Suddenly I felt a misty consciousness as oÍ 
something forgotten-a thrill of returning thought; and somehow the mys- 
tery of language was revealed to me. | knew then that "w-a-t-e-r' meant 
the wonderful cold something that was flowing over my hang. That living 
word awakened my soul, gave ¡t light, hope, Joy, set It freel There were 
barriers still, It is true, but barriers that could in time be swept away. 


[8] ! left the well-house eager to learn. Everything had a name, and 
each name gave birth to a new thought. As we returned to the house ev- 
ery obJect which I touched seemedl to quiver with life. That was because | 
Saw everything with the strange, new sight that had come to me. Ôn en- 
tering the door | remembered the doll | had broken. l felt my way to the 
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hearth and picked up the pieces. l tried vainly to put them together. Then 
my eyes filled with tears, for I realized what | had done, and for the firsi 
time I felt repentance and sSorrow. 


(9] l learned a great many new words that day, Ì do not remember 
what they all were, but | know the mother, father sister, teacher were 
among them-words that were to make the world blossom for me, "like 
Aaron's rod, with flowers." lI† would have been difficult to find a happler 
child than | was as I lay in my crib at the close of that evenful day and 
lived over the joys ¡it had brought me, and for the first time longed for a 
new đay to come. 


[1] Ngày quan trọng nhất trong Bời mà tôi luôn ghi nhớ là cái ngày 
mà cô giáo Anne Mansfield Sullivan 8ã đến với tôi. Lòng tôi 8ây bâng 
khuâng khi nghĩ về sự tương phản khôn lường giữa hai cuộc Bời nói liền 
với cái ngày ấy. Đó là ngày 3 - 3 - 1987, ba tháng trước khi tôi tròn bảy 
tUÔi. 


[2] Buổi chiều hôm Ááy, tôi đứng ở công vào, câm lặng và chờ Đợi. 
Tôi lờ mờ đoán được từ những cử chỉ của mẹ tôi và từ thái Bộ vội vã ñïi tới 
đi lui trong nhà rằng một 8iêu gì bắt thường sắp xảy ra, vì thê tôi ra cửa 
và chờ đợi trên những bậc thêm. Mặt trời ban chiêu xuyên quá đám cây 
kim ngân che kín vòm công và rọi xuống khuôn mặt ðñang ngắng lên của 
tôi. Những ngón tay tôi mân mê hâu như vô thức những chiếc lá và những 
bông hoa quen thuộc vừa mới vươn ra đấ mừng mùa xuân miễn nam ngọt 
ngào. Tôi không biêt tương lai tuyệt vời hay ngạc nhiên dành cho tôi. Giận 
hờn và cay Bắng 8ã gặm nhám Tôi liên tục suốt mây tuân nay và một sự 
uê oải sâu lắng đã tháy trong cuộc vật lộn say mê này. 


[3] Giá mà bạn Bã từng lênh đênh trên biên trong màn sương mù dày 
đặt, khi bầu trời dường như là một bức màn tối nhợt nhạt có thê sờ thấy 
được trùm kín lây bạn và con tàu không lò, căng thắng và nôn nóng, dò 
dẫm ði vê phía bờ cùng với sợi dây và vật nặng ño độ sâu, và không có 
cách nào Bê biết hải cảng còn xa hay gần. "Ánh sáng! Hãy cho tôi ánh 
sáng!" là tiễng hát không lời của tâm hôn tôi, và ánh sáng của tình yêu 8ã 
rọi vào tôi trong chính giờ phút ây. 


[4] Tôi cảm thấy tiễng bước chân đang đền gân. Tôi dang tay ra vì 
tôi nghĩ đấy là mẹ tôi. Ai đó cằm lẫy nó, và ôm châm lây tôi, siết chặt 
trong vòng tay của cô ấy, người đén 8ê tiết lộ cho tôi biết mọi thứ và hơn 
tát cả mọi thứ ấy là Bê yêu thương tôi. 

[5] Buỗi sáng sau cái hôm cô giáo đền, cô đã dẫn tôi vào phòng cô 
và đưa cho tôi một con búp bê. Những đứa trẻ mù lòa bé bóng ở viện 
Perkins đã gởi đến cho tôi và Laura Bridgman ðñã mặc quân áo cho nó, 
nhưng tôi không hề biết điều đó, mãi cho đễn sau này. Khi tôi chơi với con 
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búp bê được một lúc, cô Sullivan từ tón đánh vân vào lòng bàn tay tôi từ 
"d-o-!-!" (búp bê). Ngay tức khắc, lôi thích thú cái trò chơi dùng ngón tay 
này và cô gắng bắt chước nó. Sau cùng, khi tôi đã thành công trong việc 
"làm" đúng các chữ cái, tôi đỏ mặit vì sự thích thú và tự hào của trẻ con. 
Chạy xuống lâu 8ên gặp mẹ tôi, tôi giơ bàn tay lên và làm các chữ cái 
ứng với từ búp bê. Tôi 8ã không biết rằng tôi đang đánh vân từ hay thậm 
chí không biết có những từ tồn tại. Tôi chỉ đơn giản đang làm cho các 
ngón tay di động thật như trò bắt chước của khí. Những ngày tiêp sau 8ó, 
tôi đã biết cách đánh vân rất nhiêu từ bằng cái cách không ý thức được 
này, trong sô những từ 8ó là 'pin, hat, cụp" và một vài động từ như 'sit, 
stand, walk". Nhưng cô giáo tôi phải mắt vài tuân luôn ở cạnh tôi thì tôi 
mới hiểu rằng mọi thứ đều có tên gọi. 


[6] Một hôm, trong lúc tôi chơi với con búp bê mới của mình thì cô 
Sullivan cũng Bặt con búp bê lớn cũ rách vào lòng tôi, đánh vân chữ 
"g-o-I-!" và có làm cho tôi hiếu rằng "d-o-l-I" được áp dụng cho cả 2 con 
búp Bê. 


Trước đó, chúng tôi đã vật lộn với từ "m-u-g” và “w-a-†-e-r" là nước, 
nhưng tôi cứ nhằm lẫn hai từ với nhau. Thất vọng, cô đành bỏ Bề tài 8ó 
nhưng ròi lại bắt đầu ngay từ khi có cơ hội. Tôi trở nên mất kiên nhẫn vì 
những có gắng lặp öi lặp lại của cô và túm lây con búp bê mới, tôi ném nó 
lên sàn nhà. Tôi vô cùng thích thú khi cảm thây những mảnh vỡ của con 
búp bê dưới chân mình. Sau cơn bộc phát mãnh liệt đó, tôi không hỗi tiếc 
cũng không ỡau khổ. Tôi đã không yêu thích con búp bê. Trong thế giới 
mù mịt, tĩnh lặng mà tôi sóng không có tình cảm mạnh hay sự dịu dàng 
nào hết. Tôi cảm thắy cô giáo quét những mảnh vỡ vào bên hông lò sưởi 
và tôi có một cảm giác thỏa mãn vì nguyên nhân của sự khó chịu của tôi 
ñã được "quét" ði. Cô lây mũ cho tôi, và tôi biết tôi sắp bước ra trong nắng 
ám. Ý nghĩ này, néu một cảm xúc không lời có thể được gọi là một ý nghĩ, 
đã làm cho tôi nhảy tung tăng và thích thú. 


[7] Chúng tôi bước theo lôi ñi dân ñên ngôi nhà có giêng nước, bị 
thu hút bởi hương thơm của những cây kim ngân. Có ai đó kéo nước và cô 
giáo đặt bàn tay dưới vòi nước. Trong khi dòng nước mát chảy xôi xả lên 
bàn tay thì cô đánh vân chữ "w-a-t-e-r" vào bàn tay kia, ban đầu chậm 
chậm rôi sau đó nhanh dân. Tôi đứng im, toàn bộ sự chú ý của tôi dán 
chặt những cử động của ngón tay. Bỗng nhiên, tôi cảm thây một ý thức 
mơ hồ vê một cái gì đó đã bị lãng quên - một cơn xúc động vì ý thức quay 
trở lại, và chẳng biết bằng cách nào điêu bí mật về ngôn ngữ được phơi 
bày trước mắt tôi. Khi đó, tôi hiểu rằng "w-a-t-e-r" là một thứ lạnh lạnh 
tuyệt vời đang chảy lên tay tôi. Cái từ sóng động đó đánh thức tâm hôn 
tôi, ban cho nó ánh sáng, hy vọng, niêm vui, giải phóng cho nó! Tuy 
nhiên, vẫn còn những rào cản, Øó là sự thật, nhưng là những rào cản có 
thê bị quyét sạch theo thời gian. 
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[8] Tôi rời khỏi ngôi nhà có giêng nước hăm hở học hỏi. Mọi thứ đêu 
có tên gọi, và mỗi tên gọi lại khai sinh một ý nghĩ mới. Khi chúng tôi trở lại 
ngôi nhà, mọi vật tôi chạm vào dường như rung lên 8ây sức sông. Đó là vì 
tôi đã "nhìn" mọi thứ bằng cái nhìn mới lạ vừa đến trong tôi. Bước qua 
ngưỡng cửa, tôi nhớ lại con búp bê tôi 8ã đập vỡ. Tôi dò dẫm 8ên bên lò 
sưỡi và nhặt những mảnh vỡ lên. Tôi cỗ gắng vô ích chắp nỗi chúng lại 
với nhau. Khi đó, mắt tôi đẫm lệ vì tôi đã ý thức được Biêu tôi 8ã làm, và 
làn đầu tiên trong đời tôi cảm tháy hói tiếc và đau khô. 

[9] Tôi 8ã học được rất nhiêu từ vào ngày hôm 8ó. Tôi không nhớ 
chúng là gì nữa, nhưng tôi biết "mẹ", "cha", "chị", " cô giáo" là những từ 
trong só 8ó - những từ làm cho thê giới nở hoa xung quanh tôi "qiỗng như 
cây gậy của Aaron với những bông hoa". Chắc khó hiểu thấu mà tìm tháy 
đứa trẻ nào hạnh phúc hơn tôi khi tôi nằm xuống giường cuỗi cái ngày 
trọng đại đó, sông bằng những niềm vui nó 8ã mang 8đên cho tôi và lần 
đâu tiên trong đời khao khát chờ đợi một ngày cuối. 


ExercIse 2.12. 
Rewrite each sentence, choosing an appropriate synonym from the 
follprecedingt for the I1taliclzed word. 
Viết lại tùng câu, chọn một tù đông nghĩa thích hợp tù danh sách 
cho săn để thay thê cho từ tn nghiêng trong câu. 
quIvered gushed dashed flushed lingered 
Immeasyrable dumb vapguely groped tussle 
1l. The new mother looked with great pride at her new baby boy. 


2. The little girl was unable to talk. 


3. After he smoked the cigar, we could smell the smoke, which stayed In 
the air. 


4. He somewhat understood the letter, but IE was not very clear. 
S. The blìind woman felt her way through the room. 
6G. He was red In the face after Jogging five miles. 
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7. _ Ìn a it anger, he threw the delicate wine gÌass agaInst the wall. 


8. Rich black oiÌl flowed from the well after shaft was sunk, 
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9. The old car vibrated because in needed a tune-up. 


———= 


10. The two other children gtruggled on the floor, each trying to keep the 
cother down. 


mm m.m.mmmmamn=m 


Exercise 2.18. 
Based on your understanding of the JPRGGGDIRE, autobliographical pas- 
sage, answer the following. 

Dựa uào sự hiểu biết uê đoạn hôi bý trên, trủ lời các câu sau đây: 
Helen Keller cảm thấy như thế nèo trước khi gặp Anne Sulliuan? 
Helen đang học cái gì khi cô biết đánh uấn “d-o-l-l? 

Tạt sao Helen độp 0u con búp bê? 
Helen hiểu được điêu gì bhi nước chảy lên bày tay? 


Tợi sao Helen có thể cảm thấy tiếc con búp bê bị 0ỡ? 


SÀI S Pih Sớ làn sẽ 


Bạn có cho rằng cá tính cua Helen thay đổi sau ngày ấy? Chúng mình 
câu tra lời băng chúng cú lây tù bdi uiêt. 
7. Thái độ của Helen đối uới các mà cô mô tả như thê nào? 
8. Thái độ của Helen đối uới cô Anne Sulliuan như thê nào? 
9. Theo bài uiết, ngôn ngữ là gì? 
10. Mới quan hệ giữa ngôn ngủ, suy nghĩ uà cảm xúc như thế nào? 
Exercise 2.14. 
Answer the following questions about the preotling autobiographi- 
cal passage. 
Trả lời các câu hỏi sau uê đoạn hôi bý trên. 
1. Chú đê của bài uiết là Øøi? Y chủ đạo la gì? 
2. Tóm tắt ý chính của bài trong một câu. Bạn có tìm thấy câu nào trong 
bài nêu lên ý chính đó hhông? 
3. Đoạn 3 có một cấu chủ đề không? Nếu có, đó là câu gì? Nó có một ý 
chủ đạo hhông? Nêu có, ý đó là gì? 
4. Giai thích sự so sánh mà Helen đưa ra trong đoạn đ. Điều này giúp 
lập luận cho ý chủ đạo như thê nào? 
5. Một đoạn uăn có thể có một câu chủ đè được ngụ ý ngâm hay ngâm? 
Bạn có tìm thấy đoạn uăn nào trong bài có câu chú đê được ngụ ý 
ngâm bhông? Đó là (những) đoạn nào? Câu chủ đê được ngụ ý ngâm 
đó Íq gì? Đoạn uăn ma bạn chọn được có thiêu tính nhất quán uì nó 
bhông nêu ra một câu chủ đề bhông? 


6. Câu chủ đê của đoạn 7 là gì?.Nó được đặt ở đâu trong đoạn uăn đó? 
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7. Bài uiết được sắp xếp như thế nào? 

3. Chúng tqa da nghiên cứu cách dùng có qug ngủ chị thời gian 
mệnh đê chủ ngữ chỉ thời gian đã làm tăng tính mạch lạc. Bạn có thê 
tìm thấy trạng ngữ chỉ thời gian hay mệnh để trạng ngữ chỉ thời gian 
trong bài 0utêt này bhhông? Hãy gạch dưới. Chúng có mang tính mạch 
lạc cho bài Uiêt không? Băng cách nao? 
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Chapter ð The Descriptive Paragraph 
Đoạn Văn Miêu Td 


Narrative paragraphs describe a sequence of events or telÌ a story; 
1n other words, narrative paragraphs describe an experience. The logical 
arrangement of ideas and sentences in a narrative paragraph 1s chrono- 
logteal-according to time order. But what 1Ÿ you were asked to describe 
how something looks-a place, a thing, or a person? How should you ar- 
range your Ideas and sentences In the paragraph? Obviously time order 
would not be logical. When you are describing the way something 
looks-its physical descriptlon-It 1s not time but space that 1s Iimportant. 
Therefore, you should arrange your sentences and details according to 
where the objects being described are located. This type of organ1zation 1s 
called spatial organization. In a descriptive paragraph, you must make 
the location of the objects being described very clear. 

Đoqạn uăn tường thuật miêu tả một chuỗi sự cỗ hay bê một câu 
truyện; nói cách khác, đoạn uăn tường thuật miêu ta một hình nghiệm. Sự 
sốp xêp các ý tưởng 0à cúc câu hợp lý trong một đoạn Uăn tường thuật là 
sốÐ xêp theo trình tự thời gian. Nhưng nêu bạn được yêu câu mô tả một 
cát øì đó (một nơi, một sự Uuật hay một người) trông như thê nào thì sao ? 
Bạn nên sắp xếp các ý tưởng uà các câu trong một đoạn như thê nào ? Rõ 
ràng, sắp xếp theo trình tự thời gian là bhông hợp lý. Khi bạn đang miêu 
tả uê ngoài của một cái gì đó - sự miêu tả uật lý - điêu quan trọng bhông 
phái là thời gian mà là không gian. Vì thê, bạn nên sắp xếp các câu uàò các 
chỉ tiết tùy theo 0ị trí của những uật được miêu tả. Kiểu sắp xếp này được 
gọi ld “Spaliql organlzofion:ˆ (sắp xêp theo bhông gian) trong một đoạn 
Uuăn miêu td, bạn phối làm rõ 0 trí của những uật được miêu td. 


Description of a Place 


Miều (q nơi chôn 


In describing a room, what should you describe first? The walls? 
The floor? Unlike the chronologically developed paragraph, there 1s no set 
pattern for arranging sentences In a descrIptive paragraph. Ït 1s not nec- 
essary to begin with one area and then proceed to another area. Never- 
theless, the sentences should not be randomly arranged. The description 
must be organized sc that the reader can vividly imagine the scene being 
described. Imagine that you are describing a scene for an artist to paint. 
Would you have the artist pairt the ceiling white and the bed blue and 
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then go back and put posters on the walls before painting the walls? Of 
course not! Those directions might irritate the artist: The same applies to 
describing for the reader, for you are the describer with words, and your 
reader is the painter who mentalÌy re-creates what you are describing In 
the paragraph. 

khi mô t†a một căn phòng, bạn nên mô ta cái gì trước ? các uách 
tường ư ? Sàn nhà ư ? Khác uới đoạn uăn được triển bhơi theo trình tự 
thời gian, không có hiểu sốp xếp cô định nào cho các câu trong một đoạn 
uăn miêu tả. Không cân thiết phải miêu tả một khu Uuực rồi đến bhu 0ực 
khúc. Tuy nhiên, các câu nên được sắp xếp một cách có chủ đích. Đoqạn uăn 
miêu tả phải được sắp xếp sơo cho người đọc có thê tưởng tượng ra quang 
canh miêu td một cách sinh động. Hãy tưởng tượng bạn đang miêu fqd một 
quang cảnh cho một họa sĩ uẽ lại. Bạn có muôn học sĩ Uẽ trần nhà màu 
trắng, chiếc giường màu xanh dương rồi trở lại uẽ những tắm bảng quảng 
cáo trên tường trước khi tô màu búc tường hay không ? Dĩ nhiên là hhông 
rôi ! Những hướng dẫn như thê sẽ làm họa sĩ bhó chịu. Miêu tả cho người 
đọc hiểu cũng giống như uậy bởi uì bạn là người miêu tả bằng từ ngữ còn 
người đọc chính là người họa sĩ tái tạo lại trong đâu những gì bạn đang 
miêu tq trong đoqn Uăn. 

The arrangement of the details in a descrIptive paragraph depends 
on the subJject. The selection and the description of details depend on the 
de-scriber s purpose. Suppose that your cousIin wrote and asked you to de- 
scribe your room. Remember that your cousin 1s very Interested in what 
you think about your life In the United States. You might write your de- 
scriptlon like this: 

Sự sắp xếp các chỉ tiết trong một đoạn 0uăn miêu tả tùy thuộc uào chủ 
đề. Sự chọn lọc uà sự miêu tả các chỉ tiết tùy thuộc uào mục đích của người 
miêu tả. Giả sử người anh họ uiết thư 0uà yêu câu bạn miêu tả căn phòng 
của mình. Hãy nhớ răng ông anh họ rất quan tâm đến điều bạn nghĩ uê 
cuộc sông của bạn ở nước Mỹ. Bạn có thể uiệt đoạn miêu tả như thê này: 


My dormitory room ¡s on the second floor of Bienvillle Haill. lt is a 
smaill rectangular room with a white ceiling and green walls. As you enter 
the room, straight ahead you will see two large windows with gold cur- 
tains. My bed, which ¡is covered with a red and gold bedspread, ¡is under 
the windows. On your left, against the wall, there ¡is a large bookcase ífilled 
with books. Close to the door, a desk and chair sit next to the bookcase, 
with a small woven wastepaper basket underneath the desk. There are 
several posters on this wall. The one that is over the bookcase shows an 
interesting. scene from our country. The one that ¡is over the desk ¡is of my 
favorite singer. To your right, built into the wall opposite the bookcase and 
desk, ¡is a closet with sliding doors. Behind you on your right and some- 
Wwhat behind the door, is a dresser with a mirror OVver I†. 
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Căn phòng ký túc xá của tôi nằm ở tầng 2 của Bienville Hall. Đó là 
một căn phòng nhỏ hình chữ nhật có trần nhà màu trắng và các vách 
tường màu xanh lá cây. Khi bước vào căn phòng, ngay trước mặt bạn sẽ 
tháy 2 của sô lớn có màn treo màu vàng óng. Chiếc giường trải ra màu 
vàng và màu đỏ nằm ngay dưới cửa số. Bên tay trái, sát bức tường là một 
cái hộc đựng đây sách. Cạnh cửa ra vào, một cái bàn viết và ghê ngôi Bặt 
sát hộc đựng sách, với một chiếc rô đựng giáy vụn nhỏ bên dưới bàn viết. 
Có một vài tâm hình quảng cáo trên tường. Một tắm phía trên hộc tủ sách 
là một phong cảnh thú vị ở 8ât nước ta. Một tâm phía trên bàn viết là hình 
người ca sĩ yêu thích nhất của tôi. Phía tay phải, được xây ngâm bên 
trong tường đối diện hộc tủ sách và bàn viết là một cái tủ có cánh cửa 
trượt. Đằng sau bạn bên tay phải và hơi khuất sau cánh cửa là một chiệc 
tủ ngăn kéo quân áo có một tâm gương treo phía trên nó. 


Examine this description. Is the location of the obJects In the room 
clear? Are the details arranged logically? The answer to both of these 
questions 1s yes. The objects are clearÌy arranged and the descrIption 1s 
easy to follow. The paragraph 1s both unified and coherent. But 1s the 
controlling idea about the room clear? What Iimpression 1s conveyed about 
the room? Would your cousin know I you liked the room or not? Probably 
not. To make the paragraph more Interesting, you can add a controlling 
idea that states an attitude or impression about the place being de- 
seribed. After all, your cousin does want to know how you feel about your 
room. This paragraph could be revised to include a strong controlling 
idea. Read the following revised version and locate the topic sentence 
with the controlling idea: 

Hãy nghiên cứu đoqn miêu td này. Vị trí cua các Uật trong phòng có 
rõ ràng bhông? Các chỉ tiết có được sắp xếp hợp lý bhông? Câu trẻ lời cho 
cá hai câu hồi này là "có". Các đồ uật được sốp xếp rõ rang 0a đoạn miêu 
tả dễ theo dõi. Đoạn uăn uùa nhất quán uừa mạch lạc. Nhưng ý chủ đạo 
UÈ căn phòng có rõ ràng bhông ? Ấn tượng gì được diễn tả uề căn phòng ? 
Người anh họ có biết bạn thích căn phòng hay không thích ? Có lẽ là 
không. Muôn làm đoạn uăn thú uị hơn, bạn có thể bổ sung một ý chủ đạo 
nhăm nêu một thái độ hay ấn tượng uè cúi nơi được miêu tả. Xét cho cùng, 
người anh họ cũng muốn biết bạn cảm thấy thê nào uê căn phòng. Đoạn 
Uăn này có thể được uiết lại có bèm ý chủ đạo nổi bật. Đọc đoạn uăn được 
Uiốt lại sau đây, 0à tìm câu chủ đề có chúa ý chủ đạo: 


My dormitory room, on the second floor of Bienville Hall, is smaill 
and crowded. The dark green walls and dirty white ceiling make the room 
seem đark, and thus even smaller than ¡† is. As you walk into the room, 
ÿyOU are stopped short by me bed which fills half of the room. The two 
large windows over the bed are hidden by heavy dark gold drapes. 
Against the wall on your left, pushed into a corner behind the head of the 
Ded, ¡s a large bookcase which ¡is crammed with papers, books, and 
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knick-knacks. Wedged In between the bookcase and the wall opposite the 
bed IS a smaill gray metal desk. lt has a brown wooden chair which seems 
to fill the left end of the room. Stuffed under the desk is a woven wastepa- 
per basket overflowing with paper and debris. The wall above the book- 
case and desk ¡is completely taken up with two smaill posters. On the right 
hand side of the room ¡is a narrow closet with clothes, shoes, hats, tennis 
racquets, and boxes bulging out of ¡ts sliding doors. Every time | walk out 
of the door, | think, "“Now l know what ¡t ¡is like to live in a closet." 


Căn phòng ký túc xá của tôi trên tâng hai của Bienville Hall nhỏ và 
những bức vách màu xanh sậm và trần nhà trắng đã ô màu làm cho căn 
phòng có vẻ tôi, vì thế trông càng nhỏ thêm. khi bước vào phòng bạn sẽ 
ngừng lại ngay vì chiếc giường chắn hệt một nửa căn phòng. Hai cái cửa 
số lớn phía trên cái giường bị khuất sau những tắm màn màu vàng sẫẵm rũ 
xuÕng. Sát tường phía bên tay trái, khuất vào trong một góc tường đằng 
sau ðâu giường là cái hộc sách lớn nhét đây giấy, sách và những vật 
trang trí nho nhỏ. Nằm giữa hộc sách và bức tường đôi diện là cái bàn viết 
nhỏ bằng kim loại màu xám. Nó có một cái ghễ gỗ màu nâu dường như 
chiêm trọn góc bên trái của căn phòng. Bị nhét dưới đắt bàn là một cái rỗ 
đựng giây vụn đây ngập giây và rác rưởi. Bức tường phía trên hộc sách và 
cái bàn bị che khuất hoàn toàn bởi hai tâm ảnh quảng cáo nhỏ. Phía tay 
phải của căn phòng là một cái tủ ngăn kéo nhỏ đựng quân áo, giây dép, 
nón, vợt tennis và những cái hộp thò ra ngoài những cánh cửa trượt. Mỗi 
khi bước qua cửa, tôi nghĩ "Bây giờ mình mới biết sông trong một cái tủ thì 
như thế nào." 


This version 1s quite different from the original one, even though 
the room being described ¡1s the same. The addition of a topic sentence 
with a strong controlling idea has dictated not onÌy what 1s included, but 
how the obJects in the room are described. A strong controlling idea gives 
the paragraph focus. Go back over the preceding paragraph and under- 
line the changes from the earlier version. These changes reinforce the 
controlling idea and give a clear Idea of what you think about your little 
room. 

Đoạn 0uiết lại này hoàn toàn bhác uới đoạn gốc dù cùng miêu tả một 
căn phòng. Việc bố sung câu chủ đè chúa một ý chủ đạo nổi bật không chỉ 
nói lên cảm nghĩ mò còn cho biệt những đô uật trong phòng được miêu tả 
như thê nào. Một ý chủ đạo mạnh tạo ra trọng tâm cho đoạn Uuăn. Xem lại 
đoạn 0uăn trên uà gạch dưới những thay đổi so uới đoạn trước đó. Những 
thay đối này củng cô thêm ý chủ đạo 0à cho ý rõ ý nghĩ của bạn uê căn 
phòng nhỏ này. 


Writing Assignment 3-l 


What 1f the writer of the preceding paragraph felt that his room was 
a very comfortable place? How would he change the description to show 
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that 1t 1s comfortable? Rewrite the paragraph using comfortable. as the 
controlling idea in the topic sentence. Feel free to add or delete detalls as 
necesSary. 

Sẽ như thế nào nêu tác giả đoạn ăn trên cảm thấy căn phòng của 
mình là một nơi rất thoải mái ? Tác giả sẽ thay đổi cách mô tả như thê 
nào để cho thấy nó thoải mái ? Việt lại đoạn ăn, dùng "comfortable" 
(thoải mái, tiện nghủ) làm ý chủ đạo trong câu chủ đề, tự do thêm bớt chỉ 
tiệt nêu cân. 


Writing Assignment 3-2 


Think of a room in the dormitory or in your apartment or house. 
Write down the obJects In the room. Then think about how you could de- 
scribe them. What will you use for a controlling Idea? Outline a para- 
øraph. Now write a complete paragraph. 

Hãy nghĩ uê một căn phòng trong bý túc xá hay trong nhà trọ thuê. 
Việt ra những uật dụng trong phòng. Sau đó, nghĩ ra cách miêu tả chúng. 
Bạn sẽ lấy ý chủ đạo là gì ? Lập dàn ý rỗi sau đó uiễt một đoạn uăn hoàn 
chỉnh. 


The arrangement of the details in your description depends on your 
subject and purpose. When painting a picture with words, you can begin 
from left to right, from right to left, from top to bottom, or from bottom to 
top. Sometimes, however, there 1s an obJect that dominates the scene or 
something that 1s unusual in the scene. In this case, 1t may be desirable 
to focus on that object and describe 1t first, since 1L 1s the first thing no- 
ticed. In the paragraph describing a room, for example, the first thing the 
writer describes Is the first thing the viewer sees: the walls, celling, and 
the bed straight ahead. 

Sự sắp xếp các chỉ tiết trong đoạn miêu tả tùy thuộc 0ào đề tòi uò 
mục đích uiết. Khi uẽ một búc tranh băng ngôn từ, bạn có thể bắt đầu từ 
trái sang phải, từ phải sang trái, tù trên xuông dưới, hay từ dưới lên trên. 
Tuy nhiên, đôi khi có một uột làm nỗi bật quan cảnh hay có một cái gì bất 
thường trong quan cảnh. Trong trường hợp này, tác giả có thể muốn tệp 
trung 0uào sự uật đó uà miêu tả nó trước bởi uì nó là uật đầu tiên gây chú ý. 
Trong đoạn uăn miêu tả căn phòng, chẳng hạn, uật đầu tiên tác giả mô tả 
là uật đâu tiên mà người ngắm thấy ngay: những búc tường, trần nhà, 0à 
cái giường năm ngay trước mát. 

Read the following description of a backyard and note the organ1za- 
tion of the details. What 1s the controlling idea in the description? 

Đọc đoạn miêu tả sau uè một cái sân sau nhà 0à chú ý cách sắp xếp 
các chỉ tiết. Ÿ chủ đạo trong đoợạn miêu tả là gì? 


Out backyard ¡s dominated by a huge old live oak tree. The base of 
the trunk measures approximately ten feet around. The thick muscular 
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trunk rises solidiy for about eight feet and then separates into four main 
branches. From these, the lower branches spread out horizontally over 
the ground, reaching ¡nto the neighbors' yards. The main branches con- 
tinue to rise, up and up. Where they compete with each other for air and 
sunlight. From these heights, the neighborhood cardinals and blue jJays 
sing to each other, keeping a sharp eye out for cats. As the birds sway In 
the wind, they look as ¡Í they are riding a ship across a gently swelling 
Ocean. From these heights, too, ¡† is easy to see the variety of shrubs and 
sweet-smelling flowers lining the two long sides of our rectangular yard, 
the small walkway along the back, of the house, and the back fence that 
runs along the alley. 


Sân sau nhà chúng tôi sừng sững một cây sồi cổ thụ, chu vi gốc 
cây 8o được khoảng 10 ftút. Cái thân to gỗ ghê vươn lên sừng sững 
khoảng 3 fút rôi tế thành 4 nhánh chính. Từ những nhánh này, những 
cành thấp hơn tủa ra trĩu xuống mặt đất, lẫn sang cả sân nhà bên cạnh. 
Những nhánh chính tiếp tục vươn cao, cao mãi, đến tận nơi mà chúng 
phải tranh nhau không khí và ánh sáng. Từ những nhánh cao này, lũ chim 
giáo chủ 8ó thắm và chim dẻ cùi màu xanh đương hòa điệu cùng nhau, 
mắt không ngừng canh chừng lũ mèo. Khi bây chim ung ðưa trong gió, 
chúng trông như thể chúng ðang cưỡi trên một con tàu ngang qua một đại 
dương gợn sóng. Cũng từ những nhánh cao này, người ta dễ nhìn thây 
nhiêu bụi cây và hoa thơm viên hai bên mảnh sân hình chữ nhật của 
chúng tôi, lôi 8i nhỏ dọc theo sau nhà và cái hàng rào phía sau chạy dọc 
theo lôi 8i. 

Here the author descrIlbes not only what he or she sees but aÌso 
what he or she hears and smells. Describing what one can perceive with 
the senses-sights, sounds, smells, touch, taste-makes the scene even more 
vIvid and ¡nteresting. 

Ở đây tác giả bhông chỉ mô tả những gì tác giả nhìn thấy mò còn mô 
tả những gì anh J cô ta nghe uà ngời thấy. Miêu tả những điêu mà người 
ta có thể nhận thấy bằng những giác quan - nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm - 
làm cho quan cũnh thêm sinh động 0d thú ủị. 


Writing Assignment 3-3 


Study the picture that follows. Assume that you are a real estate 
agent who 1s trying to sell this house. You want to persuade your reader 
to buy this house. Think of a controlling idea and write a paragraph de- 
scribing the house. If you want some Ideas of short descriptions, look In 
the real estate section of the Sunday paper. Read the want ads for 
houses. Following are some useful vocabulary I1temas. 

Nghiên cúu búc tranh dưới đây. Gia sử bạn là một người môi giới 
bát động sản đang cỗ bán căn nhà này. Bạn muốn thuyết phục người đọc 
mua ngôi nhà. Hãy nghĩ ra một ý chủ đạo uà uiết một đoạn uăn miêu tả 
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ngôi nhà. Nêu bạn muốn có một sô ý mô tả ngắn gọn, hãy xem phân quảng 
cáo bán nhà thực sự trong báo chủ nhóút. Sau đây là một sô từ uựng hữu 
ích cho bạn. 


single story front porch shrubbery 
corner lot shutters lawn 

three bedrooms aluminum gutters pine tree 
two baths new roof landscaping 


central air/heat freshly painted 


_———_____—_———_—— — _“ ==— ——-—=— 
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COMPOSITION SKILL'S 
CÁC KỸ NĂNG VIỆT 


Coherence 


Tình Mạch Lạc 


Adverbs of Place 


Details in descriptive paragraphs are organized spatialÌy to gIive the 
reader a clear picture of the scene being described. Clarifying the spatial 
relationship helps to achleve coherence. These spatlal expresslons are 
called adverbs of place: most of them are prepositional phrases (preposI- 
tions + noun phrase). Some of the expressions used here to clarlfy space 
relationships Include: 


Trạng từ chỉ nơi chốn 


Các chỉ tiết trong đoạn uăn miêu tả được sắp xếp theo trình tự không 
gian để cho người đọc một cái nhìn rõ ràng uê quan cảnh được miêu tả. 
Làm rõ mỗi quan hệ không gian giúp mang lại tính mạch lạc. Những lỗi 
diễn đạt không gian được gọt là trạng tù chỉ nơi chôn, phần lớn trong số 
đó là các cụm giới từ (preposttions + noun phrase). Một số lỗi diễn đạt 
được dùng ở đây để làm sáng tô mối quan hệ không gian bao gỗm: 
on the second floor on the right-hand side along the back of 


straight ahead against the wall the house 
under the windows above the bookcase underneath the desk 
on your left next to the bookcase opposite the bed 


from these heights 
Other expressions that clarlfy space relationships Include 
Những lối diễn đạt khác làm sáng tỏ mỗi quan hệ không gian gỗm: 
Behind the chatr 1s a guitar. 


On top 0ƒ the reƒfrigeroator 1s a pÌant. 
The desk 1s œđ7acent to the boohcgse. 


Special Sentence Construction 
Adverb of Place + Verb Phrase + SubJect Ứnder the deskisa basket. 
The normal word order for this sentence 1s 
SubJect + Verb Phrase + Adverb of Place 
A basketisunder the desk. 


In descriptive writing, however, it is common to place the adverb of 
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place in the subJect position at the beginning of the sentence. This special 
sentence construction 1s useful for achieving coherence, especially 1f the 
noun ìn the adverb of place has been mentioned ¡in the previous sentence: 


There ¡1s a bal] under the bench. Next to the ball is a bat. 


Note: You can, of course, 1nclude the "dummy subJect” (expletive) 
there in the subject position before the verb: 


Next to the bal] there is a bat. 


In this sentence, 1Í you move the adverb of place to the end of the 
sentence, there 1s necessary to fill the subJect position. 


There 1s a bat next to the ball. 


Since there is a dummy subject, the verb agrees with the real sub- 
Ject even though 1t follows the verb. 


There 1s a bookcase 1n the corner. 
There are several towels on the rack. 
Note the use of this speclal sentence construction in the previous para- 
graphs and attempt to use I1t in your writing assignments. 
Câu trúc câu đặc biệt 
adverb of pÌlace + verb phrase + Subject 
Under the desk 1S a basket 
Trật tự tử bình thưởng trong câu này là: 
SubjJect + Verb Phrase + SubJect 
A basket 1S under the desk 


_— Tuy nhiên, trong đoạn Uăn miêu tủ, ta thường đặt trạng tù chủ nơi 
chôn ở uy trí chủ ngũ ở đâu câu. Câu trúc câu đặc biệt này có ích trong uiệc 
mang lạt tính mạch lạc, đặc biệt la nêu danh từ trong trạng ngữ chỉ nơi 
chôn đã được đê cập trong câu trên. 

There 1s a ball under the bench. Next to the ball is a bat. 

Chú ý: Dĩ nhiên bạn có thể đưa chủ tử câm (dummy subject / exple- 
tive) there` vảo vị trí chủ từ trước động từ: 

Next to the ball there is a bat. 

Trong câu nảy, nêu bạn chuyển trạng từ chỉ nơi chốn về cuối câu, 
there trở nên cân thiêt đề điên vào vị trí chủ từ: 

There 1s a bat next to the ball. 

Bơi vì there là một chu từ câm”" nên động từ phải phủ hợp với chủ 
tử thật dùủ là nó theo sau động từ: 

_—— Chú ý cách dùng cầu trúc câu đặc biệt nảy trong đoạn văn trên và 

cô dùng nó trong phân writing Assignment của bạn. 
Exercise 8-] 


Study the following pictur‹ee. Then fil] in the blanks in the paragraph 
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below the picture with prepositions from the following list: 


Nghiên cúu búc tranh sau. Sau đó, điền uào chổ trỗng trong đoạn 
Uuăn năm dưới búc tranh bằng những giới tù lây tỳ danh sách sau: 


against close to 1n at 
on in Íront of to next to 
behind near in the middle of 
to the right of on the other of Oopposite 
side of ađdjacent to on the left 
side of 


The Cooper s spacious modern living room is neatÌy arranged. The 
floors are of polished wood. the room, there 1s a large wool rug 
with a modern gÌlass coffee tables sitting 1t. Á newspaper 1s naetÌy 


folded the coffee table which 1s a sofa. the sofa and 
sitting a ripht angle 1t 1s a modern chaïr. À coat rack 
stands the chair the corner the door. the door 
1s a large plant. the curtains the corner sits a wooden stand 
with a stereo speaker 1. the wooden stand is a leather 
rocking chair. À small wicker chest sIts the rocking chair. Á large 
lamp 1s the chest. 

Modification 


The details in a descriptive paragraph should not only be logically 
arranged, but vivid as well.'. Às a painter with words, you want to gIive the 
reader as precise a picture as possible; otherwise, the reader will have 
onlÌy a vague sense of what you are describing. To make the details more 
vIvid, you need to modify them. (Modify means to restrict or narrow down 
the meaning.) Nouns can be modified in three ways: by adding adJectives, 
by adding adjective and prepositional phrases, and by adding clauses. 
Each time a modifier 1s added to a noun, the class to which 1t belongs 1s 
restricted. For example, consider the word book. The word book descrlibes 
a rather large class. The book could be large, small, green, old, or new; I1 
could be a textbook or a novel. The word book, therefore, does not conJure 
up a preclse image In the reader s mìnd. If the adJjective red is added, 
then the class of books 1s restricted to those that are no other color but 
red; If paperback 1s added, the class of books 1s further restricted to those 
that are red paperback books. The class can be restricted even” more by 
adding an adjective clause and a prepositlonal phrase: a red paperback 
book that has a torn page in the middle. Now the reader has a clear 
image of the book. 


Always strive to make detalls speclfic. Instructors become impa- 
tient with vague descrIptions, for vague descriptions suggest that the stu- 
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dents thought 1s vague and imprecise. Moreover, specifc detail makes 
wr1ting more Interesting. 


Sự bổ nghĩa 


Các chỉ tiết trong đoạn 0uăn miêu tả bhông chỉ nên được sắp xếp hợp 
lý mà còn phải sinh động. Là một họa sĩ uẽ bằng ngôn từ, bạn muốn cho 
người đọc thấy một búc tranh càng chính xúc càng tốt; Nếu bhông, người 
đọc sẽ chỉ có một cảm giác mơ hô 0ê điều bạn đang miêu tả. Muốn làm các 
chỉ tiết thêm sinh động, bạn cần phải bổ nghĩa cho chúng. (“Modify" nghĩa 
là giới hạn hoặc thu hẹp ý nghĩa). Các danh từ có thể được bồ nghĩa theo 
bqa cách, thêm tính tù, thêm các cụm giót từ uà cụm tính tù, thêm mệnh đê. 
Mỗi lần danh tù được bố nghĩa thì loại sự uật mà danh tù thuộc uê được 
giới hạn lại, chăng hạn, hãy xem từ "boobh". Tù "boob" miêu tử một loqi sự 
Uột bhá lớn (sách). Quyển sách có thể nhỏ, lớn, màu xanh, cũ, hoặc mới. 
Nó có thể là sách giáo bhoa hoặc tiểu thuyết. uì thế, tỳ "boob" bhông tạo 
nên một hình ảnh chính xác trong đâu người đọc. Nêu thêm uào tính từ 
"ređ" (màu đỏ) thì sách được giới hạn lại thành những quyên sách màu 
đô. Nêu thêm uào từ "paperboob” (bìa giấy) thì sách màu đỗ được giới hạn 
thêm thành những quyên sách bìa giấy màu đỏ (red paperbacb boobs). 
Loại sự uật được giới hạn thêm khi thêm uào một mệnh đê tính từ uà một 
cụm giới từ: a red paper bạch booh that has a torm pape vn the middÌe. 
Bảy giờ người đọc có một hình anh rõ ràng UỄ quyền sách. 

Luôn luôn cỗ gắng làm cho các chỉ tiết trở nên cụ thể. Người chấm 
bài có thể mất hiên nhân uới những đoạn miêu tả lờ mờ bởi uì điều đó có 
nghĩa là tư duy của sinh uiên cũng lờ mờ 0à hhông chính xác. Hơn nữa, 
chỉ tiệt cụ thể làm cho bài Uiết thêm thú tị. 


° Adjectives 


Adjectives modify nouns. Single-word adjectives are generally 
placed before the nouns they modIlfy. Adjectives in English do not change 
form to agree with the number of the noun (an old car, some old cars). 
Since it is not unusual when striving to be mecre specific to use more than 
one ad)Jective to modIfy a noun, 1t is important to review the order of the 
adJectives before the noun they modify. Study the following chart: 


®e Tĩnh tử 


Tính từ bồ nghĩa cho danh từ. Các tính tù thường được đặt ở trước 
danh từ mà chúng bồ nghĩa. Tính tù trong tiếng không thay đối hình thức 
để phù hợp uới số danh từ (an old car, some old cars). Bởi uì không phải là 
không bắt thường bhi cô làm cho cụ thể mò lại dùng nhiều tính từ để bô 
nghĩa cho danh từ, do đó điêu quan trọng là ôn lại trột tự các tính từ 
đúng trước danh tờ mà chúng bể nghĩa. Nghiên cúu sơ đỗ sau: 


1D] 


General 
Adjective 


Predeter 
miner 
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Article Size Shape Age Color Noun 
Material | Non 
pronoun material 
Mostof | the pretty little rubber toys 
A beautiful antique Mayan flower VaSe 
Some round white disC§ 


This chart 1s a gulde, so some exceptlons can be expected. For exam- 
ple, It 1s appropriate to say, ”a tall, dark, handsome man” even though 
the general adJective (handsome) would normalÌy occur before the adj)ec- 
tive that indicates size. Note these descriptive phrases from the para- 
graphs In this chapter: 


Sơ đô này là để hướng dẫn uì thế có một số ngoại lệ. Chẳng hạn, nói 
rằng: “a tall, darb, handsome man" thì thích hợp hơn dù tính từ tổng quát 
(handsome) thường phút đúng trước tính tù chỉ bích thước. Chú ý các cụm 
tỳ miêu td sau được trích từ các đoạn Uăn trong chương này. 


the dark green walls and dirty white celling 
the two large windows 

a small metal desk 

a huge oÌd live oak tree 

the thick muscular trunk 


Generally speaking, it is wise to limit the number of adjectives be- 
fore the noun to two or three; including any more than that may confuse 
the reader. Here are some other descriptive phrases: 

Nói chung, tốt nhất ta nên giới hạn số lượng tính tù đúng trước 
danh tù lại còn 2 hoặc 3 mà thôi, nêu kể nhiêu hơn có thể làm người đọc 
bôt rôi. Sau đây là một sô cụm tù miêu td hhúc. 

a dirty old man a beautiful Italian paIinting 
a shining new car a gorgeous antique Greek vase 


Note: When two or three adjectives are used, each of which belongs 
to a different class (size, age, etc.), 1t usualÌy is not necessary to separate 
the adJectives with commas. But when there are two adJectives of the 
same class, they should generally be separated with commas: 

Chú ý: khi 2 hoặc 3 tính tù được sử dụng, trong đó môi tính tù thuộc 
Uuê một loại bhác (kích cỡ, tuổi), thường là bhông côn thiệt phải tách rời 
các tính tù bằng dấu phây. Nhưng khi có hai tính tù, thuộc cùng một loài, 
chúng thường được tách bởi dâu phây. 

_Á big red European automobile 
VS 


a deep, peaceful sleep 
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Exercilse 3-2 


Study the following paragraph. Irsert the adjectives in parentheses 
in their proper order before the nouns they modlIfy. 


Nghiên cúu đoạn uăn sau. Thêm các tính từ trong ngoặc đơn 0udo thú 
tự đúng của chúng trước danh từ mò chúng bổ nghĩa. 


Wherr l am feeling depressed, my favorite place to go Is the lake, 
where l like †O SIt under a______-_____-_- _—_ tree 
(old/tall⁄oak) overlooking the shoreline Ona_ ~ day, 
(summetr/clear) the __ ___—___ _— water (crystal/blue) looks 


pDeaceful and calm. The waves (foamy/WhIte) 


gently caress the line (white/ shore/ 
Sandy) leaving ____— __ ____ lnes (wavy/thin) on the sand 
among the shells (little/multicolored). While listen- 


¡ng to the reassuring whispers of the waves, l also watch the 

_ _——— seagulls (white/grace. ful) hovering above the water as they 
lookK for fish (tasty/small) for their meals. Í usually remain un- 
der that tree for several hours. When the ¬- sun 
(apricot/oval) begins i†s slow, languorous descent into the horizon, Í Know 
that it is time to go home, and Ï reluctantly leave. But before l go, † take 
one more look at the _ Scene (serence/beauftful) 
and I feel that this life (short/dIfficult) ¡is worth IivV- 


Ing after all 


Writing Assignment 3-4 


Now write a paragraph describing your favorite place, either In- 
doors or outdoors. Since you are writing Just one paragraph, be sure to 
narrow down the area you are going to write about. For example, 1f this 
place is a park, choose just one small area of the park. 

Bây giờ hãy uiệt một đoạn uăn miêu tả nơi yêu thích nhất của bạn, 
trong nhà hoặc ngoài trời. Bởi uì bạn chỉ Uiệt một đoạn uăn nên bảo đảm 
phải giới hạn bhu uực sắp miêu tả. Chẳng hạn, nếu nơi đó là một công 
Uuiên, chỉ chọn một khu Uuực nho trong công 0iên mù thôi. 


Participles as adjectives 


Adjectives like beautiful, tall, and soft. are necessarv in øood wr1ting 
because they give specifc, vivid detail. Two other kinds of adJjectives that 
are useful but aÌso very troublesome are the present participle (-ing) and 
past participle (-ed) forms. Although they are actually verb forms, they 
can be used as adJjectives. Note these examples: 


Động tính từ dùng như tính từ 
Những tính từ như "beauHiful", "tall" uà "so" cân thiết cho uiễt uăn 
bởi 0ì chúng cho chỉ tiết sinh động, cụ thể. Hai loại tính từ khác hữu ích 
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nhưng cũng rất phiên toái là những hình thúc động tính tù hiện tqt động 
tính từ quá khú (-ed). Mặc dù chúng thực chất là những hình thúc của 
động tù, chúng có thê được dùng như tính tù. Chú ý các uí dụ sau: 
When I am đepressed, my favorite place to go 1s the lake. 
My dormitory room 1s small and croudeởd. 


The one that 1s over the bookcase shows an ¿n£eresttng scene from Our 
country. 
Maria 1s ƒqscindafing. 

Sometimes it is difficult to tell whether to use the present or past 
participle as adjective. The problem lies in the verb that the adJective co- 
mes from. À number of verbs describe psychological states or reactions. 
They tell how a person feels about something or someone. The meaning of 
these psychological verbs implies two things: a person who experiences 
the feeling ( this person 1s called the experlencer) and the thing or person 
who stimulates the feeling (this thing or person 1s called the stimulus). 
Note the experiencer and stimulus ¡in these examples: 

Đôt bhìt thật khó mà nót nên dòng động tính tù hiện tạt hay ông 
tính tù quá khú làm tính tù. Vốn đề là ở động từ gốc. Nhiêu động tù miêu 
tả những trạng thái hay phản úng tâm lý. Chúng cho biêt một người cảm 
thốy như thê nào uê một điều gì đó hay một di đó. Ỹ nghĩa của các động từ 
diễn tả tâm lý này ngụ ý 2 điều: một người trải qua cảm xúc (người này 
được gọi là 'experiencer”) Uuà sự Uuật hoặc người hích thích cam xúc 
(uột người này được gọi là "sttmulus"). Chú ý 2 đỗi tượng này trong các uí 
dụ sau: 


Experilencer verb stimulus 
| love old movies 
John enjoyed the candy 


In the first example, Í am experleneing or feeling the emotional or 
psychologi 

cal state of love. The thing that 1s stimulating me to feel that ¡s old 
movies. | 

Trong các uí dụ đâu, tôi đang trải qua (hay đang cảm nhộn) trạng 
thút cảm xúc (hay trạng thát tâm Ìý) của sự yêu thích. Vật dang hích thích 
tôi căm thấy điệu đó là những phim xưa cũ. 

In the second example, ohn 1s experiencing the psychological state 
of enjoyment and the candy is stimulating this state. 

Trong Uí dụ thú hat, John đang trdủi qua trạng thóút tâm lý của sự 
thưởng thúc; còn bẹo là Uuột bích thích gây nên trạng thúi này. 

Note that the experiencer must be capable of feeling the psychologi- 
ca] state the verb denotes. This means that the experlencer must be hu- 
man or animal. It cannot be a thing because things cannot experienece; 
they cannot feel as humans do. The stimulÌus is often a thing, but it may 
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be, a person also. Note these examples: 

Chú ý răng đối tượng trỏi qua (ex/2ertencer) có thể cảm nhộn trạng 
thái tâm lý mà động từ diễn tả. Điều này có nghĩa là người trỏi qua phải 
là con người hay động uật. Nó không tbê là một uật 0ì những uật 0ô trì Uô 
giác bhông thể trải qua những trạng thái đó. Chúng không thể cảm nhận 
như con người. Đối tượng kích thích (stimulus) thường là một uật hoặc 
một người. Chú ý các Uuí dụ sau: _ 


xperlencer verb stimulus 
Maria (human) hates that book (thing) 
Maria (human) hates BIll (human) 
His dog (animal) enJoys old bones (thing) 


Many psychological verbs require the same word order as ordinary 
verbs. In this case, the experiencer is the subJect of the sentence and the 
stimulÌus 1s the object. Note the word order of the following sentences: 


Nhiêu động từ diễn tả tâm lý đòi hỏi trột tự tù giỗng như những 
động tù thường. Trong trường hợp này, đôi tượng trởi qua là chủ từ của 
câu 0d đôi tượng kích thích là túc tù. chú y trật tụ tù trong các câu sau: 

subject ordinaryverb obJect _ 

John read The book 
Subject (experiencer) Psychological verb  object (stimulus) 

james cant stand spIiach. 

The experiencer, james, In this last example, 1s the subject of the 
sentence, and the stimulÌus, spinach, 1s the obJect of the sentence. 

___ Trong uí dụ sau; đốt tượng trải qua (James) là chủ ngữ của câu 0à 
đôi tượng bích thích (Spinach) lò túc từ của câu. 

Following 1s a list of straightforward psychological verbs, requiring 
the word order experlencer-verb-stimulus: ì 

Sau đây là một loạt các động từ tâm ý không gây rối (straighffor- 
ruard psychologtcal uerbs) đòi hồi trột tự từ eXxperiencer-verb-stimulus. 


love admire hate regret 

like respect fear misftrust 

©n)oy prefer dread trust 
remember not mind dislike understand 

1T\1SS forget resenf not be abÌe to sang 


Because these psychological verbs have the same word order as or- 
dinary verbs, they do not generally cause trouble, 


Bởi uì những động từ tâm lý này có trật. tự từ giống như các động từ 
thường nên chúng nói chung bhông gây bhó bhăn. 


There is another group of psychological verbs that do cause trouble, 
and ;his is because the word order 1s reversed. With the verbs in this 
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group, the stimulus 1s in the subject position and the experiencer 1s In the 
obJect position. Here are some examples: 
Có một nhóm động từ tâm lý hhúc thường gây bồi rỗi bởi uì trột tự tù 

bị đảo ngược. Với những động tù thuộc nhóm này, đôi tượng hích thích Ở 
Uy trí chủ tù còn đôi tượng trải qua ở 0t trí túc tù. Sau đây là một sô 0í dụ: 

SIIMULUS VERB EXPERIENCER 

The movie ¡Interested me. 

The book depressed the professor. 

Maria fascIinnates Bi]. 


In the first example, the movie 1s the stimulus. It 1s causing me to 
feel the psychological state called interest. In the second example, the 
book 1s the stimulus and in the third example, Maria 1s the stimulus. In 
these cases, they are causing the professor and Bill to experlence some- 
thing. The verbs in these examples are part of a group called reverse 
psychological verbas. 

Trong uí dụ đâu, bộ phim (mouie) là đỗi tượng bích thích. Nó gây 
cho tôi trạng thái tâm lý được gọi là sự thú Ut (tnterest). Trong uí dụ thú 
hơi, quyển sách là đỗi tượng bích thích uò trong uí dụ thú ba, Maria là đỗi 
tượng bích thích. Trong những trường hợp này, chúng làm cho giáo sư 
(professor) uà Bủll trải qua một cái gì đó. Những động tù trong các uí dụ 
này là thành uiên của một nhóm được gọi là những động tù tâm lý đdo 
ngược (reuerse psychoÌogtcdÌ UerÐs) 

Note the contrast in word order among an ordinary verb, a straight- 
forward psychological verb, and a reverse psychological verb: 

Chủ ý sự tương phủn trong trột tự từ guữa một động tù thường, một 
động từ tâm lý không gây rôi uà một động tù tâm lý đỏo ngược: 

ORDINARY VERB 


Bnl ate the spinach. 
STRAIGHTEORWARD 
PSYCHOLOGICAL VERB 

BIll (experlencer) hated the spinach, (stimulus) 


REVERSE PSYCHOLOGICAL VERB 
The spIinach (stimulus) disgusted BIII. (experliencer) 
Sau đây là một loạt các động tư tâm lý đảo ngược đòi hỏi trật tự tử 
stimulus - verb - erperlencer. 
delipght surprise bother disgust 


thril Interest  WOFTrV shock 
charm fascinate disappoint scare 
amuse satIsÍy depress  Írighten 
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excIlte  relieve annoy horrIfy 

elate reassure  bore appall 
1mpress overwheÌm confuse  Insult 
please flatter mislead  offend 


These verbs tend to cause trouble because of the reverse word order 
they requlire. Ït is necessary to distinguish these verbs and learn the re- 
verse word order. 

Những động từ này có xu hướng gây rắc rỗi bởi uì trật tự tù đảo 
ngược. Ta cần phân biệt những động từ này uà nắm được trật tự từ đảo 
h,gược. 


Exercise 3-3 


The following sentences contaimn both straightforward and reverse 
psychological verbs. First determine which word 1s the experiencer and 
which word 1s the stimulus. Then answer the following questions about 
each sentenee: 


Những câu sau chúa những động từ tâm lý không gây rỗi uà đảo 
ngược. Trước hét, xác định từ nào là đôi tượng trải qua 0ò từ nủo là đối 
tượng bích thích. Sau đó trả lời những câu hỏi sau 0uê mỗi câu đó. 


a. Ai đang trải qua một trạng thái / cảm xúc tâm lý: 
b._ Trạng thái tâm lý là gì ? 
c. AI / Cái gì đang gây ra / kích thích trạng thái tâm lý nảy 2 
d._ Động từ trong câu là động từ tâm lý không gây rôi hay là động từ tâm 
lý đảo ngược. 
l. The student missed his famlly. 
a. Experlencer — the student 
b. Psychological state — missing 
c. StimulÌus — famlÌy 
d. Straightforward psychological verb 
2. The answer pleased the teacher 
a. Experlenecer — the teacher 
b. Psychological state — pleasing 
c. Stimulus — the answer 
d. Reverse psychological verb 
HBob dreaded the test. 
Maris boyfriend flatters her. 
The children dislike sitting stillL 
The thunder frightened the dog.. 
John Insulted the principal. 
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8. The monkeys thrilled the children. 


9. The children alarmed the monkeys. 

10. The citizens mistrusted the government. 
11. The teacher bored the students. 

12. Steve excIted his fans. 


Almost alÌ reverse psychological verbs can be made Into adJectives 
by adding Ing (the present participle) or ed (the past participle). The 
problem generalÌy occurs in knowing whether to use the present or past 
participle. The rule 1s that the present particIple modifies the stimulus 
and the past participle modifles the experiencer. Look at these examples: 

Hầu như mọi động tù tâm lý đảo ngược có thể được biên thành tính 
tỳ băng cách thêm "ing" (động tính từ hiện tại) hay “ed" (động tính từ quáó 
khú). Vấn đề nói chung là ở chỗ nhận biết nên dùng động tính tù hiện tại 
hay động tính tù quá bhú. Qui tốc là động tính từ hiện tại bố nghĩa cho 
đỗi tượng bích thích còn động tính tù quá bhú bồ nghĩa cho đỗi tượng trải 
qua. Xem các 0í dụ sau: 


The movie Iinterested me. 


STIMULUS EXPERIENCER 

The movie was Interesting to me. 

EXPERIENCER STIMULUS 
was Interested in the movie. 


In these examples you can see that the movie is the stimulus. It has 
the quality of being ¡interesting. ÏIt is causing my ¡interest. I am the 
experiencer because Ï am feeling the psychological state of interest. Thus 
Í am interested. 

Trọng các uí dụ này, bạn có thể thấy rằng bộ phim (mouie) là đỗi 
tượng hích thích. Nó có tính chát la thú 0t (tnteresting). Nó gây nên sự thú 
Uy của tôi. Tôi là đôi tượng trai qua bởi 0ì tôi cảm nhộn trạng thát tâm lý 
của sự thú Uị. Vì thê tôt thú Ú0ị. 

The book depressed the professor. 


EXPERIENCER STIMULUS 
The depressed professor stopped reading the depressing 
book. 


In this case, the hook 1s the stimulus. Ít has the quality of being de- 
pressing. It 1s causing depression. The professor 1s experlencing depres- 
sion. Thus he 1s depressed. 

Trong trường hợp này, quyền sách (boob) là đối tượng bích thích. Nó 
có tính chất gây căng thăng. Giáo sư (professor) đang trải qua sự căng 
thắng. Vì thế ông ta căng thăng. 


In order to determine which adjective form to use, you musf decide 
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If the noun is a stimulus or an ewperiencer. Look at the following 
examnple: 


Muốn xúc định nên dùng hình thúc tính từ nào, bạn phỏi xác định 
xem danh từ là một đôi tượng kích thích hay một đỗi tượng trải qua. Xem 
Ui dụ sau đây: 

The TV program was (bore) -------------- 


[s the TV program a stimulus? Can It cause boredom? ÏIf so, choose 
the present participle. Is the TV ørozram experiencing boredom? Can a 
TV program experience boredom? If so, choose the past participle. It 1s 
easy to see that the TV program 1s a stimulus. Ít has the quality of bore- 
dom. It can cause boredom 1n me, but 1t cannot feel boredom. Thus the 
correct answer 1s boring. 

Chương trình TV có phải là một đối tượng bích thích không ? Nó có 
gây ra sự chún nãn bhông ? Nêu có, hãy chọn động tính từ hiện tại. 
Chương trình TV có trả qua sự chún nón hông ? Nêu có, hãy chọn động 
tính tù quá bhú. To dê thây răng chương trình TV là một đôi tượng hích 
thích. Nó có tính chất gây chán nản nó có thê gây cho tôi chán nữn, nhưng 
nó bhông thế cảm thấy chún nàn. Vì thê, câu trả lời đúng là "boring` 

Here is another example: 

Sau đây là một uí dụ khúc: 

When Mr. Chong looked at hisdaughter s report card and saw several 

F's, he was (disappoint) ----- Nhàn 


In order to determine the correct adjective, rcwrite the sentence so 
that othe stimulus and experiencer are clear: | 
Muốn xác định tính từ đúng, hãy Uuiết lại câu đó sao cho đối tượng 
hích thích uà đôi tượng trdi qua rõ rùng: 
Mr.Chong was --------- by his daughter s report card. 


Is Mr. Chong the stimulus or the experlencer? He 1s experlencing 
the feeling of disappointment. Therefore, the correct answer is the past 
participle: 

Mr. Chong là đỗi tượng kích thích hay đối tượng trải qua ? Ông ta 
đong trải qua cảm giác thất uọng. Vì thê, câu trả lời đúng là động tính từ 
quá bhủ. 

when Mr. Chong looked at his daughter s report card and saw several 

F's, he was đisappointed 

Note: The following psychological verbs do not have -ing (present 
participial) adJective forms. Nota the adjective forms for them: 

Chú ý: Những động tù tám lý sau đây bhông có các hình thúc tính 
tử "ng (động tính từ hiện tqU). Chú ý các hình thúc tính tù của chúng: 

bother bothersome 
delight delightful 
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1mpress 1impressire 


scare | scary 


Exercise 3-4 


In the following exercise, first identify the stimulus, the verb, and 
the experliencer and write them ¡in the blanks. Then, write a sentence us- 
¡ng the present participle to modify the stimulus. Next, write a sentence 
using the past participle to modify the experiencer. 

Trong bdởi tập sau, trước hết hãy nhận biết đối tượng bích thích, 
động tù, uà đối tượng trỏi qua, rồi uiết chúng uào chỗ trông. Sau đó, uiết 
một câu dùng động tính từ hiện tại để bố nghĩa cho đỗi tượng bích thích. 
Kế đến, uiết một câu dùng động tính từ quá khú để bổ nghĩa cho đỗi tượng 
trdi qua. 


1. The sound of the bean terrified my brothus and me 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 
a. sound terriied my brothers and me 
b. The sound was terriÍíying 


c. my brothers and I were terrified 


2. The lecture bored the entire class. 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 


The price of the car surprised my father. 


STIMULUS VERB EXPERIENCER 
a. | 


b. 


4. The painting Iinterested the art dealer 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 


a. 


5. The ball game excited the fans. 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 
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q. 


6. The directions misled the driver. 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 


b, 


7. Her emotions overwhelmed her. 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 


8. The good news relieved the famlly. 
STIMULUS VERB EXPERIENCER 


‹Ì. 


Exercise 3-5 

In the following exercise, read the situations given and fill in either 
the present or past particIple. 

Trong bài tập sau, hãy đọc các tình huỗng được cho 0à điền 0uào chỗ 
trông bằng động tính tù hiện tại hoặc động tính từ quá bhúứ. 


1. John is sitting nervousÌy at the race track watching his horse. 
He wants to see the beginning of the race. He 1s excIte 
He thinks the race wlll be excIte 


2. Steve Just learned that he got a D on his chemistry test. He 1s 
depress He thinks ha got a D because he 1s not Inter- 
est 1n chemilstry. 


3. Today 1s Monday. jJanet just got home from work. Mondays at 
work are aÌlways tire so lanet 1s exhausted 


4. The movie on V last night showed new discoverles about can- 
cer. The show was Interest 


5. My history teacher always talks in a monotone and never looks 


11 


Chapter ở The Descriptive Paragraph 


at the students. He ¡is the most bore teacher I have. All 
of the students are bore 


6. Veronica has Just gotten a job with an architects fñrm. She 1s do- 
¡ng an excellent Job. Her employer 1s Jmpress 


7. Marys mother has always wanted Mary to fñnish college. She 
was đisappoint when Mary told her that she had qui 
school. Marys mother sobbed when she heard the disap- 
poInt news. 


8. John went to the doctor because he had a pain In his chest. 
The doctor s comments were reassure to John. Before 
the doctor told him that the pain was Just hearburn, John: 


had been frighter 


9. Last night Julio cooked a huge Mexican dinner for all of us. It 


WaAS VeFTV satlisfy jJuÌio was delight that we likedi 
1. 


10.I didnt understand the confuse tax forms that I got from 
the government. Ï was so WOTTY about them that I askecl 
my neiphbor to heÌp me. However, he gave me a lot of mIS- 
lead information. Finally I went to a tax consultant who had a 

depress office. He helped me fill out the Íorms correctly. 


GRAMMAR REVIEW 


TẬP NGỮ PHÁP 


The Passive Vojice vs. The Active Vojice 


Most writing Involves the use of the attire voice, whether verbs :are 
in the present or past tense. The active voice 1s used when the subjJect 
performs the action directÌy: I bought a book. Sometimes, however, when 
the doer of the action is unknown, or perhaps the doer of the action 1s :un- 
important, the passIVe volce 1s appropriate. 


Thể bị động & Thể năng động 

Phần lớn bài uiết đều dùng thể năng động cho dù động tù ở thì hiện 
tại hay quá bkhú. Thể năng động được dùng khi chủ ngữ trực tiếp thực 
hiện hành động: Ïl bought a boob. Tuy nhiên, đôt khỉ người thực hiện hưỳnh 
động không được biết đên, hay có lẽ người thực hiện hành động bhông 
quan trọng, bhi đó thể bị động thích hợp hơn. 
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QOur house was buIÌt in 195ã. 


Who built the house? Perhaps the builder ¡s unknown, or perhaps 
the writer of the sentence thinks that it is not important to know who the 
builder 1s. In addition, the passive voice is used when the subJject is the 
main topic of discussion. 

Ai đã xây ngôi nhà ? Có lẽ ngưài xây bhông được biết đên hay có l6 
tác giủ câu ndy nghĩ răng di Q người xây bhông qiian trọng. Ngoài ra, thê 
by động còn được dùng bhi chủ ngủ là chủ để chínb của cuộc thảo luận. 

The Coopers Spacious modern living room 1s neatÌy arranged. 


Although the passive voice ¡is used In all kinds of writing, 1È 1S par- 
ticularly useful for descriptive writing, especially descriptions of places. 

Mặc dù thể bị động được dùng trong mọi biểu bài UiÊt, nhưng nó đặc 
biệt hữu ích cho Uăn miêu tg, nhất là miêu ta nởL chôn. 

Study the following passage and observe the use of the passive 
VOICe: 


Nghiên cúu đoạn uðn sau uà quan sát cách dùng thể bị động: 


One of the most enduring symbols of New York City ¡s the Empire 
State Building. This famous structure ¡is located on Fiffh Avenue ¡ín 
Manhattan. Construction was begun ¡in 1930 and was completed ¡in 1931. 
This enormous building rises 1,250 feet into the air. l† has 102 stories, 
most of which are used for offices. The Empire State Building was once 
the tallest building im the world, and became especially famous as the 
building from which the original King Kong fell. Many tourists who have 
ridden the elevators to the observation deck have enJoyed a fascinating 
and unforgettable view of New York City. 


Một trong những biêu tượng bèn bỉ nhát của NewYork City là tòa 
nhà quóc hội (the Empire State Building). Cấu trúc nối tiếng này tọa lạc 
trên Đại lộ thứ năm của Manhattan. Việc xây dựng tòa nhà được khởi đầu 
vào năm 1930 và hoàn tất vào năm 1931. Tòa nhà đồ sộ này vươn lên 
trời cao 1.250 fút. Nó gỗm 12 tàng, hâu hết các tàng đều dùng làm văn 
phòng làm việc. Tòa nhà quốc hội này trước kia là tòa nhà cao nhát thê 
giới và trở nên đặc biệt nổi tiếng là tòa nhà mà con quái vật King Kong 
độc đáo đã rơi xuống từ ðó. Nhiều du khách ỡi thang máy lên sân thượng 
quan sát đã thưởng thức một quan cảnh của thành phỗ New York hấp 
dẫn và không thê nào quên được 


Underline the passive verbs in the paragraph. Why 1s the passIve 
volce used 1n this paragraph? 


Hãy gạch dưới các động từ bị động trong doan : Uuăn trên. Tợt sao tác 
giả dùng thể bị động trong đoạn uăn ? 


The Passive Voice: Five points to review 
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Thể bị động: õ điêu cân ôn lại 


1. The passive voice always adds a form of the verb be and the past par- 
ticiple to the sentence. 


1. Thể bị động luôn thêm một hình thúc của động tù "be" uà động tính từ 
quá bhứ udo trong câu: 
This famous structure ¿s /oczøfed on Fifth Avenue in Manhattan. 


2. Only transitive verbs (verbs with object and indirect objects) can be 
made passive. With a direct object, the passive voice 1s formed as fol- 
lows: 


2. Chỉ có những động tù hướng ngoqgi (transttiue uerbs) (những động tử 
cân có túc từ trực tiêp 0ò túc từ gián tiêp) mới có thê được chuyên sang 
thê bị động. Với túc tù trực tiêp, thê bị động được thanh lập như squ: 


V DO 
Acfiue: An architect designed our house in 1952. 
Passiue: Our house was designed by an architectin 1952 


In the following example, the Iindirect object of the active sentence 
becomes the subJject of the passlve sentence: 
Trong uí dụ sau, túc từ trực tiếp của câu thể năng động trở thành 
chủ ngữ của câu thê bị động. 
5 V DO 
[O 


Actiue: The architect sold the plans to my mother 


Passtue: My mother was sold the plans by the architect. 


Intransitive verbs (verbs that do not take a direct object) cannot be 
made passiIve. If uncertain whether a verb 1s transitive or IntransItive, 
look 1n the dictionary. In most dictionarlies, directlÌy next to the verb 1s an 
abbreviation, either vt (“transitive verb-) or vi (intransitive verb-). Read 
the definition of the verb carefully; some verbs can be used as transitIve 
and intransitive verbs, though their meanings change with each use. 

Những động tù hướng nột (tntranstttue 0erbs) (những động từ hông 
cân túc tù trực tiếp) không thể được chuyển sang thể bị động. Nêu bhông 
biết chắc một động tù nào đó là hướng ngoại hay hướng nội, hãy xem từ 
điển. Trong hầu hết các từ điển, sát bên động tù là một chữ uiết tắt "ut” 
(transtHue 0erb) hay "ut” (tntranstttue 0erồ). Hãy đọc định nghĩa của động 
tù một cách cẩn thận. Một sô động từ có thể được dùng như động tù hướng 
ngoại uà hướng nội, mặc dù nghĩa của chúng cũng thay đổi tùy theo cách 
sử dụng. 

With some Intransitive verbs, the object of a preposition followïng 
the verb may become the subJect of the passive sentence. 
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Đốt. uới một số động từ hướng nội, túc từ của một giới tù theo sau 
động từ có thê trở thành chủ ngũ của câu thể bị động. 


5 VỊ PREP OBJ OF PREP 
Actrue:  They spoke to  hìm about 1t. 
Passiue: He was spoken to about 1t. 


3. The tense of the active sentence ¡s used ¡in the corresponding passIve 
sentenece. 


3. Thì của câu thê năng động được dùng trong câu b: động tương úng. 
A huge oak tree đomindfes our backyard. 
Our backyard ;s đominated by a huge oak tree. 
Edith Head dđesigned the costumes for My Yair Lady. 
The costumes for My Fair Lady uere designed by Edith Head. 
They are butiding a subway in my home town. 
A subway ¡s bering builf ìn my home town. 
You should not order the sentences randomly 
The sentences should not be ordered randomly. 
They uere điscussirng the pÌlans when Ì came In. 
The plans :oere being discussed when Ï came In. 
They hoœue aiready compileted the apartment building next door. 
The apartment building next door has already been completed. 
They ii! form a new committee to discuss thịs 1ssue. 
A new committee :0iÙ} be formed to discuss thịs 1ssue. 
Someone ¡s g@oing to consider John for promotion. 
John ¡s Øgoing to be constdered for promotion. 
The people hơởđ bưu¿ilt the church before the revolution. 
The church hœởdở been built before the revolution. 


4. The by phrase is often omitted, especially If the Information 1t con- 
tains 1s not speclfic or important. 


4... Cụm từ dẫn đầu bằng “by thường bị lược bỏ, đặc biệt nêu thông tin 
nó chúa không cụ thể hoặc bhông quan trọng. 
The university was founded in 1920 (by John Smith) 


5. Although every sentence in English has an active form, the pass1Ve IS 
especially used In two situations: 
5. Mặc dù môi câu trong tiếng Anh đèu có hình thúc thê năng đông 
nhưng thê bị động đặc biệt được dùng trong 2 trường hợp: 
a. Người thực hiện hành động không quan trọng hoặc không được biết 
đến 


When was the museum built 2 
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b. Chủ ngữ của câu bị động là chủ đê chính của cuộc thảo luận 
Special Note: The Verb Locate 
This verb poses a problem for many students, for 1t cẩn be used In 
the active voice and in the passlve volIce. 
1.  When It is used in the active volice, it means 'fñnd the locatlon of.” 
John located his sister s house. 


2. When it is used in the passive voice, it indicates location and 1s cÍten 
followed by an adverbial phrase of place (preposition noun). 


His sister s house 1s located in Minneapolis. 
The Empire State Building 1s located in Manhattan. 
The store 1s located on the corner of Main and Broad. 


Ghi chú đặc biệt: Động từ LOCATE 


Động từ này gây khó khăn cho nhiều sinh uiên bởi 0ì nó có thể được 
dùng trong thê bị động ua thê năng động. 
1L. Khi nó được dùng trong thể năng động, nó có nghĩa là "tìm ra tị trí 
của 
John located his sisters house 
2. Khi nó được dùng trong thể bị động, nó chủ 0t trí uà thường được theo 
sau bởi một trạng ngữ chỉ nơi chôn (prepostfion + noun) 
His sister s house 1s located ¿n„ Minneapoiis. 
The Empire State Building ¡s /ocated ¡n Manhottan. 


The store ¡s /ocated on the corner oÊ Moin and Broad. 


Exercise 3-6 


AII the verbs in parentheses are in the active voice. Read through 
the paragraph and decide which of the verbs need to be passIve. Write the 
correct verb phrase In the blank. Be sure to kiÌl, the tense theas 1t 1s now. 
For some of the passive verbs, 1t may be necessary to adc by. 

Tốt cả những động từ trong ngoặc đơn đều ở thể năng động. Đọc qua 
đoạn uðn uà xác định những động tù nào trong đoạn cân chuyển thành 
dạng bị động. Viết cụm động từ đúng uào chổ trỗng. Bảo đảm giữ nguyên 
thì của động tù. Đối uới một số động tù ở thể bị động, có thể cần phải thêm 
R25 


l. Thus sinooth, rectangular metgÌ Dox SIS In qimost eUery 
liutng room tn the United States. Rabbit ears ØTOW___ 0Í 
Oƒ the top, and one stde oƒ the box COVeFr Œ piece OÊ gray 


øiass. Some smgdÌÌ bnobs or buftons have paced next fo 
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the giass. Ïƒ one oƒ the hnobs___ pushes__ ¡n. a mouing picture 
_ appears _ ¡n the giass. lƒœnother hnob ___ pushes _— — the 
bolume oƑ the sound tuhich accompanles the Dpicture can 
control ..Ajthough most peopie _ not look Lnstde 
the box, the contents oƒ the box loek iibe a ĐbouUl of spq- 
ghettt and medatballs. Hundered oƑ uires and other components 
connected and arranged fo transmit the rnO0ULng picture. 
Since tÍ Invented in the 19201 and tt introduced 
qt the Worids Fqatr tn 19399, this nondescript yet magic box 


has captured __ (he maginotion öoƑ people di ouer the 
tuuorid. Whdat ts tt ? 


2. The Quaiicœre butlding u0as origindally Turners Hai, Dutit tn 
1849 for a Neu (Orieans soctiety oƒ (Œermon tmmigrants. The 
butiding contained a Ìarge gymnqsium dơng q 
ttoo-aơnd-a-hdÌƒ story ballroom. The butlding 32222) 
Tulane Untuerstty œs the first home of tís architecture school and 

renovated for Quaiicare, a hospitaÌ manggement Corpora- 
ton. The butlding has changed hands aqøqain and nouU 
wIll use œS an entrepreneurtodL cenfter. 


The exterior facades or the building __ _ have restored and 
painted đecordtiUueÌy to emphasize thetr archucturdl elements. 
On the upriuer side oƒ the butlding ts a bÌanh brick uudaÌÌ ƒacing a 
Darbhing lot. That uuali has decorated uuith a patnting oƒ 
the buildings principdl ƒacode. The treatment oƒ the extertor 0ƒ 
the building ts a someuuhat ƒanc1ƒul and tmagingdfiue restordtion. 
l†fs a 0uery dramatic statement and one that calls a lot o atten- 
tion toa handsome butlding tn an area uuhere a touch of beauty 

exposed badiy. On the Lafayette Street side oƒ the 
butÌlding, the old galleries have restored loUingiy. 


On the inside, the butlding has thoroughly redesigned and 


adapted_ _ fo 1s net uses. A sense oƒ the Uuolume oƒƑ the oÌd 
baliroom retains by udding ơ ƒfourth story uuhịch does not 
extend qiL the tuuay to the butlding)s uuơlÌ. ClericdaL oƒffices 

place around the perimeter of the old balroom and the 
large baÌÌroom uUuindoUUS eXpose . The neu ƒourth fioor oƒ= 


fcos have tnterior uuindous, thích pích up hịght frorn the 
origitndgl baÌiroom uU0indous. The neu fourth fÌoor con- 
structed from saÌuaged materials.* 


Writing Assignment 3-5 


Describe a building or an object, but do not give 1s Identity. The 
first paragraph ¡in Exercise 3-6 may serve as a model. 


Hãy miêu tả một tòa nhè hay một uật thể nhưng đùng cho biết đích 
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danh nó. Đoạn uăn đầu trong BT 3-6 có thể dùng làm mẫu. 


Writing AssIignment 3-6 


Find a picture of a place. Choose a picture of a building, a disaster 
area, or a room. Then plan a paragraph. Decide on a controlling Idea. Be 
sure fo use spatial organization. Write the paragraph. 


Hãy tìm một búc tranh tả nơi chỗn. Chọn một búc tranh uẽ một tòa 
nhà, một khu uực bị thảm họa hay một căn phòng. Sau đó chuẩn bị một 
đoạn uăn. Xác định một ý chí chủ đạo. Bảo đảm dùng cách sắp xêp theo 
trình tự không gian. Việt đoạn uăn đó ra. 


Description of a Person 
Miêu tq người 

In college writing 1t wIlÌ occasIlonalÌy be necessary to descrIbe an an- 
imate subject, such as a person, animal, or insect. For example, in biology 
class it might be necessary to describe the Cro-Magnon man or perhaps 
even a certain specles of butterfly. In a soclology class 1t might be neces- 
sary to describe a typical "middle-class" person. How would you describe 
a person? Depending on the subJect or assignment, you could describe the 
physIcal appearance, the behavior, or both. At this point, the discussion 
will be restricted to physical appearance, since the principle of 
organi1zation is spatial, for the most part. 

Trong bài uiết trình độ đại học, đôi khi sẽ cân thiết phải miêu tả một 
chủ thê sinh động, chăng hạn như một người, một động uật hoặc một con 
côn trùng. Chẳng hạn, trong lớp học sinh uật, có thể cân phải miêu tả 
giỗng người Cro - Magnon hay có lẽ một loài bướm nào đó. Trong lớp xã 
hội học, có thể cân phải miêu tả một người điển hình thuộc tâng lớp trung 
lưu. Bạn sẽ miêu tả một người như thế nào ? Tùy theo đề tài, bạn có thể 
miêu tả ngoại hình, hành uì hoặc cả hai. Về điểm này, sự thảo luận sẽ 
được hạn chê ở ngoại !'1::h bởi Uì nguyên tắc sắp xếp là theo trình tự không 
gian. 

You can describe a person s appearance In many ways. You can de- 
scribe the person s clothes, manner of walking, color and style of harr, fa- 
cial appearance, body shape, and expression. You can also describe the 
persons way of talking. jJust what you select again depends on the topIc 
and purpose. For example, how would you begin to describe your girl- 
friend to your cousin? Her hair? Her eyes? Her volce? Remember, you are 
the painter with words so you want your description to be vivid, coher- 
ent-logically arranged so that your cousin can envision the face of your 
øIirlfriend. Look at the following description and see 1 you can get a good 
Iimage of what the girl looks like: | 

Bạn có thể miêu tả ngoại hình của một người bằng nhiều cách. Bạn 
có thể miêu tả trang phục, cách đi đứng, màu uà biểu tóc, uẻ một, dáng 
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người, uà ấn tượng. Bạn cũng có thể miêu tả cách nói chuyện. Điêu bạn 
chọn để miêu tả tùy thuộc uào chủ đề uà mục đích. Chẳng hạn, bạn sẽ bốt 
đâu miêu tả cô bạn gái của mình như thê nào cho người họ biết ? Tóc cô ta 
2 mắt cô ta ? Giọng nói cô ta ? Hãy nhớ, bạn là những học sĩ uẽ bằng ngôn 
tờ, uì thê bạn muốn sự miêu tả của mình được sinh động, mạch lạc - được 
sốp xếp hợp lý - sao cho người anh họ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của 
cô bạn gái. Xem đoạn miêu td sau Uuà xác định xem bạn có thể có một hình 
ảnh rõ ròng uê uễ ngoài của cô gái huy bhông: 


Marie has long black haiïr that falls down to her shoulders and 
surrounds her diamond-shaped face, which is usually suntanned. 
She has dark brown eye brows over her blue eyes, which are 
rather large. Her nose is straight, and on the left side of the bot- 
tom of her nose, by her nostril, is a small mole, She has a smaill 
mouth, with lips that are usually covered with light pink lipstick. 
Her teeth are straight and white. 


Marie có mái tóc dài đen mượt xõa xuống 0uai uà bao quanh 
bhuôn mặt hình uiên bưmn cương của cô ta, khuôn mặt thường bị 
rám nắng. Cô ta có đôi lông mày nâu sậm năm phía trên đôi mắt 
xanh bhú to. Chiếc mũi thẳng uè bên trái chân mũi gần lỗ mũi có 
một nốt ruôi nhỏ. Cô ta có cái miệng chúm chím uới đôi môi 
thường được thoa son màu hồng nhạt. Hàm răng cô ta thăng uà 
trắng. 


Is the paragraph coherent? Can you get -a good picture of this girl 
in your minds eye? Yes, the paragraph 1s coherent and the picture 1s 
clear-as far as It goes. But is the young lady pretty or plain? Does she 
have a regal appearance, or does she look rather ordinary? Tt 1s difficult 
to tell what the authors attitude is about the girlfriends appearance; 
there is no real controlling idea here. In addition, the picture the author 
has painted with words is rather vague. Is the girls hair curÌy or 
straight? Is.her complexion smooth, öo£ does she have blemishes? Is her 
nose long? Are her lips thin or full? Are her teeth large or are they In pro- 
portion? Does she have an overbite? Are her eyebrows arched, or are they 
thick and straight? There are a lot of descriptive detalls the author has 
not included; as a result, his picture 1s not very vivid. Let us see how this 
descrIption can be Improved: 

Đoạn Uuăn có mạch lạc không ? Bạn có thể tưởng tượng ra một búc 
tranh rõ ràng uê cô gái này bhông ? Đúng, đoạn uăn mạch lạc uà búc 
tranh thì rõ ràng. Nhung cô gói trẻ này xinh xắn huy giản dị ? Cô ta có 
một ngoại hình sang trọng hay trông hơi bình thường ? Thật hhó mũ nói 
thái độ của tác giỏ uê ngoại hình của cô gói là gì. Không có ý chủ đạo thực 
sự trong doạn uăn. Ngoài ra, búc tranh mà tác gia đã Uẽ bằng tù ngữ hơi 
mở hô. Tóc cô gái thẳng hay quăn ? Nuóc da cô ta có mịn không hay cô ta 
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có khuyết tật không ? Mũi cô ta có dài không ? Đôi môi đây đặn hay mông 
dính ? Hàm răng có to không hay chúng có đêu đặn không ? Cô ta có bị hô 
răng bhông ? Đôi chân mày có cong hình 0uòng cung bhông huy chúng đdy 
uò ngang ? Có nhiều chỉ tiết miêu tả mà tác giả không bể đên. Do đó, búc 
tranh của ông ta không sinh động lắm. Chúng ta hãy xem đoạn uăn có £hê 
được trau chuôt như thê nào: 


Marie ¡is as beautiful as any Hollywood starlet. Her thick, wavy, long 
black hair gracefully falls down to her shoulders and surrounds her exqui- 
site, diamond-shaped face. A golden suntan usually highlights her 
smooth, clear complexion. Her slightly arched chestnut brown eyeDrows 
draw attention to her deep blue eyes, which remind me of a lake on a 
stormy day. Her eyes are large, but not too large, with thick eyelashes. 
Her nose ¡is straight and neither too long nor too short. A small black mole 
on the left side of her mouth adds to her beauty. And her mouth! l† ¡is a 
smaill mouth that looks delicate and feminine. Her lips are rather thin, but 
not too thin; her light pink lipstick adds another touch of touch of feminine 
beauty. When she smiles, which is often, her well-formed and even, white 
teeth brighten up her whole face. There ¡is nothing but extraordinary 
beauty ¡n the face of Marie. 


Marie xinh đẹp như một diễn viên Hollywood. Mái tóc dài, dày, và 
gợn sóng của cô xinh xắn xõa xuống đôi vai và bao quanh khuôn mặt 
hình viên kim cương thanh tú của cô. Một màu rám nắng vàng óng thường 
tôn thêm vẻ đẹp của làn da trơn mịn. Đôi chân mày nâu màu hạt dễ hơi 
cong hướng sự chú ý vào đôi mắt xanh sâu làm tôi nhớ đên một hô nước 
trong một ngày mưa bão. Đôi mắt cô to, nhưng không to quá, với đôi mí 
mắt dày. Chiếc mũi thắng, không ngắn quá cũng không dài quá. Một nót 
ruôi đen nhỏ nằm bên trái miệng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. và cái 
miệng mới xinh xắn làm sao ! Nó nhỏ nhắn và trông thanh tú, đây nữ tính. 
Đôi môi hơi mỏng, nhưng không quá móng. Màu son hông nhạt tô đậm 
thêm vẻ đẹp nữ tính. Khi cô mỉm cười, mà cô rất hay cười, hàm răng trắng 
đều làm rạng rỡ toàn bộ khuôn mặt không có gì ngoài vẻ đẹp đặc sắc 
trên khuôn mặt của Marie. 


Now can you tell what the attitude is about the girlfriend s appe:ar- 
ance? Yes, indeedl! In this version, we get the Image of a real beauty, one 
who rivals any movie star, at least in the eyes of her friend. This paưa- 
øraph has a strong controlling idea-beautiful-and has muụch more specfic 
descriptive detail than the Íirst version. 

Bây giờ bạn có thể nói thái độ của tác giả 0ê ngoại hình của cô bạn 
gái là gì ? Thực uậy, trong đoạn uiết lạt này, chúng ta có được hình ảnh: uê 
một người đẹp thực sự, người có thể thách thúc bất cú ngôi sao điện dnh 
nào, ít ra trong đôi mắt của người bạn. Đoạn này có một ý chủ đạo mạmh - 
beaufiful - uà có nhiều chỉ tiết miêu tả cụ thể hơn đoạn uăn trước. 
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Writing Assignment 3-7 


Underline the changes the author has made 1n this version. Then 
outline the paragraph on a separate sheet of paper. 

Gạch dưới những thay đổi của tác giả trong đoạn uiết lại này. Sau 
đó lập dàn ý cho đoạn Uăn. 


Writing Assignment 3-8 


Ưsing the same descriptive detail as the original paragraph, rewrite 
this paragraph to describe the girl as rather piain. Make any changes 
that you feel necessary. 

Dùng chỉ tiết miêu tả tương tự như ở đoạn uăn gốc, uiết lại đoạn uăn 
này để miêu tả cô gúi uới ý chủ đạo là "rather plain". Thay đổi bắt cú điểm 
nào bạn thấy cần. 


When descriIbing a person, you are not obliged to describe every sin- 
øle detail about the person's appearance. Sometimes 1t is better to focus 
on one or two outstanding features that convey something about the per- 
son s character. Read the following description of a young boy. What 1s ' 
the general impression you get about him from this description? 

Khi miêu tả một người, bạn không bị bắt buộc phải miêu tả mọt chỉ 
tiết nhỏ nhột 0uê ngoại hình của người đó. Đôi bhi tôt hơn là nên tập trung 
uùo một hoặc 2 đặc điểm nổi bật có thể điện đạt một điêu gì đó Uộ cá tính 
CW“@ người này. Hãy đọc đoạn miêu tả uề một chú bé sau đây. Ấn tượng 
chung mà bạn có uê cậu bé tù đoạn miêu tạ này là gì ? 


WALLACE 


The two most impressive things about him were his mouth and the 
pockets of his jacket. By looking at his mouth, one could tell whether he 
was plotting evil or had recently accomplished it. lf he was bent upon ma- 
levolence, his lips were all puckered up, like those of a billiard player 
about to make a difficult shot. After the deed was done, the pucker was 
replaced by a delicate, unearthly smile. How a teacher who knew anything 
about boys could miss the fact that ooth expressilons were masks of Sa- 
tan m sure ! don't know. Wallace's pockets were less Interesting than his 
mouth, perhaps, but more spectacular in a way. The side pockets of his 
Jacket bulged out over his pudgy haunches like burro hampers. They 
were filled with tools - screwdrivers, pliers, files, wrenches, wire cutters, 
nail sets, and l don't know what else. In addition to all this, one pocket al- 
wayS contained a rolled-up copy of Popular Mechanics, while from the top 
of the other protruded Scientific American or some other such magazine. 
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His breast pocket contained, besides a large collection of fountain pens 
and mechanical pencils, a picket fence of drill bits, gimlets, kitchen”° 
knives, and other pointed instruments. When he walked, he clinked and 
jangled and pealed. 


-Richard Rovere, "Wallace," The New Yorker, Feb. 4, 1950 


Hai đặc điểm gây án tượng mạnh nhát ở cậu bé là cái miệng của nó 
và những cái túi áo vét-tông. Khi nhìn cái miệng thằng bé, người ta có thể 
nói nó ðang bày trò nghịch nghợm hay vừa mới chơi xong trò nghịch 
nghợm 8ó. Khi 8ang bày trò chơi xâu người khác, cặp môi của nó chúm 
lại giỗng như những người chơi bida sắp sửa thụt một cú chơi khó. Sau khi 
đạt được thành tích, cái vẻ chúm chím 8ó được thay bằng một nụ cười 
xinh xắn bí ấn. Làm sao mà một giáo viên ðã biết tiếng bọn oắt con lại có 
thê bỏ qua sự kiện là cả hai vẻ mặt ấy chỉ là những chiếc mặt nạ của quý 
Satăng tôi cũng không biết nữa. NHững cái túi áo của Wallace có lẽ ít thú 
vị hơn cái miệng của nó nhưng dễ phát hiện hơn. Hai cái túi áo bên phòng 
lên trên hai bên hông tròn lắng của nó gióng như hai cái rô địu vắt trên 
lưng lừa. Chúng đây nhốc dụng cụ - vít, kèm, dũa, mỏiết, kèm cắt dây 
điện, bị đinh ốc, và tôi không biết còn cái gì khác nữa không. Ngoài 
những thứ này ra, một bên túi luôn luôn chứa một tập photo cuộn tròn từ 
quyên 'popular Mechanics" trong khi trên miệng túi bên kia thò ra quyễn 
"Scieniific American" hay một tạp chí khác tương tự. Túi áo ngực, ngoài 
một bộ sưu tập đồ sộ bút máy và bút chì bắm, còn chứa một hàng rào gai 
bằng các mũi nhọn, những cái đinh khoan tay, những con dao nhà bếp và 
các dụng cụ sắc nhọn khác. Khi nó bước 8ï, người nó kêu lung tung, xủng 
xoẻng và lộp cộp. 


Exercise 3.7 


Answer the following questilons on a separate sheet of paper. 
Trả lời những câu hỏi sau: 
Ấn tượng chung mà bạn có uề Wallace là gì ? 
Câu chủ đề là gì ? Ý chủ đạo được nêu lên hay ngụ ý ngầm ? 
Hãy tra những tù sau trong từ điển 0è trả lời cúc câu sau đây: 
pucher - When do people pucker their lips ? 


`... an 


unegartbly - What does Wallaces “unearthly" smile suggest that he 
has done 2 


buige - Where do you often find bulges ? 
puởgy - Does this word suggest and ugÌy image or a cute image ? 
baunches - Where are haunches located 2? 


 Ồœ mg... 


pichet fence - Draw a picket fence. 
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g. cÏinh, Jangie, pedi - Name at least one other thing for each of these 
words that makes the same sound. 


——-——- 


In addition to using colorful verbs, nouns, and adjectives, the au- 
thor of "“Wallace” makes his description even more vivid by making com- 
parlsons between unlike things to convey what Wallace looks like: 

Ngoài uiệc dùng các động từ, danh tù 0à tính tù đậm sốc thói, tác 
giả còn làm cho đoạn miêu tả Wallace thêm sinh động bằng các cấu trúc 
so sứnh giữa những sự uật khác nhau để miêu tả Wallace trông như thể 
nào. 


_„,„., his lips were all puckered up, like those of a billiard player 


_... The side pockets of his Jacket bulged out over his pudgy haunches 
like burro hampers. ` 


The expression like + noun phrase 1s a valuable tool for descriptive 
writing. This expression makes a comparison between things that do not 
otherwise seem similar. This type of comparison 1s called a simile and 1s 
often used in poetry; however, you can use similÌes in your writing, espe- 
cially when you do not know a vocabulary word or when you Just want to 
add an extra touch. For example, imagine describing someone s eyes that 
were green with specks of brown In them-a deep hazel. If that person had 
Just been crying, the description could be, “Her eyes look like the forest 
after a rainstorm-dark green and brown and moist." Ôbviously, original 
comparisons can be overdone, but 1t 1s a good Iidea to try to use fresh, 
Interesting comparisons once in a while. 

Cấu trúc like + noun phrase /à một công cụ đắc lực cho uăn miêu tả. 
Cấu trúc này làm nên sự so sánh giủa các sự uật không giỗng nhau. Kiểu 
so sứnh này được gọi là “Sưmidle” ua thường được dùng trong thơ. Tuy 
nhiên, bạn có thể dùng so sánh simile trong 0uăn 0iÊt, đặc biệt là khi bạn 
không biết một từ uựng nào đó hay khi bạn chỉ muôn làm xúc động thêm 
một chút chăng hạn, hãy thủ tưởng tượng ta dang miêu tả đôi mắt của 
một người có màu xanh lá cây uới những chấm màu nâu bên trong - một 
màu nâu lục thẩm. Nêu người đó uùa mới bhóc, ta có thể mô tả “Her eyes 
lookb lihe the forest after a rainstorm - darb green and broun and noist” 
(Đôi mặt của nàng giỗng như khu rùng sau cơn dông - xanh thắm, nâu uà 
âm ướt). Hiển nhiên, so sánh như thê là quá cường điệu nhưng thỉnh 
thoang ta cũng nên dùng những sụ so sánh thú Uụ mối mẻ. 


Exercise 3-8 


Complete the following sentences with a noun phrase. Try to use a 
noun phrase that 1s creative. 


Hoàn tất các câu sau bằng một cụm danh tù (noun phrase). Cô gắng 
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dùng một cụm danh từ có tính sáng tạo. 
1. Bill Obesia 1s quite fat. His body looks like 


2.. Anna Anorexia 1s very skinny. Her body looks like 
3. What beautiful hair you havel! Your hair looks like 
4. His voice 1s so awful. Ít sounds like 

5. just look at these “dishpan” hands. They look like 


6. Whatand ugly hairdo! It looks like 


Writing Assignment 3-9 


Listen to the radio, televIsion, records, or other people for Iinterest- 
¡ng simlles. Write down at least Íive. 

Lắng nghe những cấu trúc so sánh "Simile" trên radio, TV, băng 
cassette hoặc người hhác nói. Viêt ra ít nhất 5 trường hợp. 


Writing Assignment 3-10 


Choose one of the following topIcs and write a paragraph of descrIp- 
tion. Plan the paragraph carefully. Be sure you have a controlling idea 
that 1s supported with vivid, descriptive language. Try to use a comparI- 
son with like. 

Chọn một trong các chủ đề sau 0à uiễt một đoạn 0uăn miêu tả. Chuẩn 
bị đoạn uiêt cân thận. Bao đảm có một ý chủ đạo được lập luận băng ngôn 
ngữ miêu tả sinh động. Cô găng dùng một câu trúc so sánh có chữ "lihe”. 

1. Review the model paragraph that describes Marle on page 78. Wrlite a 
description of the most beautiful or the ugliest person you know, 

1L. Xem lại đoạn uăn mẫu miêu tả Marie ở trang 78. Viết một đoạn miêu 
ta người xâu xí nhật hoặc người xinh đẹp nhật mũ Dạn biêt. 

2. Review the model paragraph about Wallace ea page 79. Write a de- 
scription of a person that focuses on only one or two features. Here 
are some useful vocabulary words and expressions for this exercIse: 


2. Xem lại đoạn uăn mẫu miêu tả Wallace ở trạng 79. Viết một đoợn 
miêu ft một người mô chỉ tập trung 0uào một hoặc hơi đặc điểm nối 
bật. Sau đây là những từ ngữ thông dụng cho bài tập loạt này: 
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FACIAL FACIAL 

EXPEESSIONS SHAPES bYES 
scow] round beady 
frown broad smiÌing 
smirk narrow snapping 
worried heart-shaped flashing 
paIined moon-shaped empty 
blank angular starIng 
VIVacIous oval hard 
delicate sad 
lively bulging 
peaceful 
placid 

VOICE MOUTH EYEBROWS 
boomling full-lipped thick 
raspIing thin-lipped arched 
sgueaky set neatÌy 
harsh senuous plucked 
ørowling uneven 
deep 
melodious 


What you decide to describe depends on your purpose. Let us say, 
for example, that you were asked to describe, not a person, but an animai, 
for one of your classes. What would you begin with? Depending on the as- 
signment, you could begin with a physical description using mụuch the 
same principle used to describe human beings. lÍ the purpose 1s to ex- 
plain what the creature looks like, you probably wIÏ not need a "strong" 
controlling idea expressing an attitude; your description wIll probably be 
more objective. Look at the following two paragraphs describing a gorilla 
and find their controlling Ideas and the writers purpose. 

Điều bạn chọn để miêu tả tùy thuộc uào mục đích của bạn. Giả sử 
răng bạn được yêu cầu miêu tả không phải một người mà là một con uột. 
Bạn sẽ bắt đầu từ đâu ? Tùy theo bài tập, bạn có thể bắt đầu băng sự miêu 
tả uật lý, dùng nguyên tắc tương tự như nguyên tắc miêu tủ người. Nều 
mục đích là giải thích con uật đó như thế nào, có lẽ bạn sẽ không cân một 
ý chủ đạo mạnh diễnstd thái độ. Phân miêu tả có lẽ sẽ khúch quan hơn. 
Hãy xem hai đoạn uăn sau đây miêu tả một con khi đột (gortila) uà tìm ý 
chủ đạo của môi đoạn uăn uà mục đích của tác giả. 
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The gorilla ¡is the bulkiest of the primates. Gorillas are not as tall as 
most people imagine, being on the average only about five and a half feet. 
Weights up to 670 pounds have been recorded. As in the other apes, the 
forelimbs are longer than the hind limbs. Undoubtedly the gorilla ¡s the 
strongest of all primates. Gorillas have bare chests, not hairy ones as IS 
commonly believed. Otherwise, they are covered with black hair except 
on the face. Some of the hairs on the top of the head may be variously 
colored. While the orang can grow a beard and mustache, the chimpan- 
zee and gorilla cannot. 


The average male cranial capacity ¡is 550 cc, while that of the fe- 
male ¡is about 460 cc. Males sometimes attain a cranial capacity of as 
much at 750 cc. The face ¡is most interesting because the nasal bones 
show a slight elevation, so that the nose, while still quite flattish, is more 
like that of man than the nose of any of the other apes. The lips, as ¡n all 
apes, are thin with hardly any of the reddish-looking mucous membrane 
furled outward as In ourselves. 


-Ashley Montagu, Man: His First Two Million Years 
(New York; Columbia University Press. 1969), pp. 33-35. 


Khỉ đột là loài lớn xác nhất trong nhóm Bộng vật linh trưởng. Khi đột 
không cao như người ta vẫn tưởng tượng, chỉ cao trung bình khoảng 5,5 
fút. Trọng lượng tôi đa tính được chỉ có 670 cân Anh. Cũng như các loài 
khỉ khác, 2 chân trước dài hơn 2 chân sau. Không nghi ngờ gì nữa, khí đột 
là loài linh trưởng khỏe mạnh nhát. Khỉ đột có bộ ngực trụi lông chứ không 
lông lá như ta thường nghĩ. Ngoài ra, cơ thể chúng Bược phủ lớp lông đen 
ngoại trừ khuôn mặt. Một số lông trên đỉnh Bầu có thê có màu khác. 
Trong khi loài ñười ươi có thể mọc râu hàm và râu mép thì loài tinh tinh vả 
khi đột lại không có. 


Thể tích hộp sọ trung bình của con đực là 550 cc trong khi của con 
cái chỉ khoảng 460 cc. Con đực đôi khi đạt được thê tích hộp sọ là 750 cc. 
Khuôn mặt của nó là thú vị nhất bởi vì xương mũi hơi nhô lên cao làm cho 
cái mũi tuy xẹp lép nhưng trông giỗng mũi của con người hơn là mũi của 
bất kỳ loài khỉ nào, cặp môi, cũng như tất cả loài khí, móng dính với phân 
cơ môi hơi 8o đỏ trê ra ngoài giống hệt như ở con người. 


Exercise 3.9 


On a separate sheet of paper, answer the following questlions. 
Trả lời những câu hỏi sau: 
l.  What 1s the topic of the first paragraph? The controlling idea? 
2. What 1s the topic of the second paragraph? The controlling idea? 
ở. lIs each paragraph unified? Coherent? 
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CutÌine each paragraph. 

5. Do these paragraphs describe a particular gorilla or the typical go- 
r:lla? 
What do you think the authors purpose 1s in writing this? 


7... Who do you think this text 1s addressed to; in other words, who 1s the 
audience? 


Chủ đề của đoạn đầu là gì ? Ý chủ đao ? 
Chủ đề của đoạn thú hai là gì ? Ÿ chủ đạo ? 
Tùng đoạn uăn có nhất quán không ? Có mạch lạc không ? 


Lập dàn ý môi đoạn 


vã Hế ý PS # 


Những đoạn 0uăn này miêu tả một con bhỉ đột cụ thể hay một con khỉ 
đột điện hình ? 

6. Theo bạn thì mục đích uiết của tác giả là gì ? 

7. Theo bạn thì hai đoạn uăn nhằm truyền đạt cho đối tượng nào ? (nói 
cách hhúác, ai iQ đọc gid) 


Writing Assignment 3-I1 


Assume that you are a scientist Interested in unusual creatures. 
You have gone In the mountains to find the legendary “Bigfoot,' and you 
are saccessful. You actualÌy saw the beast, but unfortunately you địd not 
have a camera with you. Write a physical description of the creature. Re- 
mem»5er to be obJectivel 

Giả sử bạn là một nhà khoa học quan tâm đến những sinh uật xa lq 
Bạn đã đến uùòng núi để tìm "Vết chân khống lô" như trong truyền thuyết 
Uö bơn đã thành công. Bạn đã tận mặt trông thấy con thú đó nhưng 
không may thay, bạn đã bhông đem theo camerd. Hãy uiễt một đoạn miêu 
tả bê ngoài của sinh uật đó. Nhớ phải thật khách quan. 


 axan 
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COMPOSITION SKILLS 
CÁC KỸ NĂNG VIỆT 


Coherence 


Tình Mạch Lạc 


Adjective Clauses 
Mệnh đề tính từ 


In Chapter 2, emphasis was pÌaced on two ways of improving coher- 
ence 1n chronologically developed paragraphs: using time sequence mark- 
ers such as first, after that, and so forth, and using abverbial clauses of 
time. In this chapter, the emphasis has been on achieving coherence in 
spatially organized descriptive paragraphs by using adverbial phrases of 
place. Another technique for improving coherence 1s the use of the 
adjective clause. 


Trong chương 2, ta đã nhôn mạnh uào 2 cách làm tăng tính mạch 
lạc trong các đoạn Uuăn được triển khoai theo trình tự thời gian; đó là dùng 
những tù chỉ trình tự thời gian như "first, after that" uò dùng mệnh đề 
trạng ngữ chỉ thời gian. Trong chương này, ta đã nhắn mạnh 0uào phương 
phúp làm tăng tính mạch lạc trong các đoạn Uuăn miêu td được săp xêp 
theo trình tự bhông gian, đó là dùng trạng ngữ chỉ nơi chỗn. Một phương 
pháp bhác nữa là dùng mệnh đề tính tù. 

An adjective clause (sometimes called a relative clause) modifies a 
nọun and, like an adverbial clause, 1s a dependent clause that cannot 
stand alone as a sentence; 1t must be connected to an independent clause. 
But unlike adverbial clauses, which can be placed either at the beginning 
or at the end of a sentence, an adjective clause can be placed only after 
the noun 1t modifles, and it can never be placed at the beginning of a sen- 
tence. 

Mệnh đề tính tù (đôi khi được gọi là "mệnh đề quan hệ”) nhằm bồ 
nghĩa cho một danh tù uà cũng giỗng như mệnh đề trọng ngủ, nó là một 
mệnh đê phụ thuộc không thể đúng một mình như một câu. Nó phải được 
nỗi uới một mệnh đê độc lập. Nhưng bhúác uới các mệnh đê trạng ngữ (có 
thê đúng đâu hoặc cuỗi câu), mệnh đề tính tù chỉ có thể đứng sau danh từ 
mà nó bổ nghĩa uà nó không bao giờ đúng đầu câu. 

The subordinators that Introduce adJjective clauses include who, 
whom, whose, that, and which. Less common adJjective cÌause 
subordinators are when, where, and why. Observe the use of adjective 
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clauses In some of the passages you have read thus far: 
| Những từ phụ thuộc (Subordinators) giới thiệu mệnh đề tính từ bqo 
gồm 'tuho, uuhom, tuhose, that, tuhịch.” Những từ phụ thuộc dân đâu mệnh 
đề tính từ ít thông dụng hơn là 10hen, tuhere, uuhy.. lấy quan sát cách 
dùng mệnh đê tính từ trong một số câu trích dân: ma bạn đã được đọc: 
[ts a small mouth (hœf loobs delhicate and ƒeminine. 


From these heights, too, It 1s easy to see the varlety of shrubs and 
sweet smelling flowers (hat line the tuo long stdes Of our rectangu- 
lar yơrd. 


Many tourists ho hưaue ridden the eleuotors to the obseruation dech 
have enjoyed an unforgettable view of New York City. 


You have learned that a coherent paragraph 1s one that has logi- 
cally arranged sentences and Ideas; In addition, In order for a paragraph 
to be coherent, the sentences should flow smoothly. Smoothly 1s the key 
word here. If the sentences In a paragraph are mostÌy short and 1ƒ the 
sentences contain a lot of repeated words, the paragraph 1s choppy. To IÌ- 
lustrate, look at a description of a famous character In fiction: 

Bạn đã biết răng: đoạn uăn mạch lạc là đoạn 0uăn có các câu Uô các ý 
tương tự được sắp xếp hợp lý. Ngoài ro, để làm cho đoạn uăn mạch lạc, các 
câu phải trôi chảy. (flou smoothly). Nếu các câu trong một đoạn đều ngắn 
uà nêu các câu đều chứa nhiêu tù được lập đi lập ‡ại thì đoạn uăn sẽ dút 
đoạn. Để mình họa cụ thể hơn, hãy xem một đoạn miêu tả một nhân uật 
nổi tiếng trong tiểu thuyết: 


One of the ugliest creatures ¡n literature is the monster in the novel 
Frankenstein, The Modern Prometheus. The novel was written by Mary 
Shelley ¡in the nineteenth century. The monster was created by Victor 
Frankenstein when he was a student at a university. The monster has 
flowing black hair. The hair ¡is lustrous. The monsSter has pearly white 
teeth. These fine features from a horrid contrast with his other features. 
He has yellow skin. The skin barely covers hịs faclal muscles. His com- 
plexion ¡is shrivelled. The monster has hideous, watery, almost colorless 
eyes. The eyes seem to be almost the same color as the sockets. They 
are set ¡in the sockets. Even uglier, perhaps, are his lips. His lips are 
straight and black. 


Một trong những sinh vật xâu xí nhất trong văn học là con quý 
trong tiêu thuyết "Frankenstein, The Modern Prometheus". Cuôỗn tiểu 
thuyết này Bược viết bởi Mary Shelley vào thế kỷ thứ 19. Con quỷ Bược 
sáng tạo ra bởi Victor Frankenstein khi anh ta còn là một sinh viên Bại 
học. Con quý có bộ tóc đen xõa dài. Sợi tóc óng ánh. Nó có hàm răng 
trắng xám hơi xanh. Những nét đẹp này tương phản đáng sợ với những 
nét khác. Nó có nước da vàng. Làn da trơ trụi phủ lên những bắp cơ trên 
khuôn mặt. 
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Làn da nó nhăn nheo. Con quỷ có đôi mắt khủng khiếp, mọng 
nước, hầu như không màu. Đôi mắt đường như cùng màu với 2 hỗc mắt. 
Chúng như Bược gắn vào 2 hốc mắt. Có lẽ xâu xí hơn nữa là cặp môi của 
nó. Chúng thẳng đuột và đen xì. 


Does the paragraph have a controlling idea? Yes, the controlling 
idea is that the monster is one of the ugliest creatures in literature. Is the 
paragraph unified? Yes, it describes the monster as ugly. Are the sen- 
tences and ideas logically arranged? Yes, the paragraph provides an orga- 
nized description of the monsters face. But do the sentences fÏow 
smoothly? No. There are too many short sentences and too many repeated 
words and phrases. Adjective clauses can improve this paragraph: 

Đoạn uăn có một ý chủ dạo bhông ° Có. Ÿ chủ đạo là con quỷ là một 
trong những sinh uậột xấu xí nhất trong uăn học. Đoạn uăn có nhất quán 
không ? Có. Nó miêu tả con quỷ xấu xí. Các câu Uà các ý tưởng có được sắp 
xếp hợp lý không ? Có. Đoạn uăn là một sự miêu td bộ mặt của con quy 
một. cách có sốp xếp. Nhưng các câu Uuăn có trôi chủy hông 2 Không có quú 
nhiều câu ngắn uà quá nhiều từ ngữ được lập đi lập lại. Các mệnh đê tính 
từ có thể giúp trau giôi cho đoạn uăn: 


One of the ugliest creature ¡n literature ¡is the monster in the novel 
Frankenstein, The Modern Prometheus, which was written by Mary Shel- 
ley in the nineteenth century. The monster, which was created by Victor 
Frankenstein when he was a student at a university, has flowing lustrous 
black hair. The monster has pearly white feeth. These fine features form a 
horrid contrast with his other features. He has yellow skin that barely cov- 
ers his facial muscles. His complexion ¡is shrivelled. He has hideous, 
wattery, almost colorless eyes which seem to be almost the same color 
as the sockets that they are set in. Even uglier, perhaps are his lips, 
which are straight and black. _ 


Một trong những sinh vật xấu xí nhất trong văn học là con quý 
trong tiều thuyết "Frankenstein, The Modern Prometheus" của Mary Shel- 
ley viết vào thế kỷ thứ 19. Con quỷ, được tạo ra bởi Victor Frankenstein 
khi anh ta còn là một sinh viên đại học, có bộ tóc đen óng ánh xõa dài. 
Con quỷ có hàm răng trắng xám hơi xanh. Những nét đẹp này tương phản 
ðáng sợ với những nét khác. Nó có nước da vàng trơ trụi phủ lên các bắp 
cơ trên khuôn mặt. Làn da nó nhăn nheo. Nó có đôi mắt khủng khiếp, 
mọng nước, hằu như không màu, dường như cùng màu với hai hốc mắt 
nơi mà chúng Bược gắn vào. Có lẽ xâu xí hơn cả là cặp môi thắng Buột vả 
đen xì của nó. 


By combining a few sentences using adjective clauses, some of the 
repeated words have been eliminated and the sentences flow more 
smoothly. More revisions of the paragraph can be done to make 1t fÍlow 
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even more smoothly, of course, but it is evident, that the use of adJective_ˆ 
clauses helps achieve coherenee. 

Nhờ kết hợp một uài câu dùng mệnh đê tính tù, ta tránh được một số 
tù lặp đt lặp lạt 0ö các câu trôt chủy hơn. Đoạn Uuăn có thê được trau giôt 
thêm đê làm cho nó trôi chủy hơn. Nhưng dĩ nhiên, uiệc dùng mệnh đề 
trạng ngủ rõ ràng là làm cho đoạn uăn mạch lạc. | 


Exercise 3.10 


Underline all the change in the preceding revised version. 

Gạch dưới tất cả những sủa đổi trong đoạn uăn uiết lại này. 
Writing Assignment 3-12 

Think of a horrible creature from movies or pictures. Write a para- 


graph describing I1ts fac2 or another part ofit-such as Its hands. Narrow 
down your topic and write a very detailed descriptive paragraph. 

Hãy nghĩ đân một sinh uột trông bhúng khiếp nào đó trong phừn 
ảnh. Viết một đoạn uăn miêu tả bộ mặt của nó hoặc một bộ phận cơ thể 
khác như đôi bàn tay chẳng hạn. Thu hẹp chủ đề lại 0à uiết một đoạn uăn 
miêu tả thột chỉ tiết. 


A Review of Adjective Clauses 
Ôn lại mệnh đề tính từ 
The subordinators who, whom, tha, whose, and which can function 
either as the subject or as the objc vu of an adjective clause. Compare: 
Những tò phụ thuộc “uuho, 0hon: thoi, tuhose, tohich” có thể giữ 
chúc năng làm chủ ngữ hoặc uị ngà của mệnh đê tính tù. Hãy so sánh: 
S xV 


The Empire State Building, thích ¡s the second tallest building tn Neu - 
York Cify, rises 1,250 feet in the aiïr. 


OB/J S V 


The Empire 5tate Building, uuhịích many tourisfs 01s1† eạch yeodr, 1s the 
second tallest building in New York. 


If the subordinator funections as the subject of an adjective clause, 
1s Verb agrees In number with the noun that the subordinator refers to: 


Nếu tù phụ thuộc giữ chúc năng làm chủ ngữ của mệnh đề tính từ 
thì động tờ của nó phút phù hợp uớt danh tà mà từ phụ thuộc thay thê. 
Sẻ V 
Mr. jJones ¡ho ¡s a maruelous coob, invited us to dinner. 
S V 
Bill and Eva Failla, toho are members oƒ the Audubon Sociadl CÌub, are 
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avid birdwatchers. 


[f the subordinator functions as an obJect in the adjective clause, 
the verb In the adJective clause agrees in number with 1ts subJect: 


Nêu từ phụ thuộc giữ chúc năng làm uị ngỡ của mệnh đề tính từ thì 
động tù trong mệnh đê tính tù phút phù hợp uớt chủ ngữ của nó. 
OBJ 5S V 
The house ¿ha you are thinhing about buying has already been sold. 
OBJS V 
David Marchand, ¿hom Ï find unbearabie, has been assigned to my 
team. 
Adjective clause Subordinators 
Những từ phụ thuộc dẫn đâu mệnh đề tính từ 
1.  Who- 1s used when referring to a person. Who is used as the subJect of 
the adJective clause: 
1.  Who: được dùng cho người. Nó được dùng như chủ ngũ của mệnh đề 
tính tủ. 
The little girl is playing the violin. The girÌ 1s my cousin. 
= The little girÌ tho :s piaytng the 0ioÌtn 1S my cousin. 


2.. Whom-ls also used when referring to a person, but whom 1s used as 
an object in the adJjective clause: 


2. Whom: được dòng cho người, nhưng nó được dùng làm túc từ trong 
mệnh đê tính từ : 
My Uncle Boris 1s a writer: You met him earÌlier today. 
= My Uncle Borls, uhom you met earlier today, 1s a wrlter. 


3. Whose-Is used to show possesslon and functions as a possessSive pro- 
noun 1n the adJjective clause: 


5: Whose: được dùng để chỉ sự sở hữu uà làm đại tù sở hữu trong mệnh 
đê tính tù. 


The artist is coming to our area soon. You adore his paintings. 
= The artIst, uuhose painfings you adore, 1s coming to our area soon. 


4... Which-is used when referring to something other than a person. 
Which can function as the subJect or obJect of an adJjective clause: 


4... Which: được dùng cho sự uật. Nó có thể làm chủ từ hoặc túc tù trong 
mệnh đê tính tù: 


He has hideous eyes. These eyes are also colorless. 
= He has hideous eyes tohich are aÌso coÌorless. 
You see the books here. These books are special. 
= These books iohich you see here are specidl. 
ö. That-can be used when referring to a person, an animal, or a thing. 
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- That can function as the subJject or the object of an adJective clause. 
5. That: có thể được dùng cho người, động uật hoặc sự uật. Nó có thể làm 
chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đê tính từ: 
Í have really enJoyed the book. You gave me the book for my birthday. 
= I have really enjoyed the book tha you gaue me ƒor my btrthday. 
The trees are going to be cut down soon. The trees line Main Street. 
= The trees (hat line Main Sirceet are going to be cụt down soon. 


(Also: The trees £hd( are going to be cut doun soon line Mainn 
Street.) 
6. _ When-means approximately in which time or at which time. Note the 
word order In this clause: when + subject + verb. 
6. _ When: tương đương Uới In uhich time” hoặc “dt tuhtch time. Chú ý 
trật tự tù trong mệnh đê này: when + subject + verb 
My friends are still talking about the day. Ôn that day I fell in the 
TIV€F. 
= My friends are still talking about the day tohen Ï felÌ in the rtUeF. 
7... Where-can be used to mean approximately at which place and intro- 
duces the adJective clause: The word order 1s where + subJect + verb. 
1, Where: có thể dùng tương dương uới "at uhịch pÌiace" uà giới thiệu 
mệnh đê tính tù. Trột tự từ la: where + subJect + verb 
Tourists in New Orleans visit the Old Mint. At that place United 
States currency used to be made. 
= Tourists in New Orleans vIsit the Old Mint tohere Untted States 
currency used to be made. 
8. _ Why-means 'for which” when used to introduce an adjective clause: 
Agann, the word order 1s why + subJect + verb. 
8. Wjhy: nghĩa là "for tuhích". Khi dùng để giới thiệu mệnh đề tính từ. 
Trật tự từ là why + subject + verb. 


You have not given me anÿ rfeason uy Í should go out uith you. 
Exercise 3-11 


Study the following sets of sentences carefully. Combine each set 
into one sentence using an adjective clause. Be careful to select the ap- 
proprlate adJective clause subordinator. Note that there may be more 
than one way to coimnbine the sentences. 


Nghiên cúu cẩn thận các cặp câu sau đây. Kết hợp chúng lại thành 
một câu dùng mệnh đê tính tà. Cần thận chọn tù dẫn mệnh đề tính tù 
thích hợp chú ý răng có thê có nhiêu cách đề kêt hợp các câu lạt uớt nhau. 
1. Children and adults alike have been charmed by the movie E.T. 

The Extra-Terrestrtal 
This movie came out in the summer of 1982. 
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2. #.T. was directed by Steven Spielberg. 


Steven Splelberg is aÌso responsible for bringing us #Èaiders oƒ the Lost 
Ark and I1ts sequeÌl, Indiana dJones and the Tempie oƒ Doom. 


3. The most lovable character in the movie 1s E.T. 
b.I. is creature Írom a Ífaraway planet. 


4. E.T. is the epitome of goodness. 
He ¡1s the friend of a young boy. . 
The boy is named Elliott. 


5. The figure of E.T. was designed and made by Carlo Rambaldi. 
Rambaldi was helped by up to ten assistants. 


6. E.T. has a beautiful nature. 
At first glance E.T. appears to be ugly. 


nộ: E.T.s face 1s shaped like a heart. 
His face has a sad but gentle expression. 


8. Hs head ¡s long, from front to back. 
His head 1s supported by a neck. The neck is very thin. 


9. From a distance, E.T. looks somewhat like a turtle. 
The turtle has no shell. 


10. Át the end of the fiÌm, E.T. goes back home. 
Everybody has learned to love E.T. 


Prepositions in Adjective ClÏauses 
Giới từ dùng trong mệnh đề tính từ 


Occasionally verb phrases in English are followed by prepositional 
phrases, such as John walked into the room. Sentences like these can, of 
course, be combined with other sentences using adjective clauses, but the 
preposition must be retained. Study these two sentences. How can they 
be combined, changing one to an adjecfive clause? 
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__ Đôi khi các cụm động từ trong tiếng được theo sau bởi cụm giới tờ, 
chăng hạn như "John tuaiied into the room”. Dĩ nhiên, những câu như thê 
có thê được hêt hợp Uuớt những câu khác dùng mệnh đề tính tù, nhưng GIỚI 
tù phúi được giữ lạt. Nghiên cứu các câu sơu. Chúng có thê được bêt hợp 
băng cách đôi một câu thành một mệnh đê tính tà. 
John found himself in a room 
The room was very large and dark. 
These sentences can be combined In this way: 
Các câu này có thể được kết hợp như sau: 
John found himself in a room which was very large and dark. 


This: sentence 1s correct and may serve the purpose. However, whotL 
1 the emphasis should be placed on the room instead of on John? Remem- 
ber, the ermphasis 1s always on the independent, or main, clause. To pÌace 
the emphasis on the room, subordinate John found himself in a room intơ 
an adjective clause: 

Câu này đúng uòè có thể thỏa mãn mục đích. Tuy nhiên, điều gì xảy 
ra nêu ta nhốn mạnh uào "the room" thay uì "John" ? Hãy nhớ, sự nhắn 
mạnh phôi luôn luôn đặt ở mệnh đề chính (hay mệnh đề độc lập). Muỗn 
nhân mạnh uào “the room”, ta biến “John found himselƒ in a room "thành 
một mệnh đề tính tù. 


In this sentence, which refers to room; therefore, in is associated 
with which (replacing "in a room” of the original sentence), and which be- 
comes the object of the preposition ïn. 


The room tuuhich ‹JÌohn ƒound himself In tuuas Uery large and darh. 
Trong câu này, tohịch” chỉ "room”. Vì thê, "1n có hiên quan uới "thích ” 0à 
"thích" trở thònh túc tù của giót từ 1n. 

An old grammar rule in English states that a clause should never 
end ¡in a preposition; however, in informal writing, ending a clause in a 
preposition has become generally acceptable. In writing a formal report 
or term paper, it is wise to follow the old rule, Move the preposition to 1ts 
more formal position before the subordinator which: 

Một qui tắc ngũ pháp cũ trong tiếng Anh nói rồng một mệnh đề 
hông bao giờ nên bêt thúc băng một giới từ. Tuy nhiên, trong Uăn uiêt 
thông tục, bêt thúc mệnh đê băng một giới tù nói chung có thê chấp nhận 
được. Khi uiêt một bản báo cáo hay bài hiểm tra nghiêm túc, ta nên theo 
qut tốc cũ này. Chuyên giới từ đên 0ị trí nghiêm túc hơn của nó là đúng 
trước từ phụ thuộc 'tuhich”. _ 

The room in which John found himself was very large and dark. 

This construction is considered formail. 

Cấu trúc này được xem là nghiêm túc. 


Note the two uses of prepositions in adjective clauses In passages In 
this chapter. 
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Chú ý : Hai cách dùng giới tù trong mệnh đê tính từ trong các câu 
trích trong chương này: 
1. He has hideous, watery, almost colorless eyes that seem to be aÌmost 
the same color as the sockets (hat they are set In. 
2. The Empire State Building was once the tallest building In the world 


and became especialÌy famous as the building from ub¡cb the ortgindl 
King Kong ƒeli. 
Note: That cannot take the preposition before It. To change sen- 
tence 1 to Its formal form, use which: 
Chú ý: "That" không thể có giới tù đặt trước nó. Muỗn đổi câu (1) 
thành câu nghiêm túc, ta phút dùng tohtch - 
He has hideous, watery, almost colorless eyes that seem to be almost 
the same color as the sockets In uuhịch they are set. 


Exercise 3-12 


Mrs. Liv Borgs son 1s missing, In Part A, she reports her mIssing 
son to a police officer In a conversation. Ôn the lines provided, combine 
the sentences with adjective clauses, leaving the prepositlons at the end 
of the sentence. You wilÌ note that not all sentences contain preposItions. 
The first one 1s done for you. 

Con trai của bà Liu Borg bị mốt tích. Trong phần A, bở báo cáo đúa 
con trai DỊ mắt tích cho thanh tra cũảnh sút trong một cuộc đôi thoạt. Trên 
đòng trông cho săn, hêt hợp các câu 0uớt nhau dùng mệnh để tính tù, đặt 
giớt từ ở cuôit câu. Bạn sẽ thấy hông phút câu nào cũng chúa giới tù. 

Part A 
OEFEFICER: Í understand that you want to report a missing person. 
MRS. BORG: Yes, sir. Its my son, jJohann. He has been gone for two 
days. Ive called all the people. He usualÌy spends time with them. 
1. ve called all the people that he usualÌy spends time with. But no one 

seems to know where he is. m realÌly worrlied. 

OFEICER: Would you gIve us a description? We can publiclze the descrip- 
tion In order to fnd hìim. 
SÀ T7. y2 1//17. 500.1111170, 51,j.1..14 11. 
MRS. BORS: Yes, sir. He 1s onÌy twelve years old, about five feet, two 
inches tall, and weighs about 100 pounda. 
He has a dark face. His face is full and round. 
ả. 
He has short, black hair. He 1s very careful about his hair. 
4. 


He has a scar above his left eye. He is ashamed of the scar. 
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O. 


He often tries to cover 1E with hs hand or something. He 1s carryIng 
something. 


6. 

He has big brown eyes. His eyes are always smiling. 

Tu 

OFEFICER: Do you remember the clothes. He was dressed In the 
clothes when he disappeard ? 

8. nHH2nG SH 
MRS. BORG: Yes. He had on a pair of new blue Jeans. He was very 
proud o£ them 

Si 

He also was wearing a faded blue jacket. He used to play baseball in 
that Jacket. 

10. 

He was wearing an old pair of tennis shoes. He did not care much 
about the tennis shoes. 

Dã 

[ think he had on a red baseball cap. He used to pin his scout medals 
on this cap. 
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He probably had with him a new baseball and baseball glove. He used 
to practice with them. 
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OFEICER: Thank you for the description. We will send 1t out and 
start checking out files. Í will let you know as soon as we hear any- 
thìng. 


TỶ: sấy: 


The police officer has asked Mrs. Borg to write a letter describing 
her missing son. Below, you have the beginning of her letter. On another 
piece of paper, write the entire letter. Đecause a letter 1s more formai, 
you will want to put the prepositions in the adJective clauses 1n front of 
the relatIve pronouns. 


Ông thanh tra cảnh sát yêu câu bà Borg uiết lá thư miêu tả đúa con 
trai bị mắt tích. Dưới đây, bạn đã có phân đầu lá thư. Dùng một mẫu giấy 
khác uiót toàn bộ lá thư. Bởi uì la thư có tính chất nghiêm túc nên bạn sẽ 
đặt các giới từ trong mệnh đề tính từ ở trước đại từ quan hệ. 

Dear sir: 


You are asked rne to write a description of my son, Johann Borg, 
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who has been missing for two days. 

First; let me give you a physical description. He ¡1s twelve years old, 
five feet, two Iinches rall, and weighs 100 pounds. He has ... 


Here is a description of the clothes my son was wearing when I last 
saw him. He had on ... 


SIincerelÌy 
Mrs. Liv Borg 


Punctuation of Restrictive And Nonrestrictive Adjective Clauses 
°« Dấu câu dùng trong mệnh đề tính từ giới hạn uà hhông gióớt hạm 


Sometimes adjective clauses are set off by commas and sometimes 
they are not: 
Đôi khi các mệnh đề tính tù được tách bởi dấu phầy, đôi khi thì 
không. 
The trees that line Main Street are going to be cut down soon. 


David Marchand, whom I fnd unbearable, has been assigned to my 
team. 


The primary function of the clause determines the punctuatlon: to 
restrict the class of the noun it modifies, or simplÌy to add information 
about the clause. There are two types of adjective clauses: restrictive and 
nonrestrictive. 

Chúc năng chủ yêu của mệnh đề quyết định dấu câu: đề giới hạn 
loại danh từ mà nó bố nghĩa, hoặc chỉ để thêm thông tin uê mệnh đề. Có 2 
loại mệnh đê tính tù: restricHue 0à ironrestrictue. 


e Restrictive adjective cÏauses 
e« Mệnh đề tính từ giới hạn 


Although all adjective clauses modify nouns, some adjective clauses 
serve mainly to identify 'or define the noun-in other words, to distingulsh 
that noun from al]Ì other nouns In 1ts class. If the clause serves this pur- 
pose, 1t 1s called restrictive and requires no commas. Look at the sentence 
cited earlier: 

Không dủng dấu phây. Mặc dù tốt cả các mệnh đề tính tù đều bồ 
nghĩa cho danh tù nhưng một sỗ mệnh đè tính từ được dùng chủ yêu để 
định nghĩa hay phân biệt danh tù, nói cách bhác, để phân biệt danh từ đó 
Uuới tắt cả các danh tù khác trong cùng loại. Nếu mệnh đề nhằm phục Uụ 
mục đích này, nó được gọi là "restricHue" uà không đòi hỏi dẫu phầy. Xem 
câu Sữu: 

If the adjective clause that line Main Street were omitted, would 
the reader be able to tell which trees are being referred to? Unless the 
trees hạve been referred to earlier In the context, the reader would have 
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no idea what trees were being discussed. Therefore, because the adJective 
clause is necessary for identifying the noun trees, it 1s a restrictive clause 
and no commas are used. Study these other examples of restrictive 
clauses: 

The trees that line Main Stree+ are going to be cut down soon. 

Nếu mệnh đê tính từ "that line Main Street" bị lược bỏ, liệu người 
đọc có biêt ta nói đên những Cút cây. (Irees) nào bhông trù khi những cới 
cây nảy đã được đề cập đến trước đó, nếu không đọc sẽ không biệt ta đang 
bàn đên những cái cây nào. Vì thé, do mệnh đề tính tù cân thiệt đề nhận 

biết danh từ "?rees" nên nó là một mệnh đề tính tù giới hạn uà không cân 

đâu phây. Nghiên cứu các uí dụ bhác uê mệnh đê giới hạn: 

Many tourists :toho haue ridden the eleudtors to the obseruation dech 
have enJoyed an unforgettable view of famous Manhattan. 


The room (hat ¿John found himselƒ in was very large and dark. 
® Nonrestrictive Adjective Clauses 
‹« Mệnh đề tính từ không giới hạn 


Commas. When the adjective clause 1s used primarily to provide ad- 
ditional information about the noun, the adjective clause Is considered 
unessential for identifying the noun. This type of adjec-tive clause 1s 
called nonrestrictive because It does not serve to restrict the class to 
which the noun belongs. Nonrestrictive adjective clauses requlre commas. 

Phải dùng dấu phẩy: bhi mệnh đê tính tờ được dùng chủ yêu đề 
cung cấp thêm thông tin uê danh tù thì mệnh đề tính tù đó được xem là 
không cần thiết để nhận biết danh tù. Loại mệnh đề tính tù này được gọi 
là “nonrestricHue" bởi 0ì nó không nhằm mục đích giới hạn loại mà danh 
tù đó thuộc uề. Mệnh đè tính tù không giới hạn đòi hỏi phải có hai dầu 
phầy. 

David Marchand, :tohom I fnd unbearable, has been assigned to my 
team. 


In this sentence whom Ï fñind unbearable does not serve to IdentiÍy 
the subject. The name David Marchand clearly identifies this person and 
distinguishes him from anybody else. GeneralÌy speaking, when the noun 
modified 1s a proper noun, the adjective clause modifyIng 1t 1s nonrestrIc- 
tive and must be set off with commaas. If the noun 1s not a proper noun, 
that 1s, 1 it is a common noun (such as tree) and this particenular noun has 
been Identified earlier in the context, then its adJective clause wIll most 
likely be nonrestrictive, functioning merely to add Iinformation about the 
noun. 

Trong câu này "tuhom l find unbearable" không dùng để định nghĩa 
chủ ngữ. Cói tên Dauid Marchand phân biệt rõ rằng con người này 0d 
phân biệt anh ta uới những người bhác. Nói chung, khi danh từ được bồ 
nghĩa là một danh tù riêng thì mệnh đê tính tù bổ nghĩa cho nó là mệnh 
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đê không giới hạn uà phải được tách bởi hai dấu phẩy. Nếu danh tù bhông 

phút là danh từ riêng, nghĩa là nêu nó là một danh từ bình thường (chăng 

hạn như tree ) uà danh tù cụ thể này đã được nhận biêt trước đó, thì khi 

đó mệnh đê tính tù bô nghĩa cho nó có thể là mệnh đê bhông giới hạn, chỉ 

có chúc năng bô sung thông tin uê danh từ này. 

John Lennon was a member of the rock group the Beatles until it dis- 

banded In the early 1970's. This talented musiclan, :0ho tuas loued 
by miliiorts, was murdered in New York City on December 8, 1980. 


In this passage, the adJjective clause who was loved by mïi]lions mod- 
Ifies this talented musiclan-a common noun phrase-but that common 
noun phrase was Identifñed in the previous sentence. The adJective clause 
does not help to identify this talented musician and therefore needs 
commas. 


_— Trong đoạn trích này, mệnh đê tính tù "uoho uas loued by millions" 
bô nghĩa cho this talented musician” là một cụm danh từ bình thường, 
nhưng cụm danh từ bình thường đó đã được nhộn biệt trong câu trước đó. 
Mệnh đê tính từ này hông giúp phôân biệt "this taÌented mustcign” 0d 0ì 
thê nó cần cái dấu phầy. 

Observe these other examples of nonrestrIctive cÌauses: 
Quan sát các uí dụ bhác uề mệnh đề không giới hạn. 

The Empire State Building, uhịch ts the second taÌlest butlding tn Neu) 
Yorh City, rises 1,250 feet in the alr. 

Mr. Jones, uho ¡s a maruelous coob, 1nvited us to địnner. 


The rest of hIs costume, uuhich ts so biack, hides hs entire body, even 
his handas. 


5pecial Note: That to Introduce Adjective Clauses 


That 1s almost aÌlways used in restrictive clauses; therefore, that ad- 
Jective clauses are rarely set off by commas. 


Chú ý đặc biệt: "That" dùng để giới thiệu mệnh đê tính tù. 
“That” hâu như luôn luôn được dùng trong các mệnh đê tính tù giới 
hạn. Vì thê, mệnh đê tính tỳ dân đâu bằng that” hiêm bhti được tách bởi 
hai dâu phây. 


Exercise 3-15 


[nsert commas in the following sentences where approprlate. 


Thêm các dấu phây uào những chổ thích hợp trong các câu Squ: 
1. My mother whom I love very much has decided to go to college. 


2. One of the reporters who was assigned to South America was not 
able to go. 
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3. The cars that were parked along one block of Wilshire Boulevard 
were ticketed for illegal parking. 


4. The man who played the Frankenstein monster in several movies 
was Boris Karloff. 


5. Olaus Romer who was Danish was responsible for the first mea- 
surement of the velocity of light in 1676. 


6. In 1859 Charles Darwin s Origin of Species which set forth the 
idea of the natural selection of living things was published. 


7. The Ivory Coast which 1s located on the western coast of Africa 1s 
considered the richest former French West African colony. 


8. Irygve Halvdan Lie who was born In Oslo, Norway, was the first 
Secretary-General of the United Nations. 


9. The Space Needle which was buIlt for the 1962 Worlds Falr 1s 
one of Seattles most popular attractions. 


10. Anne Boleyn who was the second wiÍe of Henry VIII of England 
was beheaded in 1536. 


11. Ivan who was a cIvilian now was walIting for me at the Charlotte 
airport, and at first I didn t recogn1ze hìm. The crew cụt which 
was symbolic of the man, the career, and the era, was gone. His 
hair was longer now, a point of debate within his family whose 
members had insisted that a crew cut was passe. He had grudzg- 
ingÌly consented, but it was also clear that he had to resist an al- 
most. primal instinct to have 1t cut flat once again. 


The civilian in front of me, Mr. Ivan Slavich, was a 
prosperous middle-management executive with McGuire Proper- 
ties which was a very successful Charlotte commercial real es- 
tate firm. This man who stood in front of me was no longer Col. 
[van Slavich of the United States Army. Instead he was Colonel, 
Ư.5. Army Retired, which was a title he did not use, for he dis- 
liked those colleagues of his who had left the Army but held on to 
their rank and who remair;ed, years after their last day In unl- 
form, stIÌlÌ colonels.* 


Writing Assignement 3-13 


Look agan at the descripticn of the ereature that you wrote in Writ- 
1ng Ässignment 3-12 on page 84. (Can it be improved with the use of adjec- 
tive clauses? Rewrite your paragraph, revising it to include adjective 
clauses. 


Xem lạt đoạn miêu /q sinh 0ật mã bạn đã uiệt trong Luriting Assign- 
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ment 3-12 ở trang 84. Đoạn uăn có thể được trau giỗi bằng cách dùng 
mệnh để tính từ không ° Việt lạt đoạn uăn, dùng các mệnh đê tính tù. 


Ruduction of Adjective Clauses to Prepositional Phrases 
Rút gọn mệnh đề tính từ thành cụm giới từ 

AdJjective clauses often incÌlude prepositional phrases that tell 
where something or someone is. Note this example: 

Mệnh đề tính tù thường bao gôm các cụm giới tù cho biết một uật 
hay một at đó ở chô nào. Chú ý uí dụ sau: 

The store that is on the corner selÌs cigarettes and beer. 


Ít is possible to omit the relative pronoun and the verb be, leaving 
Just the prepositional phrase: 


To có thể lược bỏ đại từ quan hệ uà động tù ME), GIEP để lại cụm giới 
tù: 
The store on the corner sells cigarettes and beer. 


Reducing adjective clauses to prepositional phrases is useful when 
describing people and what they are wearing. The preposition in.is used 
to describe a main plece of clothing. Note the reduction: 


Rút gọn mệnh đê tính tù thành cụm giới tù rốt hữu ích bht miêu ta 
người uà trang phục của họ. Giới tà in” được dùng để miêu ta một loQqt. 
trang phục chính. Chú ý cách rút gọn: 

The woman who 1s wearing the blue dress 1s from Egypt. 
The woman in the blue dress is from Egypt. 


The preposition with ¡is used to indicate a physical attribute, or pos- 
session. Note the examples: 


Giới tù "uïth" được dùng để chỉ một thuộc tính ngoại hình hay sở 
hu chú ý cúc uí dụ: 


The boy'who has curly hair is from Venezuela. 
The man who is wearing a diamond ring must be rich. 
The woman who 1s holding the book is obviousÌy the teacher. 
. These sentences reduce like this: 
Những câu này được rút gọn như sqdu: 
The boy with curly hair 1s from Venezuela. 
The man with the diamond ring must be rich. 
The woman with the book 1s obviously the teacher. 
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Exercise 3-14 


Reduce the following adjective clauses to prepositional phrases. Ïn 
some sentences, adding the prepositions in or with wIll be necessary. 


lút gọn các mệnh đề tính tù sau thành cụm giới từ. Trong một số 
câu, bạn sẽ cân phải thêm các giới từ “uith" hoặc "in", 


1. The apartment that 1s next to mine is empty right now. 


2. The landlord brought a woman who was wearing tight blue Jeans and 
a sWweater to see 1t. 


ỏ. He also brought a man wearing a long gray overcoat. 
4. Next, he brought a pretty girl who had flashing black eyes. 


9. None of them liked it because the building which is next door has 
very nolsy tenants. _ 


6. Then he showed it to a small man who was wearing glasses and who 
had a big nose. 


7. Next, he brought a family. The little boy who was carrying a toy truck 
Was cCrying. 


“+ 


8.  They did not want it because the park that is across the street 1s 
dirty. 


9. Finally, a tall man who was wearing cowboy boots and a white hat 
rented tt. 


10. Ï guess he did not mind the noisy building that is next door or the 
dirty park that 1s across the street. 


—m——sxrsiimmsnmim====mmm= Tư YVv TH ĐỀ na TTTằẰTằẰOeTSTaằaTammmmmmmmmmmmmm¬mmmmmmmm=mrrrsrsassssssssrinxs=s=-..—.......=.......— 


Participles as Adjectives 
Động tỉnh từ dùng như tính fừ 


Previously, you studied present and past participial adjectives that 
derived from psychological verbs. It is possible to use the present and 
past participles of ocher verbs as adjectives as well. Note these examples: 
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Trước đây bạn đã học các tính tỳ dướt dạng các động tính từ hiện tại 
16) động tính tù quá bhú bắt nguồn tù các động tù chỉ tâm lý. Ta cũng có 
thể dùng các động tính tù hiện tại uà động tính tù quá bhú bắt nguôn từ 
các động từ khác để làm tính tù. Chú ý các uí dụ sau: 


She enJoys the sound of running water. 
Ï only eat eoobed vegetables. 
The s¿u//ed moose hung on the walÌl. 


Sometimes it 1s difficult to tell whether to use the present or past 
particIple as adJjective with these ordinary verbs. In this case, 1t heÌps to 
make the adjective Iinto an adJective clause. Doing this will show that the 
past participle derlves from a passIive verb while the present participle 
derives Írom an active verb: 


Đôt bht khó mà nót ta có nên dùng động tính từ hiện tại động tính từ 
quá bhú bắt nguôn tù những động tù thường này để làm tính từ hay 
bhhông. Trong trường hợp này, biên tính từ thành một mệnh đề tính từ 
cũng hữu ích. Điêu này cho thấy động tính từ quá bhú bắt nguồn từ một 
động tù ở thể bị động trong bhi động tính tù hiện tại bắt nguôn từ một 
động tù ở thể năng động: 

She enJoys the sound of water that 1s running. 
[ only eat vegetables that have been cookeđ (by someone). 
The moose that was su/#ed (by someone) hung on the wall. 


You can see In each of these examples that the choice of present or 
past participle depends on the verb of the underlÌying adJective cÌause-Is 1£ 
passIve or active? When you want to make a choIce between the present 
and past particIple, look at the noun and ask 1 1t 1s acting or being acted 
upon, 1Ý 1t 1s doïing or being done to. Look at this example: 

Bạn có thể thấy trong mỗi uí dụ trên răng sự chọn lựa giữa động 
tính tù hiện tại uà động tính tù quá bhú tùy thuộc 0uào động tù của mệnh 
đề tính tù hiểu ngắm - nó năng động hay bị động ? Khi muốn chọn lực 
giữa động tính từ hiện tạt 0à động tính từ quá bhứ, bạn hãy nhìn 0udo 
danh từ ud xác định xem nó đang thực hiện hay được thực hiện, nó đang 
lam hay được làm. Xem uí dụ sau: 


The torn book lay on the table 


[s the book tearing or has someone tom the book? In other words, 1s 
1t active or passIve? Make the adJective into a clause in order to check: 


Quyền sách (boob) đang xé hay ai đó 0uừa mới xé nó ? Nói cách bhóc, 
nó năng động hay thụ động ? Hãy chuyển tính từ này thành một mệnh đê 
để biểm tra xem: 


The book that has been torn (by someone) lay on the table. 


You can see that the adjective clause ceomes from a passive verb, 
and thus the past participle 1s the appropriate adjective. 


Bạn có thể thấy rằng mệnh đề tính từ được phát triển từ một động £ử 
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ở thể bị động uà 0ì thế động tính từ quá bhú là tính tù thích hợp. 


———————=ẻ 


Exercise 3-l5 
In the following exercise, write either the present or past participle 
in the blank. Remember that some past participles are Irregular. 
Trong ZxercCIse sau, hãy biết động tính tù hiện tại hoặc động tính từ 
quá bhú uào chổ trông. Nhớ rằng một số động tính từ quá hú bắt qui tắc. 
1. Last Friday, my friend, Jack, and I spent a ___ pack day at the 
natural history mmuseum. 


First, we toured the mount displays of prehistoric animals. 

3. In that section, we saw a huge, sruÍf repliea of a brontosau- 
rus. 

4. In the next room, we came across some Dreserve fossIls of the 
earliest know__ plants. 

5. As we wenton, we encountered the displays o£__ — develop Homo 
SŒDIG@ns. 

6. The Neanderthal man was short and had a shrink - head. 

7. The Cro-Magnon man was taller and more advance physI- 
cally than the Neanderthal man. 

8.  We agreed that ours was an ___ endure SpDecles. 

9. Finally we watched a planetarium show In which countless wan- 
der stars and planets filled the sky. 

10. After we emerged from the darken planetarium, we went to 
the crowd restaurantn order to taÌk over the day s events. 


Writing Assignment 3-14 


Here 1s a topic for your writing assignment. Plan a paragraph care- 
fully. Remember to have a controlling idea that 1s supported with vivid 
detail. Try to use adjective clauses In the description. 

Sau đây là một đê tài đề luyện tập uiết. Hãy chuẩn bị cân thận cho 
một đoạn uăn. Nhớ phới có một ý chủ đạo được biện Luận bằng chỉ tiết 
sinh động. Cô gắng dùng cóc mệnh đề tính từ trong đoạn miêu tả. 

Assume you have a pen pal in another country. Write a paragraph 
describing your physical appearance. You might want to describe your 
face, or you may prefer to describe one or two of your outstanding 
features. 


Gia sử bạn có một người bạn thân ở nước ngoài qua mục dịch tìm 
bạn bốn phương. Hãy uiết một đoạn 0uăn miêu tả ngoại hình của chính 
bạn. Bạn có thể miêu tả bhuôn mặt hoặc có thể miêu tả một hay hai đặc 
điểm nổi bật của mình cho người bạn bia có thể nhận diện ra. 


——>—_BSB5ẶỐBỐ—— ——=_—.. 
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| READING 


BÀI ĐỌC 


The following description was taken from Thor Heyerdahls book 
Fatu-Hiva, in which Heyerdahl describes his life on the ¡island of 
FatuHiva, one of the Marquesas Islands in the South Pacific. The passage 
describes the Marquesas Islands as Heyerdahl approaches them in a sall- 
¡ng schooner. 


Bài miêu tả sau tính tù cuỗn sách của Thor Heyerdahl mang tên 
"Fatu-Hiua”, trong đó. HeyerdahÌ miêu td cuộc đời của mình trên đdơo 
Fatu-Hiua, một trong những hòn đảo thuộc quân đảo Marquesas ở Nam 
Thái Bình Dương. Đoạn trích miêu tả quân đảo Marquesas khi Heyerdahl 
đang tiên đến gôn trên một chiếc thuyền buôm. 


[1] The islands we had dreamed of rose from the sea like the morn- 
¡ng sun. The rising sun glowed red to the east, and the first Marquesas is- 
land was pale blue, like the shadows of fingers on the northern horizon. 
Steep, rugged, and menacing, the mountain masses hurled themselves 
ever higher as we sailed on, until they were soaring like rock fortresses 
hiịgh above the ocean. Tumbling, frothing, and rumbling like a distant 
thunderstorm, the endless sea beat wildly against these fixed obstacles ¡in 
a world of living water. From a distance, the islands seemed far from hos- 
pitable. The fÍirst one we sighted, coming in from the southwest, was 
Uapou. l†s incredible pinnacles stood out of the water like a cluster ofÍ re- 
versed icicles, but as we came nearer, their color changed to a warm jun- 
gle green. As the schooner stood ¡in stil closer, we seemed to be 
approaching ruins of a seagirl castle, with wisps of cloud sailing around 
the towers like smoke. Then the palm beaches also rose, and we coasted 
alongside a lofty island, smaller but wilder and more spectacularly beauti- 
ful even than Tahiti. 


[2) As one island rose from the sea, another sank and disappeared, 
for there was a great distance between the ¡slands ¡in the Marquesas 
group. The Pacific stretched between them in many tints of blue, but 
around each island the water was as green as grass, due to masses of mi- 
Croscopic plant plankton that throve upon an incessant rain of minerals 
gnawed from the brittle rocks by the perpetual surf. Shoals of fish were at- 
tracted to this evergreen marine pasture, with dolphins and birds in visible 
pDurSuit. Swarms of sea birds followed the little schooner and plunged af- 
ter the fish that continuaily struggled on the line we were towing astern. 


[3] We were much nearer the equator now, and as we came in- 
shore, we could verify that here the Pacific reached its highest degree of 
fertility. One valley after the other opened in front of us and closed behind 
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as we Sailed past, all formed as deep, wild gorges cutting into the central 
mass Of ridges and peaks. Only truly vertical precipices had managed to 
shake off the jungle and rise as naked, red rock above the chaos gf luxuri- 
ant greenery that flowed down the steep ridges and bluffs to the 
palm-studded valley bottom. 


[4] The tropical heat alone was not responsible for this extravagant 
fertility. ¡in the interior of the islands, the towering peaks ¡intercept the 
westward course of the sparse but ever-present little trade-wind clouds, 
and squeeze the rain out of them before they manage to proceed west- 
ward. Therefore, fresh rain water always pours down from the mountains 
In rushing torrents and rivers, through dark jungles and friendly valleys, 
into the green sea. The tooth of time had gnawed greedily everywhere 
into the fragile volcanic rock. Caves and subterranean streams, pinnacles 
and grotesque carvings in the mountains turned the whole scenery Into a 
fantastic fairyland. 


[1] Quần đảo mà chúng tôi hằng mơ về nhô lên trên biến như mặt 
trời buổi sáng. Mặt trời đang lên lóe sắc đỏ ở phía đông và hòn Bảo 
Marquesas Bầu tiên có màu xanh xám ngoét giỗng như bóng của những 
ngón tay trên đường chân trời ở phía Bắc. Dốc đứng, gô ghê và đây vẻ ðe 
dọa, những khối núi nhô lên càng lúc càng cao khi chúng tôi dong buôm 
đến gần cho đến khi chúng vút lên như những pháo Bài bằng 8á cao sừng 
sững trên đại dương. Quay cuồng, sủi bọt và âm âm như một cơn dông 
bão tít mù khơi, biển mênh mông vô tận Bập điên cuồng vào những vật 
cản có định này trong một cái thế giới mênh mông nước 8ây sức sống. 
Phía xa xa, quàn đảo không có vẻ gì là hiểu khách cả. Hòn đảo đâu tiên 
mà chúng tôi nhìn thắy ở phía Tây Nam là đảo Uapou. Những cái đỉnh 
nhọn của nó nhô lên khỏi mặt nước giỗng như một cụm nhũ ðá úp ngược, 
nhưng khi chúng tôi đến gần hơn thì màu sắc của chúng chuyên thành 
một màu xanh của rừng ám áp. Khi chiếc thuyên buôm tiên gần hơn nữa. 
chúng tôi dường như öỡang tiễn gân ñên đông 8ô nát của một tòa lâu đải 
sát biến có những dải mây vây quanh những cái tháp trong như khói. Khi 
đó, các bãi biên tròng cọ cũng xuắt hiện, và chúng tôi 8ï men theo một 
hòn đảo nhô lên cao, nhỏ hơn nhưng hoang dã hơn và trông thậm chí còn 
đẹp hơn Báo Tahlti. 


[2] khi một hòn đảo nhô lên khỏi mặt biên thì một hòn đảo khác lại 
chìm khuất bởi vì có một khoảng cách rất xa giữa các hòn đảo trong quân 
đảo Marquesas. Biển Thái Bình Dương trải dài giữa các hòn đảo thành 
nhiêu sắc màu xanh, nhưng xung quanh mỗi hòn đảo thì nước xanh thẫm 
như cỏ vì những khối cây dương xỉ li ti sinh trưởng nhờ nguôn khoáng chất 
vô tận gặm nhắm được từ những hòn 8á giòn tan bởi ngọn sóng nhào 
muôn thưở. Những Bàn cá bị thu hút đên thảm có nước vạn niên thanh 
này, có cả đàn cá heo và đàn chim đang rượt đuôi nhau. Những bày chim 
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biến bay theo chiếc thuyên buôm bé nhỏ và lao xuống theo những con cá 
liên tục nhảy trên làn sóng téa ra sau con tàu chúng tôi. 


[3] Bây giờ chúng tôi đã đến rất gân đường xích đạo, và khi chúng 
tôi tiễn vào bờ, chúng tôi có thể thây rõ ràng biễn Thái Bình Dương ở đây 
đã đạt đến độ phì nhiêu cực đại của nó. Một thung lũng theo sau một 
thung lũng khác mở ra trước mắt chúng tôi và đóng lại sau lưng khi chúng 
tôi lướt qua, tật cả giỗng như những cái đèo heo hút hoang dại uôn lượn 
quanh khói sườn núi và đỉnh núi ở giữa. Chỉ có những vách ðá thắng đứng 
là trút bỏ được khu rừng và vươn lên như hòn 8á 8ỏ trơ trụi giữa đám hỗn 
độn cây xanh um tùm mọc đài xuống các sườn núi và vách đá dốc đứng 
đên tận đáy thung lũng rợp cọ. 


[4] Chỉ riêng cái nóng của xứ nhiệt đới thôi chưa 8ủ đề làm nên sự 
phì nhiêu bạt ngàn này. Vào sâu trong đãt liên, những đỉnh núi cao chót 
vót chắn ngang lôi 8i về hướng tây của những 8ám mây nhỏ, thưa thới 
nhưng luôn tôn tại, nương theo gió và vắt mưa khỏi những đám mây ây 
trước khi chúng kịp tiễn vê phía Tây. Vì thê, nước mưa tươi mát luôn trút 
xuỗng từ những ngọn núi thành những dòng suối và những con sông 
xuyên qua những cánh rừng tôi sẫm và những thung lũng thân thiện ðô 
vào biến xanh. Chiếc răng của thời gian đã gặm nhắm một cách tham lam 
ở khắp nơi trên hòn 8á núi lửa móng manh này. Những cái hang và những 
mạch nước ngâm, những nhũ 8á và những hình khác ngộ nghĩnh trong 
vùng núi biễn toàn bộ quan cảnh thành một mảnh đất thân tiên tuyệt vời. 


Exercise 3-16 
Rewrite each sentence, choosing an appropriate synonym from the 
following list for the italicized word. 


Viết lại từng câu sau, chọn một tù đông nghĩa thích hợp trong danh 
sách cho'săn đê thay cho từ tn nghiông. 


sparselÌy enawed tint 
brittle perpetualÌy verlÍy 
precipice chaos menacIng 
rugged hurled hospiItable 


1. The mountain climbers had a đ;/fcul£ clmb up to the summIC of the 
mountann. 


2. The wild elephant went crazy, (hreatening the people in the entire country- 
side. 


ở. In anger, the man (hreu the baseball at the window of my house. 
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4. In the southern part of the Urited States, people are traditionally 
kind and ƒ#r:iendly. 


—— 


S. The sunset gave a violet hue to the skyline cf the city. 
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6G. The dead, dry easiy brobhen branch came down with a crash during 
the thunderstorm. 


{.. The country was In total confusion as all of the political factions at- 
tempted to gain control after the revolution. 
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6. The rat cheuued through the electrical wIring in the attic of our house, 
causing a damaging Ífire. 


9. The lawyer tried to esébiish that the defendant had not stolen the 
money. 
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12. The mountain climbers tried to scale the steep c/;/' in record time. 


Exercise 3-17 
Based on your understanding of the Heyerdahl passage, answer the 
following 


Dựa 0udo sự hiểu biệt 0ê đoạn trích của Heyerdahi, trả lời cúc câu 
su 


1. Hòn đảo đầu tiên mà Heyerduhl nhìn thấy là bòn đảo nào ? Khoanh 
tròn hòn đảo đó trên bản đô đã cho. Chiếc thuyên buôm đi 0ê hướng 
nảo ?Ê Vẽ một mũi tên chỉ hướng di trên bản đô. 

2. Trong đoạn, quân đáo dường như thay đổi như thế nào bhỉ Heyerdahl 
đên gân hơn ? 

Š. Tợi so nước xung quanh cúc hòn đảo lại xanh ? 


Nêu 2 Èý do tqo nên sự phì nhiêu của quân đdo 
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Ồ. 


Thúát độ của tác gtd đối 0uới quân đdo lò gì ? 


Exercise 3-18 


Answer the following questions about the Heyerdahl passage, 
Trẻ lời những câu hỏi sau uê đoạn trích của Heyerdahl. 
What is the topic of the passage? What is the controlling idea? 


Summarize the main idea in one sentence. Do you find a sentence 
anywhere In the passage that states the main idea? 


What is the controlling idea in paragraph 1? Underline specific words 
Heyerdahl has chosen to heÌp convey his controlling idea. 


Find several comparisons Heyerdahl has used in the fñrst paragraph. 
What 1s the purpose of these comparisons? 


What is the controlling idea of paragraph 3? How does Heyerdahl 
support 1t? 

This chapter is about spatial organization. Is this passage organized 
spatially? Explain the spatial organlzation first in the whole passage 
and then In each paragraph. 

Description often involves appeal to the senses. Does Heyerdahl ap- 
peal to the sense of sight? Sound? S5mell? Touch? Taste? Find exam- 
ples of each. 


- Adverbs of place heÌp to give a piece of writing coherence. Find sev- 


eral examples In this passage of adverbs of pÌlace. How do they help to 
ø1ve coherence? 


Adjective clauses also aid in gI1ving coherence. Find several adjective 
clauses. Do they make the passage smoother? 


Chủ đè của bài là gì ? Ÿ chủ đạo là gì ? 

Tóm tắt ý chính trong một câu. Bạn có thấy câu nào trong bài nêu lên 
ý chính bhông ? 

Ý chủ đạo trong đoạn một là gì ? Gạch dưới những từ cụ thể mà 
Heyerdahl đã chọn đê truyện đạt ý chủ đạo của mình. 

Tìm một uòi cấu trúc so sánh mà Heyerdahl là dùng trong đoạn đâu. 
Mục đích của những sự so sánh này là gì ? 

Ý chủ đạo của đoạn 3 là gì ? Heyerdahl lập luận cho nó như thê nào? 
Chương này nói uê cách sắp xếp theo trình tự không gian. Bài trích 
nay có được xăp xêp theo trình tự không gian bhông ° Giỏi thích cách 
sp xêp theo trình tự không guan đó trong toàn bộ bài trích rôt sau đó 
trong môi đoạn. 

Sự miêu ta thường xoáy uào các giác quan của con người. Heyerdahi 
có xoáy 0udo thị giác bhông ? Am thanh ° Mùi ? Xúc giác ? Vị giác Ÿ 
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Tìm các uí dụ cho mỗi trường hợp. 

8. Cóc trạng ngủ chỉ nơi chôn giúp mang lại tính mạch lạc. Hãy tìm một 
UGL U dụ Uê trạng ngủ chỉ nơi chôn trong bài. Chúng giúp mang lại 
tính mạch lạc như thê ndo ? 

9. Mệnh đề tính từ cũng guúp mang lạt tính mạch lạc. lấy tìm một 0ồi 
mệnh đê tính từ. Chúng có làm cho đoạn trích trôi chủy hơn không? 
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Đoạn uăn gidt thích 


The organization and content of a paragraph are determined by the 
topic and the controlling idea of that paragraph. A topic sentence must be 
supported with details organized chronologically in a narrative para- 
graph and spatialÌy in a descriptive paragraph. Not all] topics are best de- 
veloped Into narrative or descriptive paragraphs, however. Let us say, Íor 
instance, that you were asked to develop the topic sentence, "Owning a 
car can be expensive.' The controlling Idea 1s, of course, expensive. What 
kind of support would you use for this topic sentence? Obviously the topIc 
sentence does not suggest that you tell a story or describe a scene or a 
person; rather, It suggests that you support the controlling idea with In- 
formation, explanation, facts, or 1llustrations. Á paragraph that explaIns 
or analÌyzes a topic 1s an expository paragraph. (ExposiItory comes from 
the term expose. meaning "reveal.") Although explaining a topic can be 
done in several ways, the most common approach to developing an expoSI- 
tory paragraph requires using specific details and examples. In subse- 
quent chapters, other methods of developing expository paragraphs and 
essays wIl]l be discussed. 


Cách sắp xếp uà nội dung của một đoạn uăn được xác định bởi chủ 
đề uà ý chí chủ đạo của đoạn 0uăn đó. Một câu chủ đề phải được biện luận 
băng các chỉ tiết được sắp xếp theo trình tự thời gian trong một đoạn uăn 
tường thuật ud theo trình tự không gian trong một đoạn Uăn miêu td. Tuy 
nhiên bhông phải mọi chủ đê đều nên được triển bhai thành các đoạn Uuăn 
tường thuật hay miêu tả. Giả sử bạn được yêu câu triển bhai câu chủ đề 
“OuUuning a car can be expensiUue”. Dĩ nhiên ý chủ đạo là expensiue.. Bạn 
sẽ dùng biểu biện luận nào cho câu chủ đề nay ? Hiển nhiên, câu chủ đề 
không gợi ý bạn nên bể một câu truyện hay miêu tả một quan cảnh hoặc 
một người. Thay uì uậy, nó gợi ý bạn biện luận cho ý chủ đạo băng thông 
tin, giải thích, sự biện hay Uí dụ mình họa. Một đoạn 0uăn giaúi thích hay 
phân tích một chủ đê là một "đoạn uăn giỏi thích" (exposttory paragraph). 
(“Expository” bắt nguôn từ từ “expose" có nghĩa là "tiết lộ”) Mặc dù giải 
thích một chủ đê có thể được thực hiện bằng nhiêu cách nhưng cách thông 
dụng nhất để triển khai một đoạn 0uăn giải thích đòi hỏi dùng các chỉ £iết 
uà 0í dụ cụ thể. Trong những chương sau, các phương pháp triển bhai 
đoạn uăn giải thích uà bài luận giải thích bhác sẽ được bàn đền. 

No matter what type of paragraph you are writing, you will need 
specific detail and examples to support the controlling I1dea In the topIc 
sentence. The controlling idea 1s the word or phrase In the topic sentence 
that states an Idea or an attitude about the topic: this idea or attitude 1S 
frequentlÌy referred to as a generalization. À generalization 1s a sEateinent 
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that applies in most cases to a group of things, ideas. or people. À gener- 
alization can be a value judgment or an opinion (Mr. Mantia 1s a nice 
person”) or a factual statement (The English language has borrowed 
many terms from French `). 


Cho dù bạn đang uiết loại đoạn uăn nào đi nữa, bạn sẽ cần các chỉ 
tiết uà 0í dụ cụ thê để biện luận cho ý chủ đạo trong câu chủ đê. Y chủ đạo 
là từ hoặc ngữ trong câu chủ đề nêu lên một ý biên huy một thái độ Uê chủ 
đề. Ý biến hay thái độ này thường được nói đến như là một sự khái quát 
hóa (generalization) Một sự bhúi quát hóa là một nhận định úp dụng cho 
một nhóm sự uột, ý biến hay người trong hâu hệt các trường hợp. Một sự 
khái quát hóa có thể là một đánh giá có giá trị hay một quan điểm (“Mr 
Mantia ¡s a nice person”) hay một nhận định uê sự biện ("The English lan- 
guuøe has borroued many terms from French ) 


Exercise 4-l: 
Study the following sets oŸ sentences carefully. In the space pro- 
vided, write a topic sentence that contains a pertinent generalization. 


Nghiên cúu các loại câu sau đây. Trong dòng trồng cho sẵn, uiết một 
câu chủ đê có chúa một sự bhái quót hóa thích hỢp. 


1. 7Topic Sentence: 


Suppor(: a. Antarctica appears Írozen In time, an icy world 
surrounded by frigid seas where winds of 100 m.p.h. 
are not uncommon. 

b. Temperatures regularly plunge to - 100F or below. 


c. Giant crevasses can open In the ice, swallowing 
men and machines. 
d. Sudden storms often blend ground and sky into one 
snowy blur that hopelessly disorlents the most 
skilled aviators. 


2. Topic Sentence: 


Support:  a. Computers are used in hospitals to keep records of 

all patients. 

b. Department stores like Sears and J. C. Penney use 
computers to keep records öŸ their customers 

payments. 

c. Home computers are used to balance checkbooks, 
keep track of investments, regulate the heat and 
lights, and even to play games. 


d. Students ñnd pocket calculators invaluable in therr 
math clÏasse:s. 
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c. Computerized robots are now being used In some 
industries on assembly lines. 


3. Topic Sentence: 
Support: a. Although some people disagree, Ï think the Sahara 


Desert, with its eerle dunes and wide vistas, :S 
a pÌlace of great beauty. 


b. Nothing is more beautiful than the sun rising over 
the tall peaks of the 10Ù208% 58). Mountains ir 
southern Africa. 


c. The plainse of Kenya and Tanzania are marveloues 
places to watch huge herds of wildebeest, zebra, 
and antelope. 


d. The beaches of the Cap Verde Peninsula In 
Senegal, West Africa, are picture-postcard 
perfect with their stretches of white sand, clifs, 
and turquoise blue water. 


4. Topic Senfence: 


Supporí(: a People used to think that Neanderthal man was quite 
stupid because of the shape of his head. However, 
scientific investigation shows that head shape does 
not have anything to do with intelligence. 

b. Neanderthal man made beautiful tools. 

c. He also made flint balls, perforators, discs, 

scrapers, and stone knives. 

d. Neanderhal man developed the use of mineral 
pigments such as red ocher. 

e. He also introduced ceremonial burial of the dead, 
suggesting that he had a highly developed 
religilous system. ' 


s Topic Sentence: 


Supporí: a. Thirty-three percent of all high-school athletes are 
female, a sixfold increase since the early 1970. 
In colleges, the figure is 30 percent, an Increase 
in ten years of 250 percent. 


b. Since 1970, the number of women tennis players In 
the country has jumped from about 3 million to 11 
million, the number of golfers from less than a half 
million to more than 5 million. 


c. According to one survey, of the natilons 17.1 
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million Joggers, over one third are women; 1n 
1970, tRere were too few to count. 


d. In 1980, financial rewards for female athletes 
topped more than $16 million, up from less than 
$1 miÌllion ten years ago. 


Support of the Generalization 


Biện luận cho sự hhúi quát hóa 


Speclific Detalils 
Các chỉ tiết cụ thể 


The topic sentence "Owning a car can be expensive” Indicates that 
the paragraph should provide some information or explanation. Thịs topic 
sentence might be developed as follows: 


Câu chủ đè “Ouning a car can be expensiue"” cho biết đoạn uăn nên 
cung cấp một sô thông tin hay lời giải thích. Câu chủ đê này có thê được 
trên bhat như sau: 


Owning a car can be expensive. A car costs a lot of money these 
days. In addition to the price, you have to pay finance charges. After that, 
you have to buy gasoline to keep the thing running. Also, we should not 
forget the cost of maintenance. All of these add up to a big chunk of yOUF - 
salam! 


Làm chủ một chiếc xe hơi có thê rắt tốn kém. Một chiếc xe hơi ngày 
nay trị giá rất nhiều tiền. Ngoài giá tiên xe, bạn phải thanh toán các 
khoản chỉ phí tài chánh. Sau 8ó, bạn phải mua xăng đê chạy xe. Chúng 
ta cũng không nên quên chỉ phí bảo trì. Tát cả những khoản này làm tăng 
thêm phân hao hụt tiên lương của bạn. 


Does this paragraph effectively demonstrate that owning a car can 
be expensive? The paragraph does mention a few expenses that the owner 
must incur, but the writer has not provided the reader with much hard 
evidence to support the controlling idea-expensive. Specific details would 
help siipport this statement more strongly. Just as specific descriptive de- 
tails help to support the controlling:idea in a descriptian and make the 
descripti6n more vivid and interesting, specific details help preve or 
support the generalization in an expository paragraph. This paragrapn 
can be Iimproved by using specIfic detall: 

Đoạn uăn này có trình bày một cách hiệu quả rằng làm chủ một xe 
hơi có thể rất tốn kém hay không ? Đoạn uăn đê cập một uài khoản chỉ phí 
mà người chủ xe phải đối phó, nhưng tác giả đã không cung cấp cho người 
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đọc nhiều bằng chúng mạnh mẽ để biện luận cho ý chủ đqo - expensiue. 
Các chỉ tiết cụ thê sẽ giúp biện luận cho nhận định này mạnh mẽ hơn. 
Cũng như các chỉ tiệt miêu tả cụ thể giúp biện luận cho ý chú đạo trong 
một đoạn Uuăn miêu ta 0u làm cho đoạn miêu td thêm thú Uị, sinh động, 
các chỉ tiệt cụ thể cũng giúp "chúng mình" hay biện luận cho sự khái quát 
hóa trong một đoạn uăn giải thích. Đoạn uăn này có thể được trau giỗi 
băng cách dùng các chỉ tiết cụ thể: 


Owning a car can be expensive. First, you have the purchase of the 
car itself. lf you get the cheapest new car in the showroom, you will end 
up paying about $10,000. Before you can drive the car home, you have to 
finance the car. Unless you have $10,000 ¡in cash, you will have to get a 
loan with high interest rates and pay a monthly note of around $250. Buy- 
¡ng the car, however, ¡s just the beginning of your expenses. Next, you 
have to buy gasoline at over a dollar a gallon. lf you drive an average oÍ 
100 miles a week and get 35 miles per gallon, you will end up spending 
$6 to $10 a week on gas. That ¡is about $40 a month. Add to that the ex- 
pDenses you have for maintenance, such as tune-ups and lubrications, and 
you have another $35 per month. All of these add up to about $350 a 

- month-a bịg chunk of anyone 's paycheckl 


Làm chủ một chiếc xe hơi có thê rất tốn kém. Trước hết, bạn phải 
mua chiếc xe. Nếu bạn mua một chiếc xe mới rẻ nhát trong phòng trưng 
bày, bạn sẽ phải chi phí khoảng $10.000. Trước khi bạn có thể lái xe về 
nhà, bạn phải thanh toán tiên mua xe. Trừ khi bạn có $10.000 tiên mặt, 
nêu không bạn sẽ phải mắc nợ với lãi suất cao và thanh toán một khoản 
tiền $250 hàng tháng. Tuy nhiên mua xe hơi chỉ mới là khoản chỉ phí đâu 
tiên. Kế đến, bạn phải mua xăng với giá trên một ðôla cho một gallon. 
Nếu bạn lái trung bình 100 dặm một tuân và sử dụng 35 dặm một gallon 
xăng thì bạn sẽ chỉ phí tiền xăng mỗi tuân là 6-10 đô. Đó là khoảng 40 8ô 
một tháng. Thêm vào ðó là các khoản chi phí để bảo trì xe như chỉnh máy 
và vô dâu mỡ, thế là bạn có thêm khoản chỉ phí 35 đô mỗi tháng. Tất cả 
những khoản này cộng lại lên đến 350 đô mỗi tháng - một khoản hao hụt 
lớn cho ngân phiêu thanh toán. 


[nstead of Just referring to the expenses of owning a car, In this re- 
vised version the writer has used specific details-in this case factual de- 
tails-to illustrate or prove the generalization. 

Thay uì chỉ đê cập đến các khoản chỉ phí kht làm chủ một chiếc xe 
hơi, trong đoạn uiết lại này tác giả đã dùng các chỉ tiết cụ thể - trong 
trường hợp này là các chỉ tiết uê sự biện - để mình họa hay chúng mùnh 
cho sự hhút quát hóa. 

Ín expository writing, then, the writer 1s like a lawyer who 1s tryïng 
to prove a point; a lawyer cannot make generalizations without giving 
proof to support his or her statements. Good proof 1s factual detail. 
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Khi đó, trong uăn giải thích, tác gia giống như một luật sư đang cỗ 
chứng mình một quan điểm. Luật sư hhông thể đưa ra những sự hhúi 
quát hóa mà không cho băng chúng để biện luận cho những nhận định 
của mình. Băng chúng tôt là chỉ tiết uê sự biện. 


._—— - 


Exerecise 4-2 


To tllustrate the difference in the support given in the two para- 
graphs about owning a car, make an outÌine of each paragraph. Ön the 
left side of your paper write the outline for the first version of the para- 
graph; on the right side write the outline for the revised version. Then 
compare the suppport. 


Để minh họa sự khác nhau trong phân biện luận của 2 đoạn uăn Uê 
chủ đê làm chủ một xe hơi, hãy lập dàn ý cho mỗi đoạn. Bên phía tay trái 
uiệt dàn ý cho đoạn gốc, bên phía tay phải uiết dàn ý cho đoạn Uiết lại. 
Sau đó so sánh biện luận. 


INEFEFECTIVE SUPPORT. EFFECTIVE SUPPORT 
A car costo a lot of money [f you get the cheapest new 
these days car In the showroom, you wIll end 


up paying about $10,000. 
ExerclIse 4-3 


Study the following bits of mformation about the mythical town of 
Decasia, Illinois. 

Nghiên cúu những mâu thông tin sau Uê thành phô huyền thoại 
Jecasta, bang lilnois. 


january 3: Rose's Giant Boutique moves to the Town Mail 
shopping center. 

jJanuary 2ä: Heartland Department Store moves to the Town Mail. 

February I: Thirty-six potholes are counted on Main Street. 

February l5:  Fire destroys Boolies Restaurant. 

March 3: During the night someone paints “The Kilars on 
four buildings. 

March 16: An “Adult” (pornographic) bookstore moves Into the 
building formerly occupied by Roses Giant Boutique. 

April ð: The elegant Chandler Theater closes down. 

May 3: The famous Chez Plierre restaurant closes down for lack 
of business. | 

June l: Forty potholes counted on Mainn Street. 

bj DU? côi Bus service 1s discontinued. 

August Ì: The remains of Boolies Restaurant are condemned. 

August l: Shank's Men s Clothing Store moves to the Town 
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- Mall in the suburbs. 
September 2: An 'adult' movie theater opens at the old Chandler theater. 


October 12: Theree more buildings have “The Killers' painted on 
them. 


November 8: All of the windows of the old Heartland Department 
Store are shattered by stones. 


December ]: A pawnshop opens where Chez Pierre used to be. 


Using information from this list, rewrite the weak support given be- 
low and provide strong support for the topic sentence given. You do not 
have to use all the information provided. Write out the topic sentence and 
the strong support on a separate sheet of paper. 


Dùng thông tin trong danh sách trên, uiết lại phân biện luận yêu 
được cho dưới đây Uồ cung cấp phân biện luận mạnh cho chủ đê đã cho. 
Bạn không nhất thiết phải dùng tất cả những thông tin được cho uiết ra 
câu chủ đê uà phôn biện luận mạnh. 

Topic Sentence: The downtown area of Decasia is rapidly decaying. 

SUDpOFÍẺ: a. Many of the stores are moving out. 

b. Some of the building are unsightly. 
c. The street 1s in bad shape. 
d. Several sleazy places have opened up. 


Not only should support be specific; it should be relevant as well. 
AII of the supporting sentences in a paragraph should relate to the con- 
trolling idea in order for the paragraph to be unified. ' 

Không những phân biện luận _phút cụ thể mà nó còn phải có liên 
quan. Tốt cả các câu biện luận trong một đoạn uăn phải liên quan đến ý 
chủ đạo cốt để làm cho đoạn uăn nhất quán. 


Exercise 4-4 


Study the following groups of topic sentences and details. Circle the 
letter of the detail that does not actualÌy support thy- generalization (con- 
trolling ideal in each topic sentence. 

Nghiên cúu những nhóm câu chủ đề uà chỉ tiết sau đây. Khoanh 
tròn chữ cát tương úng uớt chỉ tiệt nào bhông thực sự biện luận cho sự 
khái quát hóa (ý chủ đgo) trong môi câu chủ đê. 

I` Smoking cigarettes is unhealthy. 


a. Studies have indicated that cigarette smoking increases the risk of 
cancer. 


b. Smokers have a higher rate of respiratory diseases, such as emphyg- 
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sema and bronchitis. 
c. Studies have also shown that cigarette smokers have a higher rate 
of heart attacks. 
d. Moreover, cigarette smoke stains the teeth. 


The French have made some important contributions to the ñeld of 
medicine. : 
a. In 1736 Claudius Amyand performed the first successful appendec- 
tomy. 
b. Marie F.X. Bichat was responsible for the founding of histology, the 
study of tissues, in 1800. 


c. Later, in 1857, Louis Pasteur began his work on the process which 
bears his name, pasteur1zation. 


d. Two years later, in 1859, Darwin published his Origin of Specles. 


e. In 1896 antoine H. Becquerel made the discovery of radloactivity 1n 
uranium. 


f. And finally, in 1894, the Frenchman Alexandre Yersin and the 
đapanses S. Kitasato discovered the bacillus causing bubonic 
plague. : 

Some progress has been made ¡in the last fifty years In the battle 
aganst cancer. 


a. In 1987, less than $1 million was used for research support; in 1978, 
that figure was about $900 million. 


b. The death rate caused by uterine cancer, the principaÌl cause ơf can- 
cer death in women about ffty years ago, has been reduced more 
than 70 percent. 

c: Cancer is very painful way to die. 

d. In 1937, doctors could save fewer than one cancer victim in five; In 
1978, one in three cancer victims still survived after five years of 
treatment. | 

There are examples of behavior suggesting that animals can process . 
information and make Judgments. 

a. James Gould of Princeton University points out that honey bees,.fsd 
sugar water that is gradually moved away from the hive anticIpate 
where the food will be placed. | 

b. Seagulls break open shellfish by dropping them on hard surfaces, 
flying low when their target is small. 

c. At the Yerkes Regional Primate Research Center in Atlanta, chim- 
panzees have been conditioned to communicate through symbols 
and are able to distinguish between signs that mean food and those 
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that refer to nonedible I1tems. 


d. The chimps also have demonstrated self-awareness. One ch¡mp, 

_—— while watching itself on a television monitor, directed a flashlight 
beam 1nto 1ts mouth, apparentÌy curlous about what Its throat 
looked like. 


Examples 
Các u¡ dụ 


Since factual details are not always available and since not all gen- 
eralizations can be "proven,- ocher kinds of support are necessary for the 
expository paragraph. The most common kind of support 1s examples. 

Bởi uì các chỉ tiết uê sự biện có thực không phải luôn luôn có sẵn uà 
bởi 0ì không phải mọi sự khái quát hóa đều có thể chứng mình được cho 
nên các biểu biện luận bhúc rất côn thiết cho đoạn uăn giải thích. Kiểu 
biện luận thông dụng nhất là dùng các uí dụ. _ 

What exactÌy 1s an example? By definition, an example 1s an item 
that represents a group of things, people, or ideas. In other words, an ex- 
ample is a speclfic representative of a general category. An example of a 
horror movie 1s the House of Wax; an example of a tennis player 1s BJorn 
Borg. In short, examples make the controlling idea-the generaliza- 
tion-clearer and more convincing, and therefore are an effective means of 
support. 

Nói chính xác thì một uí dụ là gì ? Theo định nghĩa, một uí dụ la 
một đối tượng đại diện cho một nhóm sự uột, người hoặc ý kiên. Nói cách 
khác, một uí dụ là một đỗi tượng đại diện cụ thể cho một trường hợp tổng 
quát. Một uí dụ uê phim binh dị ¿À The House oƒ War” một uí dụ Uê người 
chơi tennis là Bjorn Borg. Nói ngắn gọn, các uí dụ làm ý chủ đạo - sụ khói 
quát hóa - rõ ràng hơn uà thuyết phục hơn; uì thế chúng là một phương 
ttện biện luận hữu hiệu. 


Exercise 4-5 
Complete the following sentences. The fÍirst one 1s done. Draw on 
personal experlences and observatlons. 
Hoàn tắt các câu sau, dùng các binh nghiệm uà quan sát cá nhân. 
An example of a famous rock-and-roll singer 1s Elvis Presley. 
An example of a powerful leader 1s 
An example of a difficu]lt course 1s 


AIbert Einstein 1s an example of a _ 


XI So T077, 


Driving while under the Iinfluence of aleohol 1s an example of 
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lt 1s not usualÌy sufficlent Just to name an example; often 1t 1s nec- 
essary to explain the example to show how it relates to and supports the 
generalization. For instance, notice the simpÌe generalization In this topIc 
sentence: Tornadoes can be devastating. The topic Is tornadoes and the 
controlling idea (generalization) 1s that they can be devastating. It would 
be Insufficient to support that generalization by simply stating, “Take, for 
example, the tornado that hit Wichita Falls, Texas, in 1979. That does 
not realÌy show that the tornado was devastating; in reality, the tornado 
might have caused very little damaøge. It is necessary to add an explana- 
tion of that example: This tornado destroyed an entire block of homes and 
damaged many other houses and places of business. In addition, the tor- 
nado caused the death of several people.- Now the reader 1s convinced 
that the example 1s relevant. The paragraph might conclude by 
điscussing one or two more examples: 

Thường thường, chỉ kế tên một uí dụ thôi chua đủ. Ta cân phỏi giải 
thích uí dụ đó đề chúng tỏ nó tiên quan đến uà biện luận cho sự bhái quót 
hóa như thé nào. Chẳng hạn, chó ý sự khái quát hóa trong câu chủ đê sau: 

"Tornadoes can be deuastating" chủ đê là “tornadoes" uà ý chủ đạo (sự 
khái quát hóa) là "deuastoting". Sẽ không đủ nêu biện luận cho sự khái 
quát hóa đó bằng cách đơn giản là nêu lên: "Tabe, for example, the tor- 
nado that hít uuichita Falls, Texas; in 1979." Điều đó bhông thực sự chúng 
tỏ răng cơn bão (tornado) có tính chất tàn phó (deuastating). Thực tế, cơn 
bão có thể đã gây ra rất ít thiệt hại. Ta cân thêm phân giải thích cho uí dụ 
đó: “This tornado destroyed an enfiue bÌoch of homes and damaged many 
other houses and pÌaces oƒ business. In addittion, the tornado caused the 
death oƒ seueral people. " Bây giờ người dọc bị thuyết phục rằng 0í dụ đó có 
liên quan. Đoạn uỡn có thể bét luận băng cách bàn đên một hoặc 2 uí dụ 
bhúc nữa. 


Tornadoes can be devastating. Take, foe example, the tirnado that 
hit Wichita Falls, Texas, in 1979. Thịs tornado destroyed an entire block 
of homes and damaged many other houses and places of business. In ad- 
dition, the tornado caused the death of over twenty people. More recently, 
in 1982, at least twenty-five tornadoes hit Arkansas, Texas, MississSippi, 
and Florida, killing 26 peopie, injuring over 300, and causing more than 
$50 million in property damaqe. In 1984, the town of Barneveld, Wiscon- 
sin, was leveled by a tornado that kil 7 and injured about 200. Even 
though not all tornadoes cause such massive devastation. if they touch 
down In populated areas, you can expect considerable damage." 


Bão táp có thê mang tính cFắt tàn phá. Chẳng hạn như cơn bão 8ã 
tàn phá Wichita. Falls, thuộc bang Texas vào năm 1979. Cơn bão nảy đã 
phá hủy toàn bộ một khu nhà và làm thiệt hại nhiêu nhà khác và những 
Ở¡a điểm kinh doanh khác. Ngoài ra, cơn bão đã gây ra cái chết của hơn 
20 người. Gân đây hơn, vào năm 1982, có ít nhất 25 cơn bão ðã ập đến 
Arkansas, Texas, Mississippi và Florida, giết chết 26 người, làm bị 
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thương trên 300 người và gây ra trên 50 triệu Öô la thiệt hại tài sản. Vào 
năm 1984, thành phô Barneveld, thuộc Wisconsin, bị san bằng bởi mét 
cơn bão ðã giết chết 7 người và làm bị thương khoảng 200 người. Mặc dù 
không phải mọi cơn bão đều gây ra sự tàn phá không lồ như thế, nhưng 
nêu chúng ập xuống những nơi cư dân đông 8úc thì có thể gây ra thiệt hại 
đáng kẽ. 


The explanation of an example does not have to be lengthy; some- 
times aÌÏ you need to do is add a few words. Consider another exampIe: 
Sự giải thích uí dụ không nhất thiệt phải dài dòng. Đôi khi tát cả 
những điêu bạn cân bô sung thêm một uài tù. Hãy xem uí dụ khác nữa. 
Œeneraltzation: my brother 1s Ìazy 
Support: He quit his summer Job 


Does this example of his behavior really show that the brother 1s 
lazy? After all, the brother may have quit the Job because he was 1Ì]. The 
wrIter could add a clause to explain the example: 

Ví dụ uê hành u¡ của anh ta có thực sự chúng mình rằng người anh 
này lười biêng hay bhông ? xét cho cùng, người anh này có thê đã thôi Uuiệc 
bởi 0ì anh ta bị bệnh. Túc giả có thê thêm uào một mệnh đê để giải thích 
cho 0í dụ. 

He quit his summer Job because he did not want to get up early each 
morning 


Using this same generalization, the wrlter might discuss Íour or 
five additional examples to show that the brother is lazy, but among 
those examples should be one that refers to a particular Iincident. In other 
words, even when using examples from experience, make those examples 
specific. The example discussed above ("He quit his summer job because 
he dịd not want to get up early each morning.") is a specifc example. 

Củng dùng sự khái quát hóa này, tác giỏ có thể bàn luận 4 hoặc 5 0í 
dụ đê chứng mình răng người anh lười biêng, nhưng trong số các 0í dụ đó 
nên có một uí dụ đê cập đên một sự cỗ cụ thể. Nói cách bhác, khi dùng các 
Uí dụ lây tù hinh nghiệm, hãy làm cho chúng cụ thể. Ví dụ được nót ở trên 
(He quit hs summer Job because he did not tuant to get up eqarÌy each 
morning") là một uí dụ cụ thể. 

Here 1s how the support might look for this generalization: 

Sau đây là một cách biện luận cho sự khói quát hóa này. 

My brother 1s lazy. 


a. Every time he mows the lawn, he does not bother to mow by the fence 
because it 1s a difficult spot to mow. | 


b.  Whenever it is his turn to take out the trash, he pretends he is sick so 
my other brother has to do it. 


c. He refuses to walk to school, claiming it makes him too tired to work 
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well, even though he has plenty of energy to play ball after school. 


d. He even quiIt his summer Job this year because he did not want to get 
up early each morning. 


Exercilse 4-6 

Underline the part of each sentence above that clarlfies 1ts support 
of the generalization. 

Gạch dưới phân nào trong mỗi câu trên lòm rõ phân biện luận của 
nó Uuê sự hát quút hóa. 
Exercise 4-7 

For each of the following topic sentences, circle the controlling idea 
(generalization) and then write out two examples that support that idea. 


Be sure that the examples are adequatelÌy explained. For the second ex- 
ample, use a specific Iincident. The first one is done. 

Đôi Uới mỗi câu chủ đê sau, hãy khoanh tròn ý chỉ đào (sự hhúi quái 
hóa) rồi sau đó uiết 2 uí dụ biện luận cho ý biến đó. Bảo đảm răng các uí 


dụ được giải thích thỏa đáng. Đối uới uí dụ thú hai, hãy dùng một sự cỗ cụ 
thẻ. 


1. Mr. Morales displays kindness wherever he goes. 
a. en he 1s on the È he talks to people who look sad, He tc 


them funny stories that Invariablv make them 
smIlle. 


b. Last week when he heard that his neighbor was sick, he made some 


soup and delivered it to her, along with a bouquet of flow- 
©TS. 


2. There are some mean people in my neighborhood. 


a. 


ở. Some things delinitely need to be changed at this school. 
a. 
b. 


4. Noise pollution 1t an annoying problem. 
a. 
b. 
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O. YOu Can Íind some unusual items at the bookstore. 
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a. 
b. 


Writing Assignment 4-1 
Select one of the following writing assignments. 
Hay chọn một trong những bai tập sau: | 
a. Choose one of the generalizations in Exercise 4-7. Develop a para- 
graph with examples drawn from personal experlenee. 
a. Chọn một trong những sự khói quát hóa trong BT 4-7. Hãy triển khai 
một đoqạn uăn có các Uuí dụ lây từ hinh nghiệm có nhân. 
b. The devastation from such natural disasters as floods, tornadoes, 


hurricanes, hail storms, or droughts is awesome. Write a paragraph 
ø1ving examples of the devastation caused by a natural disaster. 


b.. Sự tần phá do những thiên tai như Èú lụt, bão, dông tô, mưa đá hay 
hạn hán gây ra rất binh khủng. Hãy uiêt một đoạn Uuăn cung cốp các 
Uuí dụ chúng tỏ sự tàn phá do thiên tai gây ra. 


IHustiations and Anecdotes 


Các ut dụ rnình họa 0d các gtat hoạt 


Ít 1s not always necessary to gIive several examples to support the 
controlling idea; sometimes one example that 1s explained In greater de- 
tail will suffice to support the controlling idea. This kind of extended ex- 
ample 1s useful, not so much for proving” the statement in the 
generalization but for i1llustrating 1t; therefore, this kind of example 1s 
called an i1llustration. Study the following paragraph: 

Không phải luôn luôn cần thiết phải đưa ro cái 0í dụ để biện luận 
cho ý chú đạo. Đôi khi một 0í dụ được giỏi thích chỉ tiết cụ thể hơn sẽ đủ 
để biện luận cho ý chủ đạo. Loại uí dụ mở rộng này hữu ích không phải đề 
"chúng minh" nhộn được trong sự bhúi quát hóa nhưng để mình họa cho 
nó. Vì thê, loại ní dụ này được gọi là 0í dụ mình họa (ilustration). Nghiên 
cứu đoqạn Uuăn sau: 


Wherever there are great forests, modern methods of insect control 
threaten the fishes inhabiting the streams ¡in the shelter of the trees. One 
of the best known examples of fish destruction in the United States took 
place ¡in 1955, as a result of spraying in and near Yellowstone National 
Park. By the fall øf that year, so many dead fish had been found ¡n the 
Yellowstone Hiver that sportsmen and Montana fish-and-game adminis- 
trators became alarmed. About 90 miles of the river were affected. ln one 
300-yard length of shoreline, 600 dead fish were counted, including 
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brown trout, whitefish, and suckers. Stream insects, the natural food of 
trout, had disappeared. 


— Rachel Carson, 6ilent Spring 
(Boston: Houghtor Mifflin, 1962). 


Ở đâu có những khu rừng lớn thì ở 8ó các phương pháp khóng chế 
côn trùng hiện ðại đều 8e dọa những loài cá sóng trong những dòng suỗi 
được sự che chở của cây. Một trong những ví dụ được biết đến nhiêu nhát 
vê sự hủy diệt loài cá ở Mỹ öã xảy ra vào 1955, do hậu quả của việc phun 
thuốc trong và gân Công viên quốc gia Yellowstons. Vào mùa thu năm 
đó, có quá nhiều cá chết được tìm thây ở sông Yellowstone đên nỗi 
những người chơi thê thao và những người quản lý hoạt động câu cá săn 
băn ở Montana trở nên cảnh tỉnh. Khoảng 90 dặm chiêu dài con sông ðã 
bị ảnh hưởng. Cứ mỗi 300 yard chiêu dài ven bờ có 600 con cá chết được 
ðếm kê cả cá hồi nâu, cá hồi trắng và cá voi con. Những loài côn trùng 
sông ở suối vốn là thức ăn thiên nhiên của cá hôi 8ã mắt dạng. 


What ¡s the controlling idea In the paragraph? 

V chủ đạo trong đoạn 0ăn là gì ? 

Another type of 1Ìlustration 1s an anecdote. An anecdote 1s a brief 
storv that dramatizes the point made in the generalization. In other 
words, 1 1s a brief narrative. To review the narrative paragraph, see 
Chapter 2. Study the following paragraph and note the organlzation: 

Một hiểu mình họa bhác nữa là dùng một giai thoại. Giai thoại là 
„ẹuột câu truyện ngăn làm bịch hóa một quan điểm trong sự bhút quát hóa. 
Nói cách khác, nó là một sự tường thuát ngăn. Đê ôn lại đoạn Uuăn tường 
thuật, xem chương 3. Nghiên cứu đoạn 0ăn sau 0A ght chú cách sặp xêp: 


There ¡is a story, possibly apocryphal, about a psychologist who 
shut a chim panzee ¡in a soundproof room filled with dozens of mechanical 
toys. Eager to see what playthings the ape would choose when he was all 
alone ¡n this treasure house, the scientist bent down on his knees and put 
his eye to the keyhole. What he saw was one bright eye peering through 
from the other side of the aperture. If this anecdote ¡isnt true, It certainly ' 
ought to be, for ¡t iustrates the impossibility of anticipating exactly what 
an animail will do ¡n a test situation. 


-Frank A Heach. "Can Animals Reason?' 
Natural History, March 1948 


Có một câu truyện có lẽ là vô danh nói vệ một nhà tâm lý học đã 
nhốt một con tỉnh tinh vào một căn phòng cách âm có hàng tá những thứ 
đò chơi máy móc. Hăm hở muốn nhìn xem con khỉ sẽ chọn thứ đò chơi 
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nào khi nó ở một mình trong kho tàng này, nhà khoa học quỳ gôi xuống, 
ghé mắt vào cái lỗ khóa. Thứ ông ta thấy là một con mắt sáng quắt cũng 
đang nhòm qua lỗ khóa từ phía bên kia cái lỗ. Nêu giai thoại này không 
có thực 8i nữa thì sự việc chắc chắn cũng sẽ như thế bởi vì nó minh họa 
cho khả năng phán đoán chính xác điêu gì một con vật sẽ làm trong một 
tình huông thử nghiệm. 


What 1s the topic sentence? How are the sentences arranged? 


Câu chủ đề là gì ? Các câu được sốp xếp như thê nào ? 
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COMPOSITION SKILLS 
CÁC KỸ NĂNG VIÊT 


Coherence 


Tính Mạch Lạc 


COrganlzation of Details and Examples 
Cách sắp xếp các chỉ tiết uà các uí dụ 


When a paragraph contains several details and examples, 1t 1s nec- 
essary to consider the order of their presentation. Unlike narratIives, 
whose sentences logicalÌy are ordered chronologically, and descriptions, 
whose sentences are logically organized on a spatial principle, the sen- 
tences In the expository paragraph follow no prescribed or set pattern. 
The ordering depends upon the subject and often upon the author s logic. 
There are, however, some common patterns that rnmight be considered 
guidelines. 

Khi một đoạn uăn chúa một uài chỉ tiết uà uí dụ, ta cân xem xét thú 
tự trình bày chúng. Khác uới đoạn uăn tường thuật (các câu được sắp xếp 
hợp lý theo trình tụ thời gian) uà đoạn miêu tả (các câu được sắp xếp hợp 
¿ý theo trình tự hông gian), các câu trong đoạn uăn gidi thích không theo 
một biểu sắp xếp nhất định nào hết. Trật tự của chúng tùy thuộc uào đề 
tài uà thường tùy thuộc uào logic của tác giỏ. Tuy nhiên, có một số kiêu 
sốp xếp phổ biến có thể được dùng làm hướng dân. 


Order of Importance: Saving the best for last 
Thứ tự tâm quan trọng: Cái hay nhất để sau cùng 


Often, when you are developing a topic sentence with detalls and 
examples, one of the examples 1s more impressive than the others. 5ince 
readers generally remember what they read last, and since 1t is a good 
idea to leave a good impresslon on the reader, ¡t is wise to place the most 
Impressive example at the end of the paragraph. Study the following 
paragraph and note that the last example ¡is the 'most startling" one: 

Thông thường, khi đang triển khai một câu chủ đề bằng các chỉ tết 
Uuà 0í dụ, một trong các uí dụ đó có thể gây ấn tượng mạnh hơn những uí 
dụ bhác. Bởi uì người đọc thường nhó những điêu họ đọc sau cùng cho nên 
ta nên đặt uí dụ gây ấn tượng nhất ở cuối đoạn uăn. Nghiên cúu đoạn Uuăn 
sơu Uà chú ý 0í dụ sau cùng là 0í dụ gây ngạc nhiên nhất. 
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A search through etymologies wIll reveal other examples of words 
which have narrowed In meaning since their early days. Barbarian was orIgi- 
nally a vague designation for a foreigner of any kind; garage, when I† was 
borrowed from France, meant "*a place for storage." in the United States lum- 
ber has specialized to mean "timber or sawed logs especially prepared for 
use," but in Britain the word still retains ¡its more general meaning of "unused 
articles," which are stored, incidentally, in a lumber room, Disease originally 
meant what its separate parts imply, dis ease, and referred to any kind of dis- 
comfort. The expression "to give up the ghost” and the biblical reference to 
the Holy Ghost may be the only remnants of an earlier, more general mean- 
¡ng for ghost, which once meant "spirit' or "breath.' Now ghost has special- 
ized to mean "a specter or apparttion" of some kind. Perhaps the most 
startling specialization has taken place with the word girl; even as late as 
Chaucer's time i† was used to mean *a young person of either sex." 


— HRichard H. Lodwig and Eugene F. Barrett, 
The Dictionary and the Language 
(New York: Hayden Book Co., 1967), p. 159 


Một khảo sát về từ nguyên đã cho biết các ví dụ khác vê những từ 
thu hẹp nghĩa từ xưa. "Barbarian" nghĩa nguyên thủy là "tên gọi mơ hỗ 
dành cho bắt cứ người ngoại tộc nào". "Garage" khi được vay mượn từ 
tiếng Pháp có nghĩa là "1 nơi Bề lưu trữ". Ở Mỹ, "lumber" là từ chuyên đề 
chỉ "cây gỗ hoặc gỗ xé được chuẩn bị Bặc biệt ðê sử dụng", nhưng ở Anh 
từ này vẫn- giữ nguyên nghĩa khái quát hơn của nó là "những thứ vật dụng 
chưa dùng đến" được tích trữ trong một căn phòng bằng gỗ. (a lumber 
room) "Disease" nghĩa gốc là nghĩa của những thành phản ghép lại "dis- 
ease" đề chỉ sự khó chịu. Thành ngữ "to give up the ghost" với "ghost" có 
nghĩa suy đoán theo kinh thánh là Holy Ghost" có thê chỉ là nghĩa duy 
nhất còn sót lại từ nghĩa khái quát hơn trước đây của từ "ghost" là "lính 
hồn" hay "hơi thở". Bây giờ "ghost" là từ chuyên đề chỉ "1 bóng ma". Có 
lẽ, sự chuyên biệt hóa nghĩa tỪ gây ngạc nhiên nhất là trường hợp từ 
"girl", thậm chí vào thời đại Chaucer gân đây, nó được dùng để chỉ "1 
người thanh niên nam hoặc nữ" 


Order of Familiarity: From the more familiar to the less familiar 
Thứ tự quen thuộc: Từ cới quen thuộc đến cới ít quen thuộc hơn 


When the details in the expository paragraph are mostÌy factual, It 
1S common to begin with the most obvious or familiar detail and move to0- 
ward the less obvious or less familiar detail. This 1s the pattern of the 
paragraph discussed in Chapter 1. The writer begins with details that 
most people would consider when thinking about expense: the price. Then 
the wrlter discusses the less obvious or familiar expense of smoking ciga- 
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rettes: the cleaning expenses. Reread this paragraph and note how the 
writer connects the more obvious expense to the less obvious expense: 


Khi các chỉ tiết trong đoạn uăn giải thích chủ yêu là sự biện, ta 
thường bắt đâu bằng chỉ tiết quen thuộc hay hiển nhiên nhất rôi tiếp đến 
các chỉ tiết ít quen thuộc hay ít rõ ràng hơn. Đây là biểu sắp xếp đoạn uăn 
được bàn đên trong Chương 1. Túc giả bắt đâu băng các chỉ tiết mà hầu 
hệt mọi người đêu xem xét hhi nghĩ uê chỉ phí: giú thuốc lá, sau đó, tác gta 
bàn luận đến khoản chỉ phí ít quen thuộc hơn uê thói quen hút thuốc, đó 
là các chỉ phí uệ sinh thân thể. Đọc lạt đoạn uăn này uà chú ý cách thúc 
tác giả đi từ chỉ phí hiến nhiên nhất tới chỉ phí ít hiển nhiên hơn: 


SmokKing cigarettes can be an expensItve habit. Considering that 
the average price per pack oÍ cIgarettes is seventy-five cents, people who 
smoke t†wo packs of cigarettes a day soend $1.50 per day on their habit. 
At the end of one year these smokers have spent at least $547.50. But 
the cost of cigarettes Is not the only expense cigarette smokers InCUF. 
Since cigarette smoke has an offensive odor that permeates clothing, 
stuffed furniture and carpet, smokers often find that they must have these 
items cleaned more frequently than non smokers do. Although 1t Is diffi- 
cult to estimate the cost of this additional expense, one can see that this 
hidden expDense does conftribute to making cigarette smoking an expen- 
sive habIt. 


Order of Tỉme: From the past to the present 
Thứ tự thời gian: Từ quá khú đến hiện tại 


When the details and examples In a paragraph are taken from his- 
tory or are events chat have taken place, It 1s often a good idea to order 
the examples according to chronology. 

Khi các chỉ tiết uà các 0í dụ trong một đoạn uăn được lấy từ lịch sử 
hay chúng là các sự cô đã xảy ra, thông thường ta nên sắp xêp chúng theo 
trình tự thời gian. 


| have never done very well in school. When I was ¡n the first grade, 
for example, l received a low mark in reading skills because Ì read so 
slowly. Later, when Ï was ¡in the sixth grade, I failed mathematics because 
¡ never turned by homework in on time, In junior high school Ì never got 
aD5ove a “C” average, and in high school I diịd no better. 


Khi còn học phố thông tôi chưa bao giờ học giỏi. Khi vào lớp một 
chắng hạn, tôi đã nhận điểm tháp ngay về các kỹ năng Bọc bởi vì tôi đọc 
quá chậm. Sau đó, khi lên lớp sau, tôi đã trượt môn toán bới vì tôi không 
bao giờ nộp bài tập về nhà đúng thời gian qui định. Ở trường trung học 
cấp II, tôi không bao giờ được xáp trên trung bình và ở trung học cấp II, 
tôi cũng chẳng khá hơn chút nảc.. 
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Exercise 4-8 


Study the following topic sentences and their support. Rearrange 


the support so that each detail 1s In its logical position. Remember, there. 
1s no set order, but you must be able to Justify your cholce. 


Nghiên cứu các câu chủ để sau ud phân biện luận của chúng. Săp 


xêp lại phần biện luận sao cho mỗi chỉ tiệt đêu có 0ị trí hợp lý của nó. Hãy 
nhớ răng hông có trật tự nhất định nào, nhưng bạn phối có hú năng 
chúng mình sự chọn lựa của mình. 


1? 


Keeping cool in the summer can be expensIve. 

a. The most obvious expense 1s the utility bịll. The cost of running an 
alr conditioner has doubled in the last year. 

b. The reirigerator has to work overtime to keep the temperature at a 
cool level; therefore, the electric bill is increased. 

c. People tend to drink more liqu1ds, especially carbonated beverages, 
when 1t 1s hot. These drinks are much more expensive than tea or 
coffee, which people usualÌy drink in cooler weather. 

American women have been fighting for equal rights for over 100 
years. 

a. In 1920 the Nineteenth Amendment to the Constitution was 
adopted. This amendment gave women the right to vote. 

b. In 1976 the U.S. military academles admitted women for the first 
time. 

c. Women began to fight for better working conditions in New York In 
1868. 


d. In 1978 Congress passed the Pregnancy Disability Bill, whích makes 
pregnancy an insurable disability. 

e. Women were still fighting to get the Equal Rights Amendrnaent 
passed in 1960. 


í. Congress passed an act forbidding discrimination on the basis of sex 
by employers of fifteen or more employees In 1964. 


If you are ever bored with reading the same old magazines, Just VISIt 
your local magazine stand, where you can find magazines that cover a 
wide varlety of interests. 
a. lí you would like to fantasize, you might try Adventure Travel, 
which takes you on "“armchair adventures" around the world. 
b. If you would like to escape into the world of mystery, pick up 
Hitcbcock s Mystery Magazine or Ellery Queen s Mystery Manazine 
c. Sports fans can learn all about sports in The Sporting News, Sports 
afield, and Sports Illustrated; or If you like a sport in particullar, 
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pick up World Tennis, Ski, or Motor Boating and Salling. 


d. lf you are really serious and want to probe the unknown, try Eate, 
Omni, or the Catbolic Digest. 


e. But probably the most useful magazines are those that can heÌp you 
get rich so you will not have to get bored. Try Fortune, Contest 
News-Letter (which will not heÌp you learn how to earn money, but 
perhaps how to win some), or Money Magazine. 


4... Some people think that enjoying work is more important than the 
amount of money earned. 


a. Mary Bright, an Atlanta cab driver, has an annual income of §7,800. 
She ¡s fifty-three and has been driving a taxi since 1961. She says Ì 
love I1t.ˆ 


b. Bob Jones, a fñfty-five-year-old patrolman in Boston, has been on the 
job twenty-fñve years. Ile likes it a lot and thinks his salary of 
$23,000 is just fñine. "Everything about it 1s great except for the poÌi- 
ticlans," he says. 


c. Susan Smith helps build homes In Concord, New hampshire for 
$5,000 a year. It's enough for her to get by on while she pursues a 
second profession 1n art. 


d. Al Johnson of Wyoming could be making more doing maintenance 
on the governments Minuteman missile system. Instead, he makes 
$10,00 a year as a photographic technician for the Wyoming Fish 
and Game Dept. 


e. Sixty-year-old Roberta HowelÌ is a senior food service aide at Tampa 
General Hospital in Florida. Although she could make more in New 
York, she is satisfied with $15,000 and her home in Tampa. 


Writing Assignment 4-2 


Every culture has proverbs. 5olne p0pulaf ones in the United are 
"The early bird catches the worm" and "A stitch in time saves nine.. 
Think of a popular proverb in your country and translate It into good 
English. Using the proverb as your topic senternce, write a paragraph 
with an anecdote from your life that shows the tru£h of this statement. 

Mỗi nèn uăn hóa đều có các câu châm ngôn. Một số câu châm ngôn 
phổ biên ở Mỹ là “The early bird catches the tuorrn" 0a “A stttch tn tưmne 
SŒU@S nữne. _Hãy nghĩ đến một câu châm ngôn phổ biên ở đất nước bạn, Uở 
dịch nó sang tiêng Anh. Dùng câu châm ngôn đó làm câu chủ đề, uiết mệt 
đoạn uăn dùng một giai thoại trong cuộc đời bạn để chứng mình tính xóc 
thực của nhận định này. 
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Transitional words and Phrases 


Từ uà Cụm tù chuyến ý 


Not only should sentences and ideas In a paragraph be logically ar- 
ranged, but they should flow smoothly as well. Such expresslions as next, 
then, after that, and the like, signal time sequence; such expressions as 
above. farther on, next to, and so forth, signal location. These types of 
words and phrases heÌp to achieve coherence by establishing the relation- 
ship between sentences In a paragraph. Because they provide transI- 
tions-links or connectors-between I1deas and sentences by signalling what 
1S goIng to follow, they are called transitional words and phrases. Here 
the focus will be on some transitions to be used to achieve coherence 1n 
the expository paragraph developed by example. 

Các câu ud các ý tưởng trong một đoạn Uuăn bhông những nên được 
sốp xếp hợp lý mà chúng còn phải trôi chảy. Những lối diễn đạt như "ne*xt, 
then, after, that,...để đánh dấu trình tự thời gian. Còn những lôi diễn đạt 
như "aboue, farther on, next to, để đánh dấu 0t trí. Những loạt từ uà ngữ 
này giúp mang lại tính mạch lạc nhờ thiết lập được môi quan hệ giữa các 
câu trong một đogạn ăn. Bởi UÌ chúng cung cốp những sự chuyên L 
những uạch nỗi hay những mỗi liên bết - giữa cúc ý tưởng uà các câu bằng 
cách báo hiệu điêu gì sắp được nói đên cho nên chúng được gọt là “các tủ 
bò cụm từ (ngữ) chuyển ý" (Transitondl uords and Phrases). Ở đây ta sẽ 
nhân mạnh uào những tù, ngữ chuyển ý được dùng để mang lại tính mạch 
lạc cho đoạn uăn giải thích được triển bhai bằng uí dụ. 

® An example of. the moo signIficant example. These expressions 
are used to identify the example in the sentence; this approach 1s proba- 
bÌly more commonly used for illustrations. 

° An example of. the most signifcan example: Vhững lôi diễn đạt 
này được dùng để phân biệt uí dụ trong câu uăn. Cách này có lẽ được dùng 
phổ biên hơn cho các 0í dụ mình họa. 

An example of a brilliant sclentist 1s Albert EIinstein. 


Ít 1s also a good way to clarlfy the significance of the example, espe- 
cially when your paragraph goes from least important to most important: 
Ta cũng nên làm rõ ý nghĩa của 0í dụ, đặc biệt ta bht đoạn uăn đt tù 
UÉ dụ ít quan trọng đên uí dụ quan trọng nhốt: 
The most startÌing example of a word that has speclalized in meaning 
1S gIrÌ. 
One oƒ the best-hnoun exampies oŸ fish destruction in the United 
States took place in 1955... 


® Another example, an additional example. These expressions are 
used CO introduce the second or third example for the same generaliza- 
tion when the examples are equally significant. 


® Another example. an additional example: Những lỗi diễn đạt này 
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được dùng đề giới thiệu Uí dụ thứ hui hoặc thứ ba uê sự bhái quát hóa khi 
các 0í dụ đó đêu có ý nghĩa ngang nhau. 

Another example of a brilliant sclentist is George Ohm. 
* To illustrate. This infinitive phrase ¡is used to introduce an ¡1l lus- 
tration and is generally placed at the beginning of the sentence: 
°® To 1llustrate: Cựm động từ nguyên mẫu này được dùng để giới 
thiệu một Uuí dụ minh họa 0d thuờng đặt ở đâu câu. 
To illustrate, let us look at a topic sentence 
to identify the topic and controlling idea. 


°® For example. for instance. These expressions are the most fre- 
quentÌly used transitional words for introducing examples and illustra- 
tions. They occur most often at the beginning of a sentence, but they can 
be placed in the middle of the sentence (after the introductory phrase, aÍ- 
ter the verb phrase, or after the subJect) and at the end. 

*Ò Fọor example, for instance: Những lối diễn đạt này là những từ 
chuyển ý được dùng thường xuyên nhất để giới thiệu 0í dụ uà 0í dụ mình 
họa. Chúng thường xuốt hiện ở đâu câu, nhưng chúng có thê được đặt ở 
giữa câu (sau cụm tù giới thiệu, sau cụm động từ, hoặc sau chủ tử) ud cuỗi 
cáu. 

Take, for example, the tornado that hit Wichita Falls. (after the verb) 


In the paragraph describing a room, for exemppie, the author begins 
with the first thing the viewer sees.... (after the Introductory 
phrase) 


For instance, let us say that you made the simple generalization 1n 
this topic sentence: Tornadoes can be devastating. (beginning) 


Let us say, for instanece, that you made the simple generalization (after 
the verb) 


Let us say that you wrote a long letter, for examppie. (end) 


s® Fjrst, second. next, then, last. finally. These transitional expres- 
sions, also used to indicate chronological order, can be used to signal ex- 
amples, especially when the examples are in time order. They can also be 
used when 1t is established that a limited number of things are to be dis- 
cussed; these terms signal the progression of the discussion. 


s First, second, next, then, last. ñnally: VMhững lối chuyển ý này 
cũng được dùng để chỉ trình tụ thời gian, uà có thể được dùng để báo hiệu 
các uí dụ, đặc biệt là khi các uí dụ được sắp xếp theo trình tự thời gian. 
Chúng cũng có thể được dùng bhi một số lượng sự uộật hạn chê được bàn 
đên. Những từ này đánh dấu sự diễn tiễn của sự bàn luận. 


There are several things that | do not like about registration. First, it 
takes too long. The entire process takes the average student three hours. 
Second, it ¡is too impersonal. No one knows your name, not even the 
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counselors who stamp their names on your registration card. Next l do not 
like the atmosphere where registration ¡is held. the constant sound oí 
VOIces IS irritating and so are the fluorescent lights, which make everyone 
look a little sick. And finally, I do not like the way It is organized. Fresh- 
men always get ¡in last: consequently, they end up with classes at incon- 
venient times. 


Có một vài điều tôi không thích về thủ tục đăng ký. Trước hết, nó 
mắt quá nhiêu thời gian. Toàn bộ quá trình chiêm trung bình 3 giờ đông 
hô đồi với một sinh viên. Thứ hai, nó quá đại chúng. Không ai biết tên của 
bạn, thậm chí cả những người tư vẫn chuyên đóng dâu ký tên vào thẻ 
ñăng ký của bạn. Kê đến, tôi không thích cái không khí ở nơi đăng ký. 
Tiêng nói ồn ào liên tục nghe rất khó chịu và những ánh đèn huỳnh quang 
cũng thê, chúng làm cho mọi người trông hơi bệnh hoạn, và sau cùng, tôi 
không thích cái cách tô chức ghi danh. Những sinh viên mới luôn luôn vào 
sau cùng. Do đó, sau cùng họ bắt ðầu học vào những thời điễm không 
thuận lợi. 


se To begin with. This expression can often be used instead of first. 

® To begin with: Lối diễn đạt này thường có thể dùng thay cho "first" 

® Also, furthermore, moreover. in addition, besides that. These ex- 
pressions are used to number or to Iinclude more informatlon about an 
Idea already stated. 

° further in add¡tion k hat: Những lỗi 
diên đạt này được dùng đê đánh sô thú tự hay bê thêm thông tin Uê một ý 
đã được nêu rôi. 

This tornado destroyed and entire block of homes and damaged many 
other houses and places of business. ïn addrfron, the tornado caused 
the death of over twenty people. 

This tornado destroyed an entire block of homes and damaged many 
other houses and places of business. Äforeouer, the tornado caused 
the death of over twenty people. 

Aiso, the tornado caused the death of over twenty people. 

Bestdes that, the tornado caused the death of over twenty people. 

Furthermore, the tornado caused the death of over twenty people 
These expresslons can go at the beginning of a sentence or at the 

beginning of an independent clause Joined to another independent clause. 
In this case, you need to punctuate as follows: 

Những lối diễn đạt này có thể đúng đâu một câu hay đầu một mệnh 
đê độc lập được nôt uớt một mệnh đê độc lập khác. Trong trường hợp này, 
bạn cân phút đặt dâu câu như sau: 

This tornado destroyed an entire block of homes; rn œddrtion, 1È caused 
the death of over twenty people. 
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The expresslons moreover and also can occur after the subJect: 
Những lỗi diễn đạt "moreouer" and "also" có thể đứng sau chủ từ. 


The tornado, zrmoreouer, caused the death of over twenty people, (use 
commas) 


The tornado a/so caused the death of over twenty people, (no commas) 


Speclal Note: Besides 


Besides means approximately the same as in addition: that is, i† In- 
dicates a supplement to a point Jjust started. However, besides Is usually 
considered less formai. | iS generally a good ¡dea to use an audition ¡n 
formal essays. 


Ghi chủ đặc biệt 'Besides " 


"Besides" có nghĩa tương 8ương với "in addition", nghĩa là nó chỉ 
thành phân thêm vào một ý chính vừa được nêu. Tuy nhiên, "besides" 
thường được coi là ít nghiêm túc. Vì thế ta nên dùng "in addition" trong 
những bài luận nghiêm túc. 


® Finally, in conclusion. These expressilons signal the last example 
or the conclusion of a paragraph: 


e Finally. in conclusion: Những lỗi diễn đạt này báo hiệu 0í cu“ cuối 
cùng hay phần bêt luận của đoạn uăn. 


In conclusion, although T do not like the registration process, Ï know 
that at this point I have no cholce but to go through with it. 


Remember, there are many ways to achieve coherence; do not reÌy 
entirely on one way. Ty to use a varlety of coherence devices-a mixture 
of clauses, phrases, and transitional expressions. Do not overdo the use of 
transitions; ¡it could be repetitious. Generally, two or three transitional 
eXpresslons In a paragraph are sufficlent. 

Hãy nhớ rằng có nhiêu cách để mang lạt sự mạch lạc cho đoạn uốn. 
Đừng trông cậy hoàn toàn uào cách duy nhất nào. Cô gắng dùng nhiêu 
phương pháp làm mạch lạc cho câu 0uăn - trộn lẫn các mệnh đề, cụm từ, uà 
những lỗi diễn ý. Đùng quá lạm dụng những tù, ngủ chuyển ý. Nó có thể 
đưa đến sự lặp đi lặp lại đơn điệu. Nói chung, 2 hoặc 3 tù / ngữ chuyên ý 
trong một đoạn uăn là đu. 


Exercise 4-9 


Những tù, ngũ chuyển ý nào thích hợp cho những chỗ trỗng sau đây. 
Hay liệt bê các tù, ngủ chuyển ý' thích hợp cho mỗi bhoảng trông. 
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Although the United States has become an advanced technologicai 
country, many old-fashioned superstitions still remain. when 
walking down a street ¡in New York City past ingeniously Built skyscrap- 
ers, you might see a sophisticated New Yorker walK around Instead of un- 
der a ladder. Of course he or she knows that walking under a ladder 
brings bad luck. Or, should a blacK cat wander from a back alley to that 
same bustling street, some people would undoubtedly cross to the other 
side of the street to avoid letting a blacKk cat cross their paths. 

i† is true that most buildings in the United States do not have 
a thirteenth floor and many theaters do not have a thirteenth row, Again, 
we all know that thirteen ¡s an unlucky number. if you take a 
drive through Pennsylvania Dutch country, you will see large colorful 
symbols called hex sighns attached to houses and barns. Of course, the 
people who live there say they are just for decoration, but sometimes l 
Wondier. 


Exercise 4-10 


Dùng các từ, ngữ chuyển ý trong bài học, bố sung từ, ngữ chuyển ý 
vảo những đoạn văn sau ở chô nào thích hợp. 


1. Dr. Adams, the old, gray-hatIred history teacher Í had las†t semes- 
ter, is a perfec†t example of an absent-minded professor. He entirely for- 
got to call the roll or tell us which books to buy on the first day of class. 
On the day for our midterm exam. Dr. Adams arrived but had forgotten to 
make up the test. He could never remernber where he put his wlre 
rimmed bifocals. He wouid often stop ¡n the middle of his lecture and look 
all over the desk top for them. A student In the front row always had to re- 
mind him that they were ¡in the left-hand pocket of his baggy swealter. I 
will never forget the brilliant lecture he gave on the Ming dynasty in China 
on the day that we were supposed to study the American Civil War. 


2. When surnames began appearing In Europe 800 years ago, a 
pDerson s identity and occupatio were often intertwined. Â surname was a 
direct link between who a person was and what the person did. Taylor is 
the Old English spelling of tailor, and ClarK ¡is derived from clerK, an Occu- 
pation of considerable status during the Middle Ages because !† required 
litleracy. The names Walker, Wright, Carter, Stewart, and Turner Indicate 
OCCupaftions. A walker was someone who cleaned cloth; a wright was a 
carpenter or metalworker; a cartler was someone who drove a cart; a 
sfeward was a person In charge of a farm or estate; and a turner worked 
a lathe. One of the few occupational surnames reflecting the work of 
women Is Webster, which refers to a female weaver. ° 


Writing Assignment 4-3 
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ĐC HEE SHẾ: G1 TC T — Se m2 He, di ngE Do ho Hi Co S209 2 Úc IÊU  HàA TUẾC 
Choose one of the following writing assignmer:t4. 
Chọn một trong các bài tập sau: 

1l.  Develop a topic sentence about superstitions in your country. Then 
Wwrite a paragraph of support using examples. 

1l. Hãy triển khai một cầu chủ đề uè những tệ nạn mê tín dụ đoan ở đất 
nước bạn. Sau đó, uiết một đoạn uăn để biện luận cho c&u chủ đề đó, 
dùng các uí dụ: 

2. Develop a topic sentence about a teacher you have had. Support it 
with examples In your paragraph. 

2. Hấy triển bhai một câu chư đê uê một giáo UiÊn, na bạn đã 'học. Biện 
luận cho câu chủ để đó băng các uí dụ, uiêt thành một đoạn uăn. 
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Chapt€T 4 1h€ LXDOSIL0TY L[Aaragrapn 


GRAMMAR REVIEW 
ÔN TẬP NGŨ PHÁP 


Verb Tense Review 


Ôn tập thì của động từ 


The Present Perfect & The Simple Past 
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá bhứ đơn 


An important verb tense that is useful not only for exposItory wrIt- 
ing but for all kinds of writing 1s the present perfect tense. Since the time 
period referred to in the present perfect tense is often the same as In the 
simnple past tense, these two tenses are often confused. Study the follow- 
ing paragraph and note the use of the present perfect and simple past 
tenses: _ 

Một thì động tò quan trọng có ích không những cho uăn giải thích 
mà còn cho các loạt Uuăn bhóc là thì "hiện tạt hoàn thành” (The Present 
Perfect Tense). Do khoảng thời gian đê cập trong thì hiện tại hoàn thành 
thường giỗng như trong thì quá bhú đơn nên hai thì này thường được 
dùng lân lộn. Hãy nghiên cúu đoạn uăn sau uà chú ý cách dùng các thì 
hiện tại hoàn thành 0u quá bhứ đơn. 


A definite generation gap has existed between my father and my 
younger brothe, Steve, since my brother's thirteenth birthday, For exam- 
ple, my father has simply not bee able to understand why Steve can sit for 
hours, his eyes closed, listening through headphones to hard rock muSic. 
And Steve has stalked out of the room whenever my father has turned on 
the radio to one of hs favorite melodious lover songs. Also, since that day 
Steve became a teenager, he and my father have had a continual squab- 
ble about the chores. Last year, when my father asked Steve to mow the 
lawn or clean up the garage, Steve usually did the chores without com- 
plaining. Now, at the mere mention of the word "lawn."ˆ Steve đisappears. 
Moreover, for the last six months, Steve has refused to eat anything but 
natural grains and raw honey for breakfast while my father has scowled 
uncomprehendingly, eating his traditional bacon and eggs. lndeed, almost 
every word or action that has passed between Steve and my father lately 
has widened the gap of understanding between them. 


Lỗ hỗng nhát định giữa hai thế hệ đã tồn tại giữa cha tôi và em trai 
tôi là Steve kế tỪ ngày sinh nhật thứ 13 của nó. Chẳng hạn, cha tôi đơn 
giản là đã không thê hiểu được tại sao Steve có thê ngồi hàng giờ, mắt 
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nhắm nghiên, lắng nghe nhạc rock mạnh qua headphone. Và nó nghênh 
ngang bước ra khỏi phòng mỗi khi cha tôi bật radio đê nghe một trong 
những bài tình ca du dương ưa thích nhát của ông. Kế từ ngày hôm ấy, 
Steve ðã trở thành thiếu niên, nó và cha tôi luôn cãi nhau về những 
chuyện lặt vặt. Năm ngoái, khi cha tôi nhờ Steve cắt có hay lau chùi nhà 
xe. Steve thường làm những việc vặt ấy mà không hề than phiên. Giờ 
đây, chỉ cân ñê cập đến từ "bãi có" thôi là Steve biên mắt dạng. Hơn nữa, 
trong 6 tháng vừa qua, Steve ñã từ chói không ăn bát cứ thứ gì ngoài ngũ 
cốc và mật ong tươi cho bữa ðiêm tâm trong khi cha tôi nhíu mày ra vẻ 
không hiểu, vẫn ăn món trứng và thịt muối truyền thông của ông. Thực 
vậy, hâu như mọi lời nói hay hành động diễn ra giữa Steve và cha tôi gân 
đây Bã khơi rộng thêm lỗ hồng trong sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 người. 


Exerclise 4-]l 


Answer the following questlons on a separate sheet of paper. 

Tra lời các câu hồi sau: | 
What is the controlling idea In this paragraph? Where 1s 1t stated? 
Ÿ chủ đạo của đoạn uăn này là gì ? Nó được nêu lên ở đâu ? 


How many examples does the writer use? How are they organized? 


Sung 


Tác giả dùng bao nhiêu 0í dụ ? Chúng được sắp xếp như thê nào ? 
The Present Perfect Tense 
Thì hiện tại hoàn thành 

The present perfect tense (has/have + past participle) indicates a 
state or action that started in the past and continues to the present mo- 
ment. It indicates that that state or action 1s relevant to the present rime. 
The duration of the state or action 1s often indicated or implied. 

Thì hiện tại hoàn thành (has J haue + past participle) để chỉ một 
trạng thái hay hành động bắt đầu trong quó bkhứ uà tiêp tục cho tới hiện 
tại. Nó cho thây răng trạng thúi hay hành động đó cô liên quan đên thời 
gian hiện tại. Thời hạn điên ra trạng thái hay hành động đó thường được 
biêu thị hay hiểu ngâm. 

A definite generation gap has existed between my father and my 
brother, Steve, since my brothers thirteenth birthday. 


(The duration of time here is from the brothers birthdav until the 
present. The gap still exists) 


My hometown has changed from a friendly small town into a busy 
modern suburb. 


(Although the duration of time 1s not stated, it is implied - from the 
time I lived there until the present.) 


The present perfect tense ¡is aÌso used to indicate an action that has 
been completed at some indefnite time in the past, usually in the recent 
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pas†t. 

Thì hiện tạt hoàn thành cũng được dùng để chỉ một hành động được 
hoàn thành tại một thời diêm không xác định trong quá bhhú, thường Èa 
Uờa mới được hoan thành. 

The president has signeởd' the bi] l into law. (No specTfic time of the sign- 
ing 1s gIven, but it was probably recentÌy.) 

The present perfect tense 1s used as welÌ to Iindicate that an action 
that occurred 1n the past has the capability of happening again. 

Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để chỉ một hành động đã 
xây ra trong quá hú nhưng có ha năng xãy ra dân nữa. 

[ haue haởd three headaches today. (This person wIll probably have an- 
other one.) 

There haue been six hlJackings this week. (It 1s possible that there wIll 
be another hiJacking). 


Exercise 4-12 


FIill in the blanks with either the simple past tense or the present 
perfect tense of the verb In parentheses. 

Điện uào chổ trông bằng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá bhú 
đơn của động tù trong ngoặc đơn. 


1. In the last thurty years, modern medicdÌ research make ộ) 
number of tmportant aqduances in heart surgery. For example, in 
1954, Henry Suan, an American, established cryosurgery as q sian- 
dard procedure. In that landmarh operation, Suan lower 


the patients body temperature and slow doun the pd- 
ttenfs circulatton. This allow the surgeon to perform the 
ODperdfion tn a dry ared. This technique be SuccessfuÌ euer 


Since. Another maJor aqdUance be the deUelopment oƒ oDen 
heart surgery. C. Waiter Lillehte first accomplish this In 
1954. Although open heart surgery 1s sttÙÌÙ a dangerous operation, 
recently sur8geons perform tt tuith gredater and greqter 
Success. Ä discouery that contribute fo the success 0ƒ 
heart surgery be the use tn 1963 oƒ an arttftctaÌ heart to 
circulate bÌood during the operdtion. this Ø1Ve the pattent 
¿reater safety and the doctor, Michael De Babey, more uuorbing 
tune. Perhaps the most ƒamous and most promising qdUdnce rn 
heart surgery make in 1967 by Chrtistiaan Barnard, d 
Sout h African. He attempt to transpÌant a heaÌthy hu- 
man heart tnío a person tuho have œ defectiUe heqrt. 
Although the patient only live for a short tuhtÌe dƒter 
the operotion, Barnard confinue his transplants in other 
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Dafients becqause he hope to perfect the transpianting op- 
eration. lecently, Barnard cur tạ] his heart transpiant 
operaitons. We gqÌí hope that this tmportant aqduance in heqrt sur- 
gery can be perfected :n the future. 


2. Although computer programmers make SOme Drogress In 
đesigning programs engblÌing humons to tuÌồ to computers, they 
s¿ttL haue a long tuuay to go. The company that make the 


most progress n this area so far ¡s the Arttfictal Intelligence Cor- 
pordtion. Thịs company recentÌy produce a program thaf 
cơn respond to limited conuersattongl English, Lƒ tt has a spectfltc 
data base. Since 1981, the company install_ +s_ more than 
200 copites of the program 1n componies sụch œs Federal Express, 
Cittbanh, and Atlantic Richflield. The success 0Ệ this program 

encourage other companies fo turn [*om pure research to 


the field oƒ bustness. Tuo other companies qiready enter 
this tnƒant marbetplace. Last August, Texas Instrurnents re- 
lease Natural Linb, thích constructs questtons from da Ìist oƒ 


acceptabie phrqases. Another firm, CognitiUue Systems, ÏÌnc., 
_pursue œ more am bLHOus Course, deSignting programs ƒor 
SD€CIfIC COmDGHI6S. 


Desptte the limited success ö0Ƒ these DrOØgrdmsS, COnUersq- 
ttons tuith computers re sttlL limited and duhÌ. In fact, re- 
searchers be ___ more optimistic qDout conUersing tuith 
computers thirty years ago then they are today. At the dauun of the 
Computer døe, computer progrgminers _ — Write_—_— many pro- 
grams to translate from Nussian or English tnto other lạan- 
guages. Thetr approach __ be —_— quite síraightforuard. A 
Russian to English program, ƒor example, sưmpDÈy look Up 
each Russtan tuuord rn a biÌingugdl dicftonary and rear- 
range the English equtudlents Into a sensiöÌe sentence. Unƒfor- 
tunoately, these literdl translattons offen _— leaye _— mụch to be 
dostred. When programmers translate  _ /hø bibhcdl text the 
Sptrtt tLs tung Dut the flesh ts tueabh" from Nusstadn tỉ be- 
come the uutne ts agreeable bụt the meaf ís spoiled." Another 
Drogram translate the qduertisting siogan Cohe adds 
Hƒc tnto the Chinese equiudlent "Cobe brings our ancestors bach 
rom the graue.” 


kuen uuith the neu0 adUgances thqt some compDanies 
make LÊ LUUUL SHỈ be some tìme b0efore uue U0LÌL be hqUIng 


tnteresting conuersaftons tuith computers. " 
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Adverbials used with the present perfect and simple past tenses 
Trạng ngữ dùng uới thì hiện tại hoàn thành 0o thì quá hhúứ đơn 
Note the position of the following adverbs. They usually occur at the 
end of the sentence. However, for emphasis or variety, these adverbs and 
adverbial phrases can also be placed at the beginning of the sentence. 
Chú ý uị trí của các trạng ngữ sau đây. Chúng thường xuất hiện ở 
cuôi câu. Tuy nhiên, đê nhân mạnh hoặc làm phong phú câu, những trạng 
ngữ nay cũng có thê được đặt ở đâu câu. 


PRESENT PERFECT 
Today [ haven t seen him today | Today 
today. 
Yesterday I broke my arm yesterdzw. 


SIMPLE PAST 
[ saw him at school 


This tueeb Ït has rained three 
times this week 
(year, month) 


Last tueek It rained three times 
(This uueek) — last week (month, 
ete.) 


ˆ In my le Ì have done some silÌy 
things in my life. 


p to nou He has been suc- 
cessful 
up to now. 
So far We have won every 
race so fat. 
Recentiy Three shows have |JÈecently 
been cancelled recently. 
LateÌy Have you seen any good 
movies lately ? 
Since I have lived In 
New York since May, 


(This means that Ï am 
st1ll living in New 
York.) 
or I[ have lived in New or 
York for three years. 
(This means the last 
three years. Ì am 
still living in New 
York.) 


Three shows were 
cancelled recently. 


[ lived in New York Íor 
three years. 

(This means that Ï no 
longer live in New 
York. Ï once lived 
there.) 


The following adverbial phrase can be placed only at the end of the 


sentenece. 


Trạng ngữ sau đây chỉ có thể được đặt ở cuỗi câu. 
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SIMPLE PAST 


Ago [ lived in New York two years ago. 


(This means I no longer liva in New York.) 


Note: A time expression that follows firm, represents a poInt In 
time: 
—_ Chú §: Lối diễn đạt thời gian theo sau từ "Since” để chỉ một thời 
điểm. 
Í have been here s:nce three oclock. 
We have been in the city since EFriday. 
A time expression that follows for represents an amount of time: 
Lốt diễn đạt thời gian theo sau “for” để chỉ một thời lượng 
Ï have been In Canada or three years. 
We have studied at the university /or two months. 
The following adverbs have definite restrictions on their placement: 
Các trạng tù sau đây có những hạn chê nhất định uê 0t trí của 
chúng trong câu: 
*® Just. jJust can occur only ¡in the middle of the sentence after the 


first auxiliary verb. jJust indicates that the action was completed a few 
months ago; 1t 1s In the very recent past. 

* Just: “Jst" chỉ có thể xuất hiện ở giữa câu sau trợ động từ đâu 
tiên. Nó cho biệt hành động đã được hoàn tát cách đây uài kho“nh hhắc, 
nghĩu là trong thời gian quá bhú rất gân uới hiện tạt. 

We have 7us eaten dinner. 


® Already. Already can occur in two pÌlaces: after the first auxillary 
verb and at the end of the sentence. Already 1s used in affirmative state- 
ments to emphasize that the action has occurred. It implies that the ac- 
tion occurred earlier than expected. 

—*® Already: œiready' có thê xuất hiện ở 2 uy trí: sau trợ động tù thú 
nhát 0uà Ở cuôi câu. Nó được dùng trong câu Ở thể xúc định đề nhân mạnh 
răng hành động đã xảy ra. Nó ngụ ý răng hành động đã xủy ra sớm hơn 
đự tính. 

He has aiready finished his homework 

He has fññmished his nomework aiready. 


® Yet, Yet can aÌso occur in two places: after the first auxIliary verb 
and at the end of the sentence. Yet 1s used in negative statements to em- 
phasize that the action has not occurred. 

© Vẹt: "Yet" cũng có thể xuất hiện ở 9 uị trí: sau trợ động tù thú nhất 
bà ở cuốt câu. Nó được dùng trong câu phủ định để nhân mạnh rằng hành 
động chưa xảy ra. 
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They have not yef gone to school 
They have not gone to school yeứ. 
Note that none of these adverbs-just. already, yet-can occur at the 
beginning of the sentenece. 
Chú ý rồng không có trạng tù nào trong số này - Just, already, yet - 
có thê xuất hiện ở đâu câu. 


Exerclse 4-13 


Using the following information, write three sentences for each 
number. se ago, since, and for and either the present perfect or simple 
past tense as appropriate. The first one 1s done. 

Dùng thông tin sau, uiễt 3 câu cho mỗi trường hợp. Dùng "ago, since, 
for“ uà thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá bhú đơn nếu thích hợp. 

1.  1791— Eli Whitney, a native of Connecticut working In Georgia, took 
out a patent on the cotton gin. 


The cotton gin separates seeds from cotton. 

Today s machines are buiÌlt on the same principle as 
Whitney s. 

a. bli Whitney invented the cotton gin over 190 years ago. 


b. Machines have been used to separate seeds from cotton 
for 191 years. 


c. The princIple used in Whitney s cotton gìn has been In use 
since 1791. 


2. 1815— Robert Fulton, from Pennsylvania, built the ñrst steam 
warship. _ 
Steam warships were used unti] the early twentieth century. 


3. 1831—Cyrus McCormick, from PennsyÌvania, demonstrated his first 
ørain harvester. Ít cut as much gráin as six men with 
seythes or twenty-four men with sickles. Improved 
McCormick harvesters are still In use. 
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4. 1869— George Westinghouse, born in New York, got the first patent 
on air brakes for tzaIns. 


Air brakes use compressed aïr in a cw]irder to stop a trann. 


S.  1908—— Orville and Wilbur Wright, from Ohio. flew the first small 
engine aircraft. Improved engine aircraft are still used. 


Writing Assignment 4-4 


Using information 1n the preceding exercise, wrlte a:paragraph de- 
veloped by examples. First, look at the Iinformation to decide on a topic 
sentence with a controlling idea. What generalization can you make? Can 
you make a better, more concIse generalization :f you omit some of the In- 
formatlon? Tf so, omit what you like. Then write your paragraph using ex- 
amples to support the topIc sentence. Be sure ‡öo use transItions. 

Dùng thông tin trong bài tập trên, uiễt một đoạn uăn được triển bhai 
bằng uí dụ. Trước hết, xem thông tin để xác định một câu chủ đề có một ý 
chủ đạo. Bạn có thể đưa ra sự bhái quát hóa nào ? Bạn có thể làm một sự 
bhúái quát hóa hay hơn, chính xác hơn nêu lược bỏ bớt một số thông tin hay 
không ? Nếu được, hãy lược bỏ thông tin nào tùy ý. Sau đó, uiết đoạn uăn 
đùng các uí dụ để biện luận cho câu chủ đề. Bảo đảm dùng các tù, ngữ 
chuyển ý. 


Exercise 4-]4 


In the following verb tense review exercise, use the tense that you 
think 1s most approprlate. You may use any of the verb tenses studied so 
Lãi Ÿ. 

Trong bai tập ôn thì động từ dưới đây, hãy dùng thì nào bạn cho ¿da 
thích hợp nhát. Bạn có thê dùng những thì da được học qua trong sách. 


By the tre I reached te midd© or my law career, OG©COYL€ ã WOfR- 

aholic. That De lwo years ago. Then Tim, an old high school frlend, 

Persuade me to take a break. logether we plan _ _ a 250 mile 
walk down the New Jersey and Delaware coasts. 


@Ón Day Four of the expedition, l call my office and an- 
nounce_ that I extend my vacation a few more days. "You 
Sound like a different persor:” my secretary SaV By Day Seven of 


185 


. Chapter 4 The Expository Paragraph 
the walk a remarkable strength and vigor come OVer me. 


Tim, meanwhile, undergo a dramatic transformation of 
his own. Before the marathon, he bẹ a chain smoker and 
normally go through two or three packs a day. As we if- 
Crease our daily walking distance from eighteen to twenty five miles, how- 
ever, he _.__ smoke fewer cigarettes, and before long he 

replace the smoking habit with the walking habit. 


What _happen to the †wo of us be an example of 
what Ï call the natural powers of walking. By merely increasing 
the amount of daily walking-wlthout regard to technique or exercise 
regimen-you benefit greatily. Hesearch done since 1960 

show that walking be the most efficient exercise for 
improving overall fitness. l† use more muscles ¡in a continuous 
uniform action than most other forms of exercise, and I!† re- 
main accessible to you throughout your life. Since that research, 
doctors often uSe ¡† as an integral part of medical programs fo 
prevent heart-related diseases and to rehabilitate those already 
Stricken with heart trouble. 


lƒ your walking muscles decline then your whole body 
decline . ©0 you might as well give walking your fullest attention; 
i† be the best life insurance policy around.” 


Definite and Indefinite ArticÌes 


Mạo tư xác đựnth 0ua Mạo từ không xúc định 


Since the articles in English (a. an. the, some) present such prob- 
lems for many students, it would be useful to review the use of these arti- 
cles. 


Do bởi các mạo từ trong tiếng Anh (u, an, the, some) gây khó bhăn 
cho nhiêu sinh Uiên nên chúng ta nên ôn lạt cách dòng các mạo tù này. 
The Indefinite Article 
Mạo từ không xác định / Mạo từ bắt định 

The most. common use of the indefinite article a (an before a-vowel 
sound) 1s to signal an unspecified item. Note the examples: 

Cách dùng phổ biến nhất của mạo từ không xác định "a" (œ" bhị 
đúng trước nguyên âm) là để chỉ một sự uật chưa được xúc định. Chú ý các 
U dụ sau: 
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He wants a bIlcycle. 
A man 1s at the door. 
A picnie 1s always fun. 


Note that there is not attempt to make the noun specific. The noun 
1S indefinite. This indefiniteness is indicated in the plural of countable 
nouns with some or with no article at all. When no article 1s used, the 
noun 1tse]f 1s emphasized. With some, the indefiniteness 1s emphas1zed. 

Chú ý rằng không có ý định làm cho danh từ trở nên cụ thể trong 
những câu này. Danh từ thì không xúc định. Tính hhông xác định này 
được biêu thị trong hình thúc sô nhiêu cúa các danh tờ đêm được dùng uới 
"sSome” hoặc không dùng mạqo tù. Khi bhhông dùng mạo tù thì chính danh 
tỳ đó được nhân mạnh. Khi dùng uói "some” thì tính hông xác định được 
nhân mạnh: 

He wants some bicycles 
some men one at the door. 
Picnics are always fun. 


A singular countable noun aÌways requires an article, even 1f an ad- 
Jectlve precedes 1t: 


Một danh từ đếm được ở số ít luôn luôn đòi hỏi một mạo từ dù nó có 
một tính tù đứng trước. 
Í need a new car. 


The only time an article 1s not necessary before a single countable 
noun 1s when another determiner 1s used instead: 


_ Trường hợp duy nhất mà không cần có mạo từ đúng trước một danh 
tà đêm được sô ít là bhi có một đạt tù xúc định bhác được thay Uuỏo: 
Í need this new car 
We need another new car 


Ón the other hand, a noncountable noun cannot be preceded by the 
indefinite article a. 


Mặt khác, một danh từ không đếm được không thê được dẫu trước 
bởi mạo tờ bhông xác định "q7 


Í requested new 1nformation. 
Some can, however, be used with noncountable nouns: 


Tuy nhiên, “some"” có thả được dùng uới các danh từ không đêm ẵ 
được. 


[ bought some gasoline this morning. 


Exercise 4-15 


Put the article a/an in the blank 1f 1t is needed. If the indefinite artI- 
cle 1s not necessary, put "O”. 
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Điện mạo từ "lan" uào chổ trông nêu cân. Nếu bhông cân đến mạo 
tà hông xác định thì điện "O” 0do chô trông. 


1l. Iused to play soccer for my high school team. 

2. He gave me good advice. 

3. Thịis 1s difficult situation. 

4.. Superman 1s example of a fictional hero. 

5. ÏI like Indian food because 1ts spicy. 

6. We had bad weather last week. 

gi ___ anecdote 1s type of 1llustration. 

8. _ We wrote book about our travels in Guatemala. 
9. .Jjohn 1s goIng to build garage next week. 

10. eXercise 1s Important for good health. 


The Definite Article 
Mạo từ xác định 

The definite article the signalÌs a specific or particular person, place, 
or thing. Nouns can be made speclific In several ways: 

Mạqạo tù xác định "the" để chỉ một người, một nơi hay một sự uột cụ 
thê hoặc xác định. Danh từ có thê được cụ thể hóa theo uàt cách sau đây: 


I. The noun has been identified In a previous sentence. When the noun 
1S first mentioned, 1t is unspecified, so the article a may be used. The 
first mention of the noun serves to 1dentiIÍy 1t. When 1t 1s mentioned a 
second time, the article the 1s used: 

1. Danh tù đã được nhận biết trong một câu trước đó. Khi danh từ được 
đê cập đên lân đâu, nó chưa được xác định, uì thê mạo tù 'a' có thê 
được dòng đên. Lân đê cập đâu tiên này đã giúp xúc định danh tài. 
Kht nó được đê cập đên lân thú hơi, mạo tà "the" được dùng đên: 

We bought a new car last year. After we got (he car home, one oŸ Its 
tires went flat. 

[ ordered some soup from he delicatessen. When the soup arrived, It was 
cold. 


2. The noủn has a modifying phrase or clause In the sentence that 
Iindentifies 1t as a specIfic I1tem. 


2. Danh tù có một cụm tù hay mệnh đê bồ nghĩa cho nó trong câu một 
giúp nhộn dạng nó như một sự uột cụ thê. 
The information that I got from this book was helful. 
The inÍormation in this book was helful. 


Notice In the following sentence Iinformation 1s unspec1fled; it 
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means InÍformation In a general sense. Therefore, no article 1s used: 


Chủ ý trong câu sau đây, "tnƒormoation" là danh tù chưa được xác 
định. Nó có nghĩa là thông tin nói chung. Vì thê, nó không được dùng uới 
ựo từ: 

lInformation comes to us in a variety oŸ ways. 


In certain situatlons with a modifying phrase or clause, the 1s omIt- 
ted. The 1s used with modifying phrases or clauses when the sentence is 
not a generalization hut 1s about one event: 


Trong một sô trường hợp có một cụm từ hay mệnh đề bô nghĩa, the" 
bị lược bỏ. “The” được dùng uớt các cụm từ hay mệnh đê bô nghĩa khi câu 
đó hhông phút là một sự bhúát quát hóa mù là nói Uê một sự cô: 

The cars in the driveway Just had their tires stolen 
The luggage In the cars was also stolen. 


In a generalization when the modifying phrase or clause limits the 
noun to one I1tem 1n a class, the 1s also used: 

Trong một sự bhái quát hóa, bhi cụm tù hay mệnh đề bồ nghĩa giúp 
guớt hạn danh tờ thành một sự Uột trong một loạt danh từ thì the” cũng 
được dùng đến. 

The car in the driveway is a good one. 


However, the is often omitted in generalizations (and sometimes 
must be) when the modifying phrase or cÌause 1s not referring to one I1tem 
in a class hut mereÌy serves to narrow down the class. Compare with the 
previous sentences: 

Tuy nhiên, the” thường được lược boö trong những sự khói quét hóa 
(uà đôi khi phải như thê) khi cụm tù hay mệnh đề bồ nghĩa bhông nhằm 
để chỉ một sự uật trong một loại danh từ mà chỉ có chúc năng thu hẹp loạt 
danh tù. Hãy so sánh uới các câu trên: 


Cars from Germary are quite expensIvVe 
Luggage that is made of leather 1s also expensIve. 


ỏ. The situation Identifiies the noun. When both the writer and reader 
are familiar with the item that is being referred to, the 1s used. Often 
there is onÌy one such 1tem, 


J.. Tình huỗng giúp xác định danh từ. Khi cả người uiết lẫn người đọc 
đêu quen thuộc uới sự uật được đề cập đến thì "the" được sử dụng. 
Thêng thường, chỉ cá mệt sự uật như thê mè thôi. 

[L,ets go to the past office. 
John Just returned from the doctor. 
Where 1s the baby. 
4. The noun 1s specific because it is unique. 
4. Danh từ xác định bởi 0ì nó tôn tại duy nhất. 
When I look at the oky, Ï am filled with wonder 
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Hurricancs usualÌy come from the south. 


ö. The use of superlatives, ranking adJjectives, and ordinal numbers 
makes a noun specIftc. 


5. Sử dụng so sớnh tuyệt đối, tính tù chỉ đẳng cấp, uà số thú tụ giúp xác 
định danh tà. 
He was definitely the most exciting singer. 
The main speaker is next. 
The first person in line got the prize. 


Exercise 4-16 


Put a, an, or the in the blanks. If no article is needed, put "o. 
Điện "a, an” hay "the" uào chổ trỗng. Nếu không cân dùng mạo từ thì 
điện oˆ 
1. lie brings máẩny strange events. 
2 food is necessary for survival. 
3. food we had at. that restaurant was excellent. 
4 


most useful maÈazines are those which tell you how to do 
something. 


5. We all have need for love. 

6 fascinating place to vIsit 1s Samoa. 

7. It 1s difficult to estimate cost of his hidden expense. 
8. _ One example of useful invention 1s cotton gin. 

9 extended example 1s often called ______ illustration. 
10. He always puts his coat In closet when he gets home. 


11. AII of dogs In neighborhood started to bark when 
lights went out. 


12. people who do not eat meat are generally healthy. 

13. Lets go to grocery store. Ï need loaf of bread. 
14. books about economy are quite populÌar right now. 
15. Please shut wIindow. 


16. Rosa bought new white dress and hat for graduation. Dnfor- 
tunately, dress was too bịg. 


17. We saw woman with baby on Main Street 
bus. woman was frantic because baby was sick and 
cry1ng. passengers could not believe it when bus 
driver stopped bus and asked woman and baby to 
get off. 


18. Yesterday while we were standing at corner of Fiíth and 
Man Streets, we saw accidernit. old blue Ford ran 
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red light and crashed into white van that was go- 
¡ng through ________ intersection. _____.__ old man who owns 
little ørocery store on corner called police. 


Exercise á4-]7 


Study the following paragraphs and insert a, an, the, or 'o' (for no 
article) in the blanks. 

Nghiên cúu các đoạn uăn sau đây 0à điện "a, an, the" hay "o" (bhi 
bhông dùng mạo từ) 0uào chô trông. 


J locgÌ telephone cdÌÌ !s one oƒ best bargdins 
œround. For as littÌle œs Rfteen dollars month, 
you can mahe _ wnhimited number oƒ calls. For 
exampÌe, suppose you tuant to chech __—_ prices 0ƒ 
ÌqtuUunmouuers df __ three department stores in different 
pœr£S 0ƒ city. From egSy chatr in your 
ÌtUtng room you cơn picR up phone ng gef L- 
formatton you uuant. lƒ none oƒ those stores has ________ 
Ìauunmouers In stocb, you can cdÌÌ three different stores. You do 
no need to uorry about hou many caÌlls you make. Qnce you hque 
pœid mintrmum monthÌy bihÌ, there 1s no charge per cdli. 
Houleuer, 1ƒ you dectde to driue to each oƑˆ___— ——_ stores to taFb to 

sơÌesmen persondlÌy, you may find that you spent your 

—___ fÑffteen dollars on _______ tanh of gas, only to learn that 

three stores you droue to do not hque 


————=—_———— 


lÌaupnmouers In stocb. By staytng home and uSing phone, 
YOU SaUe yourself money and quotd frustration. 

2. SuaÌ ansuuer £O oBsfreperous stream, one thof 
erodes or fÏloods out tts banbs, t!s to buid dam. Buí 
dươms cost up to §100,000 aptece, cuen ƒor UeTy 


small streams. Nou, ______ _ HBureau o† Land Management 
(BLM) :s cutting costs Dy using locdl Ìabor: bequers. For three 
yeirS, three bequers haue been at uorb on Wyoming S 
Current Creeb, tuhose spring runoff had yearly gouged out ts 
banhs and flooded netighboring ƒfarms. There uLuere no trees leƒt ƒor 
bequers ÍO use, $O BLM hclped by dragging 
œSÐens from ________ dđistant forest. lt œÍsoO LUtred 
truch tires together and latd them dcross 


“".“.m_  - ssẵằïẳaanam.-.mn..alaaam 


_———_ằ—— —T—=— CC C— —=————= ————==ễ ————— 


stregm, mahting sturdy foundatftons ƒor _____ _— beq- 
Uuers` dưms. Ïlt uuorbed. bequers restored creeh"s 
ecologicdkl baÌance and sqaued tts banhs from erosion. 

dœms sÌotuued sream, and nutrtent-rich silt has settled 
be hind them. _—_ rye ørœss and __ LuLÌÌOLUS are cOming 
bœch aÌong öœnbs, and spring fiooding has been regu- 
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tlated, __ creeb nou uuidens Dy about 50 feet. _—_ eosf 
lê) Ƒederdl gouernment ? Less than §$3.000. 


Articles with Quantifiers 


Lượng từ dược dùng thay rmqạo tư 


The following quantifiers Indicate a number or amount. 


Các lượng tù sau chỉ một số lượng hay một lượng 


USED WITH PLƯRAL USED WITH USED WITH SINGULAR 
COUNT NOUNS NONCOUNT NOUNS COUNT NOUNS 

few (students) little (money) one (student) 

a Íew a little each 

several some eVvery 

some much neither, either 

many any no 

any all 

most no 

all 

no 

both 


two, three, and so on. 


hxampies: Some students spoke out about the restrictions. 
John has a little money. 
Neither student was late. 


In these examples, the quantifiers Iindicate how many or how much 
of something there 1s. 


Trong các uí dụ này, các lượng tù cho biết có bao nhiêu sự uật 
a few/a little few / little 


These words refer to a small quantity or amount of something. Feu 
and little have a negative meaning. They indicate dissatisfaction. 


Những từ này để chỉ một lượng nhỏ sự Uột. Feio 0a THHÌe mang 
nghĩa phủ định. Chúng biêu thị sự bhông thỏa man. 
[ have few friends (I am unhappy about 1t). 


[ have little time. (I cannot heÌlp you). 
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A. few and a little have a positive meaning. They Iindicate satisfac- 
tion. 


"A fetuU” uà "a liHle" mang nghĩa tích cực. Chúng biểu thị sự thỏa 
mưn. 
[ have a few friends (And I am happy about 1t.) 


[ have a little tisne (Ít is enough. I can heÌlp you.) 


We can add of the after all of the quantifiers listed earlier. 
Chúng ta có thể thêm “oƒ the" sau tắt cả các lượng từ được bề trên. 
Some of the students spoke out about the restrictions. 
John has a little of the money 
Neither of the students was late 


Notice that when we add of the to the quantifiers with singular 
count nouns, the noun becomes plural hut the verb remains singular, 
agreeing with the singular subJect (neither, each, and so on). 


Chú ý, răng bhi ta thêm "oƒ the" Uào các lượng từ dùng uới danh tù 
đêm được số ít thì danh tù đó trở thành số _. nhưng động từ uẫn ở số ít 
để phù hợp uới chủ từ số ít (neither, each, 

One of the student is late 
lach of the student has agrecd to help. 

In the lists previouslÌy given, there are two exceptlons. Every must 
become every one and no must become not one or none. 

Trong các danh sách kể trên, có 2 trường hợp ngoại lệ. "Euery" phải 
trở thành “ecuery one"” uà “no” phải trở thành not one" hay “none”. 


Every one of the apples 1s rotlen (This means “every single one”) 
None of the teacher 1s comlng 

In informal usage the following ¡is also acceptable: 

Trong cách dùng thông tục, trường hợp sau cũng được chấp nhân. 
None of the teachers are coming. 


When of the is added to the quantifiers previously listed, the mean- 
ing changes. Because the definite article was added, there is a definite 
meaning: part of an already known group or item. In the sentence Some 
of the students did the homework, the writer has either mentioned the 
øroup of students earlier or assumes the reader 1s familiar with the 
Øøroup. Perhaps he means: Some of the students in our class did the home- 
Work. In the sentenece .John has a little of the money, perhaps he said ear- 
ler: John and 1 got some money for mowing the lawn. 

Khi “oƒ the" được thêm uào các lượng từ bể trên, ý nghĩa thay đổi. 
Bởi 0ì mạo từ xác định được thêm ào thì có một nghĩa xác định: một 
thành phân của một nhóm sự uật đã được biết đến. Trong câu "“Some oƒ 
the students did the hoznetoorb“, tác giả đã đề cộp đên nhóm học sinh này 
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trước đó hoặc cho rằng người đọc quen thuộc uới nhóm học sinh này. Có lẽ 
tác gia muôn ngụ ý: Some oƒ the studenfs tn our cÌass did the homeuork. 
Trong câu “John has a little oƑ the money, có Ìẽ trước đó tác gia đứ nói: 
'John and Ï got some money ƒor morning the laquUn.. 


Exercise 4-18 


Put of the In the blank, 1Ý 1t is needed. 


Điện oƒ the" 0udo chỗ trông nêu cân. 


1l. Many _ Amerlicans have started to buy small cars. Most 
drivers owned large cars and station wagons before. 

2. Most Americans on the trip were from California. 

3. Ôn our trip, we visited ten citles. Several C1tles Wwere USing 
solar powWer. 

4. All men are created equal., 

5. Some professional athletes receive critical inJuries while play- 
ng. 


Exercise 4-19 
Rewrite the sentences using the quantifiers gIven. Make any neces- 
sary changes. The dirst one 1s done. 
Viết Lại các câu sưu dùng những lượng tù đã kế trên. Thay đổi thành 
phân câu nêu cân thiệt. 
1. Most of the trees are dead because of the drought. 
One One of the trees 1s a f th 
2. All of the books on the second floor of the library have been stolen. 
None 
3. Twelve of the congressmen contact the president every day. 
Each 
4... Several of the basketball players are sick. 
E;ach 
S. Both of the singers also play the piano 
Neither 


Exercise 4-20 


se a, an, the, or of the wherever you think necessary. The first one 
has been done for you. 

Dùng “d, an, the" hay "oƒ the" ở bất cú chỗ nào bạn thấy cần. 
1. Last Easter my brother BIll and I took trip. 


Last baster my brother Bill and I took a trip. 
2. It was best trip I have ever taken. 
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3. We rented car at gas station across from apartment complex where 
we live and drove from Los Angeles to San Franecisco. 


4. Wo drove slowly up Highway I, vzhiích follows California coast 


ö. We often stopped car, got out, and watched waves roll in and crash 
against rocks on shore. 


6.  Most waves brought in diferent kinds of seaweed, driftwood, and 
shells. 


7... We spent some time on our trip collecting prettiest pieces of driÍt 
wood and shells. 


8.  We took along tent, sleeping bags, and cooking gear. 
9. So, at night we stopped at park or Just aÌong road and set up camp. 
10. We spent six nights camping out. 


11. Several nights 1t rained, but tent and sleeping bags kept us warm and 
COZY. 


12. This vacation gave me appreciation for beauty and power of nature. 


13. It was truly unforgettable trip. 


Writing Assignment 4-5 


The following are topIcs for a writing assignment. In planning your 
paragraph, be sure to arrange your details carefully and to use specIlic 
detalls. 


Sau đây là các chủ đề để luyện tập uiết. Khi chuẩn bị cho đoạn uăn, 
bảo đảm sắp xếp các chỉ tiết của bạn một cách cẩn thận uà dùng các chỉ 
tiết cụ thể. 

1l. Does a generatlon gap exist between a young person you know and 
his or her parents2 Ủsing as a model the paragraph on page 116, 
write a paragraph giving examples showing that the generation gap 
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©xI1SES. 

1. Một lỗ hồng giữa hai thê hệ có tôn tại giữa một thanh niên mà bạn 
quen uà cha mẹ anh j cô ta hay không ? Dùng đoạn Uăn ở trang 116 
làm mẫu, hãy uiễt một đoạn 0uăn nêu lên các 0í dụ chúng mình lô hồng 
đó tôn tại. 

2. Make a generalizatlon about a person you know and then write a 
paragraph supporting that generalization with examples or an anec- 
dote. For Instanece, you might begin with, "My little brother has done 
some amusing things." You could support this generalization with an 
1llustration, an anecdote, or perhaps you could give several examples 
of amusing things he had done. 

2. Hãy làm một sự khái quát hóa uê một người mà bạn quen rôi sau đó 
uiết một đoạn uăn biện luận cho sự bhúi quát hóa đó băng các uí dụ 
hoặc một giai thoại. Chẳng hạn, bạn có thể bắt đâu bằng câu: "My lit- 
tle brother has done some œmusing things". Bạn có thể biện luận cho 
sự khái quát hóa này bằng một uí dụ mình họa, một giai thoại hay có 
lẽ băng một uài uí dụ bế uê những điêu ngộ nghĩnh mù anh ta đã làm 

3. Write a paragraph about Helen Keller before she learned to speak 
with her hands. What kind of little girl was she? From the Informa- 
tion you read about her in Chapter 2, form a generalization and then 
develop a paragraph with examples from that essay. 

3. Viết một đoạn 0uăn uê Helen Keller trước bhi cô biết nói bằng ngôn ngủ 
của 2 bàn tay. Cô ta là một cô bé như thê nào ? Tù thông tin đã đọc uê 
cô trong Chương 2, hãy hình thành một sự khói quát hóa rôi sau đó 
triển bhai một đoạn uăn băng các uí dụ lấy tù bài luận đó. 


READING 
BÀI ĐỌC 


The following passage, written by Barbara Christie, was pubÌished 
in The Mather Earth News. Pay close attention to the kind of develop- 
ment Christie has used. 


Bài trích sau của Barbara Christitc được phát hành trong "The 
Mother Earth Neus”. Hãy chú ý cân thôn đên cách triên khơi mũ tác Øid 
đã dùng. 


BAKING SODA: A HOME'S BEST FRIEND 


My dictionary defines baking soda as "a water-soluble powder, 
NaHCO”" but l call it a miracle worker. Let me take you through a hypo- 
thetical day at the Christie household, just to show you how versatile this 
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inexpensive, safe, eminently useful product ¡s. 


In the morning, l get úp and-instead of reaching for a tube of syn- 
thetically flavored gel-take a small box of sodium bicarbonate from the 
medicine chest, sprinkle some oí the powder on my toothbrush, and 
cleanse my teeth. Baking soda's no more abrasive than toothpaste, so | 
use I† daily. 


For breakfast, | offer my family hot-from-the-oven soda bDisculIts, 
fare thats far more delicious and much less expensive than canned 
pop-out biscuits. Afterwards, while washing the dishes, Ï sponge a little 
baking soda ¡into the empty coffee cups to remove any stains. And l might 
put a spoonful of bicard into cur giass percolator, fill the container with 
boiling water, and let ¡t soak for a few minutes to get rid of stale-tasting 
residues. When the dishes are done, l sprinkle a litle soda onthe 
countertops and ¡n the sink, scrubbing lightly with a sponge and then rins- 
i¡ng. Surfaces (even scuff-prone fiberglass tubs) come clean without a 
scratch. 


Now Ïm ready to so some housework, so | mix up a batch oí 
all-purpose cleaner by combining 1⁄2 cúp of household ammonia, 1⁄2 cup 
of white vinegar, 1⁄2 gallon of water, and 1⁄4 cup of baking soda. A stiff old 
nailbrush dipped ¡in the solution makes fast work of rubbing out food spots 
on the dining room carpet and a sponge saturated with the liquid gets fin- 
gerprints and smudges off painted walls and woodwork. 


While l'm washing down the shower tiles with the solution, Ì re- 
member this is the day to clean all the drains in the house ... so Ì pour 1⁄2 
cup of soda followed by 1⁄2 cup of vinegar into each one (l sometimes 
also put a palmful of salt into the kitchen drain, to cụt through grease). 
Half an hour or so later, I flush plain water down the drains, or IÍ a drain ¡sS 
particularly sluggish, l use boiling water. By doing this once a week, | 
keep our pipes odorless and running free. And if you have a septic tank, 
flushing a cup of soda down the töilel once a week will help neutralize pH 
and often encourage the growth of waste-digesting bacteria. 


Next, l go downstairs to do laundry. After pre-treating shirt collars 
and greasy spots with a spritz of my all-purpose soda cleaner (l keep 
some handy in a spray bottle), I throw ¡in the clothes, add a little less de- 
tergent than ¡3 recommended on the box, and then make up the differ- 
ence with some dry baking soda that l store ¡in a jar by the washer. The 
laundry not only comes out cleaner but also softer. 


That afternoon, my son comes ¡into the house and says he has tO 
remove some acid build up con the terminals of his car battery. a quarter 
Cup of baking soda mixed with a little water, applied with a rag, and left to 
stand for a few minutes allows him to simply wipe the encrustation away 
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no Wire brush neededil. 


Later, our daughter arrives home from the beach, her face red- 
dened by the sun .. so | advise her to wash with a soothing solution of 
(you guessed ¡t) bakingsoda and water. And when my husband comes In 
with a bee sting he got while working around the yard, I dab a thick paste 
of soda and water on the spot to relieve the pain. “That reminds me," he 
remarks, “the grapes need spraying tomorrow.' Every week or so when 
Our grapes are ripening, he mixes 4 teaspoons of baking soda in a gallon 
of water and sprays the fruit to alkalinize the skins and ru fungus from 
developing. 


At supper that night, while m cooking pork chops, some grease 
spatters on the burner and catches fire. | grap a handful of soda from the 
jar by the range and throw it on the flames to extinguish them. (When 
heated, soda releases carbon dioxide and prevents further combustion. 
Never throw water on a kitchen store firel) While washing the dinner 
dishes, l find that some mashed potatoes scorched and stuck to the bot- 
tom of the pot while Ì was tending to the fire .. so | cover the gunk with a 
generous coat of baking soda barely wet with water and leave the pot in 
the sink overnight. In the đó Lyờ , the scorch will be loosened for easier 
washina. 


At bedtime, lm feeling a bịt queasy from the pork chops, but 1⁄2 
teaspoon of trusty bicard ¡in a glass of water brings relief. (I know, though, 
that folks over 60 and people with high blood pressure should be particu- 
larly careful not to make this a habit, because of soda's high sodium con- 
tent.) Then l draw a tub of hot water, dissolve 7⁄2 cụp of soda in it, and - 
ahhhh - soak in soft, refreshing bath water. 


I know all this sounds like a TV ad, but the fact ¡is that baking soda 
IS one product that really ¡is economical, environmentally safe, easy to 
use, and wonderfully versatile. | don't own stock ¡in the baking-soda indus- 
try l just happen to believe that plain old NaHCO far outshines the 


so-called miracle cleaners and other products that ¡it can so handily re- - 


place. And ! say this simply because soda really works, not because Ì 
have any particular ax to grind. 


Why, | dont even own an ax. But ¡f | dịd, dd polish ¡t with soda. 


"BAKING SODA": NGƯỜI BẠN THÂN CỦA MỌI GIA ĐÌNH 


Cuốn từ Biến của tôi định nghĩa "baking sogäa_ là một thứ bội 
NaHCO hòa tan trong nước .. nhưng tôi gọi nó là một sản phẩm kỳ diệu. 
Cho phép. tôi kế cho bạn nghe một ngây diễn ra tại ngôi nhà của Christie 
này chỉ 8ê chứng minh cho bạn thầy sản phẩm cực kỳ hữu ích, an toàn, 
rẻ tiên này linh hoạt đến thé nào. 
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Buổi sáng, tôi thức dậy và thay vì với tay lây một tuýp kem đánh 
răng thơm tho, tôi lây một hộp nhỏ 8ựng Sodium bicarbonate từ tủ thuốc 
gia đình, rắc một ít thứ bột này lên bàn chải và đánh răng. "Baking soda" 
không gây mòn răng hơn kem đánh răng nên tôi dùng nó hàng ngày. 


Trong bứửa điểm tâm, tôi mời mọi người trong gia đình món bánh 
nướng soda nóng hồi, rao rằng 8ó còn ngon hơn nhiều và rẻ hơn nhiều so 
với bánh nướng bung đóng hộp. Sau đó, trong lúc rửa Øïa, tôi bôi một ít 
"baking soda" vào những cái tách cà phê 8ã uống cạn đê tây những vét 
dơ. Tôi có thê cho một dúm chất này vào trong đ020 pha cà phê bằng thủy 
tinh, đê nước sôi vào rồi ngâm trong vài phút để tây sạch bợn cà phê có 
mùi hôi. Khi đĩa 8ã rủa xong, tôi rắc một ít Soda lên kệ úp và tủ nhà bếp, 
cọ nhẹ bằng một miếng bọt biến và lau sạch lại bằng nước. Bè mặt đò 
đạc (thậm chí những cái chậu bằng thủy tỉnh sợi sân sùi) trở nên sạch 
bóng mà không bị một vết trây nào. 


Báy giờ, tôi chuẩn bị làm một só công việc nhà, vì thê tôi pha một ít 
chát tây dùng chung cho mọi vật bằng cách trộn 1⁄2 tách ammonia 1/2 
tách giẫm trắng, 1/2 gallon nước và 1/4 tách "baking soda". Một cây cọ cũ 
dày được nhúng vào dung dịch này có thể tây nhanh những vết thức ăn 
bân trên thảm phòng ăn và một miễng bọt biến thắm dung dịch này có 
thể tây những vét tay và vét bắn trên tường quét sơn và đồ gỗ. 


Trong khi đang rửa gạch phòng tắm hoa sen bằng dung dịch, tôi 
bỗng nhớ hôm ấy là ngày lau chùi tất cả các ông thoát nước trong nhà .. 
vì thé tôi đỗ 1⁄2 tách soda và 1/2 tách giâm vào trong mỗi Ông (đôi khi lôi 
cũng 8ô một nắm muối ăn vào ông thoát nước nhà bóp đễ tẩy chất nhờn) 
khoảng nửa giờ sau, tôi dội nước sạch vào ông hoặc nêu có ông nào Bặc 
biệt thoát nước chậm, tôi dùng nước sôi. Làm việc này mỗi tuần một lần, 
tôi có thể giữ cho những óng thoát nước được thông thoáng và sạch mùi. 
Nếu bạn dùng một hồ phân tự hủy, dội một tách soda xuống toilet mỗi 
tuân một lân sẽ giúp trung hòa Bộ pH và thường kích thích sự phát triển 
của các vi khuẩn trên hóa chát thải. 


Ké đến, tôi đi xuống lầu để giặt ủi. Sau khi tiền xử lý các cô áo sơ 
mi và những vét dầu mỡ bằng một ít chắt tây soda dùng chung này (tôi 
luôn có một ít bên mình, trong một chai xịt), tôi ném quân áo vào, thêm 
một lượng bột giặt ít hơn lượng Bược ghi trên hộp vào rồi cho thêm một ít 
"baking soda" khô mà tôi chứa trong một cái hũ bên cạnh máy giặt. Đỗ 
giặt xong khêng những sạch hơn mà còn mêm mại hơn. 


Chiều hôm ấy, con trai tôi bước vào nhà và nói rằng nó phải tây 
một ít chất axít bám trên các đầu pin gắn trong xe hơi của nó. Với 1/4 tách 
"baking soda" trộn với một ít nước, 8ược thám bằng đồ giẻ và để không 
một vài phút, nó có thể lau sạch ngay chất bần bám vào không cân đến 
bàn chải kim loại nào cải 
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Sau đó, con gái tôi ði tắm biên về đén nhà, khuôn mặt nó đỏ lên vi 
nắng cho nên tôi khuyên nó rửa mặt bằng một dung dịch làm dịu mát gồm 
"baking soda" và nước. Và khi chông tôi đi vào nhà với một vết ong chích 
trong khi ông ñang làm việc trong sân nhà, tôi thoa một lớp dày chất soda 
pha với nước lên vết chích đê làm giảm đau. Ông ây nhận xét ngay: "Điều 
8ó nhắc tôi nhớ rằng giàn nho cần 8được phun thuốc vào ngày mai". Hình 
như hàng tuân, khi giàn nho của chúng tôi sắp chín, ông ấy pha 4 muỗng 
cà-phê bột "baking soda" với một gallon nước và xịt lên trái nho đá tăng 
độ kiềm trên vỏ nho và ngăn không cho nắm phát triển. 


Bữa ăn tôi hôm ây, trong khi tôi đang nâu món sườn lộn thì một ít 
dâu mỡ văng tung tóe trên bếp lò rồi bắt lửa. Tôi vội hốt một nắm soda từ 
cái hũ bên cạnh giàn bếp và ném vào ngọn lửa đê dập tắt. (khi được đun 
nóng, soda tỏa ra chất di-ô-xít cacbon có tác dụng ngăn sự bóc cháy. 
Đừng bao giờ dội nước vào ngọn lửa bếp lò.) Trong lúc rửa ðïa, tôi nhận 
thây một ít khoai tây bị nghiên nát cháy khét và dính chặt vào đáy nôi 
trong khi tôi đang loay hoay với ngọn lửa vì thế tôi rắc lên lớp khoai cháy 
một lớp baking soda ướt pha với nước rồi đê đó qua đêm. Sáng hôm sau, 
lớp cháy sẽ bong ra và dễ rửa hơn. 


Đến giờ ði ngủ, tôi cảm thây hơi nôn ruột vì món sườn lợn, nhưng 
dùng 1⁄2 muỗng cà phê chất này với một ly nước là khỏi ngay. (Dù vậy, tôi 
vẫn biết những người trên 60 tuôi và những người huyết áp cao phải đặc 
biệt cần thận tránh thói quen sử dụng chất này bởi hàm lượng natri cao 
trong soda). Sau đó tôi hứng một bòn nước nóng, hòa tan 1/2 tách soda 
vào trong nước rôi đắm mình trong thứ nước tắm êm dịu sảng khoái. 


Tôi biết tất cả những Biều này nghe giống như một pha quảng cáo 
trên TV nhưng sự thật baking soda là một sản phẩm thực sự tiện ích, an 
toàn vệ mặt môi trường, dễ sử dụng và linh hoạt tuyệt vời. Tôi không sở 
hữu chứng khoán trong công nghiệp sản xuất baking soda... tôi chỉ tình 
cờ biết rằng chất NaHCO cũ kỹ bình thường này có tác dụng vượt xa 
những thứ chất tây được coi là kỳ diệu và những sản phẩm khác mà nó có 
thê thay thế khi tiện tay. Và tôi nói như thế đơn giản chỉ vì Soda thực sự 
công hiệu chứ không phải vì tôi có dụng ý "Bục ðẽo" Bặc biệt nào. Tôi 
thậm chí không có "cái rìu" nào cả. Nhưng nếu tôi có, tôi cũng sẽ đánh 
bóng nó bằng soda. 


Exerclse 4-21, 


Write the best word from the list in the following sentences. You 
will not need all of the words. 


Viết tù thích hợp nhất trong danh sách tù đã cho 0uào những câu sau 
đây. Bạn sẽ không cân dùng hêt các từ đó. 


versatile hypothetical eminentlÌy 
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encrustatlon synthetically abrasive 
combustlon environmentally batch 
saturated sluggish scorched 
outshines 


l. They hired her because she had good recommendatlons and was 
qualified. 


2. HBecause 1t has been raining for two weeks, the ground 1s completely 


3. Helisa baseball player; he can play first base, short stop, or 


catcher. 

4. The lecturer gave a example. Even though he made it up, 
the example helped to clarlfy his point. 

S. After I dịid the wash, Í made a ________ of cookles. 

6. lI feel slow and today. TI don t feel like moving 

7. Phese vitamins are made . Even so, they re Just as good as 


natural ones. 


Exercise 4-22 


Based on your understanding of the Christie passage, answer the 
following. 


lựa udo sự hiệu biệt 0ê bài 0uiêt của Christic để tra lời những câu 


co 
Đ 
c 


Một số công dụng cụ thể của "bahing soda" là gì ? 


> 


Ngodt công dụng làm chát tây uệ sinh, các công dụng chung hhúc của 
"bahing soda' là gì ? 

Š. rong câu hê đoqn cuôi, tác gia nót cô ta hhông có cóới rìu” nảo ca. Cô 
ta ngụ ý điêu gì ? 


Exercise 4-28 
Answer the following questions about the preceding Christie pas- 
sage. 
Trả lời các câu sau Uê bài uiết của Christie ở trên. 
Đây là một đoạn Uuăn giai thích, tường thuật hay miêu td 2 
2. Sự khái quát hóa chính của Christie trong bài uiết là gì ? Hãy gạch 
dưới nó. Đó iàa một nhộn xét có giá trị huy là một nhận định Uê sự 
hiện ? 
3. Kiểu biện luận chính mà Christie dùng là gì ? 
Tác giả có cho đủ uí dụ để tạo súc thuyết phục không ? 
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5. Có uí dụ nào có thể được gọi là uí dụ mình họa hay giai thoci hay 
không Ÿ 
6._ Nguyên tắc được dùng để sắp xếp các uí dụ là gì ? 
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